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Chương I 
CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN 
(GIỮA THẾ KỈ XVI- CUỐI THẾ KỈ XVIII) 
Bài 1 
CÁCH MẠNG HÀ LAN GIỮA THẾ KỈ XVI 


I. CÂU HỎI, BÀI TẬP CƠ BẢN 
Câu 1: Những sự kiện nào chứng tỏ kinh tế Hà Lan phát triển? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Sản xuất trong các công trường thủ công phát triển (các ngành nấu 
đường, xà phòng, ngành dệt,...), 

- Nhiễu thành thị xuất hiện và trở thành trung tâm sản xuất, thương mại 
lớn như Ly-đen, U-trếch, Am-xvéc-đam... 

- Nhiều ngân hàng được thành lập và đóng vai trò quan trọng trong quá 
trình phát triển kinh tế đất nước. 

Câu 9 : Những nguyên nhân nào dẫn tới cuộc đấu tranh của nhân 
đân Nê-đéc-lan chống chính quyền Tây Ban Nha? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Nhân dân Nê-đéc-lan bị bóc lột nặng nẻ, mức thuế rất cao chiếm đến 2/5 
ngân sách chung. 

- Vua Tây Ban Nha đàn áp khốc liệt những ai chống lại đạo Thiên Chúa. 

- Hàng hoá nước ngoài nhập vào Nẽ-đéc-lan bị đóng thuế cao. 

- Thương nhân Hà Lan bị hạn chế buôn bán với các thuộc địa của Tây Ban Nha. 
Câu 3 : Những sự kiện thể hiện thái độ của nhân dân lao động, quý 
tộc, tư sản Hà Lan trong cuộc đấu tranh chống chính quyền Tây Ban 
Nha để giải phóng đất nước. 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Thái độ của quản chúng : 

+ Tháng 8 - 1566, cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống Tây 
Ban Nha trở thành một làn sóng mạnh mẽ. Họ phá nhà thờ Thiên Chúa, 
lùng bắt giám mục. 

+ Tháng 10 - 1566, phong trào lan rộng ra 12 tỉnh, buộc chính quyển 
Tây Ban Nha phải nhượng bộ. 

- Thải đó của quỷ tộc uà tư sản : 

+ Ủng hộ phong trào đấu tranh của quần chúng để chống lại chính quyển 
Tây Ban Nha. 


+ Gia nhập vào hàng ngũ quân khởi nghĩa của quản chúng chống lại Tây 
Ban Nha và giành quyển lãnh đạo phong trào đấu tranh nhưng lại dễ thoả 
hiệp với kê thù. 

Câu 4 : Trình bày những nét chính về diễn biến của Cách mạng Hà 
Lan qua các giai đoạn. 
* Hướng dẫn trả lời : 


Giai đoạn Niên đại Sự kiện chủ yếu 
Giai đoạn I | Tháng 8 - 1666| - Nhân dân tấn công, đập phá nhà thờ 
1866-1572 Thiên Chúa Giáo. 


"Tháng 10 - 1566 | - Phong trào lan rộng ra 12 tỉnh, chính 
quyền Tây Ban Nha phải nhượng bộ. 
“Tháng 6 - 1567 | - Chính quyển Tây Ban Nha phái 13000 
quân sang chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ 
Na-đác-lan 

Tháng 4 - 1672 | - Quân khởi nghĩa giải phóng nhiều vùng 
rộng lớn. 

4-11-1576 | - Quân đội Tây Ban Nha tấn công giết chết 
8000 người, phá hủy một trung tâm thương 


mại. 
Giai đoạn II| 4- 11-1576 |- Hội nghị U-trếch gồm đại biểu các tỉnh 
1672-1648 miễn Bắc họp tuyên bố thành lập "Các tỉnh 
Liên Hiệp" 
Năm 1648 - Tây Ban Nha chính thức công nhận nên 


độc lập của "các tỉnh Liên Hiệp". 
Câu 5: Nêu kết quả và hạn chế của Cách mạng Hà Lan, 
* Hướng dẫn trả lời : 
- Kết quả : h 
+ Chế độ thống trị của Tây Ban Nha bị lật đổ, mở đường cho chủ nghĩa 
tư bản phát triển. 
+ Chỉ thay thế sự thống trị của Tây Ban Nha bằng sự áp bức bóc lột của 
tư sản, quý tộc trong nước. 
- Hạn chế : 
+ Chưa giải phóng nhãn dân lao động khỏi áp bức bóc lột. 
+ Chưa giải quyết được vấn để ruộng đất cho nông dân. 
Câu 6: Vì sao cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân 
Nê-đéc-lan được xem là cuộc cách mạng tư sản ? 
* Hướng dẫn trả lời : 
~- Sau khi cách mạng thắng lợi, chủ nghĩa tư bản đã được thiết lập và phát 
triển ở Hà Lan; các ngành sản xuất dệt len, nhuộm, thủy tỉnh và chế tạo 
kinh quang học được đẩy mạnh; thương nghiệp phát triển; thành thị sầm uất 
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trở thanh trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước (tiêu biểu là 
Thành phố Am-xtéc-đam) ; các công tỉ thương mại của Hà Lan (Công tì 
phương Đông, Công tỉ Đông Ấn,...) không chỉ mở rộng việc buôn bán với 
nhiễu nước trên thể giới mà còn tiến hành xảm chiếm thuộc địa. 

- Đây là cuộc cách mạng tư sản nổ ra sớm nhất, thúc đẩy sự bùng nổ 
nhiều cuộc cách mạng tư sản tiếp theo. Các cuộc cách mạng tư sản sau này 
điển ra dưới ánh sảng tư tưởng của cách mạng Hà Lan. 

- Sau thắng lợi của cách mạng, Nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới 
được thiết lập, mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại - thời lịch sử cận 
đại, thẻi đại thắng lợi và xác lập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trên 
phạm vì thế giới. 


H. CÂU HỎI, BÀI TẬP BỔ SUNG 

Câu 1 : Hãy nêu đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội Nê-đéc-lan trước 
cách mạng. 

* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Đầu thế kỉ XVI, Nê-đéc-lan là một trong những vùng kinh tế phát triển 
nhất châu Âu : 

Nhiều thành phố, hải cảng xuất hiện và trở thành trung tâm thương mại 
nổi tiếrg như U-trếch, Am-xtéc-đam. 

Nhiều ngân hàng được thành lập và đóng vai trò quan trọng trong quá 
trình phát triển kinh tế. 

- Cùag với sự phát triển công thương nghiệp, giai cấp tư sản Nê-đéc-lan 
sớm hình thành, ngày càng có thế lực về kinh tế. 

~ Tư tưởng Tôn giáo của Can-vanh phát triển. 

- Vương quốc Tây Ban Nha tăng cường kiểm soát và vơ vét của cải của 
nhân đán Nê-đéc-lan, đồng thời đàn áp những người theo Thiên Chúa giáo. 
Câu 2: Tại sao nói : Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Hà Lan 
trước cách mạng chuẩn bị điều kiện cho cách mạng bùng nổ ? 

* Hướng dẫn tr lời : 

- Sự phát triển kinh tế ở Hà Lan đã tạo điểu kiện cho lực lượng sản xuất 
tư bản chủ nghĩa (TBCN) hình thành, phát triển : dẫn đến mâu thuẫn gay 
gắt gìữa lực lượng sản xuất tiên tiến TBCN và quan hệ sản xuất phong kiến. 

~ Trong xã hội xuất hiện giai cấp mới gắn liền với lực lượng sản xuất 
TBCN l giai cấp tư sản, dây là giai cấp trực tiếp lãnh dạo cách mạng. 

- Chnh sách thống trị hà khắc, sự bóc lột vật chất và tinh thần tàn bạo 
của đế quốc Tây Ban Nha dẫn đến mâu thuẫn gay gắt không thể điều hòa nổi 
giữa toàn thể dân tộc Nê-đéc-lan với đế quốc Tây Ban Nha. 

- Tất cả tình hình nêu trên dã dẫn đến cuộc cách mạng giải phóng dân tộc 
mang tnh chất tư sản ở Nê-đéc-lan chống lại ách thống trị của đế quốc Tây 
Ban Nhà. 


Câu 3 : Thái độ của quần chúng nhân dân và tư sản, quý tộc Nê-đéc-lan 
trong cuộc cách mạng đã nói lên điều gì ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Quần chúng nhân dân là lực lượng kiên quyết đấu tranh, họ đóng vai trò 
quan trọng trong tiến trình phát triển của cách mạng, quần chúng nhân dân 
là động lực quan trọng góp phần tạo nên thắng lợi của cách mạng. 

- Giai cấp tư sản, quý tộc Nê-đéc-lan là người tổ chức lãnh đạo nhân dân 
đấu tranh song lại lo sợ phong trào ch mạng của quần chúng, họ dao động, 
dễ thỏa hiệp với kẻ thù. 

Câu 4 : Nêu tính chất và ý nghĩa của cách mạng tư sản Hà Lan. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Tính chất : Cách mạng tư sản Hà Lan vừa là một cuộc chiến tranh giải 
phóng dân tộc, vừa là cuộc cách mạng tư sản, bởi vì nó vừa chống bọn xâm 
lược Tây Ban Nha vừa mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Động lực 
của cách mạng là đông đảo quần chúng nhân dân (nông dân, thợ thủ công, 
dân nghèo thành thị). Lãnh đạo cách mạng là giai cấp tư sản. Kết quả của 
cách mạng : đánh đổ ách thống trị của Tây Ban Nha, giành độc lặp dân tộc, 
lập nên Nhà nước cộng hòa. 

- Ý nghĩa : 

+ Đây là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới, mở đường cho chủ 
nghĩa tư bản phát triển. 

+ Mở ra một thời đại mới - thời đại của các cuộc cách mạng tư sản và 
bước đầu suy vong của chế độ phong kiến. 


Bài 2 
CÁCH MẠNG TƯ SẲẢN ANH GIỮA THẾ KỈ XVII 


1L CÂU HỎI, BÀI TẬP CƠ BẢN 

Câu 1: Quan hệ tư bản chủ nghĩa xâm nhập vào nông thôn Anh như 
thế nào ? Và kết quả ra sao ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Quan hệ kinh tế tiển tệ đã xâm nhập vào nông thôn Anh, đã làm thay 
đối cơ cấu kinh tế và phương thức kinh doanh : Lãnh chúa phong kiến và 
một bộ phận nông dân chuyển sang nuôi cừu, bán lông cừu. Một số địa chủ 
đuổi tá điển chiếm ruộng đất biến thành một vùng rộng lớn, áp dụng phương 
thức canh tác mới, hoặc trồng cỏ nuôi cửu. 

- Nông dân bị đuổi khỏi đồng ruộng, đi làm thuê cho địa chủ quý tộc, được 
tra tiên công. Họ sản xuất nguyên liệu và thực phẩm để cung cấp cho thị 
trưởng Anh và các thuộc địa của Anh. 

Nhiễu công trường chuyên sản xuất len xuất hiện, nhiều ngành công 
nghiệp khc căng lớn mạnh. 
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- Kết quá : Mâm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã thảm nhập 
vao nông thôn ở Anh. chuẩn bị cho cuộc cách mạng tư sản bùng nổ. 
Câu 2 : Tình hình xã hội nước Anh trước cách mạng có những nét 
nổi bật nào? 
* Hướng dân trú lời : 

~ Nông dân bị mất ruộng đất phải bán sức lao động cho tư bản 

~ Một số địa chủ trở thành quý tộc mới. 

~ Mâu thuần xã hội gay gắt, dẫn tới cuộc đấu tranh chống chế độ phong 
kiến, tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. 
Câu 3 : Cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII diễn ra như thế nào 
trong những năm 1642 - 1648 ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Năm 1640, Vua §ác-lơ 1 triệu tập Quốc hội, mắm mống cuộc nội chiến 
xuất hiện. 

- Tháng 1 - 1642, Sác-lơ I chạy lên miền Bắc chuẩn bị lực lượng. 

~ Ngày 22 - 8 - 1642, Sác-lơ I tuyên chiến với quốc hội - nội chiến bắt đầu. 

- Ngày 14 - 6 ~ 1645, quân đội nhà vua thất bại, Sác-lơ I bị bắt. 

- Mùa xuân 1648, Sác-lơ I tiếp tục chiến tranh chống Quốc hội nhưng bị 
thất bai - nội chiến kết thúc. 
Câu 4: Tìm hiểu vài nét về Ô-li-vơ Crôm-oen. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Ô-li-vø Crôm-oen (1599 ~ 1658) là một trong những lãnh tụ xuất sắc của 
phái độc lập, tiêu biểu cho tẳng lớp quý tộc mới loại vừa. 

~ Trong giai đoạn thứ nhất của cách mạng (1642 - 1648), ông được nhân 
đân ủng hộ đã tiến hành cải cách, tổ chức lại quân đội bao gồm chủ yếu là 
nông dân có tính kỹ luật và tỉnh thần chiến đấu cao, được gọi là “Đội quân 
sườn sắt”, gồm 22.000 người. 

- Năm 1653, quân đội mới và giai cấp tư sản đưa Ô-li-vơ Crõm-oen lên 
làm Bảo hộ công. Chế độ độc tài quân sự được thiết lập. 

- Ngày 1 - 9 - 1688, Ô-li-vơ Crôm-oen qua đời. 
Câu 5: Trình bày diễn biến chính và kết quả của cuộc Cách mạng tư 
sản Anh từ năm 1649 đến những năm 1688 ~ 1689. 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

~ Ngày 30 - 1 - 1649, theo nguyện vọng của nhân dân, Sác-lơ I bị xử tử ; 
nước Anh trở thành nước cộng hòa. Cách mạng đạt đến đỉnh cao, 

~ Nam 1653, Crôm-oen trở thànli Bảo hộ công; chế độ độc tài quân sự được 
thiết lập. 

- Ngày 03 - 9 - 1658, Crôm-sea qua đời, nước Anh rơi vào tình trạng 
không ổn định về chính trị. Quý !‹c mới và tư sản thoả hiệp với lực lượng 
phong kiến cũ, lập chế độ quán chỉi 


~ Năm 1660, con Sác-lơ I là Sác-lơ II lên ngôi vua. Triều đại Xtiu-ớt được 
phục hẻi. 

~ Tháng 12 - 1688, Quốc hội dùng áp lực phế truất ngöi Sác-lơ II. 

- Đầu năm 1689, tư sản và quý tộc mới đưa V. Ö-ran-giơ III lên ngôi vua, 
chế độ quân chủ lập hiến được xác lập. 
Câu 6 : Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản 
Ảnh. Vì sao cuộc cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản 
không triệt để ? 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Tính chất : 

+ Cách mạng do quý tộc mới và tư sản lãnh đạo. 

+ Quần chúng nhân dân giữ vai trò quyết định thắng lợi cho cách mạng. 

+ Quý tộc mới và tư sản nắm chính quyển, không đáp ứng yêu cầu của 
nhân dân. 

+ Sự nhượng bộ của quý tộc mới và tư sản đã dẫn đến thành lặp chế độ 
quản chủ lập hiến. 

- Ý nghĩa : 

+ Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển. 
+ Mở ra thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản. 

- Vì sao : 

+ Oách mạng tư sản Anh là một cuộc cách mạng tư sản nhằm vào mục 
tiêu đấu tranh chống chế độ phong kiến. Đây là mục tiêu phù hợp với yêu cầu 
của cách mạng. 

+ Đến năm 1949, cách mạng đã xử tứ vua Sác-lơ I, thiết lập chế độ cộng 
hoà. Cách mạng đạt đến đỉnh cao. 

+ Nhưng sau đó, quý tộc mới và tư sản lại nhượng bộ cho phong kiến để 
rồi thiết lập ở Anh chế độ quân chủ lập hiến (vừa có vua, vừa có tư sản), 
nghĩa là cách mạng chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình, nên nó là cuộc 
cách mạng tư sản không triệt để. 

Câu 7 : Nêu những tiền để của cuộc Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Tiền đề bình tổ : Từ giữa thế kì XVI, quan hệ tiển tệ đã thâm nhập vào 
nông thôn Ánh làm thay đổi cơ cấu kinh tế và phương thức kinh doanh : 

+ Lãnh chúa phong kiến và một bộ phận nông đân chuyển sang nuôi cừu, 
bán lông cừu. 

+ Nhiều công trường sản xuất len dạ xuất hiện. 

+ Nhiễu ngành công nghiệp lớn mạnh. 

+ Nhiều ngân hàng ra đời. 

+ Việc buôn bán phát đạt và do thương nhân nắm giữ. 

- Tiên đề xã hội : 

+ Nông dân bị mất ruộng đất phải bán sức lao động cho tư bản. 


+ Một số địa chủ trở thành quý tộc mới 
+ Máu thuẫn xã hội gay gắt, dẫn tới cuộc đâu tranh chống chế độ phong 
kiến, tao điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển 
- Những tiễn để về kinh tế và xã hội đã đẫn đến bùng nổ euöe Cách mạng 
tư sản Anh thể ki XVII. 
Câu 8 : Lập niên biểu các sự kiện chính của Cách mạng tư sản Anh. 
* Hướng dán trẻ lời : 


|_ Biai đạn Niên đại Sự kiện chủ yếu 
Giai đoan I - Năm 1840 - Vua Sãc-lơ | triệu tập Quốc hội. mắm mống cuộc nội | 
1642 - 1643 chiến xuất hiện. | 


- Tháng 1-1642 | - Sác-ld I chay lên miến Bắc chuẩn bị lực lượng, 
-22—8- 1642 ~ Sác-|ø I tuyên chiên với Quốc hội - nội chiến bắt đấu. 
-14 —6~ 1645 ~ Quãn đội nhà vua thất bại, Sảc-lơ | bị bắt. 

~ Mùa xuân 1648 ~ Sác-lø [ tiếp tục chiến tranh chỗng Quốc hội nhưng 
tị thất bại - nội chiển kết thúc, 

Giai đoạn - 30 —1- 1643 | - Sác-lø1 bị xử tỪ; nước Anh trở thành nước cộng höa 
1649 -1688 
- Năm 1853 ~ Ô (rõm-oen trở thành Bảo hộ công : chế độ độc tài 
quân sự được thiết lập. 

- 03 - 8 - 1658 ~ Ô.0rôm-oen qua đời, nước Anh khùng hoảng chính trị 

- Nằm 1860 ~ Pon §ác-lỡ I là 8ác-ld II lên ngôi vua, 

~ Tháng 12 - 1688 | - Quốc hội dùng áp lực phế truất ngôi Sảc-lơ II. 

- Đầu năm 1689 | - Tư sản và quý tộc mới đưa V.Ô-ran-giơ III lên ngôi 
vua, chế độ quân chủ lập hiến được xác lấp. 


1L CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
Câu 1 : Trình bày những nét chính về nguyên nhân, diễn biến, kết 
quả và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh. 
* Hướng dẫn trả lời : 
+ Nguyên nhân : 

+ Đầu thế kỉ XVII, Anh là nước có nền kinh tế phát triển mạnh nhất 
châu Âu nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngoại thương, chủ yếu là bán len dạ 
và buôn nỗ lệ da đen, 

+ Địa chủ quý tộc, chuyển hướng kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa ; 
dản dần tư sản hoá và trở thành tầng lớp quý tộc mới. 

+ 8ự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản vào trong nông nghiệp diễn ra 
mạnh mẽ. 

+ Mãu thuẫn giữa tư sản và quý tộc mới với các thể lực phong kiến phản 
động trở nên gay gắt. 

+ Sác-lơ I cai trị độc đoán, đặt ra nhiều thứ thuế mới. 


- Điền biến : 

+ Tháng 8 - 1642, Sác-lơ ] tuyên chiến với Quốc hội, nội chiến bùng nẻ. 

+ Ngày 30 - 1 - 1649, Sác-lơ I bị xử tử, nên Cộng hoà Anh được thiết 
lấp. cách mạng đạt đến đỉnh cao. 

+ Năm 1653, nền độc tài được thiết lập do Crôm-oen đứng đầu. 


+ Tháng 12 năm 1688, Quốc hội tiến hành chính biến, sau đó chế độ 
quân chủ lập hiến được xác lập. 


- Kết quủ, ý nghĩa : 
+ Lật đỗ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển, 
+ Mở ra thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản. 


Câu 2: So sánh cách mạng tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh. 
* Hướng dẫn trả lời : 


Cách mạng tư sản Hà Lan Cách mạng tư sản Anh 
Giống nhau - Có mục tiêu tấn công là Giáo hội Ki-tõ. 

- Chịu ảnh hưởng của tôn giáo. 

- Mỏ đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. 

- Đếu là cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để. 

- Động lực chủ yếu là quấn chúng nhân dân. 

- Chưa giải quyết được ruộng đất chc nông dân, không giải phóng hoàn 
toàn người lao động. 

Khác nhau ~ Đấu tranh giải phóng dân tộc. - Nội chiến chống phong kiến. 

~ Thiết lập nến cộng hoà. ~ Thiết lập nền quân chủ lập hiến. 
~ Tiêu diệt chế độ phong kiến Tây Ban ~ Dhưa tiêu diệt tận gốc chế độ 
Nha, mở đấu thời đại tư bản chủ nghĩa. | phong kiến. 


Câu 8 : Lập bảng thống kê về nguyên nhân, vai trò lãnh đạo, động 
lực, mục tiêu, kết quả, tính chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng tư 
sản Anh thế kỉ XVII. 
* Hướng dẫn trả lời : 


Tiểu mục Nội dung ï 
Nguyên nhân - Đẩu thế KỈ XVII, Anh là nước có nến kinh tẾ phát triển mạnh nhất 
châu Âu nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngoại thương, chủ yếu là bán 
len dạ và buôn nô lệ da đen. 
~ Địa chù quý tộc, chuyển hướng kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa ; 
dẩn dần tư sản hoả và trở thành tầng lớp quỷ tộc mới. 

- 8 xâm nhập của chủ nghĩa tư bản vào trong nông nghiệp diễn ra 
mạnh mẽ. 

- Mâu thuẫn giữa tư sản và quý tộc mới với các thể lực phong kiến phản 
động trở nên gay gắt. 

- 8ác-lơ | cai trị độc đoán, đặt ra nhiều thử thuế mới. 


| VãI trô lãnh Ú: | Quỷ t 
"Động lực —__ | Chủ yếu lả nông dân, thợ thù cộng, tự sản nhỏ, - 

_ Mục tiếu ¡ Lật đổ chế độ phong ki lặn cho chủ nghĩa tư 'bần phát † triển - 
KẾt quả Xác lâp chẽ độ quản chủ lập hiển, han chế vương quyến. quỷ tộc mới và | 
tư sản có nhiếu quyển lợi vế kinh tế vả chỉnh trí. Nhân dân lao động 
chu. _—_ | không được hưởng quyến lợi gì 


Tính chất - È cuộc cách mạng tư sản không triệt để nhưng có ảnh hưởng lẽn đến | 


ý nghĩa sự phát triển của lịch sử loi người trong giai đoạn chuyển từ chế độ 
phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa 


Câu 4 : Hãy nêu vai trò của Crôm-oen trong tiến trình Cách mạng tư 
sản Anh, 
* Hướng dẫn trả lời : 

~ Trong giai đoạn 1642 - 1649: Crôm-oen biết dựa vào nhân dân để thực 
hiện các nhiệm vụ cách mạng : 

+ Lập quân đội có tính kỉ luật và tỉnh thần chiến đấu cao, được gọi là 
“Đội quân sườn sắt”. 

+ Quân đội của Crôm-oen đóng vai trò quyết định trong việc chiến đấu và 
chiến thắng quân của nhà vua Sác-lơ I, dẫn đến kết thúc cuộc nội chiến, đưa 
nước Anh đến đỉnh cao của cách mạng, đó là thiết lập nền Cộng hoà tư sản. 

- Trong giai đoạn 1649 - 1658 : Crôm-oen là người bảo vệ quyển lợi cho 
giai cấp tư sản, địa chủ, dùng chế độ thống trị quần sự và quyển độc tài quân 
sự để phục vụ cho tầng lớp trên, giàu có và dùng chiến tranh để mở đường 
cho việc xây dựng một đạo quán thuộc địa hùng hậu của nước Anh sau này. 


Bài 3 
CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP Ở BẮC MĨ 
NỬA SAU THẾ KỈ XVII 


1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 

Câu 1 : Hãy nêu chính sách của Anh đối với các thuộc địn ở Bắc Mĩ 
và kết quả của nó. 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Các thuộc địa Anh ở Bắc Mi đều đặt dưới quyển của vua Anh. Các thuộc 
địa này là nguồn cung cấp nguyên liệu và là thị trường tiêu thụ hàng hóa của 
chính quốc ; đồng thời phải tuân thủ các đạo luật khắt khe do Anh để ra như: 
Luật Hàng hải (1561), Luật Đường (1764), Luật Tem (1764), Luật Chè (1770). 

- Kết quả của cuộc khai thác thuộc địa của Anh là một cản trở lớn đổi với 
sự phát triển xã hội Bắc Mi, tuy nhiên nền kinh tế ở hai miễn Bắc, Nam vẫn 
phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa (miền Bắc xây dựng các công 
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trường thủ công, miền Nam phát triển kinh tế đồn điển). Nhiều trung tâm 
kinh tế hình thành. 

- Sự thống trị hà khắc của thực dân Anh, mâu thuẫn giữa chế độ thuộc địa và 
sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Bắc Mi dần tới mâu thuẫn giữa nhân 
dân thuộc địa Bắc Mi với thực dân Anh, làm bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh. 

Câu 2: Từ sau sự kiện “chè Bô-xtơn”, cuộc chiến tranh giành độc lập 
đã diễn ra như thế nào ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Cuối nam 1773, nhãn dân cảng Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè của 
Anh và ném các thùng chè xuống biển để phản đối chế độ thuế của Anh đối 
với các thuộc địa Bắc Mĩ. Thực dân Anh ra lệnh đóng cảng Bỏ-xtơn, làm 
ngưng trệ các hoạt động thương mại, nạn thất nghiệp lan tràn. Tháng 4 - 
1774, Anh ban bố 5 đạo luật đàn áp, gây nên phong trào đấu tranh chếng 
Anh mạnh mẽ. 

- Từ 5 - 9 đến 26 ~ 10 - 1774, tại Phi-la-đen-phi-a đã diễn ra Đại hội lục 
địa lần thứ nhất, các đại biểu nhất trí yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách 
hạn chế công thương nghiệp ở Bắc MI. Vua Anh không chấp nhận mà còn 
chuẩn bị trừng phạt. » 

- Tháng 4 - 1775, chiến tranh giữa thuộc địa và chính quốc đã nổ ra, lúc 
đầu quân khởi nghĩa chịu nhiều thất bại vì lực lượng non yếu, thiếu sự tổ 
chức chặt chẽ. : 

- Tháng 5 - 1775, Đại hội lục địa lần thứ hai họp tuyên bố cắt. đứt quan 
hệ với Anh, củng cố lực lượng vũ trang, thành lập “Quân đội thuộc địa”, đặt 
dưới sự chỉ huy của Oa-sinh-tơn, Đến đầu năm 1776, quân khởi nghĩa chiếm 
được B6-xtơn. 

Câu 3 : Trình bày ý nghĩa lịch sử và hạn chế của Tuyên ngôn Độc 
lập năm 1776 của Mĩ. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Ý nghĩa : 

+ Quyển con người và quyển công dân được chính thức công bố trước 
toàn thể nhân loại. 

+ Nguyên tắc về chủ quyển của nhân dân được dễ cao. 

- Hạn chế : 

+ Không xóa bỏ chế độ nô lệ. 

+ Công nhân và nhân dân lao động vẫn bị bóc lột. 
Câu 4 : Nêu nội dung cơ bản của Hiến pháp 1787. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Hiến pháp nêu rõ nước Mĩ là nước Cộng hòa liên bang. 

- Thực hiện nguyên tắc phân quyền : Tổng thống nắm quyển hành pháp, 
Quốc hội nắm quyền lập pháp, Tòa án tối cao nắm quyền tư pháp. 
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- Tổng thống có nhiệm kì 4 năm, chỉ được tái cử 1 nhiệm kì : Tổng thống 
la Tổng Tư lệnh quân đội. 
- Những người cỏ tài sản, có học vấn mới được bầu cử, phụ nữ không có 
quyển bầu cử, nò lệ và người [n-đi-an không có quyền cõng dân. 
- Chế độ nô lệ vẫn được duy trì. 
Câu 5 : Hãy nêu kết quả và ý nghĩa cuộc Chiến tranh giành độc lập 
của các thuộc địa Anh ở Bắc MI. 
* Hướng dẫn trả lời : 
- Kết quả - 
+ Tháng 9 - 1783, hòa ước được kí kết tại Véc-xai (Pháp). Anh công 
nhận nến độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mi. 
+ Năm 1787, Hiến pháp nước Mĩ được thông qua, củng cố vị trí của Nhà 
nước mới 
+ Năm 1789, Oa-sinh-tơn được bầu làm Tổng thống đầu tiên của nước Mi. 
- Ÿ nghĩa : 
+ Giải phóng Bắc Mi khỏi sự thống trị của thực dân Anh. 
+ Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mĩ phát triển 
+ Góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng chống phong kiến ở châu 
Âu và phong trào đấu tranh giảnh độc lập ở Mi La-tinh cuối thế kỉ XVIII đầu 
thế kỉ XIX. 
Câu 6 : Những nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi cuộc Chiến tranh 
giành độc lập của nhân dân các nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ? 
* Hướng dân trả lời : 
- Nhờ có sụ chỉ huy tài tình của Oa-sinh-tơn. 
- Nhờ có sự ủng hộ của nhân dân 
- Nhờ biết dựa vào dịa thế hiểm trở ở Bắc Mĩ để phát huy lối đánh du kích. 
- Nhờ cuộc chiến đấu chính nghĩa được các tầng lớp nhân dân tiến bộ 
Pháp và nhân dân các nước châu Âu ủng hộ. 
Câu 7 : Lập niên biểu về Chiến tranh giành độc lập của các thuộc 
địa Anh ở Bắc Mĩ. 
* Hướng dẫn trẻ lời : 


Niên đại | Sự kiện chủ yếu 
~ Tháng 19 - 1773 | - Nhân dân Cảng Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh. 
~ Từ 5 — 8 đến ~ Đại hội lục địa lấn 1 tại Phi-la-đen-phi-a 
18 — 10 - 1774 
~ Tháng: 4- 1775 _ | - Chiến tranh giữa các thuộc địa và chính quốc nổ ra. 
-10-5 - 1775 ~ Đại hội lục địa lấn thứ 2, tuyên bố cắt đứt quan hệ với Anh. 
- Đầu năm 1776 - Quân khởi nghĩa chiếm Bồ-xtơn 
-4-7-1776 - Hội nghị lục địa tại Phi-la-đen-phi-a đã thông qua bản Tuyên ngôn 
Độc lập. 
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- 17 - 10 1777 - Quân khởi nghĩa thẳng lớn ở Xa-ra-tô-ga. 


- Năm 1781 ~ Chiến thẳng I-oôc-tao, chấm dứt chiến tranh giảnh độc lập. 

- Năm 1783 - Anh kỷ hiệp ước Véc-xai (Pháp) công nhận nến độc lập của 13 
thuộc địa Bắc Mĩ. 

- Năm 1787 - Hiến pháp Mĩ thông qua, xác lập thể chế dân chủ của giai cấp tư 
sản và chủ nô, | 


Câu 8: Vì sao nói: “Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Ảnh 
ở Bắc Mĩ thực chất là một cuộc cách mạng tư sản” ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Mục tiêu của cuộc cách mạng ở xã hội Bắc Mi là giải quyết mâu thuần 
giữa quan hệ sản xuất phong kiến với lực lượng sản xuất mới TBCN, mở 
đường cho nền kinh tế TBCN phát triển. 

- Nhưng muốn hoàn thành mục tiêu trên thì việc đầu tiên là đấu tranh 
xóa bỏ nên thống trị phi lí của Anh, giành độc lập dân tộc ở Bắc Mi. 

~ Lực lượng lãnh đạo là giai cấp tư sản, h 

- Động lực của cách mạng : Nhân dân lao động (nô lệ, còng nhân, nòng dân,...). 

- Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Bắc Mĩ mở đường cho chủ nghĩa tư 
bản phát triển tại đây. 

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SƯNG 
Câu 1 : Nước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Tháng B - 1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập, quyết định 
thành lập "Quân đội thuộc địa" và bổ nhiệm Oa-8inh-tơn là Tổng chỉ huy, 
đồng thời kêu gọi nhán dân tự nguyện đóng góp xây dựng quân đội. Cuộc đấu 
tranh giành độc lập không ngừng phát triển. Các thuộc địa lần lượt tuyên bố 
tách khỏi nước Anh. 

- Ngày 4 - 7 - 1776, Đại hội thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập chính 
thức tuyên bố 13 thuộc địa thoát ly khỏi chính quốc, thành lập một quốc gia 
độc lập - Hợp chúng quốc Hoa Kì. 

Câu 9 : Hậu quả của chính sách thống trị của Anh ở Bắc Mĩ ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Sự thống trị về chính trị của Anh ở Bắc Mi (Tổ chức cai trị, pháp luật. 
hà khắc) đã cản trở sự phát triển sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

- Sự mất cân đối trong quá trình phát triển kinh tế giữa miền Bắc và rniên 
Nam. Bắc Mi (miễn Bắc hoàn thành và phát triển nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa ; miền Nam lập kinh tế đồn điển và sử dụng lao động nô lệ làm thuê). 

- Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với quan hệ sản 
xuất phong kiến lạc hậu. 

~ Mâu thuẫn giữa chế độ thuộc địa và sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa, 
mâu thuẫn giữa nhân dân thuộc địa Bắc Mĩ với chủ nghĩa thực dân Anh. 
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Câu 3: Vai trò của G.Oa-sinh-tơn trong Chiến tranh giành độc lập ở 
Bắc Mi ? 
* Hướng đân trả lời 
-G. Oa-sinh-tơn (1792 - 1799) là chủ đổn điển ở Viếe-gi-ni-a; ông là đại 
biểu của giai cấp tư sản và địa chủ có quyển lợi máu thuần với thực đân Anh 
- Trước chiến tranh, õng từng là sĩ quan quân đội, thành viên Hội đồng 
đân biểu Viếc-gi-ni-a, là người tích cực chống chính sách của thực dần Anh. 
- Ngày 16 - õ -¬ 1777, Đại hội lục địa lần thứ hai, G. Oa-sinh-tơn được 
bầu làm tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang của nghĩa quân. 
- Ông là người trực tiếp chỉ huy những trận đánh lớn (đặc biệt giai đoạn 
thứ 2 của chiến tranh) đánh bại quân đội thực dân Anh. 
- Năm 1789, G. Oa-sinh-tơn được bầu làm Tổng thống đầu tiên của Hợp 
chúng quốc Hoa Kì. 
Câu 4 : Trình bày nội dung Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Mĩ. 
* Hướng dẫn trả lời : 
- Tố cáo chế độ áp bức thuộc địa của thực đân Anh, tuyên bố các thuộc địa 
liên hiệp với nhau, tách khỏi nước Anh để thành lập một quốc gia độc lập. 
- Khắng định mọi người có quyền sống, quyển bình đảng, quyền tự do và 
quyến mưu cầu hạnh phúc. 
- Xác định quyền công dân trong việc thiết lập bộ máy nhà nước. 
- Khẳng định quyền lực của giai cấp tư sản và của người da trắng, không 
xoá bỏ chế độ nô lệ, duy trì việc bóc lột công nhân làm thuê. 
Câu 5 : Hãy phân tích những điểm giống và khác nhau giữa cách 
mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ. 
+ Giống nhau : 
+ Đều là cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để. 
+ Động lực chủ yếu của cách mạng là quần chúng. 
+ Thắng lợi cũa cách mạng đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát, 
triển ở Âu - Mĩ. 
+ Có ảnh hưởng sâu rộng và có ý nghĩa quốc tế lớn lao, 
+ Chưa giải quyết được vấn để ruộng đất cho nông dân. 


- Khác nhau : 
CHT$ Anh [ _—_ ET8BL ử Bắc MT 
Giai cấp lãnh đạo _ | Tư sản và quý tộc mới. Tư sản và chù nô. 
Hình thức Nội chiến. Chiến tranh giải phóng dân tộc. 
Nhiệm vụ Lật đổ chế độ phong kiển Lật để nắn thống trị của chính 
= quyển thực dân Anh. 
Kết quả Thiết lấp nến quân chủ lập hiến. | Thành lập nước Hoa Kì với nền 
cộng hoà tư sản. 
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Bài 4 
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVII 


1. CÂU HỒI CÓ SẲN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu 1 : Nông nghiệp, công - thương nghiệp Pháp trước cách mạng 
có những nét nổi bật gì ? 
* Hướng dẫn trả lời : 
- Nông nghiệp : 

+ Trước cách mạng, Pháp vẫn là một nước nông nghiệp kém phát triển. 
Công cụ và phương pháp canh tác thô sơ, lạc hậu, năng suất thu hoạch rất. thấp, 

+ Đời sống nöng đân ngày càng khốn quản bởi sự bóc lột đến cùng cực 
của lãnh chúa phong kiến và Giáo hội. Nạn đói thường xuyên xảy ra. 

- Công - thương nghiệp : 

+ Công nghiệp Pháp thời kì này đã phát triển. Nhiễểu thành thị như 
Boóc-đô, Năng-tơ, Ha-vrơ.. lớn mạnh nhanh chóng do sản xuất và xuất khẩu 
tơ lụa, vải, hàng thêu, len.. Công nghiệp phát triển mạnh nhất là các nghề 
đệt vải, tơ lụa, luyện kim, khai mỏ, chế tạo vũ khí. 

+ Ngoại thương cũng có những bước tiến mới, các công ti thương mại Pháp 
buôn bán với nhiều nước ở châu Âu và phương Đông. Song việc giao lưu hàng 
hoá trong nước cũng như với nước ngoài bị cản trở bởi chế độ phong kiến. 

Câu 2 : Lập sơ đồ trình bày về chế độ ba đẳng cấp trong xã hội 
phong kiến Pháp. Qua sơ đồ giải thích từng đẳng cấp trong xã hội 
Pháp trước cách mạng. 


Tăng lữ 


- Đẳng cấp có mọi đặc quyển 
- Không phải đóng thuế 


Đẳng cấp thứ 3 


- Đẳng cấp không 


- Phải đóng thuế 
Nông dân Dân nghèo thành thị 
* Giải thích qua sơ đỗ : 


- Xã hội Pháp chia thành ba đẳng cấp : Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba. 


dó quyền lợi gì 
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~ Đẳng cấp tàng lữ và đảng cấp quý tộc phong kiển là những đẳng cấp có 
nhiều đặc quyền, đặc lợi. Họ không phải đóng thuê, dược hướng nhiều đặc 
quyền, nấm giữ các chức vụ trong bộ máy Nhà nước, Quản đội và Giáo hội. 

- Đẳng cấp thứ ba bao gồm nhiêu giải cấp, tầng lớp trong xã hội (tư sán, 
nâng đân, đản nghèo thành thị, công nhân,...) có những quyền lợi và nguyện 
vọng không giống nhau ; 

+ Tư sản : Có thế lực vẻ kinh tế, nhưng không có quyền lợi chính trị, bị 
nhà vua và lãnh chúa địa phương ngăn cản hoạt đông kình doanh. Trong giai 
cấp tu sản lại chia nhiều tẳng lớp: đại tư sản (chủ ngân hàng, nhà buôn lớn), 
tư sSár lớn vừa (tư sản công thương nghiệp!, tư sản nhỏ. Xuất phát từ địa vị, 
quyền lợi của mình, mỗi tầng lớp tư sản có sự kháe nhau về thái độ chính trị 
và tỉnh thần đấu tranh chống lại chế độ phong kiến. Nông dân : chiếm trên 
90% cân sö Pháp, phản lớn là tá diễn, nộp ð0% hoa lợi thu hoạch, đóng 
nhiều loại thuế và nhiều nghĩa vụ phong kiến. 

+ Dân nghèo thành thị (thợ thủ công, buôn bán nhó, dân nghèo,...) sống 
nghèo khô tạm bợ, chen chúc nhau ở ngoại ô. 

+ Công nhân : Sống trong các thành thị lớn, điều kiện sống và lao động 
rất khá khăn (lương thấp, cường độ lao động cao, ngày làm việc kéo dài,...). 
Câu $: Trình bày những quan điểm cơ bản của các nhà tư tưởng 
tiến bộ Pháp cuối thế kỉ XVIH. Vì sao những quan điểm này đã tích 
cực chuẩn bị cho cuộc cách mạng sắp tới ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- 8. Mông-te-xki-ơ (1689 ~ 1755): Chủ trương hạn chế quyền của vua, đảm 
bảo quyền tự do của công nhãn, đẻ ra nguyên tắc phân chia quyền lực của 
vua, quốc hội và quan tòa trong bộ máy Nhà nước theo ba quyền : hành pháp, 
lập pháp và tư pháp. 

- Ph. Võn-te (1764 - 1778) : Chú trương xây dựng chính quyền dân chủ, do 
một ông vua sáng suốt đứng đầu; bảo vệ quyên tự do tín ngưỡng, nhưng ông 
lại lên án nhà thờ Cơ Đốc. Ông khẳng định điều kiện tư hữu là điều kiện cần 
thiết cào xã hội. 

-G Rút-xô (1712 - 1778) ; Chủ trương xóa bỏ chế độ quân chủ, phản đối 
chế độ tư hữu lớn, ông chủ trương duy trì chế độ tư hữu nhỏ. 

- J.Mê-li-ê (1664 - 1729) : Lên án chế độ bất công phong kiến, sự dối trá 
của Giáo hội, kiên quyết đấu tranh xóa bỏ sự bất công, thủ tiêu chế độ tư hữu, 
coi ruộng đất là tài sản chung của nông dân. 

- Nhóm Bách khoa toàn thư : Chủ trương biên soạn và phổ biến rộng rãi 
kiến thức khoa học cho quần chúng để giác ngộ họ đấu tranh chống chế độ 
phong kiến. 

~ Niững quan điểm của những nhà tư tưởng Pháp thế ki XVIII nêu trên có 
ý nghĩa tiến bộ, đáp ứng trong mức độ nhất định và được quần chúng tin 
theo, lá một bộ phận của cuộc đấu tranh chống chế.độ-quân: chủ. chuyệm chế, 
có tác dụng chuẩn bị dọn đường cho cuộc ' he hệb:BRẻnwì 
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+ Nó chỉ ra sự thối nát và bế tắc của xã hội phong kiến đương thời ở Pháp. 
+ Cùng với những tiền đề về kinh tế và xã hội, nó có tác dụng thúc đẩy 
cuộc cách mạng tư sản sớm bùng nổ ở Pháp. 
Câu 4 : Sưu tầm tài liệu để viết một bài tường thuật về cuộc tấn 
công của nhân dân Pa-ri đánh chiếm pháo đài - nhà tù Ba-xti. 
* Hướng dẫn trả lời : 

Rạng sáng ngày 13 tháng 7 năm 1789, những tiếng chuông cấp báo đánh 
thức cả Pa-ri dậy. Quần chúng ngăn chặn các ngả đường, người dân Pa-ri 
xông vào các kho vũ khí của Nhà nước chiếm gản 30.000 khẩu súng, nhiều 
gươm, kiếm và một vài khẩu đại bác, khắp nơi trong thành phố nhân dân 
xây vật chướng ngại, phá đường sá. 

Ngày 14 - 7, tiếng chuông báo động khẩn cấp lại vang lên mạnh mẽ, 
đường phố đông nghịt người. Mặc dầu gần như toàn bộ thành phổ đã nằm 
trong tay các lực lượng khởi nghĩa, nhưng cuộc đẩu tranh vấn chưa kết thúc. 
Ngục Ba-xti chưa bị nhân đản chiếm. 

Gần trưa, 300.000 người, bao gồm chủ yếu là thợ thủ công, công nhân, dân 
nghèo Pa-ri tấn công vào cửa lớn ngục, nhưng cầu treo đã bị rút và hẳu như 
không thể vào được. Một số người dũng cảm tìm cách vượt sang hào để bắt 
lại cầu song nhiều phát sung từ tường pháo bắn chặn, làm nhiều người chết 
và bị thương. Cuối cùng cầu treo vẫn được hạ xuống, nhân dân xông vào pháo 
đài, đội quân đền trú ở Ba-xti đầu hàng, viên chỉ huy Đơ Lô-nây bị chặt đầu 
vì đã ra lệnh bắn vào nhân dân. 

Vua Pháp chưa hiểu hết tình thế xảy ra, còn hy vọng đè bẹp cuộc khởi 
nghĩa ; khi được báo tìn Ba-xti đã bị chiếm, nhà vua kinh ngạc hỏi : “Đây là 
cuộc khởi loạn à" ? Người ta trả lời : "Không, cách mạng ạ !". 

Nhân dân phá san bằng ngục Ba-xti và xây dựng một quảng trường có 
hàng chữ “Ở đây người ta nhảy múa”. Ngày 14 - 7 trở thành ngày Quốc 
khánh của nhân dân Pháp. 

Câu 5 : Qua nội dung Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, em có 
nhận xét gì? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Tích cực : Tuyên ngôn thừa nhận quyển tự do bình đẳng, quyển được an 
toàn, quyển chống áp bức,... của nhân dân thể hiện sự tiến bộ trong việc 
chống lại áp bức của phong kiến đã tước bỏ mọi quyền lợi của quần chúng. 

- Hạn chế : Tuyên ngôn nêu rõ "quyển sở hữu tài sản" là xóa bỏ quyền sở 
hữu của phong kiến, song lại thay thế bằng quyển sở hữu tư sản. Đây là hạn 
chế vì nhân dân không thoát khỏi áp bức bóc lột, nên quyển tự do, bình đằng 
của họ không được đảm bảo. 
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Câu 6 : Những sự kiện nào chứng tỏ tầng lớp đại tư sản cẩm quyền ở 
Pháp đã làm ngừng trệ sự phát triển của cách mạng ? 
+ Hướng dân trẻ lời : 

- Thắng lợi ngày 14 - 7 đưa phải Lập hiến của đại tư sản lên cảm quyền, 
nhưng Lu-¡ VỊ vẫn được giữ ngôi vua mặc dù không có quyền hành gì. 

- Ngày 4 - 8 - 1789, Quốc hội Lập hiến tuyên bố xoá bỏ một số nghĩa vụ 
của nông đán, song các đặc quyển cơ bản của phong kiến vẫn được duy trì. 

~ Ngày 28 - 8 - 1789, Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyển và Dân 
quyển. Tuyên ngôn khẳng định quyển bình đẳng giữa các công dân. Tuyên bố 
những quyển tự do dân chú, nhấn mạnh quyển tư hữu tài sản là thiêng liêng 
bất khá xâm phạm. 

~ Tháng 9 - 1791, Quốc hội Lập hiến thông qua Hiến pháp xác lập chế độ 
quân chủ lập hiến. Hiến pháp 1791 đã từ bỏ một số nguyên tắc tiến bộ của 
Tuyên ngôn Nhân quyển và Dân quyển 1789. Mọi quyền lực thuộc về Quốc 
hội. Quốc hội còn ban hành nhiều đạo luật, như Đạo luật cấm bãi công, Đạo 
luật duy trì chế độ nô lệ ở thuộc địa. Từ đó, một số nhiệm vụ cơ bản của Cách 
mạng tư sản Pháp 1789 không được giải quyết, trước hết là vấn để ruộng đất 
của nông dân, quyển tự do dân chủ của nhân dân lao động. 

- Vua đã liên kết với lực lượng phản động trong nước và cẩu cứu phong 
kiến châu Âu để chống phá cách mạng. 

Qua những sự kiện đó chứng tỏ tầng lớp đại tư sản cầm quyền ở Pháp đã 
làm ngừng trệ sự phát triển của cách mạng. 

Câu 7 : Thái độ của nhân dân Pháp trước tình hình “Tổ quốc lâm nguy” 
như thế nào ? Việc xử tử vua Lu-i XVI có ý nghĩa gì ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

~ Trước tình hình “Tổ quốc lâm nguy”, do sự yếu kém của sĩ quan, sự phản 
bội của triểu đình, nhân đân Pháp lại đứng lên chiến đấu, xóa bỏ hoàn toàn 
chế độ quân chủ, chấm dứt giai đoạn cầm quyên của đại tư sản, 

- Khi kẻ thù đứng trước cửa ngõ thủ đô, những người Gi-rông-đanh do dự, 
muốn bỏ chạy khỏi thủ đô ; thì nhán dân Pháp lại nhất tẻ đứng dậy bảo vệ 
Tổ quốc. Các tiếu đoàn tình nguyện được thành lập, tiến ra mặt trận chiến 
đấu với kẻ thù. Tỉnh thần chiến đấu của quản chúng cách mạng thể hiện ở 
bài ca Mác-xây-e về sau trở thành Quốc ca của nước Pháp. 

- Tinh thần cách mạng, ý chí kiên cường bảo vệ tổ quốc của nhân dân đã 
được thể hiện trong chiến thắng Van-mi (20 - 9 - 1799) làm cho cục diện 
chiến tranh thay đổi. Chiến thắng này không chỉ cứu nước Pháp, mà còn tạo 
điểu kiện cho cách mạng lan sang nhiễu nước khác, nêu tấm gương về tỉnh 
thần chiến đấu anh dũng chống giặc ngoại xâm. 

- Dưới áp lực của quần chúng, ngày 21 - 1 - 1793, vua Lu-i XVI bị xử tử vì 
tội phản quốc. Việc xử tử vua Lu-¡ XVI có ý nghĩa : 
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+ Tạo được niềm tin của quản chúng đối với cách mạng để trên cơ sở đó tiếp 
tục lôi kéo quần chúng tham gia cách mạng nhất là khí Tổ quốc lâm nguy. 

+ Xoá bỏ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập nên cộng hoà tư sản theo 
đúng tiến trình phát triển của cách mạng. 

Câu 8 : Phân tích ý nghĩa của các biện pháp của Chính phủ cách 
mạng do phái Gia-cô-banh cầm quyền. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Ngày 2 - 6 - 1793, Quốc dân quân và hàng vạn quần chúng lao động bao 
vây Quốc hội, bắt giam những người cầm quyển Gi-rông-danh, chuyển giao 
chính quyền vào tay những người Gia-cô-banh. Cách mạng Pháp chuyển sang 
giai đoạn cao nhất - giai đoạn chuyên chính của Gia-cô-banh. 

- Chính phủ Gia-cô-banh đã thực hiện nhiều biện pháp kiến quyết để 
chống lại thù trong, giặc ngoài, ổn định đời sống của nhân dân : 

+ Đạo luật 6 - 1793, trả lại ruộng đất cho nông dân. 

+ Lấy ruộng đất tịch thu của quý tộc, chia thành lô nhỏ, bán cho đân 
nghèo trả dần trong 10 năm. 

+ Các đặc quyển của chế độ phong kiến bị xóa bỏ. 

+ Tháng 6 - 1793, Hiến pháp mới công bố thiết lập chế độ cộng hòa, xóa 
bỏ bất bình đẳng về đẳng cấp, công dân từ 21 tuổi trở lên được quyển bầu cử. 

+ Thực hiện nhiều biện pháp kiên quyết để trấn áp lực lượng phản động 
trong nước. 

- Việc Chính phủ Gia-cô-banh thực hiện các biện pháp nêu trên có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng đối với tiến trình phát triển của cách mạng Pháp : 

+ Trước hết, các đạo luật ruộng đất có ý nghĩa to lớn. Chỉ trong hai 
tháng, những người Gia-cô-banh đã làm được những điều mà trước đây chưa 
chính phủ nào làm được. Nó phá bỏ tận gốc chế độ phong kiến, biến những 
người nông dân thành những người tiểu tư hữu tự do, thiết lập chế độ kinh tế 
tiểu nông ; tạo những điểu kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế tư bản 
chủ nghĩa, tầng lớp tiểu nông đông đảo do chính sách này tạo nên đã trở 
thành thành trì vững chắc cho cách mạng Pháp phát triển. 

+ Hiến pháp 1793 phản ánh và đánh đấu một giai đoạn mới, một giai 
đoạn phát triển cao hơn. Nỏ tuyên bố trước toàn thế giới những nguyên tắc 
tự do, dân chủ, một nên dân chủ tư sản tiến bộ hơn Hiến pháp 1791. Nó được 
nhân dân chào đón như một thắng lợi của cách mạng. 

- Những chính sách của Chính phủ Gia-cô-banh đã tập hợp được sức mạnh 
của quần chúng lao động để đánh bại thù trong, giặc ngoài đem lại đình cao 
cho cách mạng Pháp, nhất là giai đoạn chuyên chính dân chủ cách mạng 
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Gia-ca-bank. Lênin đã chỉ ra răng : "Những người Gia-cö-banh hỏi năm 1793 
đã đi vào lịch sử như một tấm gương vĩ đại đấu tranh cách mạng chán chính 
chống giải etp bóc lột, do giai cấp những người lao động và những người bị 
áp bức làm enu toàn bộ chính quyên Nhà nước tiến hành". 

Câu 9 : Lập bảng so sánh nội dung Hiển pháp năm 1791 và 1793. 

* Hường chân tr lời : 


_—_ Hiến pháp 1791 Hiến pháp 1793 
- Xác lập chế đc quán chủ lập hiến. ~ Xác lập chế độ cộng hòa. 
- Chia công dân làm hai loại "công ~ Xóa bỏ hoàn toàn chế độ bất 
dân tích cực”, "cong dân tiêu cực”, bình đẳng vẻ đẳng cấp. 


- Nhân đân lao đ( ¡g không có quyền | - Mọi công đân từ 21 tuổi trở lên 
lợi chính trị. được quyền bầu cử. 


Câu 10 : Những nguyên nhân nào dẫn tới sự sụp đổ của nền chuyên 
chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh ? 
* Hướng dân trả lời : 

- Do mâu thuần giữa chính quyền cách mạng Gia-eô-banh với các phái đối 
lập ngày càng gay gất. 

- Trong nội bộ phái Gia-cô-banh cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn giữa 
“phái hữu” và “phải tả" với chính quyền do Rõ-pe-spie đứng đầu. 

- Điều quan trọng là quần chúng mất dản niểm tin và không ủng hộ chính 
quyền Gia-cö-banh nữa, vì nhiều biện pháp của chính phủ khỏng thực hiện 
triệt để. 

Câu 11 : Vẽ sơ đồ mình hoạ tiến trình Cách mang tư sản Pháp “phát 
triển theo đường đi lên”. 
* Hướng dẫn trả lời : 


Chuyên chính dân chủ 
cách mạng Gia-cô-banh 


1783 - 1874 


Nền cộng hòa 
Gi-rôn: 


9-1792—6 -1799 


Chế độ quản chủ 
lập hiển 
7-1789 - 8 - 1792 
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Câu 12 : Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối 
thế kỉ XVIII 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đã lật để chế độ phong kiến 
chuyên chế từng thống trị nước Pháp trong nhiều thế kỉ, hoàn thành các 
nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản : lật đổ chính quyển quân chủ 
chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến, giải quyết vấn để ruộng đất cho 
nông dân, những cản trở dối với công thương nghiệp bị xóa bẻ, thị trường 
dân tộc thống nhất được hình thành. 

- Cách mạng tư sản Pháp đã mở ra thời đại mới - thời đại thắng lợi và 
củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến thời bấy giờ. 

Câu 18 : Vai trò của quần chúng nhân dân thể hiện như thế nào 
trong Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII ? 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Ngày 14 - 7 - 1789, gần 300.000 người chủ yếu là công nhân, thợ thủ 
công, tự vũ trang đánh chiếm nhà tù Ba-xti - tượng trưng cho uy quyền của 
chế độ phong kiến chuyên chế. 

- Ngày 10 - 8 - 1792, cùng với quân tình nguyện, nhân dân ở thủ đô đã 
khởi nghĩa. Họ tấn công cung điện Tuy-lơ-ri, nơi ở của vua Lu-i XVI, bắt nhà 
vua và hoàng hậu. Chế độ quân chủ bị lật đổ. Giai đoạn thứ nhất của cuộc 
cách mạng Pháp - giai đoạn cẩm quyển của đại tư sản chấm dứt. Chinh 
quyển chuyển sang tay tư sản công, thương nghiệp. Chế độ cộng hòa được 
thiết lập. 

- Ngày 31 - 5 - 1793, quần chúng cách mạng Pa-ri xuống đường đòi bắt và 
xét xử những người cắm quyển Gi-rồng-đanh, cách mạng Pháp chuyển sang 
giai đoạn cao nhất - giai đoạn chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh. 

~- Ngày 23 ~ 8 — 1793, hưởng ứng Sắc lệnh tổng động viên của Uỷ ban cứu 
quốc do Rô-pe-spie đứng đâu, 42 vạn quản chúng tình nguyện tham gia quân 
đội cách mạng để chống thù trong giặc ngoài. 


1I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
Câu 1 : Cách mạng tư sản Pháp 1789 bùng nổ trong bối cảnh nào? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Sự khủng hoảng trầm trọng của nền tài chính Quốc gia buộc Lu-i XVI 
phải triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp ngày 5 - 5 - 1789 tại cung điện Véc-xai 
để để xuất vấn để vay tiễn và ban hành thêm thuế mới. 

- Bất bình trước hành động của nhà vua, ngày 14 - 7 - 1789, quần chúng 
nhân dân đả tự vũ trang, tấn công các trụ sở, các cơ quan quan trọng của 
ành phố và chiếm ngục Ba-xti - biểu tượng của chế độ phong kiến chuyên 
. Cách mạng đã bùng nề ở Pháp. 


Câu 2 : Hãy nêu những việc làm của phái Lập hiến sau khi lên cầm 
quyền. 
* Hướng dẫn trả lời 

- Ngôi vua vẫn được duy trì. 

- Thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dán quyền với khẩu hiệu nổi 
tiếng : "Tự do - Bình đẳng - Bác ái”. 

- Ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích công thương nghiệp 
phát triển như : bãi bỏ quy chế phường hội, cho phép tự do buôn bán, tổ chức 
hành chính theo quy chế mới (cả nước được chìa thành 83 quận với cơ cấu tổ 
chức thống nhất, xóa bỏ thuế quan nội đi 
Câu 3 : Vì sao khi phái Gi-rông-đanh tỏ thái độ phản động, quần 
chúng cách mạng Pháp vẫn tiếp tục nổi dậy ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Mặc dầu phái Lập hiến ban hành nhiều chính sách tiến bộ nhưng cuộc 
sống của nhân dân lao động vẫn chưa được cải thiện : việc chia ruộng đất 
theo từng lô lớn đem bản cho nông dân với giá cao nên nông dân không có 
khả năng mua ; công nhân vẫn đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm. 

- Thêm vào đó, việc ban hành đạo luật cấm công nhân hội họp, bãi công... 
càng làm tăng sự bất mãn trong quần chúng nhân dân, nhiều cuộc đấu tranh 
liên tiếp diễn ra. 

Câu 4 : Chính quyền Gia-cô-banh đã thực hiện những biện pháp gì 
trong cuộc đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Để đưa đất nước thoát khỏi cơn hiểm nghèo, việc đầu tiên mà những 
người Gia-cô-barh quan tâm là phải giải quyết vấn để ruộng đất - đòi hỏi cơ 
bản của quần chúng nông dân ; qua đó, động viên họ tham gìa cách mạng 
chống thù trong, giặc ngoài. 

- Tháng 6 ~ 1793, Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố Pháp là nước 
cộng hòa, ban bố quyển dán chủ rộng rãi và mọi sự bất bình đẳng về đẳng 
cấp bị xóa bỏ. 

- Ngày 23 - 8 - 1793, Quốc hội thông qua Sắc lệnh "Tổng động viên toàn 
quốc" để huy động sức mạnh của nhân dân cả nước chống 'thù trong, giặc 
ngoài" ban hành Luật giá tối đa đối với lương thực, thực phẩm để chống nạn 
đầu cơ tích trữ, đồng thời ban hành luật về mức lương tối đa của công nhân. 
Câu ð : Hãy cho biết tình hình nước Pháp sau cuộc đảo chính ngày 
97 - 7 - 1794. 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Sau cuộc đảo chính ngày 27 - 7 - 1794, chính quyển thuộc về phái tư sản 
mới giàu lên trong thời gian chiến tranh nhờ buôn bán gian lận, đầu cơ tích 
trừ và tham ô công quỹ. Ủy ban Đốc chính được thành lập, tập trung quyển 
lực vào 5 ủy viên. Nhiều thành quả cách-mạng bị thủ tiêu : Luật giá tối đa bị 
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bãi bỏ, quyển tự do dân chủ bị hạn chế, những người cách mạng bị khủng bố, 
các câu lạc bộ chính trị bị đóng cửa... 

- Dưới chế độ Đốc chính, nước Pháp luôn trong tình trạng xáo động và 
ngày càng khó khăn. Các thế lực phong kiến vẫn âm mưu nổi loạn, Mét liên 
mình mới của các nước Châu Âu nhằm chống Pháp được hình thành. 

Câu 6: Vì sao giai đoạn cách mạng do phái Gia-cô-banh cầm quyền 
được gọi là nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-eô-banh ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

Giai đoạn cách mạng do phái Gia-cö-banh cẩm quyển dược gọi là "nến 
chuyên chính đân chủ cách mạng Gia-cô-banh" là vì đây là một thời ki đỉnh 
cao của cách mạng tư sản Pháp, Chính phủ Gia-cô-banh đã thực hiện nhiều 
chính sách, biện pháp để ổn định đời sống của nhân dân, để tập hợp lực 
lượng chống lại thù trong, giặc ngoài, những chính sách và biện pháp này 
không được thực hiện trong giai đoạn trước 1793. 

- Sắc lệnh xóa bỏ hoàn toàn không bồi thường mọi nghĩa vụ phang kiến 
đối với nông dân. 

~ Đạo luật trả cho nông dân ruộng đất bị phong kiến chiếm. 

~ Tịch thu ruộng đất của tăng lữ, quý tộc di cư, chia từng lô nhỏ bán cho 
nông dân nghèo, trả dần trong 10 năm. 

~ Thủ tiêu chế độ nô lệ ở thuộc địa (chưa thực hiện) 

- Ban hành Đạo luật "trừng phạt kẻ thù nhân dân" 

- Bắc lệnh về "Luật đất đai" 

- Xóa bỏ sự bất bình đẳng về đẳng cấp 

- Nam công dân từ 21 tuổi được quyền bầu cử. 

Câu 7 : Lập niên biểu diễn biến cách mạng qua các giai đoạn. Tại 
sao nói ; Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của Cách 
mạng tư sản Pháp? 
* Hướng dẫn trả lời: 

Các Biai đoạn Những sự kiện quan trọng _ 
Từ 14 — 7 - 1789 dễn 10 - 8 - 1792 | Khởi nghĩa cùa nhân dân Pa-ri phả ngục Ba-xti, lật đổ 
Cách mạng bùng nổ và phát triển | chế độ quân chủ chuyên chế. Tháng 8 - 1789 thông 
qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền. Các 
mmạng lan rộng khắp nước -Ì 
Từ 10 - 8 ~ 1792 đến 2 -6 - 1793 | Khởi nghĩa của nhân dân Pa-ri; nền quân chủ lập hiến 
Gách mạng tiếp tục phát triển bị lật đổ, thiết lập nến công hoả. Vua Lu-Ì XVI b tửi 
hình. Chiến iranh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cách nạmổ. | 
Từ 2 - 6 - 1793 đến 27 - 7 - 1794 | Nhân dân Pa-ri khỏi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đ›nh. 


Đỉnh cao của cách mạng Xoá bỏ mọi đặc quyền của phong kiến. Đẩy lùi được. 
nạn ngoại xảm. : củi 

27 —7 ~ 1794 đến 9 - 11 —1799_ | Đảo chính phản cách mạng, phái Gia-cô-banh bị lít điổ 

Thoái trào cách mạng Đảo chính của Na-põ-lð-ông, chế độ độc lài quân siự 
thiết lâp. 
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* Thời kì chuyên chính Gia-eô-banh là đỉnh cao của cách mạng, bởi vì : 


- Phải Gia-cô-banh quan tấm giải quyết vấn để ruông đất - đòi hỏi cơ bản 
của quản chúng néng dân : qua đó, động viền hạ tham gia cách mang chống 
thù trong, giác ngoài 


- Tháng 6 ~ Hiên pháp mới được thông qua, tuyên bố Pháp là nước 
cộng hoà, bạn bố quyền dân chủ rộng rãi và mọi sự bất bình đảng về đẳng 
cấp bị xóa bỏ. 

- Ngày 28 -8 - 1793, Quốc hội thông qua Sắc lệnh "Tổng động viên toàn 
quốc" để huy động sức mạnh của nhân dân cá nước chống ˆthù trong, giặc 
ngoài" bạn hành Luật giá tối đa đối với lượng thực, thực phẩm dể chống nạn 
đầu cơ tích trữ, đồng thời ban hành luật về mức lương tối đa của công nhân. 

Nhữ vậy, phái Gia-cö-banh đã dập tắt được các cuộc nổi loạn, dối quân 
xâm lược ra khỏi biên giới. Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao. 

Câu 8 : Hãy chứng minh rằng : Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 
XVIH là một cuộc cách mạng triệt để nhất ở châu Âu. 
* Hướng dân trả lời : 

- Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đã xoá bỏ hoàn toàn chế độ 
phong kiến chuyên chế đã từng thống trị qua nhiều thế kỉ ở Pháp, đồng thời 
thủ tiêu mọi tàn dư của chế độ phong kiến. Điều đó được thể hiện: Ngày 
21 - 1-— 1793, cách mạng đã xử tử vua và hoàng hậu, lập nên nền cộng hoà 
và đạt đến đỉnh cao là thời kì chuyên chính Gia-cô-banh. 

~ Cách mạng đã giải quyết đúng mức nhiệm vụ cúa một cuộc cách mạng tư 
sản, đó là tạo điều kiện cho kinh tế tư bản phát triển ; mang lại quyển tự do, 
dân chủ cho nhân đân ; giải quyết được vấn đẻ ruộng đất cho nông dân như 
bán đất cho nông dân với giá rẻ và cho trả dần trong mười năm. Cách mạng 
còn thực hiện việc bầu cử theo phổ thông đầu phiếu. 

Câu 9 : Lập bảng thống kê các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại 
theo yêu cầu sau đây: 


Nội dung Cách mạng tư sản ( Chiến tranh giành Cách mạng lư sản 
Anh (thế kÌXVI) ( độc lập Bắc Mĩ | Pháp (cuối thế kỉ XVIH) 
(thế kỉ XVIII} 


Hình thức đẩu tranh 


Nhiệm vụ cảch mạng Lị 
Bỉai cấp lãnh đạo 
KẾ! quả 


* Hướng dẫn trả lời : 


Nội dung Cách mạng tư sản | Chiến tranh giành Cách mạng tư sản 
Anh (thế kÌ XVII) độc lận Bắc Mĩ Pháp (cuối thế kÌ 
(thế kỈ XVIII) XVII) 
Hình thức đấu tranh | Nội chiến. Chiến tranh giải| Chống phong kiến, 
phóng dân tộc chống thù trong, giá 
ngoải ` 


Nhiệm vụ cách mạng | Lặt đổ chế độ quân | Giải phóng khỏi | Lật đổ chế độ quần 
chủ chuyên chế, mở | ách thống trị của | chủ chuyên chế, mở 
đường cho chủ nghĩa | thực dân Anh, mở | đường cho chủ nghĩa 
tự bản phát triển | đường cho chủ | tư bản phát triển, giải 
giải quyết ruộng đất | nghĩa tư bản phát | quyết ruộng đất cho 


cho nông dân. triển. nông dân. 
6iai cấp lãnh đạo. Tư sản và quỷ tộc | Tư sản và chủ nô. Tư sản. 
mới. 
Kết quả Tư sản và quý tộc | Đánh đưổi thục dân | Tư sản thiết lập chế 


mới nắm chính | Anh, thành lãp Hợp | độ Cộng hoà. là cuộc 
quyến, lập chế độ | chúng quốc Hoa Ki | cách mạng triệt để 
quân chủ lập hiến. nhất 


Câu 10 : Hãy chứng mình rằng : cùng với sự đi lên của Cách mạng tu 
sản Pháp, quyền lợi của nông dân được giải quyết thoả đáng hơn. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Trong các cuộc cách mạng nói chung, cách mạng tư sản thời cận đại nói 
riêng, đặc biệt là cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIH, động lực 
làm nên cách mạng chủ yếu là nông dân. Các cuộc Cách mạng tư sản Hà 
Lan, Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mi giải quyết 
vấn để ruộng đất cho nông dân chưa thoả đáng. Riêng Cách mạng tư sản 
Pháp, quyển lợi của nông dân được giải quyết song hành với tiến trình phát 
triển của cách mạng. Đó cũng là một trong những lí do đánh giá Cách mạng 
tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, 

- Trong thời kì đầu của cách mạng (thời kì quân chủ lập hiến 1789 ~ 1792): 
Nông dân được xoá bỏ một số nghĩa vụ phong kiến ; nông dân được mua 
ruộng đất của Giáo hội do Nhà nước tịch thu với giá cao ; Nhà nước ban hành 
Tuyên ngôn khẳng định quyền bình đảng giữa các công dân, trong đó có nông 
đân. Tuy nhiên, trong thời kì này nông dân còn phải làm nhiều nghĩa vụ 
phang kiến, nông dân chưa được quyển bầu cứ. Vì vậy, nông đản chia thoả 
men 2À tiến tục đấu tranh. 
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~ Trong thời kì thứ hai của cách mạng (thời kì tư sản công thương 17932 — 
1793) : Nóng dán được quyền tự do bảu cứ nhưng về quyền lợi kinh tế vẫn 
chưa được giải quyết gì thêm. Do đó, nông dân lại tiếp tục đấu tranh. 

- Đến thời kì thứ ba của cách mạng (thời ki chuyên chính Gia-eõ-banh 
1793 - 1794): Nhà nước tiến hành chia đất thành từng lô nhỏ rồi bán cho nông 
dân và trả góp trong 10 nam ; nông dân lại được trả lại ruộng đất do bị lãnh 
chúa chiếm trước đây ; nông dân được xoá bỏ hoàn toàn mọi nghĩa vụ phong 
kiến. Đặc biệt Hiến pháp năm 1793 công nhận quyên binh đẳng cho nông dân. 

Như vậy, đến thời chuyên chính Gia-cö-banh quyển lợi của nông dân được 
giải quyết thoả đáng, nhất là vấn đề ruộng đất, nông dân hãng hái tham gia 
cách mạng. Đây là yếu tố quan trọng để nước Pháp đánh bại thù trong giặc 
ngoài. 


Chương II 
CÁC NƯỚC ÂU - MĨ 
(Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) 
Bài 5 
CHÂU ÂU TỪ CHIẾN TRANH NA-PÔ-LÊ-ÔNG 
ĐẾN HỘI NGHỊ VIÊN 


1. CÂU HỎI, BÀI TẬP CƠ BẢN 
Câu 1: Nguyên nhân thất bại của quân đội Na-pô-lê-ông. 
* Hướng dân trả lời : 

- Cuộc chiến tranh xâm lược các nước châu Âu của Na-pô-lê-ông là cuộc 
chiến tranh phì nghĩa. Cuộc chiến tranh ấy đã vấp phải sự kháng cự mãnh 
liệt của liên quản các nước châu Âu, nhất là các nước Anh. Áo, Nga và Tây 
Ban Nha 

- Quân đội của Na-pö-lê-ông không đủ mạnh để dàn trải trên khắp chiến 
trường cháu Âu như Na-pô-lê-öng đã từng tham vọng. Đây là cuộc chiến 
tranh trên một quy mô rộng lớn, dài ngày, xa hậu phương nên quân đội mệt 
mỏi chán chường về tỉnh thần ; thiếu thốn vẽ lương thực, thực phẩm, chưa kể 
tổn thất về lực lượng. š 

- Các nước châu Âu, nhất là Tây Ban Nha và Nga được nhân dân ủng hộ, 
kiên quyết chiến đấu hy sinh để báo vệ Tổ quốc. 

- Đặc biệt, do tư tưởng chủ quan nên khi Na- ng mở cuộc tấn công 
vào lãnh thổ nước Nga bị quân đội chống trả quyết liệt làm cho Na-põ-lê-õng 
không trở tay kịp. 

Câu 2 : Tình hình châu Âu sau Hội nghị Viên có những diễn biến 
quan trọng nào? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- 8au Hội nghị Viên tình hình châu Âu có nhưng diễn biến quan Liụng : 

+ Theo để nghị của Nga hoàng A-lếch-wan-đrơ l, vua các nước châu Âu 
thành lập Liên minh Thần thánh. Liên minh quy định các vua phải giúp đỡ 
nhau và dùng “lực lượng chung” để dàn áp cách mạng nếu nổ ra ở bất cứ nợi 
nào. Liên minh đã lôi kéo nhiều n#“_ châu Âu gia nhập Liên minh. 

+ Thực chất Liên minh Thân thánh là liên minh phản động của các vua 
chúa phong kiến châu Âu chống lại xu hướng cách mạng tư sản, 

- Dù bị Liên minh Thần thánh đàn áp, phong trào cách mạng vẫn nổ ra 
nhiều nước ở châu Âu, mạnh nhất là ở Tây Ban Nha. 

~ Như vậy, sau Hội nghị Viên, tình hình châu Âu trở nên phức tạp, nhất là 
sự xuất hiện của Liên minh Thần thánh làm ảnh hưởng đến bước đường phát 
triển của chủ nghĩa tư bản vốn hình thành sớm ở châu Âu. 
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Câu 3: Tại sao các nước châu Âu liên minh chống lại Na-pô-lê-ông ? 
* Hướng đản trẻ lời 

- Cuộc chiến tranh xâm lược của Na-pô-lê-ông đối với các nước châu Âu đã 
đụng chạm đến chủ quyền độc lập của mỗi nước 

- Với sự tấn công nhanh chóng của quân đội Na-pô-lê-ông chiếm hàng loạt 
các nước ở châu Âu đã gây nên sự phẩn uất đối với từng nước. Hơn thể nữa, 
lực lượng của mỗi nước chưa đủ mạnh để ngăn cản bước tiến của quân đội 
Na-pô-lê-ông. 

- Các nước châu Âu dù đã bị xâm lược hay chưa bị xâm lược đều nằm trong 
kế hoạch tấn công của Na-pô-lê-ông. 

Vì những lï do trên mà các nước châu Âu liên minh chống lại Na-pô-lê-ông. 
Câu 4 : Sử dụng lược đồ trình bày cuộc chiến tranh của Na-pô-lê-ông 
ở châu Âu. 


| 


I-ta-li-a 
(1795) 


Bỉ 
(1815) 


Áo Anh 
(1797) (1805) 


Phổ 
(1806) 


1I. CÂU HỒI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 

Câu 1 : Hãy trình bày những cuộc chiến tranh khi Na-pô-lê-ông lên 
làm Hoàng đế ở nước Pháp. 

* Hướng dẫn trả lời : 

+ Khi Na-pô-lê-ông lên làm Hoàng đế nước Pháp, ra sức thực hiện tham 
vọng làm bá chủ của mình, đẩy mạnh xâm lược các nước châu Âu mà đối thủ 
chính là Anh, Áo, Nga. 

+ Năm 1805, Na-pô-lê-õng tập trung lực lượng đồ bộ lên nước Anh. 

+ Năm 1806, Na-pö-lê-ông đánh chiếm nước Áo, rồi tiến và Béc-lin. 

+ Năm 1807, sau một vài trận giao chiến đẫm máu với Nga, Na-pô-lê-õng 
kí Hiệp ước Tin-dít với Nga và Phổ. 

- Tháng 6 - 1812, không tuyên chiến, Na-pô-lê-ông đích thân chỉ huy 
640000 quân tiến vào nước Nga. 

+ Ngày 7-8 - 1819, tại trận Bô-rô-đi-nô quân đội Nn-pô-lê-ông bị bại trận. 

+ Sau thất bại ở Nga, quân đội Na-pð-lê-ông tiếp tục thất bại khắp các 
mặt trân ở châu Âu. Trong trận đánh cuối cùng ở Oa-téc-lô, gắn Bruy-xen 
(BÏ, ngày 18 -6 - 1815, quân Na-pô-lê-ông bị tiêu diệt. Chiến tranh ở châu. 
Âu kết thúc. 
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Câu 2 : Hãy điền sử liệu vào cột B cho phù hợp với nội dung ở cột A 
về Hội nghị Viên sau đây : 


A B | 
1. Thời gian tiến hành Hội nghị. | A. 
2. Mục đích Hội nghị 8 
3. Thực chất của Hội nghỉ. É 
4. Kết quả của Hội nghị. 0 


* Hướng dẫn trẻ lời: 

L B 
1. Thời gian tiến A. Từ năm 1814 đến năm 1813. 
hành Hội nghị. Đi 
2. Mục đích Hội nghị. | B. Thảo luận những điểu kiện kí Hiệp ước hoà bình và vẽ lại bản đổ 
châu Âu có lợi cho các nước thắng trận trong chiến tranh chống 


Na-pô-lõ-ông. 
3. Thực chất của Hội | C. Đây là "Liên minh Thần thánh", là liên minh phản động của các 
nghị. vua chúa phong kiển châu Âu, mạnh nhất là Tây Ban Nha. 


4. Kết quả của Hội nghị.| D. - Không tính đến quyền lợi của nhân dân, các nước thắng trận tự 
ÿ lấp lại bản đổ châu Âu. 

~ Nước Nga được một phần lãnh thổ của Ba Lan. 

~ Anh được chiếm giữ đảo Man-†a - một cứ điểm chiến lược. quan 
trọng ở Địa Trung Hải và một số thuộc địa của Hà Lan. 

- Đất đai của Phổ và Áo cũng được mở rộng ra nhiều. 

- l-ta-i-a vẫn bị phân chia thảnh nhiều lãnh thổ khác nhau. 


Câu 3 : Hãy trình bày những nét chính về Na-pô-lê-ông. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Na-pô-lê-óng Bô-na-pác sinh năm 1769 tại đảo Coóc, cha ông là luật sư, 
vốn là một quý tộc bị phá sản. Năm 1õ tuổi, Na-pỏ-lè-ông được Quốc hội 
phong quân hàm tướng. Nam 1795, Na-pô-lê-ông đã đẹp tan bọn bảo hoàng 
nổi loạn ở Pa-ri. Sau đó ông là người trực tiếp xây dựng kế hoạch đánh chiếm 
toàn bộ châu Âu và phương Đông. I-ta-li-a được chọn làm nước khởi đầu của 
kế hoạch này. 

- Tháng 11 - 1799, Na-pô-lê-ông lên nắm chính quyển ở Pháp, đến năm 
1804 lên ngôi hoàng đế, thiết lập nền đế chế thứ hai ( 1804 — 1815), Sau khi 
lên cm quyển, ông tập trung lực lượng ở trung ương để cải tổ nền hành 
chính và tư pháp, mở mang trường học, khuyến khích phát triển công 
nghiệp, thống nhất đo lường, chế độ thuế khoá.. Chính quyển của Na-pô-lê- 
ông đã tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 

- Sau khi trở thành hoàng đế, Na-pô-lê-õng ra sức thực hiện tham vọng bá 
chủ của mình, đẩy mạnh xâm lược châu Âu mà đối thủ chính là Nga, Áo, Anh. 
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- Trong cuộc chiến tranh xăm lược phiêu lưu của mình, Na-pê-lã-ông đã 
gặp phái sự kháng cự quyết liệt của nhân đân châu Âu và cuối cùng Na-põ-lè- 
ông phải nhận lấy sự thất bại thảm hại vào năm 1821. 

Câu 4 : Hãy nêu kết quả và nhận xét về Hội nghị Viên 1815. 
* Hướng đân trẻ lời : 
- Kết quả : 

+ Bản đồ châu Âu được về lại theo yêu cầu các nước thắng trận. 

+ Nước Nga được một phần lãnh thổ của Ba Lan và Phần Lan. 

+ Anh được chiếm giữ đảo Man-ta - một cứ điểm quan trọng vẻ mặt 
chiến lược ở Địa Trung Hải và một số thuộc địa của Hà Lan, Nam Phi. 

+ Đất đai của Phổ và Áo được mở rộng. Phổ trở thành nước có vai trò 
chủ yếu trong “Liên minh của chế độ Rô-ma”. 

+ I-ta-li-a vẫn bị phân chia thành nhiễu lãnh thổ khác nhau. 

+ Pháp quay về biên giới cũ trước cách mạng, bồi thường 700 triệu phơ-rãng 
chiến phí. 

- Nhận xét : 

+ Hội nghị khỏng tính đến quyền lợi, nguyện vọng của nhân dân. 

+ Những vấn đề được quyết định trong hội nghị bị chỉ phối bởi các nước 
Anh, Áo, Nga. 

+ Thực chất, đây là hội nghị chia phần thắng lợi giữa các nước thắng 
trần trong cuộc chiến tranh chống Ña-pô-lê-ông. 

+ Hội nghị đã chà đạp lên quyền lợi các nước nhỏ yếu và nhân dân lao động. 


Bài 6 
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 
(Nửa sau thế kỉ XVIH - giữa thế ki XI) 


1.CÂU HỎI, BÀI TẬP CƠ BẢN 
Câu 1 : Nêu những tiền để làm cho cách mạng công nghiệp khởi đầu 
ở Anh sớm hơn các nước khác. 
* Hướng dẫn trả lời : 
- Thắng lợi của cách mạng tư sản, kinh tế Anh phát triển ngày càng mạnh 
mẽ, là nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp, dựa trên những tiền để : 
+ Xâm chiếm thuộc địa, tích luỹ được lượng tư bản khổng lỏ. 
+ Tước đoạt ruộng đất của nông dân, tạo được đội ngũ công nhân làm thuê. 
+ Những tiến bộ về kĩ thuật và tổ chức sản xuất trong công trường thủ công. 
- Nước Anh sau cuộc cách mạng tư sản có đủ những tiên †Ì để tiến hành 
cách mạng công nghiệp : tư bản, nhân công và sự phát triển kĩ thuật, nên 
nước Anh khởi đầu cuộc cách mạng công nghiệp sớm nk*t. 
- Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ những năm 60 của thế kỉ 
XVIII và kết thúc vào những năm 40 của thế kỉ XIX. 
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Câu 2 : Trình bày những thành tựu nổi bật của cách mạng công 
nghiệp Anh. 
* Hướng đẫn trả lời : 
- Ngành công nghiệp nhẹ ; 
+ Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni 
+ Năm 1769, Áe-crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng hơi nước 
+ Năm 1779, Crôm- tơn cải tiến máy kéo sợi tạo ra sản phẩm đẹp, bên hơn. 
+ Năm 1785, Các-rai chế tạo máy dệt chạy bằng sức nước, năng suất 
tăng 40 lần. 
+ Năm 1784, Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước và đưa vào sử dụng: 
- Luyện kim : Năm 1735 phát minh ra phương pháp nấu than cốc luyện 
gang thép, năm 1784 lò luyện gang đầu tiên được xây dựng. 
- Giao thông vận tải : Năm 1814, Xta-phen-xơn chế tạo thành cóng đầu 
máy xe lửa 
- Giữa thế ki XIX Anh trở thành “công xưởng thế giới”. 
Câu 3 : Các phát minh kĩ thuật đã đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu 
thông hàng hoá như thế nào ? 
* Hướng dẫn trả lời : 
~ Việc phát minh kĩ thuật được coi là mở đầu quá trình cơ giới hoé trong 
sản xuất. Khi máy móc ra đời đã tạo ra nguồn lực mới làm giảm nhẹ la› động 
cơ bắp của con người. Máy móc ra đời đã chuyển từ lao động thủ công thô sơ 
sang lao động cơ khí, chuyển từ nền sản xuất nông nghiệp sang sản xuất 
công nghiệp. Tất cả những diễểu đó nó đáp ứng yêu cảu sản xuất ngà; eằng 
tăng của con người, tạo ra nguồn của cải vật chất ngày càng nhiều cho zã hội. 
- Khi sản phẩm đo các phát mính ki thuật mang lại ngày càng nhiều lại 
nảy sinh yêu cẩu phải lưu thông phân phối. Chính yêu cẩu này làm cho 
ngành giao thóng phát triển. Do vậy, cùng với sự phát mình ki thưết trên 
lĩnh vực sản xuất, nước Anh còn có những phát minh kĩ thuật trên lĩah: vực 
giao thông vận tải, đó là việc chế tạo ra các đầu máy xe lửa phục vụ giao 
thông vận chuyển hàng hoá. 
Câu 4: Cách mạng công nghiệp ở Pháp và Đức diễn ra như thế mào? 
* Hướng dẫn trả lời : 
- Pháp : 
+ Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ năm 1830, cách mạng công ag:;hiệp 
bắt đầu diễn ra và phát triển mạnh trong những năm 1830 - 1850 
+ Tác động về kinh tế, xã hội : Kinh tế Pháp vươn lên mạnh mẽ thứ hai 
thế giới. Bộ mặt Pa-ri và các thành phố khác thay đổi rô rệt. 
- Đức : 
+ Cách mạng công nghiệp diễn ra vào những năm 40 của thế kñ XI với 
tốc độ nhanh kỉ lục. 
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+ Trong công nhiệp. công nghiệp luyện kim, công nghiệp hoá chất tăng 
nhanh và cõ vai trò chủ đạo trong nên kinh tế Đức. 

+ Trong nông nghiệp, máy móc cũng thâm nhận và đưa vào sử dụng 
nhiêu ! máy cày, bừa, máy gặt, sử dụng phân bón. * 

+ Dạc điểm cách mạng công nghiệp ở Đức : diễn ra với tốc độ phát triển 
nhanh đạt kí lục 


Câu 5: h mạng công nghiệp đã dẫn tới hệ quả gì ? 


Hướng dẫn trả lời : 


-~ Vệ ky tế 

+ Thay đổi bộ mặt các nước tư bản : nhiều trung tâm công nghiệp mới và 
thành thị đông dán ra đời. 

+ Lam chuyển biến nên sản xuất nhỏ thủ cöng sang sản xuất lớn bằng 
mấy móu, nẵng cao năng suất lao động, làm ra khối lượng sản phẩm lớn cho 
xa hội 

+ Đưa các nước có nên kính tế nông nghiệp sang nên kinh tế công 
nghiệp phát triển, 

- Về xã hội : 

+ Hinh thành hai giai cấp mới là tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. 

+ Tư sản công nghiệp nắm tư liệu sản xuất và quyến thống trị. 

+ Và sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực dẫn đến đấu tranh giua 
vô Sản và với tư sản. 

Câu 6 : Lập bảng thống kê về mốc thời gian và thành tựu chủ yếu 
của cách mạng công nghiệp ở Anh, Pháp và Đức. 
* Hướng dẫn trả tời : 
Nước Thời gian Thành tựu chủ yếu 
Anh | Những nằm 60 của thể | - Những phát minh trong ngành cổng nghiệp: 
kỉ XVIII đến những năm + Năm 1764, phât minh ra máy kéo sợi Gien-ní 
40 thê kỉ XIX. J_ + Năm 1769, chế tạo ra máy quay sợi chạy bằng 
SứC Ước. 
+ Năm 1784, phát minh máy hơi nước. 
+ Năm 1785, phát minh mảy dệt chay bằng hơi nước. 
+ Đấu thể kỉ XIX, chế tạo tàu thuỷ, xe lửa chạy 
bằng đẩu máy hơi nước 


Pháp | Những năm 30 thể kỉ + Những phát minh trong ngành công nghiệp nhẹ 
XIX đến những năm - §ản lượng gang thép tăng gấp 3 lần. 
1850 - 1870 + Độ dải đường sắt tăng gấp 100 lấn. 


~ $ố lượng máy hơi nước tăng từ 5000 chiếc lên 
_| 27000 chiếc. 
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ĐứC | Những năm 40 thế kỉ ~ Những phát minh trong ngành công nghiệp nặn). 
xIX chủ yếu là luyện kim vả hoá chất 

1 - Sản lương than, sắt, thép và độ dài đường sắt tàng 

2 đến 3 lấn : | 

| - SẼ máy hơi nước tầng 6 lần | 

Ì - Máy móc vả phân hoá học được sử dụng trong sản ‡ 

| _ | guẩt nông nghiệp. : ] 


II. CÂU HỒI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
Câu 1 : Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì ? 
* Hướng dân trả lời : 

~- Máy hơi nước đã tạo ra nguồn động lực mới, làm giảm sức lao động cơ 
bắp của eon người. 

~:Lao động bằng thu công dẫn được thay thế bằng máy nóc, khởi đầu quá 
trình công nghiệp hoá ở nước Anh và các nước châu Âu. : 

- Lâm cho năng suất lao động ngày càng tăng. 

- Làm thay đổi bộ mật kinh tế nước Anh nói riêng và các nước tư bản 
châu Âu nói chung. 

- Dẫn đến sự ra đời của các ngành công nghiệp mới. 

Câu 9 : Cách mạng công nghiệp ở Anh đã dẫn đến những thay đổi gì 
về kinh tế và xã hội ở nước Anh? 
“Hướng dẫn trả lời : 

- Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh làm cho nên kinh tế nước Anh bước 
vào thời kì công nghiệp hoá, nàng suất lao động ngây càng tảng. 

- Chính cuộc cách mạng này đã cúng cố địa vị của giai cấp tư sản Ảnh, 
làm cho chủ nghĩa tư bản ra đời sớm ở Anh và có điểu kiện vươn lên canh 
tranh với các nước tư bản khác. 

- Đến giữa thế kỉ XIX, nước Anh được mệnh danh là "công xưởng của thế 
giới". Luân Đôn trở thành một trung tâm thương mại với 80 vạn dân và là 
thủ đô đầu tiên của châu Âu tiến lên con đường công nghiệp hoá. 

Câu 3 : Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế Pháp, Dức. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Cách mạng công nghiệp đã đưa nên kinh tế Pháp vươn lên mạnh mẽ, 
công nghiệp Pháp đứng thứ hai trên thế giới, sau nước Anh. Bộ mặt Pa-ri và 
các thành phố thay đổi rò rệt. Một hệ thống đại lộ, nhà ga, cửa hàng... được 
xây dựng thay thế các phố cũ chật hẹp. 

- Ở Đức, cách mạng công nghiệp diễn ra vào những năm 40 của thế kí XIX 
mặc đù đất nước đang còn bị chia sẽ thành nhiều tiểu quốc và giai cấp tư sản 
chưa cảm quyển. Đến giữa thế kỉ XIX, tốc độ phát triển công nghiệp của Đức 
đạt mức kỉ lục. 
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Câu 4 : Vẽ sơ đồ về cuộc cách mạng công nghiệp gắn với hệ quả của nó. 


Cách mạng. 
công nghiệp 
Hình thành hai giai cấp cơ 
bản 
Phát mình sáng : E da 
chế máy móc 
Tư sản Vô sản 
Các trung tâm Thành thị l Tăng năng Các ngành Nông 
công nghiệp. đông dân suất lao động kinh tế nghiệp phát 
xuất hiện xuất hiện phát triển triển 


Bài 7 
HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU 
(giữa thế kỉ XIX) 


1. CÂU HỎI CÓ SẴN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu 1: Tại sao cuộc đấu tranh thống nhất ở Đức và I-ta-li-a được coi 
là cuộc cách mạng tư sản ? 
* Hưởng dẫn trả lời : 
- Sự nghiệp thống nhất Đức, thống nhất I-ta-li-a nhằm xoá bỏ sự cản trở 
của chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 
- Lãnh đạo là giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc tư sản hoá. 
- Động lực là quần chúng nhân dân, nòng cốt là nông dân. 
- Xu thế phát triển là xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, mở 
đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 
Câu 2: So sánh con đường thống nhất Đức và thống nhất I-ta-li-a. 
* Hưởng dẫn trả lời : 
~ Giống nhau 
+ Lực lượng lãnh đạo : Đều là quý tộc hoá tư sản và giai cấp tư sản. 
+ Đều diễn ra dưới hình thức chiến tranh. 
+ Quá trình thống nhất Đức và I-ta-li-a đều mang tính chất một cuộc 
cách mạng tư sản vì nó mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 
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- Khác nhau : 

+ Quá trình thống nhất nước Đức được thực hiện bằng con đường "từ tròn 
xuống” thông qua hình thức bạo lực với chính sách “sắt và máu " của Bi-xmáe 

+ Quá trình thống nhất I-ta-li-a được thực hiện bằng con đường "từ dưới 
lên” thông qua cuộc dấu tranh của quần chúng. 

Câu 3 : Nguyên nhân và kết quả cuộc Nội chiến ở Mĩ. 
* Hưởng dẫn trả lời : 

a. Nguyên nhân : 

- Sau cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mi, 
nhiệm vụ của cách mạng tư sản chưa hoàn thành. 

- Giữa thế kỉ XIX, kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng, đẩn dân nước Mĩ 
chia thành ba miền có kinh tế - xả hội khác nhau: 

+ Miền Bắc là vùng công nghiệp phát triển, hai giai cấp chính là tư sản 
và công nhân. 

+ Miễn Nam là nơi kinh tế đồn điền chiếm ưu thế, chủ nô sử dụng nhân 
công lao động da đen ngày càng nhiều. 

+ Miễn Tây là vùng nông nghiệp của chủ L 

Nhờ điều kiện thuận lợi kinh tế phát triển nhanh chóng, đặc biệt là 
ngành công nghiệp và cả nông nghiệp. Song chế độ nô lệ cản trở nên kinh tế 
tư bản chủ nghĩa phát triển. 

+ Mâu thuẫn giữa tư sản, trại chủ ở miễn Bắc với chủ nô ở miễn Nam 
ngày càng gay gắt. 

+ Phong trào đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ nô lệ ở miễn Nam phát triển 
mạnh mẽ. 

+ Phải thủ tiêu chế độ nô lệ ở miễn Nam, giải phóng nô lệ, mở đường cho 
chủ nghĩa tư bản phát triển. Đó là nguyên nhân sâu xa của cuộc nội chiến. 

+ Cuộc bẩu cử tổng thống năm 1880, Lin-còn đại diện Đảng Cộng hoà 
trúng cử tổng thống, đe dọa quyền lợi của chủ nô ở miền Nam. Các chủ nô ở 
miền Nam tuyên bố tách khỏi Liên bang, thành lập Hiệp bang riêng. Đó là 
nguyên nhân trực tiếp của cuộc nội chiến. 

b. Kết quả : 

~ Giải phóng cho hàng vạn nô lệ đa đen. 

- Là cuộc cách mạng tư sản thứ hai sau cuộc Chiến tranh giành độc lập ở 
Bắc Mĩ. 

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Mi. 
Câu 4 : Cuộc cải cách nông nô ở Nga diễn ra như thế nào ? 
* Hướng dãn trà lời : 

- Nửa đầu thế kỉ XIX, Nga là một nước phong kiến lạc hậu so với các nước 
tư bản phương Tây. 

- Đến giữa thế kỉ XX, Nga vẫn là một nước nông nghiệp, quan hệ phong 
kiến - nông nô chiếm địa vị thống trị. 
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- Nga hoàng Ni-eô-Ìai tăng cường quyền thống trị chuyên chế. 


ga lao vào cuộc chiến tranh làm cho quấn chúng thêm căm thù. Nhiều 
cuộc đấu tranh của nông nô bùng nổ. 

- Yêu cầu cải cách đặt ra cấp thiết do như cầu phát triển kinh tế và sự đe 
dơa nöi dậy của nông dân. Nga hoàng buộc phải tiến hành cải cách. 

- Ngãy 19 - 2 - 1861, Nga hoàng kí sắc luật giải phóng nông dân lệ thuộc 
địa chủ và một bạn Tuyên ngôn về việc xoá bỏ chế độ nông nô. 

- Tiếp theo cải cách ruộng đất là một số cải cách khác mà Chính phủ Nga 
hoàng buộc phải thực hiện. Luật cải cách ruộng đất và một số luật khác 
raang tính chất một cuộc cách mạng tư sản. để nước Nga tiến lên con đường 
tư bản chủ nghĩa. 

Câu 5 : Vì sao có thể xem cuộc Nội chiến ở Mĩ (1861 - 1865) là cuộc 
cách mạng tư sản lần thứ bai ? - 
* Hướng đàn trả lời : 

- Sau khi cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mi giành thắng lợi, Hợp 
chúng quốc Hoa fEì được thành lập, song những nhiệm vụ cơ bản của cách 
mạng tư sản chưa hoàn thành (vấn để ruộng đất cho nông đân chưa được giải 
quyết, chế độ nô lệ vẫn duy trì ở miễn Nam..). 

- Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ, nhưng giữa các miễn 
trình độ không đều nhau : miễn Bắc là vùng kinh tế tư bản chủ nghĩa phát 
triển ; miễn Nam là vùng kinh tế đồn điển ; miền Tây là vùng kinh tế nông 
nghiệp chủ trại. 

- Sự duy trì chế độ nô lệ ở hiển Nam đã cản trở sự phát triển kinh tế tư 
bản chủ nghĩa vì các nhà tư bản ở miễn Bắc cẩn thị trường và sức lao động. Do 
vậy, cuộc xung đột giữa tư bản miễn Bắc và chủ nô miền Nam trở nên gay gắt. 

- Cuộc Nội chiến ở Mi,(1681 - 1685), là cuộc chiến tranh giữa các lực lượng 
tiến bộ do giai cấp tư sản miền Bắc lãnh đạo chống lại giới chủ nô muốn duy 
trì chế độ nô lệ ở miền Nam. 

- Cuộc nội chiến này do đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, họ là 
lực lượng cơ bắn quyết định thắng lợi của cuộc nội chiến. Đây là động lực 
chính của cách mạng tư sản. 

- Cuộc nội chiến thắng lợi ở Mĩ nó tiếp tục mở đường cho chủ nghĩa tư.bản 
phát triển ở Mĩ. ì 

Như vậy, sau cuộc Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mi, cuộc Nội chiến ở 
MI thực chất là tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của cách mạng tư sản nên nó 
được xem là cuộc cách mạng tư sản lần thứ hai ở Mĩ. 

Câu 6 : Tại sao nói : Cải cách nông nô ở Nga mang ý nghĩa một cuộc 
cách mạng tư sản ? Ễ 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Trước khi cải cách nông nô, nước Nga theo chế độ quân chủ chuyên chế, 

mọi quyển hành nắm trong tay Nga hoàng A-lếch-xán-đrơ II. Sự cai.trị hà 
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khắc của chế độ phong kiến - nông nõ gây nên máu thuẩn gay gắt trong xã 
hội, nhiều cuộc đấu tranh của nông nô bùng nổ. Trước tình hình đó buộc Nga 
hoàng A-lếch-xan-drơ II phải tiến hành cải cách. 

- Trong cải cách, Nga hoàng đã thông qua bản Tuyên ngôn về việc xóa bỏ 
chế độ nông nô. 

- Việc giải phóng nông nô làm tăng nguồn cung cấp nhân công, tạo điều 
kiện thuận lợi cho sự phát triển sức sản xuất, tức là tạo ra được đội ngũ công 
nhân làm thuê. 

- Khi chế độ nông nô bị thủ tiêu, chủ nghĩa tư bản ở Nga phát triển mạnh. 

Như vây, cải cách nông nô ở Nga vừa tạo ra nguồn nhân công phục vụ cho 
nên sản xuất tư bản chủ nghĩa vừa mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát 
triển, nên nó có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản. 

Câu 7 : Vì sao phong trào cách mạng ở Đức, I-ta-li-a, Nga, Mi diễn ra 
dưới những hình thức khác nhau 7? 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Hình thức của các phong trào cách mạng : 

+ Ở Đức : là cuộc chiến tranh vương triểu ; thực hiện "từ trên xuống” 
bằng bạo lực, thông qua chính sách “sắt và máu” của Bix-mác. 

+ Ở I-ta-li-a : là cuộc chiến tranh lúc đầu “từ trên xuống” sau đó là “từ 
đưới lên” bằng sức mạnh của quần chúng. 

+ ỞNga : là cuộc cải cách tư sản không triệt để, với hình thức “cải cách 
nông nô”. 

+ ỞMI : là cuộc nội chiến 

- Sở di mỗi nước lại điễn ra theo những hình thức khác khác nhau vì ; 
xuất phát từ tình hình cụ thể của mỗi quốc gia ; trong đó tương quan lực 
lượng đóng vai trò quyết định và chỉ phối hình thức của các cuộc đấu tranh 
để đưa cách mạng đến thắng lợi, thực hiện mục tiêu cuối cùng là tạo điều 
kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 


II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 

Câu 1 : Hãy trình bày những nét lớn về quá trình thống nhất Đức 
giữa thế kỉ XIX. 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Đến giữa thế kỉ XIX, kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Đức phát triển nhanh 
chóng ; từ một nước nông nghiệp, Đức trở thành nước công nghiệp. Sự phát 
triển mạnh mẽ của công nghiệp làm cho đội ngũ công nhân tăng nhanh. 

- Công nghiệp và các thành thị phát triển nhanh chóng dã thôi thúc nhiều 
quý tộc địa chủ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa. 

~- Trở hgại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Đức là 
đất nước vẫn trong tình trạng bị chia sẽ thành nhiều vương quốc lớn nhỏ, 
trong đó Áo và Phổ và hai vương quốc lớn nhát. Vấn để thống nhất đất nước 
ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết 
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- Ba phán quý tộc quân phiệt Phố đại diện là Bi-xmác, được sự ủng hộ của 
giai cáp tư sản đã dùng vũ lực để thống nhất đất nước bằng ba*buộc chiến 
tranh với các nước láng giảng. 

với sự thất bại của Pháp trong cuộc chiến tranh Pháp - Phổ (1870 - 1871), 
Ji-wmác đã gạt được ánh hưởng của Pháp, thu phục các bang miễn Nam, 
hoàn thành việc thống nhất đất nước. 

- Ngày 18 - 1 - 1871, lễ thành lập Để chế Đức được tô chức tại Cung điện 
Váexai IPháp). Vua Phổ Vin-hem I chính thức lên ngôi Hoàng để. Bi-xmáe 
trở thành Thú tưởng nước Đức. Tháng 4 - 1871, Hiến pháp mới được ban 
hanh, quy định nước Đức là một liên bang gềm 22 quốc gia và 3 thành phố tự 
đó, củng cố vai trò của quý tộc quân phiệt Phổ. 

- Như vậy, việc thông nhất nước Đức mang tính chất một cuộc cách mạng tư 
sán, tao điều kiên cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ ở Đức. 

Câu 2 : Hãy trình bày diễn biến chính quá trình thống nhất I-ta-li-a. 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Giữa thế ki XIX, I-ta-li-a vẫn bị chia thành 7 vương quốc nhỏ. Phần lớn 
các vương quốc theo chế độ quân chủ chuyên chẽ và chịu sự khống chế của đế 
quốc Áo; duy chỉ có Vương quốc Pi-è-môn-tê là giữ được độc lập với chế độ 
chính trị và kinh tế tiến bộ hơn cả. 

- Giai cấp tư sản ở các vương quốc trên bán đảo I-ta-li-a đều muốn dựa vào 
Pi-ð-nôn-tê để loại bỏ thế lực của Áo, thực hiện việc thống nhất I-ta-li-a. Bá 
tước Ởa-vua, Thú tướng Pi-ê-môn-tê, chủ trương dùng chiến tranh để thành 
lấp nước I-ta-li-a thống nhất đưới sự lãnh đạo của Vương triểu Xa-voa. 

- Tháng 4 - 1859, Ca-vua liên minh với Pháp tiến hành chiến tranh với 
Áo. Trong khi chiến sự đang diễn ra, quản chúng ở các vương quốc thuộc 
miền Trung I-ta-li-a đã nổi dậy khởi nghĩa. Bọn phong kiến thống trị ở đầy 
phải :hạy sang Áo. Liên quãn Pi-ê*môn-tê - Pháp, được sự hỗ trợ của doàn 
quân tình nguyên Ga-ri-ban-di. đã đẩy quân Áo vào tình thế vô cùng khó 
khan Tháng 3 - 1860, các vương quốc trên sáp nhập vào Pi-ê-môn-tê 

- Tháng 4 - 1860, phong trào khởi nghĩa của nhân dân ở đảo Xi-xi-li-a 
(miế: Nam I-ta-li-a) bùng nổ đòi lật đổ chính quyển tay sai đế quốc Áo vào 
thếng nhất đất nước. Ga-ri-ban-đi dem quân xuống giúp nhân đân Nam I-ta-li-a. 
Đôi cuân "Áo đỏ" hơn 1000 người do Ga-ri-ban-di chỉ huy đã rời Giê-nô-va, 
vượt biển đổ bỏ lén đảo Xi>i-li-e 

- #au đo. miền Nam [-ta-li-a được sắp nhập vào Pi-ê-môn-tê (10 - 1860), 
thành lập Vương quốe.I-ta-li-a. Vua Pi‹ê môn tế là Em-ma-nu-en I] được tôn 
làm Quốc vương. Bác tước Ca-vua làm ' hú tướng 

- Năm 1860. I-ta-li:a liên minh với Phố chống Ao, giải phóng được Vê-ne-xi-a. 
Năm 1870, với sự thất bại của Pháp trong cuộc chiến tranh Pháp - Phổ, 
Rõ-wa đã thuộc vẻ I-ta-li-a. 

- Quộc đấu tranh thống nhất I-ta-li-a mang tính chất một cuộc cách mạng 
tư sản, lật đồ sư thống trị của để quốc Áo và các thế lực phong kiến bảo thu 
1-ia-]ea, tạo diễu kiên cha et làn ti 2n phát triển. 
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Câu 3: Hãy nêu đặc điểm tình hình nước Mĩ giữa thế kỉ XIX. 
* Hướng dân trả lời : 

- Đến giữa thế kỉ XIX. kinh tế Mĩ phát triển theo hai con đường : miễn Bác 
phát triển nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa, ruộng đất nằm trong tay các 
trại chủ và nông dân tự do ; miền Nam phát triển kinh tế đến điển dựa trên 
sự bóc lột sức lao động của nô lệ. 

~-:Ở miễn Bắc và miền Tây, kinh tế trại chú nhỏ và nông dân tự do chiếm 
ưu thế dựa trên sự phát triển chăn nuôi và sản xuất lúa mì để phục vụ thị 
trường công nghiệp. Ở miền Nam, kinh tế đổn điển phát triển với các nghề 
trồng bông, mía, thuốc lá... Tuy vậy, sự tổn tại của chế độ nẻ lệ đã cán trở 
nên kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Mi. 

- Mâu thuẫn giữa tư sản và trại chú miễn Bắc với các chủ nô miền Nam 
càng thêm gay gắt. Phong trào đấu tranh đòi thú tiêu chế độ nô lệ. được đông * 
đão những người tiến bộ da trắng tư sản, trại chủ, công nhân, nông dân... 
ủng hộ, diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Nguy cơ một cuộc nội chiến đang đến 
gần để thanh toán các lực lượng bảo thủ, giải phóng nô lệ, mở đường cho chủ 
nghĩa tư bản Mĩ phát triển trong cả nước. 

Câu 4 : Trình bày diễn biến và ý nghĩa cuộc Nội chiến ở MI. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Ngày 12 - 4 - 1861, nội chiến bùng nổ. Giữa năm 1862, _ thống Lin-côn 
kí sắc lệnh cấp đất ở rhiền Tây cho dân di cư, tạo điêu kiện cho họ ổn định cuộc 
sống, phát triển kinh gế trang trại. Ngày 01 - 1 - 1863, sắc lệnh bãi bỏ chế độ 
nô lệ được ban hành. Nhờ vậy, hàng vạn nô lệ được giải phóng cùng với đông đảo 
dân tự do là những người mới được cấp đất, đã gia nhập đội quân của Chính phủ 
Liên bang. Sức mạnh của quân đội Liên bang được tăng cường. 

- Ngày 9 - 4 - 1868, trong trận đánh quyết định tấn công thủ phủ Hiệp 
bang, quân đội Liên bang dã chiến thắng vẻ vang, chấm dứt cuộc nội chiến. 

.~ Cuộc nội chiến 1861 - 1865 là cuộc cách mạng tư sản lần thứ hai ở Mi, kể 
từ sau Chiến tranh giành độc lập. Dựa vào lực lượng cách mạng của quần 
chúng giai cấp tư sản miễn Bắc đã xóa bỏ chế độ nô lệ ở miễn Nam, tạo điểu 
kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở khu vực này. Nền kinh tế Mĩ đã vươn 
lên mạnh mẽ vào cuối thế kỉ XIX. 

Câu 5 : Hãy trình bày tính chất và ý nghĩa của cải cách nông nô ở Nga. 
* Hướng dẫn trả lời x ' 

- Cải cách nông nô ở Nga (1861) là cuộc cách mạng tư sản không triệt để, 
còn nhiều hạn chế. Nó duy trì nhiều dấu vết của trật tự phong kiến, thể hiện 
trên các mặt của chế độ chính trị và kinh tế « xã hội. Chính quyến chuyên 
chế vẫn còn trong tay giai cấp quý tộc địa chủ. Hầu hết ruộng đất vẫm thuộc 
về quý tộc. Nông dân vẫn chịu những thứ thuế nặng nề, phụ thuộc vào ruộng 
đất của địa chủ phong kiến. Những trở lực của.sự phát triển kinh tế tư bản 
chủ nghĩa vẫn chưa dược giải quyết. 
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- Về miặt khách quan. đạo luật thủ tiêu chế độ nông nô và những cải cách 
tiếp thao, cô tác dụng tạo một số điều kiện nhất định cho sự phát triển kinh 
tế tư ban chú nghĩa ở Nga. Nó làm tăng nguồn lao động cho công nghiệp, 
nặng cao một bước địa vị chỉnh trị cho giải cấp tư sản. Đúng như nhận xét 
cua [,ê-nin : "Cuộc cải cách nông nõ là một cuộc cäi cách có tính chất tư sản 
đo ban phong kiến thực hiện. Đó là một bước chuyên biến cúa nước Nga sang 
nên quản chú tư sản”. 

Câu 6: Hãy ghỉ sự kiện lịch sử vào bảng kê dưới đây về quá trình 
thống nhất nước Đức. 


1) Tình hình nước Đức đặt v460r1310I58200%00E58E51440890001504008II61/2438/12d6e% 
ra yêu cầu thống nhất 


2) Quả trình thống nhất. 


| 3) Kết quả đạt được. — | -------—---:-- 3 1s 
* Hướng dẫn trả lời : 


1. Tình hình nước Đức đặt | - Giữa thể kỉ XIX kinh tế tư bản chủ nghĩa Đức phát triển 
ra yêu cấu thông nhất. nhanh chóng, từ một nước nông nghiệp, nước Đức trở thành 
nước cóng nghiệp. 

- Đội ngũ công nhân tăng nhanh 

- Quý tộc vả địa chủ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản 
chủ nghĩa. + 

- Nước Đức bị chía xẻ thành nhiếu vương quốc nhỏ, cản trở sự 
phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa. Vấn đế thống nhất nước 
Đức ngày cảng trở thành yêu cấu cấp bách. 


2. Quá trình thống nhất ~ Đức tiến hành thống nhất bằng vũ lực “từ trên xuống” thông 
qua các cuộc chiến tranh với các nước khác. 
- Quá trình thống nhất Đúc : Thống nhất từ trên xuống, bằng 
ba cuộc chiến tranh với các nước lắng giếng: 

+ Năm 1864. Bi-xmác tấn sông Đan Mạch, chiểm Hôn- 
xtai-nơ vả Sơ-lê-xvich thuộc Hắc Hải và Ban Tich 

+ Năm 1868, Bi-xmắc gây chiến tranh với Áo, Đức thánh 
lâp một Liên hang Bắc Đức 
- Năm 1870 - †871, Bi-xmác gây chiến với Pháp, thu phục 
các bang miến Nam hoan thành thống nhất Đức. 


3. Kết quả đạt được Việc thống nhất nước Đức mang tính chất một cuộc cách mạng 
tư sản, tạo điểu kiện cho kinh tế tư bản chù nghĩa phát triển ở 
Đức. 
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Câu 7 : Hãy cho biết hệ quả của cuộc đấu tranh thống nhất Úc, 
thống nhất I-ta-li-a đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. 
*Hướng dẫn trả lời : 

- Thống nhất đất nước, thông nhất thị trường dân tộc. 

- Tạo điều kiện cho e1 nghĩa tư bản phát triển ở Đức, I-ta-li-a và ở a* 
nước châu Âu. 

- Nước Đức và I-ta-li-a có điều kiện đưa nền kinh tế phát triển, từ đó dàn 
đến hình thành các công tỉ độc quyên rồi đi đến chủ nghĩa đế quốc, 

- Chinh sự thống nhất đó làm cho Đức, I-ta-li-a sau đó hai nước này tr 
thành những lò lửa gây chiến tranh thế giới 


Bài 8 
CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN 
ĐỂ QUỐC CHỦ NGHĨA 


I. CÂU HỎI CÓ SẴN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Câu 1 : Sử dụng các kiến thức đã học về Vật lí, Hoá học... trình bày một 
số thành tựu về khoa học - kĩ thuật được nêu ra trong bài học này, 

® Hưởng dẫn trẻ lời : 

~ Trong lĩnh vực Vật lí, những phát minh về điện của các nhà bác học như 
Gihê-oóc Xi-môn Ôm (1789 - 1854) người Đức, Mai-cơn Pha-ra-đây (1791 — 1887) 
và Giêmx Pre-xcốt Giun (1818 - 1889) người Anh, E-nư-li Khri-xchia-nô-vích 
Len-xơ (1804 - 1865) người Nga đã mở ra khả nàng ứng dụng một nguồn 
năng lượng mới. Thuyết eleetron của Tôm-xơn (Anh) cho thầy nguyên tử 
không phải là phần tử nhỏ nhất của vật chất mà trước đó người ta vẫn lầm 
tưởng. Những phát hiện về hiện tượng phóng xạ của nhà bác học người Pháp 
Hãng-ri Béc-cơ-ren (1852 - 1908), Pi-ee Quy-ri và Ma-ri Quy-ri đã đặt nên 
tảng cho việc tìm kiếm nguồn năng lượng hạt nhân: công tình nghiên cứu của 
nhà vật lí học người Anh Ec-nét Røơ-dơ-pho (1871 - 1937) là một bước tiến vĩ 
đại trong việc tìm hiểu cấu trúc vật chất và trở thành chiếc chìa khóa thân 
kì để tìm hiểu thế giới bên trong của nguyên tử Phát minh của nhà bác học 
người Đức Vin-hem Rơn-ghen (1845 - 1923) về tia X vào năm 1895 đủ giúp y 
học chẩn đoán chính xác bệnh tật, biết hưởng diều trị nhằm phục hỏi sức 
khỏe cho con người. 

- Trong lĩnh vực Hóa học, định luật tuần hoàn của nhà bục học 
Men-đê-lê-ép đã dật cơ sở cho sự phản hạng các nguyên tố hóa học. 

- Lãnh vực Sinh học cũng có nhiều tiến bộ lớn. Học thuyết Đác-uyn (Anh) 
đề cập đến sự tiến hóa và di truyền, sự chọn lọc tự nhiên của sinh vật ; phát 
minh của nhà bác hạc người Pháp Lu-i Pa-xtơn (1522 - ¡895) giún phát hịi 
vi trùng và chế tạo thành công vàcxin chống bậnh :Ìt dại ; công trình của 
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nhà sinh lí học người Nga Páp-lốp (1849 - 1986) với thí nghiệm vẻ những 
phần xạ có điểu kiện đã nghiên cứu vẻ hoạt động của hệ thần kinh eao cấp 
của động vật và con người v.v 

Câu 2: Vì sao đến khoảng năm 1900, các nhà tư bản mới cạnh tranh 
gay gắt về đầu mỏ ? 

* Hướng dẫn trẻ ti 

- Những nam 30 thế kí XIX, nên kinh tế tư bản chú nghĩa phát triển 
nhanh chóng, một phần là do những tiến bộ của khoa học - kĩ thuật, đặc biệt 
là sự phát minh của động cơ dốt trong da kĩ sư R. Đi-ê-den (Đức) cải tiên mới 
được áp dụng rộng rải. Động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu long, không cẩn 
nổi hơi, so với máy hơi nước tiện lợi hơn rất nhiều. 

- Việc sử dụng động cơ đốt trong tạo ra khả năng phát triển ngành ôtô và 
máy bay, đồng thời thúc đầy ngành khai thác dẫu mỏ. Từ đó các nhà tư bản 
tranh giành nhau về dầu mỗ ngày càng gay gắt. 

Câu 8 : Trình bày hiểu biết cuả em về A. B. Nô-ben và giải Nô-ben. 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

~A. B, Nô-ben (1833 — 1896) là nhà bác học Thụy Điển dã phát mỉnh ra 
thuốc nổ và có 350 bằng phát minh khảc, đặc biệt là thuốc nổ không khói. Tư 
những năm (1873 — 1890) sau khi sống ở Nga và MI, ông về tại P; Sau đó, 
ông nghỉ hưu tại I-ta-li-a và làm chủ một gia tài khổng lô với trị giá 40 triệu 
Phơ-răng vàng. 

- Ngày 14 - 3 - 1893, ông viết chúc thư thứ nhất. Do điểu kiện khách 
quan, chúc thư thứ nhất thay đổi vào ngày 27 - 11 - 1895 và ông đã lập ra 
giải thưởng Nô-ben. Theo đó, số gia tài 33 triệu curoon 44c ›ú dụng như 
sau : Phần vốn gửi vào ngân hàng, phần lãi hàng năm sẽ phân phối làm giải 
thưởng cho những ai trong năm trước đã đóng góp được nhiều cho nhản loại. 
Các lợi tức được chia năm phần bằng nhau. Phản thứ nhất cho tác gia phát 
mính quan trọng nhất về vật lí, phản thứ hai về hoá học, phần thứ ba về y 
tế, nhần thứ tư về văn chương, phần thứ năm về một. số nhân vật nổi tiếng 
có nhiều đóng góp cho tình đoàn kết, hoà bình của nhân loại. 

Câu 4: Quá trình xuất hiện các tổ chức độc quyền diễn ra như thế nào ? 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Đến cuối thế kì XIX, việc sử dụng nguồn năng lượng mới cùng những 
tiên bộ kĩ thuật tạo ra khả nãng xây dựng các ngành công nghiệp trên quy 
mô lớn. Để tập trung nguồn vốn lớn đủ sức cạnh tranh, các nhà tư bản thành 
lập các công tí độc quyền. 

~ Ở pháp, ngành luyện kim và khai tác mỏ tập trung trong tay hai công tì 
lớn. Công tỉ "§nây-đơ Crơ-do” nắm các nhà máy quân sự ở Crd-dô và các nhà 
máy chế tạo đỗ đồng, thép cùng các ngành khác ở nhiều vùng trong nước. 
"Tông Công tỉ đường sắt và điện khí" cùng 6 công tí khác độc quyền ngành 
đường sắt trong nước. 50% trong tải đường biển do 3 công tỉ lớn nắm. Hai 
Công tỉ "Xanh Gô-ben" và "Cu-man" kiểm soát toàn bộ công nghiệp hóa chất. 
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- Ở Đức, Công tỉ than Ranh-Vét-xpha-len (thành lập năm 1893) đã kiểm 
soát 95 tổng sản lượng than vùng Rua - vùng công nghiệp lớn nhất của Đức 
và hơn 55% tổng sản lượng than cả nước. 

Câu 5 : Trình bày những tiến bộ kĩ thuật nổi bật và tác động của 
chúng đối với sản xuất và đời sống. 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Những tiên bộ uề kĩ thuật : 

+ Nét nổi bật là những phát mỉnh về điện. Phát minh của Moóc-xơ về 
điện báo, của Ê-đi-xơn về bóng đèn điện và xây dựng nhà máy điện ; tiếp 
theo là những phát minh về điện thoại, điện ảnh vô tuyến điện truyền thanh 
và tia X đã đưa nguồn năng lượng mới vào các lĩnh vực của cuộc sống, 

+ Việc sử dụng lò Betxme và lò Máctanh đánh dấu một bước cách mạng 
trong ngành luyện kim. 8 

+ Trong những năm 80 của thế kỉ XIX, những sáng chế ra máy tuôcbin 
phát điện chạy bằng sức nước và tuốcbin phát điện cùng việc chuyển tải điện 
đi xa đã tạo những điều kiện rất quan trọng để nâng cao năng suất lao động 
vượt bậc và mở rộng hơn nữa quy mô sản xuất. 

+ Những phát hiện đấu tiên về dầu mỏ ở ÑH và ở Nga đem lại cho loài 
người một nguồn nhiên liệu mới ngoài than, sau này được sử dụng rộng rãi 
trong các ngành công nghiệp. 

- Túc động : 

+ Sản lượng các ngành công nghiệp tăng lên nhanh chóng. 

+ Nhiều phương tiện giao thông xuất hiện như õ tô, máy bay, tàu biển, 
tàu ngầm. 

+ Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của con người. 

Câu 6 : Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, các nước tư bản Âu - Mĩ có 
những chuyển biến quan trọng gì ? Trong đó, chuyển biến nào đáng 
chú ý nhất ? l 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Quối thế kỉ XIX, do sự cạnh tranh đã làm phá sản nhiều cơ sở kẵnh 
doanh nhỏ, tài sản tập trung. dân vào tay các nhà tư bản lớn. Xu hướng tập 
trung sản xuất, tập trung tư bản đã dẫn đến sự xuất hiện các tổ chức độc 
quyển như cácten, xanhđica ở Đức và Pháp, tơrớt ở Mĩ. 

- Sự tập trung sản xuất, tập trung tư bản làm tăng vai trò của ngân hàng, 7 
Dân dân trong ngành ngắn hàng cũng hình thành những ngân hàng lớn. 
Nhiều chủ ngân hàng với số vốn khổng lỗ đã nắm luôn các cơ sở sản xuất 
trực tiếp kinh doanh công nghiệp. Sự dung hợp giữa tư bản ngân hàng với tư 
bản công nghiệp đã tạo nên tầng lớp tư bản tài chính. 

- Cùng với việc xuất khẩu hàng hoá, tầng lớp tư bản tấi chính đẩy mạnh 
xuất. khẩu tư bản. Họ chuyển vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh ở các nước 
thuộc địa, phụ thuộc hoặc cho vay lãi để thu lợi nhuân cao, : 
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~ Đo nguồn lợi thủ được quá lớn từ xuất khẩu tư b: 


e nước để quốc tàng 
cưỡng xâm lược thuộc địa khiến cho sự tranh chấp giữa eáe nước tư bản chủ 
nghìn ngày càng căng thăng 


đến cuối thế kì 3 


IX đầu thế ki XX, sự xuất hiện các tổ chức độc 
quyều. sử ra đời của tư bản tài chính, sự tăng cường xuất khẩu 'ư bản và kéo 
theo nó là sự tranh chấp thuộc địa ngày càng cảng thẳng là những dấu hiệu 
cơ bản đánh dâu bước chuyển của chủ nghĩa tư bản sang giai đoạn để quốc 
chủ nghĩa, trong đó đặc điểm nổi bật nhất là chủ nghiã tư bản độc quyển. 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
Câu 1: Nguyên nhân hình thành các tổ chức độc quyền vào cuối thế 
ki XIX dầu thế kỉ XX. Đặc diểm chung và đặc điểm riêng của chủ 
nghĩa để quốc. 
% Hướng dần trả lời : 
- Nguyên nhân 
+ Do tiến bộ cúa khoa học - kĩ thuật sản xuất công nghiệp các nước Âu - Mĩ 
tăng nhanh dẫn đến tích tụ tư bản. 
+ Các ngành kinh tế chuyển từ tự do cạnh tranh sang tổ chức độc quyển 
đưới nhiều hình thức: cáeten, xanhđica, tờrơt. 
- Đặc điểm chung của chủ nghĩa để quốc : 
+ Sự tấp trung sản xuất và tập trung tư bản đạt đên mức độ phát triển 
cao, tạo thành những tổ chức lũng đoạn. 
+ Sự dung hợp giữa tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp trở thành 
tư bản tài chính. 
+ Việc xuất khẩu tư bản được quan tâm. 
+ Sự hình thành các khối lân minh tư bản độc quyền chia nhau thế giới 
+ Các cường quốc tư bẩn lớn đua nhau phần chia đất đai thế giới. 
- Môi để quốc còn có đặc điểm riêng : 
+ Mi là sự hình thành các tờrớt khổng lỗ với những tập đoàn tài chính 
giàu sụ. 
+ Anh là đế quốc thực dân với hệ thống thuậc địa rộng lớn và đông dân. 
+ Pháp là đế quốc cho vay nặng lãi. 
+ Đức là chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến. 
Câu 2 : Vì sao các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh chấp 
thuộc địa? 
* Hướng dẫn trả lời : 
- Để khai thác nguyên liệu, sử dụng nhân công rẻ mạt hoặc đem cho vay 
để thu được nhiều lãi. 
~ Năm 1990, nước Anh đầu tư ra bên ngoài 2 tỉ livrơ xtécting ; đến năm 
1913, lên gần 4 tỉ. Năm 1899, tiền lãi của số vốn xuất khẩu là 90 triệu livrơ 
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xtécling, đến năm 1912 lên tới 176 triệu. Thị trường đầu tư chủ yếu của nước 
Anh là các thuộc địa và một số nơi như Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, các nước 
Mĩ La-tinh... 


- Các thuộc địa có vai trò quan trọng đối với các đế quốc, là nơi đầu tư và 
tiêu thụ hàng hóa của chính quốc, nguồn cung cấp nguyên liệu và nhân công 
rẻ mạt, cung cấp bình linh cho những cuộc chiến tranh... 

Câu 3 : Tại sao trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn xã hội 
ngày càng gay gắt ? 
* Hướng dẫn trẻ lời ; $ 

Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, các mâu thuẫn xã hội : giữa các nước đế 
quốc với nhau, giữa để quốc với nhân dân thuộc địa, giữa giai cấp tư sản với công 
nhân và nhân đân lao động trong các nước tư bản... càng trở nên sâu sắc. 

- Chủ nghĩa đế quốc với đế quốc luôn tranh chấp thuộc địa. 

- Giai cấp tư sản bóc lột giai cấp công nhân. 

- Chủ nghĩa đế quốc vơ vét thống trị các nước thuộc địa. 


Bài 9 
CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC 
(cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) 


1. CÂU HỎI CÓ SẴN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu 1 : Vì sao sau năm 1870, Anh mất địa vị độc quyền công nghiệp, 
còn công nghiệp Pháp thì phát triển chậm ? 
* Hướng dẫn trả lời : 
- Sau năm 1870 công nghiệp Anh mất dần địa vị độc quyền vì : 
+ Máy móc xuất hiện sớm hơn các nước hàng mấy chục năm. 
+ Nhiều thiết bị cũ kĩ được tích lại 
+ Sự cạnh tranh quyết liệt của các nước tư bản mới phát triển (Mĩ, Đức). 
- Công nghiệp Pháp phát triển chậm lại : 
+ Trước năm 1870, Pháp là nước công nghiệp tiên tiến đứng thứ hai thế 
giới sau Anh. Sau năm 171, kinh tế Pháp phát triển chậm lại vì: 
+ Pháp thất bại trong cuộc chiến tranh Pháp - Phổ do đó phải bồi 
thường chiến tranh. 
+ Nghèo tài nguyên và nhiên liệu, đặc biệt là than đá. 
+ Giai cấp tư sản chỉ chú trọng đến xuất cảng tư bản, không chú trọng 
phát triển công nghiệp trong nước. 
46 


cà : Tình hình kính tế, chính trị của Pháp vào những năm cuối 
thể kí XIX - đầu thế kỉ XX diễn ra như thế nào ? 
tiương: dạn trẻ lời 
~ Tình hình Rith tế 

+ Jén cuối thế kí XIX, sản xuất công nghiệp của Pháp tụt xuống hàng 
thứ tế sau Đức, Mĩ, Anh và kĩ thuật lạc hậu rõ rệt so với nên công nghiệp 
^u: 1h\iêu nước tư ban trẻ khác. 

+ Tuy vậy, công nghiệp Pháp cũng có những tiến bộ đáng kể. Hệ thống 
duug sát lan rộng cả nước, đã đẩy nhanh sự phát triển của eáe ngành khai 
1eo, luyện kim và thương nghiệp. Việc cơ khi hóa sản xuất được tăng cường. 
Từ năm 1559 - 1900, số xí nghiệp sử dụng máy móc tăng lên 9 lần, số động 
cự chay bằng hơi nước tầng lén 12 lần. 

+ Nóng nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong kinh tế Pháp vì phần 
đ.n¿ đân cư sống bằng nghê nông. 

+ Trong thời kì này, ở Pháp cũng hình thành nhiễu tổ chức độc quyển, 
dân dân chỉ phối nền kinh tế đất nước. 

+ Do vậy. đặc điểm của chủ nghĩa để quốc Pháp là chủ nghĩa đế quốc cho 
vay lãi 

Tình hình chính trị : 

+ Tháng 9 = 1870, nước Pháp thành lập nên Cộng hòa thứ ba. Song, phái 
Cêng hòa Phap đã sớm chia thành hai nhóm : Ôn hòa và Cấp tiến, thay 
nhau cảm quyên ở Pháp. 

+ Trong những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Pháp ráo riết chạy 
đua vũ trang để trả mối thù với Đức, tiến hành những cuộc chiến tranh xâm 
chiếm thuộc địa, chủ yếu ở khu vực châu Á và châu Phi. 

+ Den trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, thuôc địa của Pháp được mở 
rộng chỉ đứng sau Anh, với diện tích gần ạT triệu km” và B5, triệu dân. 

Câu 3 : Nêu một số sự kiện chứng tỏ kinh tế Đức phát triển mạnh. 
Nguyên nhân của sự phát triển. 
* Hương đón trả lời : 

- Äfột số sự kiện + 

+ Vào giừa thế kỉ XIX, Đức còn là một nước nông nghiệp, đa số dân cư 
tập trung ở nóng thôn và các thành thị nhỏ. Sau khi thống nhất đất nước, 
1- 1871, nến kinh tế Đức phát triển với tốc độ mau lẹ, vươn lên đứng đầu 
châu Âu và thứ hai thế giới. 

+ Đến cuối thế kì XIX, nhiều khu công nghiệp đổ sộ Đức xuất hiện. Quá 
trnh !ập trung sản xuất và tập trung tư bản ở Đức diễn ra mạnh mẽ. Từ đó 
dên đến sự ra đời của các công tỉ độc quyển lớn ở những ngành công nghiệp 
then chốt. Các công ti độc quyển Đức dưới hình thức cácten và xanhđiea. 

+ Công nghiệp phát triển, quý tộc địa chủ Đức có điều kiện sử dụng máy 
múc và kị thuật mới trong nông nghiệp. 
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- Nguyên nhân của sự phát triển : 

+ Công cuộc thống nhất đất nước tạo nên một thị trường dân túc vớ: chế 
độ hành chính, quan thuế, đo lường và tiển tệ thống nhất 

+ Nhận được khoản bỗi thường õ tỉ phrăng và hai vùng giàu nguyên: liệu 
của Pháp là An-dát và Lo-ren. 

+ Lãnh thổ nước Đức chứa nhiều nguyên liệu khoáng sản, :lạc híet là 
vùng Tây Nam. & 

+ Từ giữa thế ki XIX, nước Đức đã có một số cơ sử kinh tí cùng. thương 
nghiệp, nay tiếp thu và vận dụng kĩ thuật mới, tốc độ tăng trương rất nhành, 

+ Có nguồn nhân lực đổi dào và tay nghề cao, 

Câu 4 : Trình bày những nét nổi bật trong nền kinh tế, chính trị Mĩ 
cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 
* Hướng dân trả lời : 

- Tình linh kinh lễ : 

Sau cuộc nội chiến (1861 - 1865) chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng 
vượt bậc. Vì : 

+ Việc giải phóng người nỗ lệ tạo nên nguồn lao động phong phủ và nâng đọng 

+ Nguồn nhập cư từ châu Á và châu Âu càng làm tăng thêm nhân công 
và trí tuệ cho các ngành sản xuất. 

+ Chế độ kinh tế đồn điển và trang trại cùng những đồng có mênh mông 
làm cho nước Mi trở thành vựa lúa, nguồn cung cấp thịt và nguồn cung cấp 
nguyên liệu rất giàu có và đa dạng. 

+ Mi giàu nguyên liệu, nhiên liệu, nhất là mỏ vàng, mỏ thân dâu cùng 
nhiều khoáng sản khác. 

+ Không bị ràng buộc bởi tàn dư chế độ phong kiến lạc hậu, không gập. 
trở ngại về quyển lực chính trị của giới quý tộc. 

+ Công nghiệp Mi xây dựng muộn, có thế áp dụng ki thuật tiên tiến nên 
năng suất cao. 

Nhờ đó, chỉ từ năm 1865 đến 1894, Mi từ thứ tư nhảy lên đứng đdảu thể 
giới về sản xuất công nghiệp. 

Quá trình cạnh tranh và khủng hoảng kinh tế đã thúc đẩy mạnh mẽ sự 
tập trung sản xuất và tư bán ở Mĩ. Sự ra đời các công tị độc quyền diễn ra 
nhanh chóng, hình thức chủ yếu là tờrớt với những ông “vua dấu lửa”, "vua ö- 
tô", “vua thép”... chỉ phối mọi hoạt động kinh tế, chính trị nước Mi, 

- Tình hình chính trị: 

+ Đứng đầu Chính phủ Mĩ là Tổng thống. Hai đảng tư sản : Cộng hoä và 
Dân chủ thay nhau lên cầm quyền. 

+ Mĩ chậm trễ trong việc xâm chiếm thị trường thế giới. 

+ Những năm 80 thế kỉ XIX trở đi, Mi lập tức vươn ra ngoài lãnh thổ 
của mình. Năm 1898, Mi gây chiến với Tây Ban Nha đề cướp Phi-lip-pin, 
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Cuba, can thiệp sâu vào nội bệ các nước Mi La-tinh. Thực hiện chính sách 
“mở cửa" để xam nhập vào Trung Quốc. 

Câu 5 : Vì sao nói chủ nghĩa đế quốc Anh là chủ nghĩa đế quốc thực 
đân, còn chủ nghĩa đế quốc Pháp là chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi ? 
* #lướng dẫn trả lời : 

- Chủ nghĩa để quốc Anh : 

+ Để bù đấp sự thua thiệt do mất địa vị là “công xưởng của thế giới”, giai 
cấp thống trị Anh đẩy mạnh tốc độ xâm lược để mở rộng hệ thống thuộc địa 
ở châu Á và châu Phi. Năm 1914, thuộc địa Anh rộng tới 30 triệu kmỶ với 
400 triệu người, chiếm 1⁄4 lãnh thổ và 1⁄4 dân số thế giới 

+ Để quốc Anh tổn tại và phát triển nhờ sự bóc lột tăn nhẳn một hệ 
thống thuộc địa bao la và giàu có nằm rải khắp hành tỉnh. Vì vậy, chủ nghĩa 
đế quốc Anh được gọi là “chủ nghĩa để quốc thực dân”. 

- Chủ aghĩa để quốc Phúp : 

+ Công nghiệp Pháp phát triển chậm. Nhưng những công tí độc quyển 
củng dân chỉ phối nén kinh tế của Pháp. Đặc điểm của tổ chức độc quyên ở 
Pháp là việc tập trung ngân hàng đạt mức cao. 

+ Pháp là nước đứng thứ hai về xuất cảng tư bản (sau Anh), nhưng hình 
thức khác Anh ở chỗ tư bản đem cho các nước chậm tiến vay lấy lài. Vì vậy, 
chủ nghĩa đế quốc Phấp được gọi là “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”. 

Câu 6 : Vì sao giới cầm quyền Đức ráo riết chuẩn bị chiến tranh thế 
giới ? 
* Hưởng dẫn trẻ lời : 

- Đức bước vào con đường tư bản chủ nghĩa tương đối chậm, nên khi trở 
thành cường quốc công nghiệp thì phần lớn đất đai trên thế giới đã là thuộc 
địa hoặc nửa thuộc địa của Anh, Pháp và các nước tư bản khác. Ngay từ thập 
niên thế kỉ XIX, Đức công khai đòi chia lại thị trường và thuộc địa thế giới. 
Ráo riết chạy đua vũ trang chuẩn bị gây chiến, dân đến mâu thuẫn giữa Đức 
với Anh và Pháp càng sâu sắc. Từ đó, ở châu Âu hình thành hai tập doàn 
chống đổi nhau : Một bên là Đức, Áo - Hung và Thổ Nhĩ Kì; một bên là Anh, 
Pháp, Nga. Cả hai tập đoàn này đều ôm mộng xâm lược và điên cuồng chạy 
đua vũ trang. 

- Đặc điểm chủ đế quốc Đức : là chủ nghĩa quân Phiệt hiếu chiến. 

Câu 7 : Nguyên nhân nào khiến kinh tế Mĩ phát triển vượt bậc ? 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

Cuối thế ki XIX, trong số các nước công nghiệp tiên tiến, Mĩ là nước có 
nến kinh tế phát triển hơn cả. Mĩ đã nhảy lên vị trí thứ nhất về sản xuất 
công nghiệp. Những nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự phát triển đó là : 

- Nhờ điều kiện thiên nhiên thuận lợi : chế độ kinh tế đồn điển và trang 
trại cùng những đổng cỏ mênh mông làm cho nước Mĩ trở thành vựa lúa, 
nguồn cung cấp thịt và nguyên liệu rất giàu có và đa dạng. 
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- Nước Mĩ còn có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú. 

- Có nguồn lao động dỏi dào, tay nghề cao luôn được bổ sung bởi luỗng 
người nhập cư, tiếp thu được nhiều thành tựu khoa học - kĩ thuật mới. 

- Sự tập trung sản xuất và tư bản của Mi. 

- Công nghiệp Mi ra đời và phát triển muộn nên áp dụng được những phát 
minh khoa học — kĩ thuật tiên tiến của thế giới. 

Câu 8: Âm mưu và hoạt động bành trướng của Mĩ diễn ra như thế nào ? 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- 8o với các nước đế quốc khác, Mĩ chậm trễ trong việc xâm chiếm thị 
trường thế giới vì mài lo chỉnh phục đất đai rộng lớn ở miền Trung và miễn 
Tây nước Mïi. Đến những năm 80 thế kỉ XIX, khi biên giới Mi đã chạm bờ 
Thái Bình Dương, lập tức giới cẩm quyển Mĩ thực hiện âm mưu bành trướng 
ra ngoài lãnh thổ nước Mĩ. 

- Nước Mĩ định hình chiến lược bành trướng theo bai hướng: Xuống phía 
Nam làm chủ Trung Nam Mi và sang phía Tây chiếm lĩnh một số hòn đảo 
trên Thái Bình Dương để làm bàn đạp sang châu Á. Mĩ thực hiện chính sách 
“cái gây” và “ngoại giao đồng đô la” trong quá trình bành trướng. Khi xâm 
chiếm thuộc địa, Mĩ không thiết lập chế độ thuộc địa theo nguyên mẫu của 
Ảnh, Pháp mà lập các nước cộng hoà có bể ngoài độc lập, nhưng thực chất là 
thuộc địa của MI. 

- Năm 1898, Mi gáy chiến với Tây Ban Nha để xâm chiếm Phi-lip-pin và 
Cu Ba. Bằng đồng đôla và sức mạnh quân sự, Mĩ can thiệp vào nội bộ các 
nước ở Mĩ La-tinh. Ở Trung Quốc, Mĩ để ra chỉnh sách “mở cửa" để xâm nhập 
vào đất nước rộng lớn và giàu có này. 


B. CÂU HỘI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
Câu 1 : Trình bày tình hình kinh tế Anh vào cuối thế kỉ XIX - đầu 
thế kỉ XX. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Từ cuối thập niên 70, Anh mất dẫn địa vị độc quyền công nghiệp, do vậy, 
mất luôn cả vai trò lũng đoạn thị trường thế giới. Mi và Đức là những nước tư 
bản phát triển sau nhưng lại vượt Anh. Tính riêng về sản lượng thép : 


Năm 1800 1800 TỈ lệ gia tăng 
Nước (đ/e : triệu tấn) (/w : triệu tấn) (%) 
Anh 1,3 4,9 377 ï 
M 1,2 10,2 850 
Đức 07 6,4 910 


- Tuy vai trò bá chủ thế giới về công nghiệp bị giảm sút, Anh vẫn chiếm 
ưu thế về tài chính, xuất khẩu tư bản, thương mại, hải quán và thuộc địa. 


30 


- Trong thời kì này, nhiều công tỉ độc quyển xuất hiện ở hẩu hết các 
ngành công nghiệp : khai thác than, đệt, thuốc lá, hóa chất, luyện kim, vận 
tải và đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. 

- Nền nông nghiệp Anh cũng lâm vào tình trạng khủng hoảng trẫm trọng. 
Vào cuối thế kỉ XIX. giá lúa mì nhập từ châu Âu và Mi rất rẻ trong khi giá lương 
thiực sản xuất trong nước lại rất cao do chế độ thuế khóa. Vì thế, giai cấp tư sản 
Amh lao vào buôn bán lương thực hơn là đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. 

Câu 3: Hãy nêu những nét lớn về tình hình chính trị nước Anh cuối 
thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Vê hình thức, nước Anh là một vương quốc nhưng thực chất theo chế độ 
đại nghị gồm: Thượng viện và Hạ viện. Hai đảng (Đảng Tự do oà Đảng Bảo 
thở) thay nhau cầm quyền. 

- Pâw cũng là thời kì giai cấp tư sản Anh tăng cường, mở rộng hệ thống 
thuộc địa, đặc biệt ở châu Á và châu Phi. 

- Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bóc lột thuộc địa của đế quốc rộng 
lớn mà "Mặt trời không bao giờ lặn", Lê-nin đã nhận định : chủ nghĩa đế 
quốc Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân. 

Câu $ : Nét nổi bật của tình hình kinh tế Đức cuối thế kỉ XIX - đầu 
thế kỉ XX. 
* Hướng dần trả lời : 

- Trong những năm 1890 - 1900, sản lượng công nghiệp Đức tăng 163% 
(Anh - 49%, Pháp - 6B%). Do sản xuất phát triển, việc xuất khẩu các sản 
phẩm công nghiệp của Đức tăng rõ rệt. 

- Đến năm 1900, Đức vượt Anh về sản xuất thép. Vẻ tổng sản lượng công 
nghiệo, Đức dẫn đảu châu Âu và đứng thứ bai thế giới (sau MI). 

- Điểm nổi bật của quá trình phát triển công nghiệp Đức bấy giờ là sự tập 
trung sản xuất và hình thành các tổ chức độc quyển diễn ra sớm hơn nhiều 
nước khác ở châu Âu. Hình thức độc quyển phổ biến ở Đức là cacfen và 
xanihdica. : 

- Nông nghiệp của Đức cũng có những tiến bộ nhưng chậm chạp hơn do 
việc tiến hành cách mạng tư sản không triệt để. Phản lớn ruộng đất tập 
trumg trong tay quý tộc và địa chủ. 

Câu 4: Trình bày những nét lớn về tình hình chính trị ở Đức thời kì 
này. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Hiến pháp 1871 quy định nước Đức là một Liên bang gồm 22 quốc gia và 
3 thành phố tự do, theo chế độ quân chủ lập hiến. Trong Nhà nước Liên 
bang, Hoàng đế là người đứng đầu, có quyền hạn tối cao (Tổng chỉ huy quân 
đội, bổ nhiệm và cách chức Thủ tướng, triệu tập và giải tán Quốc hội...). 
Quyết lập pháp trong tay hai viện : Hội đồng Liên bang (Thượng viện) gồm 
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đại biểu các bang và Quốc hội (Hạ viện) do bầu cử, nhiệm kì 3 năm. Các bang 
vẫn giữ hình thức vương quốc (có vua, Chính phù và Quốc hội riêng), nhưng 
quyền hạn bị thu hẹp. 

- Nhà nước Liên bang được xây dựng trên cơ sở liên minh giữa giai cấp tư sản 
và quý tộc tư sản hóa, đứng đầu là Hoàng đế Vin-hem 1 và Thủ tướng Bi-xmáe. 

- Mặc dù có Hiến pháp, có Quốc hội, nhưng chế độ chính trị ở Đức thời kì 
này không phải là chế độ đại nghị tư sản mà thực chất là chế độ bán chuyên 
chế, áp dụng sự thống trị của Phổ trên toàn nước Đức. 

- Đường lối đối ngoại của Đức vào cuối thể ki XIX - đấu thế kỉ XX là công 
khai đòi chia lại thị trường và thuộc địa, ráo riết chạy dua vũ trang để thỏa. 
mãn nhu cẩu của giới cầm quyền. Mâu thuẫn giữa Đức với Anh, Pháp càng 
thêm sâu sắc. Tính chất quân phiệt hiếu chiến là đặc điểm nổi bật của chủ 
nghĩa đế quốc Đức. 

Câu 5 : Nhận xét tình hình chính trị nước Mi cuối thế kỉ XIX - đầu 
thế kỉ XX. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Chế độ chính trị ở Mĩ để cao vai trò Tổng thống thông qua đại diện của 
một trong hai Đảng thắng cử, thay phiên nhau cẩm quyển - Đảng Cộng hòa. 
(đại diện cho lợi ích của đại tư bản công nghiệp và tài chính) và Đảng Dân 
chủ (đại điện cho lợi ích của tư bản nông nghiệp và trại chủ). 

- Bau cuộc nội chiến 1861 - 1865, đời sống chính trị của người đa đen được 
cải thiện phần nào. 

- Đây cũng là thời kì Mĩ đẩy mạnh việc thôn tính những đất đai rộng lớn 
ở miễn Trung và miền Tây của thể dân In-đi-an, mở rộng biên giới đến bờ 
Thái Bình Dương. Từ thập niên 80, Mi bành trướng ảnh hưởng ở khu vực Mi 
La-tinh và Thái Bình Dương, gây chiến tranh với Tây Ban Nha (1898) để 
tranh giành thuộc địa, chiếm Ha-oai, Cu-ba và Phi-lip-pin... Mĩ từng bước can 

thiệp vào công việc nội bộ của các nước Trung, Nam Mi thông qua việc áp 
dụng chính sách "cái gậy và củ cà rốt", kết hợp sức mạnh của pháo hạm và 
đồng đôla. 

Đối với Trung Quốc, Mĩ dưa ra chính sách "mở cửa" nhằm tạo điểu kiện 
cho hàng hóa MI tràn vào quốc gia rộng lớn này, đem lại lợi nhuận cho tư 
bản Mĩ. 
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Chương III 
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 
(GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KĨ XX) 


Bài 10 
PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA CÔNG NHÂN 
VÀO NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX 


1. CÂU HỎI CÓ SẴN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu I : Tình cảnh của công nhân ở các nước tư bản như thế nào ? 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Chủ nghĩa tư bản ra đời và phát triển dẫn đến sự ra đời của giai cấp tư 
sản uà nô sản. 

- Nguồn gốc giai cấp vô sản : nông dân mất ruộng đất đi làm thuê, thợ thủ 
công phá sản. Giai cấp vô sản công nghiệp ra đời từ nửa cuối thế ki XVIII, 
trước tiên ở Anh, sau đó lẳn lượt ở các nước. 

- Do bị áp bức bóc lột nặng nể nên đời sống của công nhân hết sức cơ cực. 

- Hoàn toàn không có tư liệu sản xuất, làm thuê bán sức lao động của 
mình để sinh sống. 

- Lao đông vất vả những đồng lương chết đói, luôn bị đe dọa, bị sa thải. 

- Mãu thuẫn giữa công nhân với tư sản ngày càng gay gất, dẫn đến các 
cuộc đấu tranh. 

Câu 3 : Hãy nêu những nét chủ yếu của phong trào công nhân vào 
nửa đầu thế kỉ XIX. 
* Hướng dẫn trả lời : 

~ Những cuộc đấu tranh : 

+ Những năm 20 - 30 thế kỉ XIX, công nhân Anh dấu tranh đòi quyển 
tuyển cử. 

+ Ở Pháp, năm 1831, công nhân đệt Li-ông khởi nghĩa đòi tăng lương, 
giảm giờ làm. 

+ Năm 1834, thợ tơ Li-ông khởi nghĩa đòi thiết lập nên cộng hoà. 

+ Ở Anh, từ năm 1836 ~ 1848 điễn ra phong trào "Hiến chương" đòi phổ 
thông đầu phiếu, tăng lương, giảm giờ làm, 

+ Ở Đức, năm 1844, công nhân Sơ-lê-din khởi nghĩa, phá huỷ nhà xưởng. 

~ Tất cả các phong trào đấu tranh của công nhân đều thất bại. 

- Các phong trào đấu tranh thiếu sự lãnh đạo đúng đắn, chưa có đường lối 
chính sách rõ ràng. 

- Mặc dầu bị thất bại nhưng nó đánh dấu sự trưởng thành của công nhân, 
là tiên đề dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học. 
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Câu 3 : Chủ nghĩa xã hội không tưởng ra đời trong điều kiện nào ? 
* Hướng dẫn trả lài : 

- Đến cuối thế kì XIX, chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ 
nghĩa. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ngày càng phơi bày những mặt 
tiêu cực của nó trong việc bóc lột tàn nhẫn người lao động và gây nên nhiều 
tệ nạn xã hội. 

- Tình cảnh khổ cực của những người lao động đã tác động vào ý thức, tư 
tưởng của một số người tiến bộ trong hàng ngũ tư sản. Họ nhận thức được 
những mặt hạn chế của xâ hội tư bản, mong muốn xây dựng một chế độ xã 
hội tốt đẹp hơn, không có tư hữu, không có bóc lột. Tư tưởng đó là nội dung 
của chủ nghĩa xã hội không tưởng mà đại biểu xuất sắc là Xanh Xi-mông, 
Sác-lơ Phu-ri-ê ở Pháp và Rô-be Ô-oen ở Anh. 

Câu 4 : Hãy phân tích các mặt mạnh, yếu của phong trào công nhân 
nửa đầu thế kỉ XUX. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Mạt mạnh : 

+ Thể hiện được ý thức đấu tranh chấng áp bức bóc lột của gia cấp công nhân. 

+ Đánh đấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân : từ đấu tranh kinh 
tế dân dần chuyển sang đấu tranh chính trị. 

+ Tạo điều kiện quan trọng cho sự ra đời của lí luận khoa học sau này. 

- Mặt yếu : 

+ Tất cả các cuộc đấu tranh cuối cùng bị thất bại vì thiếu sự lãnh đạo 
đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng... 

+ Vẫn còn nặng về đấu tranh kính tế, đòi quyển lợi trước mắt. 

Câu 5 : Tìm hiểu thêm nội dung tư tưởng của L. Xanh Xi-mông, 
§. Phu-ri-ê, R. Ô-oen. Vì sao gọi là “chủ nghĩa xã hội không tưởng”? 
* Hướng dẫn trả lời: 

- Nội dưng tư tưởng : 

+ Xanh Xi-mông kịch liệt phê phán chế độ áp bức bóc lột, kêu gọi xây dựng một. 
xã hội công bằng, trong đó mọi người được thoả mãn vẻ vật chất và tỉnh thản. 

+ 8. Phu-ri-ê phê phán xã hội tư bản một cách sâu sắc, để ra kế hoạch 
cải tạo xã hội bằng việc lập ra những đơn vị lao động, trong đó mọi người lao 
động theo kế hoạch, có thời gian nghỉ ngơi. 

+ R. Ô-oen tổ chức một sổ công xưởng kiểu mẫu ở Anh, ở Mi, trong đó 
công nhân chỉ làm việc 10 giờ rưỡi một ngày, được trả lương cao và được 
hưởng phúc lợi tập thể. Ông cũng chủ trương đi đến chủ nghĩa xã hội bằng 
cách tuyên truyền, thuyết phục và nêu gương. 

- Vì sao : 

Công lao của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là phê phán sâu sắc 
xã hội tư bản, có ý thức bảo vệ quyễn lợi của giai cấp công nhân, dự đoán 
thiên tài về xã hỏi tương lai. Nhung họ không phát hiện được những quy luật 
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phát triển của chế độ tư bản và cũng không nhìn thấy lực lượng xã hội có 
khả năng xây đựng xã hội mới là giai cấp công nhân. Họ chỉ mơ ước có một 
xã hội mới. nhưng bằng con đường nào để có được xã hội đó thì họ lại bế tắc. 
Chính vì vậy nên gọi là chủ nghĩa xã hội không tưởng. 


11. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 

Câu 1 : Đến giữa thế kỉ XIX, công nhân làm việc và sinh hoạt trong 
hoàn cảnh như thế nào ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

~ Do hệ quả của cách mạng công nghiệp, giai cấp võ sản ra đời từ nửa cưối 
thế kỉ XVIII, trước tiên ở Anh, đến giữa thế kỉ XIX dần hình thành và lớn 
mạnh trên phạm vi thế giới. 

~ Trong các công xưởng tư bản, công nhân phải làm việc hết sức vất vả 
nhưng chỉ được nhận đồng lương chết đói. 

Ví dự : Ở nước Anh, mỗi ngày công nhân trong các xưởng dệt (kể cả phụ 
nữ và trẻ em) phải lao động 14 - 15 giờ, thậm chí có nơi 16 -18 giờ. Điều 
kiệm làm việc rất tôi Lệ bởi môi trường luôn ẩm thấp, nóng nực, bụi bông HỘ 
đầy: những căn phòng chật hẹp. : 

~ Thêm vào đó, việc sử dụng máy móc làm cho nhiều công nhân luôn phải 
sống trong cảnh đe dọa bị mất việc làm. Đó là những lý do thúc đẩy giai cấp 
vô sản đấu tranh chống giai cấp tư sản. 

Câu 9 : Những hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân. Ý nghĩa 
của nó. 
* Hướng dẫn trả lời : 

~- Lúc đầu, đo nhận thức còn hạn chế, nhiều công nhân đã tưởng rằng máy 
mós là nguồn gốc gây nên nỗi khổ của họ. Phong trào đập phú mớứy móc, đốt 
công xuông là hình thức đấu tranh ! phút đầu tiên của giai cấp vô sản. 
Phúng trào này diễn ra từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XIX, trưø: hết ở 
Anlh rồi lan ra các nước khác. Song, việc đập phá máy móc không đeu: lại kết 
quải gì ngoài sự tăng cường đàn áp của giai cấp thống trị. Qua kinh nghiệm 
của: nhiều lần thất bại và sự trưởng thành về ý thức, phong trào đấu tranh 
vảa. công nhân ngày càng được nâng cao và có tổ chức với hình thức bãi công 
dồi tảng lương, giểm giờ làm và thành lập các nghiệp đoàn. 

Ý ngiữa : 

+ Thể hiện tinh thân đấu tranh chống áp bức, bóc lột ngày càng nân cao. 

+ Thể hiện quy luật : đâu có áp bức ở đó có đấu tranh. 
Câu 3 : Những cuộc đấu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức hồi 
nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì ? 
* Blướng dẫn trả lời : 

- Những cuộc đấu tranh cäa cô:z nhân Anh, Pháp, Đức thể hiện tỉnh thắn 
xu: “ranh quwế: liệt của giai eấn công nhân. Nó đánh dấu sự trưởng thành 
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của giai cấp công nhân : từ đấu tranh kinh tế dân dần chuyển sang đấu tranh 
chính trị. Nó phần ánh ý thức đấu tranh giai cấp ngày càng nâng cao. 

- Những cuộc đấu tranh trên của giai cấp công nhân Anh, Pháp, Đức đều 
thất bại vì thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng, 
song đã đánh dấu sự trưởng thành của công nhân, tạo điều kiện quan trọng 
cho sự ra đời của lí luận khoa học sau này. 

Câu 4 : Lập niên biểu về các cuộc đấu tranh của công nhân Pháp, 
Anh, Đức cuối thế ki XIX đầu thế kỉ XX. 
*Hướng dân trẻ lời: 

Nước Thời gian Sự kiện cÌ 
Pháp 1831 0ông nhân thành phố Li-ông khởi nghĩa đỏi tăng lương, 
giảm giờ làm. 
1834 Gông nhân các nhà máy tơ Li-ông lại khởi nghĩa đỏi |. 
thành lắp nền cộng hoà. 
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Anh 1836 - 1848 | Phong trào Hiến chương đỏi phổ thông đấu phiếu, đồi | 
K tăng lương. giảm giờ làm. 
Đức 1844 ông nhân dệt Sơ-lê-din khởi nghĩa phá huỷ nhả xưởng. _| 


Câu õ : Lập bảng tóm tắt về các quan điểm và chủ trương của các 
nhà xã hội không tưởng. 
* Hướng dẫn trả lời : 


Các nhà xã hội không tưởng (uan điểm và chủ trương 


Xanh Xi-mông Kịch liệt phê phán chế độ áp bức bóc lột. Kêu gọi xây 
dựng xã hội công bằng, trong đó mọi người được thoả 
mãn về vật chất và tinh thần. 


§. Phu -ri -Ê Phê phán xã hội tư bản một cách sấu sắc. Để ra kế 
hoạch cải tạo xá hội bằng việc lập r2 những đơn vị lao 
động, trong đó mọi người lao động theo kế hoạch, có 
thời gian nghỉ ngơi. 


R. Ô- oan Chủ trương di đến chủ nghĩa xã hội bằng cách tuyên 
truyển, thuyết phục vả nêu gương 
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Bài 11 
SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
KHOA HỌC - QUỐC TẾ THỨ NHẤT 


1. CÂU HÔI CÓ SẴN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Câu 1: Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng 
của C. Mác và Ph. Ăng-ghen. 

* Hướng dân trẻ lời : 

- Nam 1844. Ảng-ghen sang Pa-ri gặp C. Mác. Cuộc gập gỡ đã mở đầu 
tình bạn cảm động và sự cộng tác chật chẽ giữa hai nhà cách mạng vô sản vĩ 
đại, những người sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học. 

- Mác và Ảng-ghen đã cùng nhau nghiên cứu lí luận và thành lập một tổ 
chức quốc tế của giai cấp vô sản, 

+ Về lí luận : Hai ông xây dựng học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học. 

+ Về tổ chức : Hai ông liên hệ với Đồng mỉnh những người chính nghĩa, 
được thành lập ở Pa-ri nam 1836, sau đó trở thành Đồng minh những người 
cộng sản (6 - 1847). Đây là tổ chức đầu tiên của giai cấp võ sản quốc tế, 
nhằm : "đoàn kết võ sản tất cả các nước, để lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập 
sự thống trị của giai cấp vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ”. 

- Tháng 12-1847, Tuyên ngỏn Đảng Cộng sản ra đời, do C. Mác và Ảng-ghen 
soạn thảo. ` 
Câu 2: C. Mác và Ph. Ăng-ghen có vai trò như thế nào trong việc 
thành lập Đồng minh những người cộng sản? 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Những hoạt động của Mác và Ăng-ghen thông qua việc nghiên cứu các 
tác phẩm kinh điển đã đặt cơ sở lí luận cho sự hình thành học thuyết Mác. 

- Những hoạt động của Mác và Ăng-ghen trong phong trào công nhân, làm 
cơ sở thực tế cho sự hình thành học thuyết Mác. 

- Ở. Mác và Ph. Ăng-ghen là những người sáng lập ra Đồng minh những 
cộng sản. 

- Hai ông đã để ra mục đích hoạt động cho Đảng mình những người cộng sản. 

- Mác và Ăng-ghen đã soạn thảo Tuyên ngôn Đang Cộng sản. Là văn kiện 
có lính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học, bước đầu kết 
hợp chủ nghĩa xã hội với phong trào công ni k 
Câu 3: Hãy nêu ý nghĩa lịch sử bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu 
tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học, dánh dấu bước đầu kết hợp chủ nghĩa xã 
hội khoa học với pÌh:ú¡1g trào công nhân. 
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- Từ đây, giai cấp công nhân đã có lí luận cách mạng soi đường để thực 
hiện mục tiêu cuối cùng của người người cộng sản là xây dựng chủ nghìa cộng 
sản trên toàn thế giới. 

- Chủ nghĩa tư bản ra đời là một bước tiến, song nó chứa đựng nhiều máu 
thuẫn và cuộc đấu tranh giữa tư bản và vô sản tất yếu nổ ra. 

- Khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai trò của giai cấp vô sản là lãnh đạo 
cách mạng. Muốn cách mạng thắng lợi cẩn phải có chính đảng tiên phong 
của mình. 

~ Trình bày một cách hệ thống những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa công 
sản, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của chế độ tư bản và thắng lợi 
của chủ nghĩa cộng sản. 

Câu 4 : Quốc tế thứ nhất được thành lập trong điều kiện lịch sử như 
thế nào ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Giữa thế kì XIX, sự phát triển mạnh mẽ của øẻa đại công nghiệp tư bản 
chủ nghĩa làm cho đội ngũ công nhân càng thên. 2ông dảo và tập trung tới 
mức độ khá cao, đặc biệt ở những trung tâm công nghiệp. Ách áp bức, bóc lột. 
đối với công nhân cũng tăng thêm. Do đó, những cuộc đấu tranh mới của 
công nhân châu Âu không ngừng diễn ra song vẫn còn trong tình trạng phản 
tán về tổ chức và thiếu thống nhất vẻ tư tưởng. 

- Tình hình trên đòi hỏi phải có một tổ chức cách mạng quốc tế để đoàn 
kết và lãnh đạo phong trào công nhân các nước. Ngày 28 -9 - 1864, trong 
cuộc mít tỉnh lớn ở Luân Đôn có đại biểu công nhân nhiều nước tham gia, 
Hội Liên hiệp lao động quốc tế (thường được gọi là Quốc tế thứ nhất) được 
thành lập với sự tham gia tích cực của Mác. 

Câu ð : Trình bày sơ lược tiểu sử của C. Mác và Ph. Ăng-ghen. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Các Mác sinh ngày ð - B - 1818 trong một gia đình luật sư gốc Do Thái 
có tư tưởng tự do tiến bộ, ở thành phố Tơ-ri-ơ (Đức). 

- Năm 1842, Mác làm cộng tác viên, rồi làm Tổng biên tập Báo sông anh 
~ một tờ báo có xu hướng dân chủ cách mạng. Vì có tư tưởng chống đối chính 
quyển, Báo sông Ranh bị đóng cửa. 

- Năm 1848, Mác cùng vợ là Gien-ni phải rò. Đức sang Pa-ri (Pháp), r¿› 
Brúc-xen (Bì) và cuối cùng cư trú lâu dài ở Luaa Øön (Anh), Ở Pari, Mác 
thường xuyên tiếp xúc với những nhà hoạt động cách ra¿ng của phòng trào 
công nhân, nghiên cứu lịch sử cách mạng Pháp, các téc piiẩm triết bọc và tha 
gia xuất bản tạp chí Biên niên Pháp - Đức. Trong những bài viết của mình, 
Mác đi đến nhận định : Giai cấp vô sản được giác ngộ lý luận cách mạng !ä 
giai cấp sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lội, 

- Phri-đríth Ăng-ghen sinh ngày 28 -11 ~182^ :~+ø một gia đình chủ 
xưởng ở thènh phố Bác-mea (Đức) 
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Da yêu cấu của người cha, Ảng-ghen phải sang làm thư kí cho một hãng 
buôn ở Ảnh. Tuy vậy, việc đó không thể ngăn cân ông nghiên cứu khoa học 
và hoạt động chính trị. 

- Trong thời gian sống ở Anh (từ năm 1842), Ảng-ghen luôn gần gũi công 
nh:ân, từng chứng kiến tình cảnh khốn cùng và cuộc sống lao động vất vả của 
hợ. Trong cuốn Tình cảnh của giai cấp công nhân Anh, bằng ngồi bút sắc sảa 
và dẫn chứng cụ thể, Ảng-ghen nêu rõ sự bóc lột tàn bạo của giai cấp tư sản 
đối với công nhân và đi đến kết luận : Giai cấp vô sản không chí là nạn nhân 
của chủ nghĩa tư bản, mà còn là lực lượng có thể đánh đổ sự thống trị của 
giai cấp tư sản và tự giải phóng mọi xiểng xích. 

Câu 6 : Nêu những nội dung cơ bản của Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Chủ nghĩa tư bản ra đời là một bước tiến. song nó chứa đựng nhiều mâu 
thuần và cuộc đấu tranh giữa tư bản và võ sản tất yếu nổ ra. 

- Trình bày một cách hệ thống những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa cộng 
sân, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của chế độ tư bản và thắng lợi 
của chủ nghĩa cộng sản. 

- Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là lãnh đạo cuộc đấu 
tranh chống sự thống trị và ách áp bức lóc lột của giai cấp tư sản, xây dựng 
chế độ cộng sản chủ nghĩa. 

~- Phải thành lập chính Đảng của mình, thiết lập nên chuyên chính vô sản 
và doàn kết các lực lượng công nhân trên thế giới. 

~ Dùng bạo lực để lật đổ trật tự xã hội hiện có và kêu gọi quản chúng đứng 
lên làm cách mạng. 

~ Tuyên ngôn kết thúc bằng lời kêu gọi: "Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại 
Câu 7 : Quốc tế thứ nhất đóng góp những gì cho phong trào công nhân 
những năm 60 - 70 của thế kĩ XIX ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

~ Quốc tế có nhiều đóng góp cụ thế giúp đỡ phong trào công nhân, đặc biệt 
là kêu gọi ủng hộ cuộc đấu tranh của những người lao động Pa-ri (1871). 

- Năm 1867, công nhân đúc đồng ở Pa-ri bài công. Quốc tế đã tổ chức quyên 
góp giúp đỡ đưa cuộc đấu tranh đến thắng lợi. Trong những năm 1868 - 1869. 
công nhân mỏ ở Bì liên tục bãi công. Quốc tế dã kêu gọi công nhân các nước giúp 
những người bài công và gia đình họ vượt qua khó khăn. Năm 1871, công nhân và 
nhân dân lao động Pa-ri đứng lên làm cách mạng, thành lập Công xã - chính 
quyển vô sản đầu tiên trên thế giới. Quốc tế đã tích cực hưởng ứng cuộc đấu tranh 
của những người lao động Pa-ri và kêu gọi công nhãn các nước ủng hộ Công xã. 

Như *ậy, bằng những đóng góp thiết thực của mình, Quốc tế thứ nhất là 
tổ chức quốc tế đầu tiên góp phần truyển bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong 
phong trào công nhân quốc tế và doàm kết, thống nhất lực lượng vô sản quốc 
tế dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác trong cuộc đấu tranh giải phóng loài người 
khỏi áp bức, bóc lật 
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II. CÂU HỒI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 

Câu 1 : "Đồng minh những người cộng sản" ra đời trong hoàn cảnh 
nào ? Mục đích của tổ chức này là gì ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Trong những năm sống ở Anh, Mác và Ăng-ghen đã liên hệ với tổ chức 
Đồng minh những người chính nghĩa (thành lập năm 1836 ở Pa-ri). 

- Tháng 6-1847, tại đại hội của Đồng minh những người chính nghĩa hop ở 
Luân Đôn, theo để nghị của Ăng-ghen, tổ chức này được đổi tên thành Đông 
mình những người cộng sản. Mục đích của Đồng minh được khẳng định là : " 
đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cị 
Câu 2 : Trình bày những nét chính về hoạt động của Quốc tế thứ 
nhất. Những đóng góp của Quốc tế thứ nhất cho phong trào công 
nhân những năm 60 - 70 của thế kỉ XIX ? 

* Hướng dẫn trủ lời : 

- Hoạt động : 

+ Quốc tế thứ nhất chống các trào lưu xa lạ đối với lập trường của giai 
cấp công nhân, 

+ Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác. 

+ Chủ trương làm việc tẩm giờ. 

+ Hạn chế lao động của phụ nữ và trẻ em. 

+ Thời gian tổn tại của Quốc tế thứ nhất : từ tháng 9 - 1864 đến tháng 
7 - 1876. Quốc tế thứ nhất tiến hành 5 đại hội. 

- Đóng góp của Quốc tể thứ nhất cho phong trào công nhân : 

+ Ủng hộ cuộc bãi công của công nhân. 

+ Phân đối chính sách khủng bố, tàn sát các cuộc đấu tranh của công nhân. 

+ Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế. 

+ Đoàn kết, thống nhất các lực lượng vô sản quốc tế dưới ngọn cờ chủ 
nghĩa Mác. 

Quốc tế thứ nhất chỉnh thức tuyên bố giải tán ngày 15-7-1876. 

Câu 3: Lập niên biểu tóm tắt quá trình hoạt động của Các Mác và 
Ăng-ghen. 
* Hướng dẫn trả lời: 


Thửi gian Các Mác. Äng- ghen x12] 
1842 Làm cộng tác viên rối Tổng biên tập | Hoạt động trong phong trào công 
Báo sông Ranh. nhân Anh và viết tác phẩm Tình 
cảnh của giai cấp công nhân Anh, 
1843 Rời Pa-ri (Pháp) đến Luân Đôn (Anh) Tiếp tục hoạt động trong phong 
trảo công nhân Anh. 
1844 Gặp Ảng-ghen, mử đầu cho tình bạn và | Gặp Câc Mác ở Pa-ri. 
công tác của hai ông. = 
1836 Liên hệ với tổ chức Đông minh những | Liên hệ với Đống mình những 
người chính nghĩa. người chính nghĩa. 
2-1848 | Cùng với Ăng-ghen viết Tuyển ngôn của | Cùng Các Mác viết Tuyền ngôn 
Đảng Cộng sản. cùa Đảng Cộng sản. 
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Bài 12 
CÔNG XÃ PA-RI (1871) 


1. CÂU HỎI, BÀI TẬP CƠ BẢN 

Câu 1 : Trước tình thế “Tổ quốc lâm nguy”, thái độ của quần chúng 
nhân dân Pa-ri và Chính phủ tư sản như thế nào ? 

* Hường dân trả lời : 

~- Quậc chiến tranh Pháp - Phổ năm 1870. quân Pháp bị thất bại. 

- Ngày 4 - 9 - 1870, quần chúng công nhân và dân nghèo Pa-ri đứng lên 
khới nghĩa, đòi thiết lập chế độ cộng hoà và thành lập các đơn vị Quốc đân 
quân chuẩn bị lực lượng chống Phổ xâm lược. 

- Giai cấp tư sản thành lập chính phủ lâm thời tuy với tên gọi là “Chính 
phủ Vệ quộc” nhưng không chống lại quân Đức xâm lược, tìm cách phá hoại 
cuộc kháng chiến của nhân đân, ra lệnh chẩm đứt phòng thủ đất nước. 

- Trước thái độ đầu hàng của “Chính phủ Vệ quốc”, quần chúng nhân đân 
đứng lên khởi nghĩa, “nhanh chóng cứu nguy cho Pa-ri'”. 

Câu 9 : Nêu diễn biến Cuộc cách mạng 18 - 3 - 1871. 
3 Hướng dân trẻ lới : 

- Sáng 18 - 3 - 1871, Chính phủ đo Chi-e đứng đầu cho quân đánh chiếm 
đổi Mông-mác, nơi tập trung đại bác của Quốc dân quân. Quản chúng hỗ trợ 
cho Quốc dân quân bao vây quân Chính phủ. Âm mưu chiếm đổi Mông-mác 
của Chính phủ bị thất bại. 

- Trưa 18 - 3, các tiểu đoàn tập trung vào trung tâm thủ đô, chiếm các cơ 
quan Chính phủ, nhà ga, sở Cảnh sát và toà Thị chính. 

- Chiểu 18 - 3, cờ đỏ phất phới bay trên nóc hầm toà Thị chính. Tàn quân 
của Chính phủ phải rút vẻ Véc-xai để củng cố lực lượng. 

- Ngày 26 -3, tổ chức bầu cử Hội đồng Công xã. Ngày 28 -3, Hội đồng 
Công xã làm lễ ra mắt, đánh dấu cuộc cách mạng thắng lợi. 

Câu 3: Trình bày những chính sách của Công xã Pa-ri. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Ngày 26 - 3 - 1871, Công xã được thành lập, cơ quan cao nhất là Hội 
đồng Công xã được bẩu theo nguyên tắc phổ thông đảu phiếu. 

~ Những việc làm của Công xã : 

+ Quân đội và bộ máy cảnh sát cũ bị giải tán, thay vào đó là các lực 
lượng vũ trang nhân dân, nhà thờ tách khỏi trường học, nhà trường không 
được dạy Kinh Thánh. 

+ Thi hành nhiều chính sách tiến bộ khác : thực hiện quyển làm chủ của 
công nhân đối với những xí nghiệp chủ bỏ trốn, những xí nghiệp còn chủ thì 
kiểm soát chế độ tiền lương, bớt lao động ban đêm, cấm cúp phạt và đánh 
đập công nhân. Giải quyết nạn thất nghiệp, ra lệnh hoãn trả tiển thuê nhà, 
hoãn trả nạ. Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, không mất tiền... 

- Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới, do dân và vì đân. 
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Câu 4 : Dựa vào bài học, viết bài tường thuật về cuộc chiến đấu của 
các chiến sĩ Công xã ở nghĩa địa Cha La-se-dơ. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Từ tháng 4, quân Véc-xai bắt đầu tấn công Pa-ri, các trận chiến đấu diễn 
ra ác liệt, kéo đài suốt từ ngày 91 đến 28 - 5 - 1871, gọi là “Tuần lễ đấm máu”. 

- Các chiến sĩ công xã đã chiến đấu anh dũng bảo vệ từng khu phố, từng 
căn nhà, từng tấc đất. Tiêu biểu nhất là cuộc chiến đấu của gần 200 chiến sĩ 
cố thủ trong nghĩa địa Cha La-se-dơ. 

- Bị bao vây từ bốn giờ sáng, các chiến sĩ Cóng xã dùng mọi thứ vũ khí, 
chống trả quân thù, cho đến khi vài chục người cuối cùng bị bắt, bị dẫn tới 
sát bức tường nghĩa địa và bị bán chết tại đây. Từ đó bức tường nghĩa địa 
Cha La-se-dơ được gọi là “ Äưe tường chiến sĩ Công xã”. 

Câu ð : Phân tích nguyên nhân thất bại của Công xã Pa-ri. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Giai cấp công nhân Pháp chưa đủ lực lượng để đánh bại hoàn toàn giai 
cấp tư sản. Lúc này, giai cấp tư sản còn mạnh lại được Đức viện trợ cho 1.000 
quân, khi mà Pháp chấp nhân cắt bai tỉnh An-dát và Lo-ren cho Đức. 

- Giai cấp vô sản chưa có một chính đẳng lãnh đạo, chưa có sự liên mình 
công nông. Mặc dầu đây là cuộc “tấn công chọc trời”, nhưng cuộc tấn công ấy 
chỉ đơn thuần của giai cấp vô sản. 

- Giai cấp tư sản và các thế lực phản động lại cấu kết với nhau để tiêu diệt 
cách rạng. 

- Công xã phạm sai lầm như bỏ lỡ thời cơ, thiểu kiên quyết trấn áp kẻ thù 
và chưa thực hiện được liên minh công nông. 

Câu 6 : Vẽ sơ đồ bộ máy Hội đồng Công xã. 


* Hướng dẫn trẻ lời : 
HỘI ĐÔNG 
_ CÔNGXÃ 
i= *= 
UB UB UB U8 UB UB UB UB 
Quân || An Đối Tư Tài Lương Giáo Dịch 
sự ninh ngoại pháp chính thực dục vụ 
XxH 


Câu 7 : Vì sao Công xã Pa-ri được gọi là Nhà nước kiểu mới 7 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Cơ quan cao nhất của Nhà nước mới là Hội đồng Công xã. Hội đồng gồm 
nhiều ủy ban, đứng đầu mỗi ủy ban là một Ủy viên Công xã, chịu trách 
nhiệm trước nhân dân và có thể bị bãi miễn. 
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- Quần đội và bộ máy cảnh sát cũ bị giải tán, thay vào đó là lực lượng vũ 
trang nhân dân. Công xã tách nhà thờ ra khỏi những hoạt động của trường 
học và Nhà nước, nhà trường không đạy Kinh Thánh. 

- Công xã còn thí hành nhiều chính sách tiến bộ khác : công nhắn được 
làm chủ những xí nghiệp mà bọn chủ bỏ trốn ; đổi với những xí nghiệp còn 
chú ở lại, Công xã kiểm soát chế độ tiến lương, giảm bớt lao động ban đêm, 
cẩm cúp phạt công nhân. Công xã để ra chủ trương giáo dục bắt buộc và 
không mất tiên cho toàn đán, cải thiện điều kiện làm việc cho nữ công nhân. 

Như vậy, cơ cấu tổ chức và hoạt động thực tế chứng tỏ Công xã Pa-ri là 
một Nhà nước khác hẳn các kiểu Nhà nước của những giai cấp bóc lột trước 
đó. Đây là một Nhà nước kiểu mới - Nhà nước võ sản, đo đán và vi dân. 

Câu 8: Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Ỷ nghĩa : 

+ Đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên nhằm xoá bỏ chế độ tư bản 
chủ nghĩa và thiết lập nền chuyên chính vô sản. 

+ Cổ vũ tính thần cách mạng của giai cấp công nhân, thực hiện sứ 
mệnh lịch sử của mình. 

- Bài học kinh nghiệm : 

+ Bài học về sự thử nghiệm đầu tiên về một Nhà nước kiểu mới. 

+ Bài học về sự cần thiết phải có sự lãnh đạo của Đảng vô sản. 

+ Bài học về thực hiện liên minh công nông, 

+ Bài học về đập tan bộ máy nhà nước cũ, thiết lập nhà nước mới của dân. 


II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 


Câu 1 : Cuộc cách mạng 18-3-1871 ở Pa-ri bùng nổ trong hoàn cảnh nào ? 
* Hướng dần trả lời : 

Ngày 19 - 7 - 1870, chiến tranh Pháp - Phổ bùng nổ. Ngày 2 - 9 — 1870, 
toàn bộ đội quân Pháp và Na-pô-lê-ông HI phải dáu hàng, Ngày 4 - 9 - 1870, 
nhân dân Pa-ri khởi nghĩa lật đổ Đế chế 1I, đòi thiết lập chế độ cộng hòa và 
tổ chức kháng chiến chống quân Phổ. Chính phủ lâm thời tư sản được thành 
lập mang tên Chính phủ Vệ quốc. Khi quân Phổ tiến về Pa-ri và bao vây 
thành phố, "Chính phủ Vệ quốc" đã trở thành “Chính phủ phản quốc" khi 
quyết định đầu hàng và xin đình chiến, mở cửa cho quân Phổ tiến vào nước 
Pháp. Nhưng nhân dân Pa-ri đã tổ chức thành các đơn vị Quốc dân quân, tự 
vũ trang và xây dựng phòng tuyến bảo vệ thủ đô. 

- Ba giờ.săng ngày 18 - 3 - 1871, Chính phủ cho quân đánh chiếm đổi 
Mông-mác, nơi tập trung đại bác của Quốc dân quân. Quần chúng nhân dân 
đã kịp thời kéo đến hỗ trợ Quốc dân quân, bao vây quân Chính phủ. 
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Câu 2 : Điền sự kiện vào niên đại đã cho sau đây : 


Niên đại | —_ Sự kiện sử 
1/ 28- 8-1864 _— 
2/ 1876 
3/ 18-7-1870 "” 
4/ 4-9-1870 Z Nhớ ` 
5/ 18-3-1871 = 
6/ 26-3-1871 = 
7/ 28-5-1871 Ì— 
THư“ng dẫn trả lời : 
Niên đại §ựkin - .. 
1/28 - 9 — 1864 Quốc tế thứ nhất được thành lập. 
2/ 1876 Quốc tế thứ nhất tuyên bố giải tán. s 
3/ 19—7 - 1870 Chiển tranh Pháp - Phổ bùng nổ. — 
4/4 —9- 1870 Nhân dân Pa-ri khởi nghĩa lật đổ Để chế II 
5/ 1B ~ 3- 1871 | Chính quyền tư sản bị lật đổ. Công xã Pa-ri thắng lợi -— | 
ð/ 2B - 3 - 1871 Một chính phủ cách mạng được bẩ: ra . Cơ quan cao nhất là Hồi 
đồng Công xã. 
1/28 5 - 1871 Công xã Pa-ri bị thất bai. 


Câu 8: Nêu những nét chính về tương quan lực lượng giữa các chiến 

sĩ Công xã Pa-ri và bọn Véc-xai. Cuộc chiến đấu để bảo vệ Công xã 

Pa-ri điễn ra như thế nào ? 

* Hướng dẫn trẻ lời : 
- Những nét chính : 

+ Về phía các chiến sĩ Công xã : Trang bị vũ khí còn thô sơ. Ki luật quân 
sự còn lỏng lẻo, luyện tập còn ít, Luôn ở trong tình trạng bị bọn phản động 
phá hoại. Chưa liên minh được với nông dân. 

+ Về phía bọn Véc-xai: Lợi dụng thời gian rãnh để chuẩn bị lực lượng. 
Lực lượng quân đội mạnh hơn so với các chiến sĩ Công xã. Được sự giúp đỡ 
của quân Phổ. 

- Cuộc chiến đấu để bảo uệ Công xã : „ 

+ Ngày 2 - 4 -1871, quân đội Véc-xai bắt đầu tấn công Pa-ri, các trận 
chiến đấu diễn ra ác liệt, kéo dài suốt Lừ ngày 21 đến 28 -ð - 1871, gọi là 
“Tuần lễ đãm máu”. 

+ Các chiến sĩ Công xã đã chiến đấu anh dùng bảo vệ từng khu phố, 
từng căn nhà, từng tấc đất. Tiêu biểu nhất là cuộc chiến đấu của gần 200 
chiến sĩ cố thủ trong nghĩa địa Cha La-se-dơ. 

+ Bị bao vây từ bốn giờ sáng, các chiến sĩ Công xã dùng mội thứ vũ khí, 
chống trả quân thù, cho đến khi vài chục người cuối cùng bị bắt, bị dẫn tới 


6 


sát bưức tường nghĩa địa và bị bắn chết tại đây Từ đó bức tường nghĩa địa 
se-dơd được gọi là " Bức tưởng chiến sĩ Công xã”. 


38 - 5 - 1871. chiên luỹ cuối cùng của Công xã bị thất thú. Suốt một 
tuần lê sau đó, bọn Vée-xai đã tàn sát dã man, dìm Pa-ri trong biển máu. 

Câu 4: Khái quát ÿ nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công 
xã Pa-ri qua sơ đổ. 

* Hương dân trả lời : 


Ý NGHĨA 
—— 72 ngày 
Cuộc cách mạng Cể vũ tình thần cách 
vô sản đầu tiên mạng cho giai cấo vô sản 
BÀI HỌC 
+ 
Đập tan bộ máy nhà Phải có đảng vô Phải thực hiện liên 
nước cũ xáy dựng bộ sản lãnh đạo minh công nông 
máy nhà nước mới 
BÀI 18 


PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ 
(cuối thế kỉ XIX - đầu thế ki XX) 


1. CÂU HỎI, BÀI TẬP CƠ BẢN 


Câu I1: Phong trào công nhân quốc tế có những nét nổi bật nào ? 
* Hưởng dẫn trả lời : 

+ Từ thập niền 70 của thế ki XIX, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ ở 
châu Âu và Bắc Mi. Dội ngũ công nhân tăng về số lượng và chất lượng, có 
điều kiện sống tập trung. 

~ Do sự bóc lột nặng nê của giai cấp tư sản, chính sách chạy đua vũ trang 
làm đời sống công nhân cực khổ. Nhiều cuộc đấu tranh của công nhân bùng nổ. 
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- Những nét nổi bật: 

Phong trào công nhân đòi cải thiện đời sống, đòi quyển tự do dân chú ngày 
càng lan rộng, đặc biệt ở các nước tư bản tiên tiến như Anh, Pháp, Đức, Mĩ 

+ Tiêu biểu gắn 40 van công nhân Chỉ-ca-gö ngày Ø1 -6 - 1886 đồi laa 
động 8 giờ đã buộc giới chủ phải nhượng bộ. Ngày đề đi vàc lịch sử là ngày 
Quốc tế lao động. 

+ Nhiều đảng công nhân, đảng xã hội, nhóm công nhân tiến bộ được 
thành lập : Đảng Công nhân xã hội dân chủ Đức (1875), Đảng Công nhân xã 
hội Mi (1876), Đảng Công nhân Pháp (1879), nhóm Giải phóng lao động Nga 
(1883), Liên minh xã hội dãn chủ ở Anh (1884). 

- Thực tế trên đặt ra yêu cầu phải thành lập một tổ chức Quốc tế mới để đoàn 
kết lực lượng công nhân các nước càng trở lên cấp thiết. Sau khi C. Mác qua 
đời (1883), vai trò lãnh đạo phong trào công nhân quốc tế thuộc về Ẩng-ghen. 
Câu 2 : Những hoạt động và đóng góp quan trọng của Quốc tế thứ 
hai đối với sự phát triển của phong trào công nhân (đến năm 1895). 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Ngày 14 - 7 - 1889. Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai được tổ chức ớ Pa-ri 

- Đại hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, nêu lên sự cẩn thiết 
phải thành lập chính đảng của giai cấp vô sản mỗi nước, để cao vai trò đấu 
tranh chính trị, tăng cường phong trào quần chúng, đòi tăng lương, ngày làm 
8 giờ, và hằng năm, lấy ngày 1 — 5 làm ngày Quốc tế lao động để đoàn kết và 
biểu dương lực lượng của giai cấp vô sản thế giới. 

~ Cũng như Quốc tế thứ nhất, Quốc tế thứ hai tồn tại và hoạt động chủ yếu 
dưới hình thức đại hội. Nhờ vai trò tích cực của Ph. Ảng-ghen, Quốc tế thư 
hai đã có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển phong trào công 
nhân thế giới cuối thế kỉ XIX ; đoàn kết phong trào công nhân ở châu Âu và 
Mi, thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước... 

Câu 3: Vì sao chủ nghĩa cơ hội dần dần chiếm ưu thế trong Quốc tế 
thứ hai ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Năm 1895, Ăng-ghen qua đời. Lúc này xuất hiện một số người có xu 
hướng phủ nhận học thuyết cách mạng của Mác và Ảng-ghen, đó là trào lưu 
cơ hội chủ nghĩa. 

~ Một số lãnh tụ phái tả trong các đảng công nhản của các nước' như Nga, 
Pháp, Đức.. lên tiếng ph“ phán chủ nghĩa xét lại Béc-xtai-nơ, song cuộc đấu 
tranh này không được tiến hành triệt để nên kết quả rất hạn chế. 

~ Trong những năm đầu thế kỉ XIX, cuộc đấu tranh tư tưởng qua các đại 
hội tiếp theo của Quốc tế thứ hai diễn ra gay gắt và phức tạp giữa khuynh 
hướng cách mạng và khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa. 

- Đặc biệt khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, khuynh hướng cơ 
hội chủ nghĩa ngày càng chiếm ưu thế trong Quốc tế thứ hai. 
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Câu 4 : Tìm tài liệu, viết bài tường thuật lại cuộc tổng bãi công của 
công nhân Si-ea-gô ngày ! - õ - 1886. 
*# Hướng dẫn trả lời : 

- Lịch sử đấu tranh của còng nhân Mĩ trong những năm 70 - 80 của thế kí 
XIX gần liên với phong trào đình công và bãi công râm rộ ở khấp cả nước. 
Các phong trào đấu tranh xoay quanh khẩu hiệu đòi “ngày làm 8 giữ", phong 
trào mạnh nhất là ở Si-ca-gô, một trung tâm công nghiệp lớn của Mì bấy giờ. 
Nhiều người lãnh đạo phong trào công nhân Mi ở đây đã thành lập Liên 
đoán đấu tranh ngày 8 giờ. 

- Ngày 1 - 5 - 1886, gần 40 vạn công nhân đã tham gia cuộc tổng bãi 
công, Cuộc đấu tranh diễn ra gay gắt nhất ở Si-ca-gô, với sự tham gia của 
80000 người, do Liên đoàn lao động Mi lãnh đạo. 

- Cuộc đấu tranh cuối cùng bị thất bại, song có ảnh hưởng lớn trong phong 
trào công nhân quốc tế. Điều quan trọng hơn, mặc dâu chính quyền Mĩ ở 
Si:ea-g6 rỡ nhiều phiên toà xét xử và tử hình những người tham gia lãnh 
đạu phong trào nhưng chúng buộc phải ban hành đạo luật ngày làm 8 giờ. 
Đại hội lần thứ nhất của Quốc tế thứ hai khai mạc vào ngày 14 - 7 - 1889, 
lấy ngày 1 - 5 hàng năm làm ngày Quốc tế lao động. 

Câu õ : Hãy giải thích câu nói của Lê-nin : “Quốc tế thứ hai đã chết 
vì bị chủ nghĩa cơ hội đánh bại”. 
* Hướng dẫn trả lời : 

~ Do ảnh hướng của cáe trào lưu cơ hội, chủ nghĩa vô chính phủ trong Quốc tế 
thứ hai làm cho Quốc tế thứ hai ngày càng đi đến chỗ bế tắc trong hoạt động. 

- Trong Quốc tế thứ hai diễn ra cuộc đấu tranh giữa khuynh hướng cách 
mạng và khuynh hướng cơ hội. 

~ Trong Quốc tế thứ hai thiếu nhất trí vẻ đường lối, chia rẽ vẻ tổ chức, các 
đăng trong Quốc tế thứ hai xa dần đường lối đấu tranh cách mạng, thoả hiệp 
với giai cấp tư sản, đẫn đến việc Quốc tế thứ hai tan rã. 

- Các khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa trong Quốc tế thứ hai đã biến hấu 
hết các đảng của Quốc tế thứ hai thành các đảng cải lương, dùng phương 
pháp đấu tranh nghị trường từ bỏ đấu tranh giai cấp, có tư tưởng dân tộc chủ 
nghĩa và Sô-vanh đối với vấn đẻ thuộc địa và nguy cơ chiến tranh, 


1I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
Câu 1 : Những sự kiện nào chứng tỏ phong trào công nhân thế giới 
vẫn tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỉ XIX ? 
* Hướng dần trả lời : 

~ Bước tiến của phong trào công nhân từ sau Công xã Pa-ri thất bại (1871) 
và Quốc tế thứ nhất giải tán (1876) được biểu hiện : 


6T 


+ Phong trào công nhân đồi cải thiện đời sống, đòi tự do dân chủ của 
công nhân ngày càng lan rộng, đặc biệt ở các nước tư bản tiên tiên như Anh, 
Pháp, Đức, Mi... Chẳng hạn, ở Anh, những cuộc bãi công của công nhân đòi 
tăng lương, thực hiện ngày làm việc 8 giờ và đòi cải thiện đời sống hay ở Mi, 
những cuộc đình công và bãi công diễn ra sôi nổi khắp cả nước.. 

+ Sự thành lập các đảng công nhân hoặc các nhóm xã hội chủ nghĩa 
chứng tỏ sự trưởng thành về nhận thức của đội ngũ công nhân các nước 

- Yêu cầu thành lập một tổ chức quốc tế mới để đoàn kết lực lượng cõng 
nhân các nước càng trở nén cấp thiết 

Những sự kiện trên chứng tỏ phong trào công nhân thế giới vẫn tiếp tục 
phát triển trong những năm cuối thế kỉ XIX. 
Câu 2 : Nêu những điều kiện lịch sử thành lập Quốc tế thứ hai. 
* Hướng dân trả lời : 


- Sau Công xã Pa-ri phong trào công nhân các nước tư bản vẫn phát triển 
mạnh mẽ dù bị đàn áp liên tiếp. 

- Sự thành lập các đảng và các tổ chức cách mạng ở nhiều nước (Đảng Xã 
hội dân chủ Đức 1875, Đảng Công nhân Pháp 1879, Đảng công nhân Mĩ 
1876, Nhóm giải phóng lao động Nga 1883...). 

- Tình hình đó làm cho việc thành lập một tổ chức Quốc tế mới thay cho 
Quốc tế thứ nhất trở nên cấp thiết. 

- Năm 1883, khi Mác qua đời, Ăng-ghen nắm quyền lãnh đạo phong trào cách 
mạng thế giới, việc trước hết là chuẩn bị thành lập một tổ chức quốc tế mới. 

- Ngày 14 — 7 - 1889, hơn 300 dại biểu công nhân của 22 nước họp ở Pa-ri 
tuyên bố thành lập Quốc tế tứ hai. 

Câu 3 : Cuộc đấu tranh chống khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa trong 
Quốc tế thứ hai điễn ra như thế nào ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Trong Quốc tế thứ hai cũng diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa khuynh 
hướng cách mạng và khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa trên những vấn đề cơ 
bản như vấn đề thuộc địa, vấn đề chiến tranh... 

- Những người cách mạng như Lê-nin, kiên quyết lên án chính sách wâm 
lược thuộc địa và chiến tranh đế quốc. 

- Quốc tế thứ hai đi dân đến chỗ phân hoá khi chiến tranh thế giới bùng 
nổ vào năm 1914. các đảng của Quốc tế thứ hai (trừ Đảng Công nhân Xã hội 
Dân chủ Nga), ủng hộ các Chính phủ tư sản đế quốc gây chiến tranh, ciưới 
khẩu hiệu lừa bịp “bảo vệ Tổ quốc”. 
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Câu 4: Hãy điển sự kiện lịch sử vào bằng sau đây: 


1. 1373 
2.1976 
3.1879 
4. 1888 
5. 1886 
6. 1882 - 1888 
7. 1889 
8. 1870 - 1880 
9.14- 7 - 1889 
10. 1895 
* Hướng dẫn trả lời: 
Năm Sự kiện 
1. 1875 - Đảng ông nhân xã hội dân chủ Đức thành lập. 
2. 1878 - Đăng Công nhân xã hội Mĩ ra đời. 
3.1879 - Đảng Dông nhân Pháp thành lập. 
4. 1883 ~ Nhóm “ 6iải phóng lao động Nga thình lập”. 
5. 1886 ~ Guộc bãi công của công nhân MI, 
6. 1882 - 1888 - buộc biểu tình của công nhât, Pháp. 
7. 1889 + ðông nhân Đức đấu tranh đòi cải thì:r: cuộc sống. 
8. 1870 - 1880 ~ Bãi công của công nhân ngành hơi đốt ở Anh. 
9.14- 7 - 1889 - Thành lập Quốc tế thứ hai... 
10, 1895 - Ăng-ghen qua đời. ế 


Bài 14 
LÊ-NIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ RỈ XX 


1. CÂU HỒI, BÀI TẬP CƠ BẢN 
Câu 1: Nêu tiểu sử tóm tắt của V. I. Lê-nin. 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Vla-đi-mia I-lích U-li-a-nốp tức Lê-nin sinh ngày 22 - 4 - 1870 trong gia 
đình nhà giáo trên bộ. 

- Năm 1895 Lê-nin thống nhất các nhóm Mác-xít Xanh Pê-téc-bua thành 
một tổ chức chính trị, lấy tên là “Liên Hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp 
công nhân”, Đó là mầm mống của Đảng mácxít cách mạng. 

- Năm 1898, tại Min-xcơ, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga tuyên bố 
thành lập nhưng không hoạt động. 


- Năm 1900, Lê-nin cùng với các đồng chí của mình xuất bản báo Tía lửa 
nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhán Nga. 

- Năm 1903, Đại hội Đảng Công nhân xã hội Nga được triệu tập ở Luän 
Đôn dưới sự chủ trì của Lê-nin để bàn về cương lĩnh, điểu lệ Đảng. Hình 
thành hai phái Bôn-sê-vích - đa số và phái Mensêvieh - thiểu số. 

- Đầu thế kỉ XX các phái cơ hội trong Quốc tế thứ hai ủng hộ Chính phủ 
tư sản, ủng hộ chiến tranh. Đảng Bôn-sê-vích do Lê-nin lãnh đạo kiên quyết 
chống chiến tranh đế quốc, trung thành với sự nghiệp vô sản. 

- Lê-nin có những đóng góp quan trọng về mặt lí luận thông qua những 
tác phẩm của mình. 

Câu 2 : Tại sao nói Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng 
kiểu mới ? 
* Hướng dẫn tr lời : 

- Khác với các đảng dân chủ ở châu Âu, Đảng Công nhân xã hội đân chú 
Nga là đảng của giai cấp vô sản. = 

- Nhiệm vụ của đảng là lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng của 
công nhân, lật đổ chế độ Nga hoàng, thiết lập chuyên chính vô sản, giải 
quyết vần để ruộng đất cho nêng dân. 

Câu 3 : Nguyên nhân dấn đến cuộc Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga là gì ? 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Nhân dân Nga ngày càng căm phẫn chế độ phong kiến Nga hoàng, chế 
độ phong kiến này đã trở nên lỗi thời, lạc hậu phản động đại diện cho chế độ 
phong kiến còn tồn tại ở Nga. 

- Dưới ách thống trị của chế độ Nga hoàng, nhân dân Nga bị đẩy vào con 
đường cùng khổ, thêm vào đó Nga hoàng thực hiện cuộc chiến tranh Nga ~ 
Nhật 1904 - 1905, một loại chiến tranh đế quốc để giành giật thuộc địa làm 
cho mâu thuần xã hội ở Nga ngày càng thêm sâu sắc. 

- Cuối năm 1904, nhiều cuộc bãi công và biểu tình đã nổ ra với khẩu hiệu: “Đả 
đảo chế độ chuyên chế ! ”, “Đả đảo chiến tranh ! ” đã châm ngòi cho cách mạng. 
Câu 4 : Nêu tính chất và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng 
1905 - 1907 ở Nga. 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Tính chất : 

+ Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản lần thứ nhất ở Nga. 

+ Đây là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 

- Ý nghĩa : 

+ Giáng một đòn mạnh mẽ vào chế độ Nga hoàng, có ảnh hưởng đến 
phong trào đấu tranh đòi đân chủ ở các nước đế quốc. 
+ Thức tỉnh nhân dân các nước phương Đồng đấu tranh. 
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(âu 5 : Trình bày diễn biến Cách mạng Nga 1905 - 1807 
tHướng diân trẻ lời : 


- Cuối năm 1904, ở Nga nhiều cuộc bãi công và biểu tình của quần chúng 


, “Đá đảo chiến tranh ! 


“Đã đảo chế độ chuyên chế ! 


n ngồi cho cách mạng. 

- Ngày 9 - 1 - 1905, 14 vạn công nhân Pê-tec-bua và gia đình không vũ 
Mai đến Cung điện mùa Đông để thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện de sống 
hưng họ bị đ.n áp. Đó là "Ngày Chú nhật đâm máu”. Công nhân dựng chiến 
ly chiến đấu. 

- Mùa hè 1905, phong trào lan rộng, lôi cuốn cả binh lính và nông dân kỉ 
tiệm Ï ~1905 đã biến thành cuộc biểu đương tình đoàn kết của công 
thân toàn Nga. Tỉnh thần cách mạng tác động đến cả quân đội. 

- Tháng 6 - 1905, thuỷ thủ trên chiến hạm “Pô-tem-kin” ở Ô-đéc-xa khởi 
ighĩa, làm chủ chiến hạm. Nông dân lại nổi dây đưa yêu sách chính trị. 
hiểu nơi các Xô viết đại biểu công nhân được thành lập. 

- Từ mùa Thu năm 1905, phong trào tiếp tục dâng cao, làm ngưng trệ mọi 
loạt dộng kinh tế và giao thông trong cả nước. 

- Tại Mat-xeơ-va, 12 - 1905 cuộc tổng bãi công biến thành khởi nghĩa vũ 
rang song bị thất bại. Đến cuối nằm 1907, phong trào trong cả nước bị thất 
lại hoàn toàn. } 
câu 6 : Tại sao nói : Cách mạng 1905 - 1907 là cuộc cách mạng tư sản 
liểu mới ? 

* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Cách mạng 1905 ~ 1907 ở Nga nhằm thực hiện nhiệm vụ đánh đổ chế độ 
thong kiến Nga hoàng tồn tại lâu đời trên đất nước Nga đồng thời xoá bỏ 
hững tàn tích phong kiến, thực hiện đân chủ. 

- Cuộc cách mạng này do giai cấp vô sản lãnh đạo. 

- Động lực chủ yếu của cách mạng 1905 - 1907 ở Nga là công nhân và nông dân 

- Mặc dầu cuối cùng bị thất bại nhưng xu hướng của cách mạng là xoá bố 
hính quyển phong kiến thiết lập chính quyền của công nông trên cơ sở đó 
tến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Vì những lẽ trên nên Cách mạng 1805 - 1907 ở Nga là cuộc cách mạng 
.ân chủ tư sản kiểu mới, 


1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
¿âu I : Trình bày hoạt động bước đầu của Lê-nin trong phong trào 
“ông nhân Nga. 
Hướng dẫn trả lời : 
- Mùa thu 1895, Lê-nin thống nhất các nhóm mácxít ở Xanh Pê-téc-bua 
hành một tổ chức chỉnh trị, lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai 
ấp công nhân. Đó là mắm mống của Đảng mácxít cách mạng. Năm 1898, tại 
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Min-xcơ, Đảng Công nhân xã hội đân chủ Nga tuyên bố thành lập nhưng 
không hoạt động được vì ngay sau đó các thành viên đều bị bắt. 

- Do tham gia hoạt động cách mạng chống chế độ Nga hoàng, Lê-nin bị 
bất và bị đày đi Xi-bia. Năm 1900, hết hạn đây, ông cùng các đồng chí của 
mình xuất bản báo Tia lửa nhằm truyễn bá chủ nghĩa Mác trong phong trào 
công nhân Nga. Năm 1903, Đại hội Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga 
được triệu tập ở Luân Đôn dưới sự chủ trì của Lê-nin dể bàn về cương lĩnh và 
điều lệ của Đảng. 

~ Trong thời gian này, Lê-nin viết nhiều tác phẩm quan trọng nhằm phê 
phán sâu sắc những quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, đồng thời khẳng định 
vai trò của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong của lực lượng này; nhấn 
mạnh tẩm quan trọng của cuộc đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải 
phóng người lao động. 

Câu 9 : Hãy nêu tình hình nước Nga cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 

- Đến cuối thế kì XIX - đầu thế kỉ XX, nước Nga chưa tiến hành cuộc cách 
mạng tư sản nhưng chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Kinh tế công 
thương nghiệp phát triển cùng với sự xuất hiện của các công ti độc quyền. 
Nền công nghiệp mở rộng với quy mô ngày càng lớn làm cho đội ngũ công 
nhân càng thêm đông đảo. 

Về chính trị, nước Nga duy trì hầu như nguyên vẹn bộ máy cai trị của nền 
quân chủ phong kiến chuyên chế. Nga hoàng bóp nghẹt mọi quyển tự do dân 
chủ nên hầu hết các giai cấp đều bất mãn với chế độ này. Đời sống của công 
nhân và nhân dân lao động Nga hết sức cơ cực. Giai cấp vô sản Nga vừa chịu 
ách áp bức của chế độ phong kiến, vừa chị sự bóc lột của giai cấp tư sản trong 
nước và tư sản nước ngoài. 

- Thêm vào đó, sự thất bại của Nga trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật 
(1904 - 1905), làm cho đời sống nhân dân càng thêm cơ cực, mâu thuẫn xã 
hội ngày càng sáu sắc, thúc đẩy sự bùng nổ cách mạng ở Nga. 

Câu 3 : Ghi sự kiện vào niên đại đã cho sắn đưới đây về cuộc Cách 
mạng 1905 -~ 1907 ở Nga : 


Niên đại 
9-1-1905 
Tháng 1 - 1905 
Mùa hè 1905 
Mùa thu 1905 
Tháng 12 - 1905 
Cuối 1907 


T12 


* Hướng dẫn trả lời : 


Ninđại — | Sự kiện 


9=: ~1905 14 van công nhãn Xanh Pê-téc-bua vả gia dình tiến đến Cung 
diện Mùa Đông để thỉnh cấu Nga hoàng cải thiện đời sống 


Tháng 1 - 1905 44 vạn công nhân bãi công bằng các cuộc bãi công của 10 năm 
trước đó cộng lại 


Mùa hè 1905 Phong trảo cách mạng lan rộng, lôi cuỗn cả binh lính và nông 
dẫn 


Miũa thu 1905 Phong trảo cách mạng tiếp tục dâng cao với những cuộc bãi công 
chính trị của quần chúng. 


Tháng 12 - 1905 | Cuộc tổng bãi công được bắt đấu ở Mát-xcd-va, rối nhanh chóng 
tiến hảnh khởi nghĩa vũ trang. 


Cưới 1907 Phong trào cách mạng xuống dần và chấm dứt Hị 


Câu 4: Vai trò của Lê-nin đối với phong trào công nhân Nga và 
phong trào cách mạng thế giới như thế nào ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Thống nhất các nhóm mácxit ở Xanh Pê-téc-bua thành một tổ chức 
chính trị, lấy tên là Liên Hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân. Đó 
là mắm mống của Đảng mácxít cách mạng. 

- Cùng các đồng chí của mình xuất bản báo Tia lửa nhằm truyền bá chủ 
nghĩa Mác trong phong trào công nhân Nga. 

- Đại hội Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga được triệu tập ở Luân Đôn 
dưới sự chủ trì của Lê-nin để bàn về cương lĩnh và điều lệ của Đảng. 

- Viết nhiều tác phẩm quan trọng nhằm phê phán sâu sắc những quan 
điểm của chủ nghĩa cơ hội, đồng thời khẳng định vai trò của giai cấp công 
nhân và Đảng tiên phong của lực lượng này; nhấn mạnh tảm quan trọng của 
cuộc đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lao động. 
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Chương IV 
CÁC NƯỚC CHÂU Á 
(TỪ GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX) 


Bài 15 
NHẬT BẢN 


1. CÂU HỒI, BÀI TẬP CƠ BẢN 

Câu 1 : Hãy trình bày những nét cơ bản về tình hình Nhật Bản nửa 
đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868. 

* Hướng dân trả lời : 

Đến nửa đầu thể kì XIX, chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản đứng đảu là Tướng 
quân (Sô-gun) đã lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng. 

- Về binh tế : 

+ Trong nông nghiệp, nông dân không có ruộng đất, các lãnh chúa 
phong kiến phát canh thu tô. Địa chủ bóc lột nhân dân rất nặng nẻ. 

+ Thủ công nghiệp phát triển mạnh ở nhiều lãnh địa phia tây nam 
Song tình trạng cát cứ làm xuất hiện hàng rào thuế quan đã ảnh hưởng đến 
sự phát triển công thương nghiệp. 

- Về xã hội : 

+ Chính phủ Sô-gun vẫn duy trì chế độ đẳng cấp: Tảng lớp Đaimyô là 
những quý tộc phong kiến lớn quản lí các vùng lãnh địa trọng nước. Họ có 
quyển lực tuyệt đối trong các lãnh địa của họ. Tảng lớp samurai (võ sĩ), 
không có ruộng đất, chỉ phục vụ ›ho các Đaimyô. 

+ Do bị áp bức bóc lột nặng nề, nhân dân lao động, chủ yếu là nông dân, 
thị dân liên tiếp nổi dậy chống ›hong kiến. 

- Về chính trị : 

+ Đến giữa thế kì XIX, Nhật Bản vẫn là một quốc gia phong kiến. Nhà 
vua được tôn là Thiên hoàng, có vị trí tối cao nhưng quyền hành thực tế thuộc 
về Tướng quân (thuộc dòng họ Tô-kư-ga-oa) đóng ở phủ Chúa - Mạc phủ. 

Giữa lúc mâu thuẫn giai cấp trong nước ngày càng gay gắt, chế độ Mạc 
phủ khủng hoảng nghiêm trọng thì các nước tư bản phương Tây, trước tiên là 
MI, dùng áp lực quân sự đòi Nhật Bản phải “mở cửa”. 

Như vậy, đến nửa đầu thế ki XIX, Nhật Bản đã lâm vào một cuộc khủng 
hoảng trầm trọng, đứng trước sự lựa chọn : hoặc tiếp tục con đường trì trệ, 
bảo thủ để các nước đế quốc xâu xé ; hoặc canh tán, cải cách xóa bỏ chế độ 
phong kiến, đưa Nhật Bản hòa nhập với nên kinh tế tư bản phương Tây. 
Câu 2 : Nêu và nhận xét về những chính sách cải cách của Minh Trị. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Tháng 1 - 1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị (May-gi-i) đã 
thực hiện một loạt cái cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình 


THỊ 


trạng phong kiến lạc háu. Đó là cuộc Duy tân Minh Trị, được tiến hãnh trên 
tất ca 


€ lĩnh vực : chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, giáo dục. 


„+ Về hành chúnh : No bỏ tình trạng cát cứ. Tổ chức chính phủ theo kiểu 
châu Âu Bạn hành Hiến pháp 1889. 

+ Về kinh tế : Chính phủ đã thí hành các chính sách thống nhất tiên tệ, 
thống nhất. thị trường, xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong 
kiến, tăng cường phát triển tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ 
tầng, đường sá, cầu công, phục vụ giao thông liên lạc 

+ Về quản sự : Quản đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương 
Tây, chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng bình. Công nghiệp đóng tàu 
chiến dược chú trọng phát triển, ngoài ra còn tiến hành sản xuất vũ khí, đạn 
được và mời chuyên gia quân sự nước ngoài 

+ VỀ tăn hóa - giáo dục : Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú 
trọng nội dung khoa học - kĩ thuật, trong chương trình giảng dạy, cử những 
học sinh giỏi đi du học ở phương Tây... 

+ Nhận xét : Nhờ chính sách cải cách của Minh Trị đã đưa nước Nhật 
thoát khỏi số phân bị các nước tư bản phương Tây xâm lược. Nhật Bản trở 
thành nước tư bản chủ nghĩa ở châu Á. 

Câu 3 : Những điểm nào chứng tỏ Nhật Bản chuyển sang giai đoạn 
đế quốc chủ nghĩa ? 
* Hướng đân trẻ lời : 

- Sau chiến tranh Trung - Nhật (1894 - 1895), kinh tế Nhật phát triển 
mạnh mẽ. Nhiều ¿ông tỉ độc quyên xuất hiện như Mít-xưi, Mít-su-bi-si .. giữ 
vai trò to lớn, bao trùm lên đời sống kinh tế, chính trị của nước Nhật. 

- Đầu thế kỉ XX, Nhật thi hành chỉnh sách xâm lược và bành trướng. 
Chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905), Nhật thắng Nga. Năm 1914, Nhật 
dùng vũ lực mở rộng ảnh hưởng ở Trung Quốc và chiếm Sơn Đông. Nhật trở 
thành để quốc hùng mạnh ở châu Á. 

- Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản là sự bản cùng hóa của quần. 
chúng nhân dân lao động. 

- Chủ nghĩa đế quốc Nhật được gọi là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân 
phiệt, hiếu chiến. 

Câu 4 : Lập bảng thống kê về những chính sách của Minh Trị theo 
các nội dung sau : 


Chính sách Nội dung Ý nghĩa | 


* Hướng dẫn trả lời : 


hính sách 


— — — NộiHỤNg - 


Ý nghĩa — 


1. Về hành chính 


Xoá bỏ tình trạng cất cứ Tổ chức 
chính phủ thao kiểu châu Âu. Ban hành 
Hiến pháp 1889 


2. Về kinh tế 


Chính phủ đã thí hành các chính sách 
thống nhất tin tệ, thống nhất thị trường, 
xóa bồ sự độc quyến rộng dất của giai 
cấp phong kiến, tăng cường phát triển tư 
bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ 
sở hạ lắng, đường sả, cấu cống, phục vụ 
giao thông liên lạc .. 


3. VỀ quân sự 


Quân đội được tổ chức và huấn luyện 
theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ 
thay cho chế độ trưng binh. 0ông 
nghiệp đóng tảu chiến được chú trọng 
phát triển, ngoải ra còn tiến hành sản 
xuất vũ khí, đạn dược vá mời chuyên 
| gia quán sự nước ngoài... 


4. Về văn hỏa - 
giáo dục 
kị 


Thi hành chính sách giáo dục bắt 
buộc, chú trọng nội dung khoa học - kĩ 
thuật, trong chương trình giảng dạy, cử 
những học sinh giỏi đi du học ở 
phương Tây... 


- Tạo nên sự thổng nhất 
thị trưởng ở Nhật, giúp 
Nhât Bản có điểu kiện 
phát triển theo hướng tư 
bản chủ nghĩa 


- Đưa nước Nhật thoát 
khỏi số phận bị các nước 
phương Tây xám lược. 


1I. CÂU HỒI VÀ BÀI TẬP Bổ SUNG 
Câu 1 : Nguyên nhân sụp đổ của chế độ Mạc phủ Tô-ku-ga-oa. 


* Hướng dẫn trả 


lời : 


~- Do mâu thuẫn giữa nhân dân lao động, chủ yếu là nông dân với chế độ 


phong kiến - đại 


diện là chính quyễn của Sô-gôn. 


- Do mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với chính quyển Sô-gôn, đang cản 


trở sự phát triển 


của kinh tế tư bản chủ nghĩa. 


- Do mâu thuẫn giữa Thiên hoàng và Tướng quân. 
Câu 9 : Hãy trình bày hoàn cảnh, nội dung và tác động của cuộc cải 
cách Minh Trị 1868 ở Nhật Bản. 


* Hướng dẫn trả 
- Hoàn cảnh : 


lời: 


+ Những hiệp ước bất bình đẳng mà Mạc phủ kí với nước ngoài làm cho 
các tầng lớp xã hội phản ứng mạnh mẽ. 
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+ Phong trào đấu tranh chống Sô-gun nổ ra sôi nổi vào những năm 60 

của thế kï XIX đã làm sụp đổ chế độ Mạc phủ 
- Mái dụng cải cách Minh Trị : 

Thang 1 - 1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị (May-gi) đã 
thực hiện một loạt cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình 
trạng phong kiến lạc hậu. Đó là cuộe Duy tân Minh Trị. được tiển hành trên 
tất cả các lĩnh vục : chính trị, kinh tế, quấn sự, văn hóa, giáo dục,. 

+ VẺ hành chính : Xoá bỏ tình trạng cát cứ. Tổ chức chính phủ theo kiểu 
châu Au Ban hành Hiển pháp 1889. 

+ VỆ kứul tế : Chính phủ đã thì hành các chính sách thống nhất tiền tệ, 
thống nhất thị trường, xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong 
kiến, tăng cường phát triển tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ 
tầng, đường sá, cầu cống, phục vụ giao thông liên lạc.. 

+ VỀ quấn sự : Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương 
Tây. chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng bình. Công nghiệp đóng tàu 
chiến được chú trọng phát triển, ngoài ra còn tiến hành sản xuất vũ khi, đạn 
dược và mời chuyên gia quân sự nược ngoài... 

+ VỀ nản hỏóœ - giáo dục : Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú 
trọng nếi dung khoa học - kĩ thuật, trong chương trình giảng dạy, cử những 
học sinh giỏi đi du học ở phương Tây... 

- Túc động : 

+ X›ä bỏ những rào cản phong kiến tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ 
nghĩa phát triển ở Nhật Bản. 

+ Bio vệ vững chắc nên độc lập dân tộc. 

+ ©3 vũ cuộc đấu tranh chống lại đế quốc phong kiến của nhân dân châu Á. 
Câu 3 : Ghi vào bảng dưới đây về nguyên nhân sâu xa và duyên cớ 
làm sụp đổ chế độ Mạc phủ. 


Nguyên nhân Nội dung 
Sâu xa | 
Duyên cở 
* Hướng dẫn trả lời : 
| Nguyện nhân | _ Nội dung 
Sâu xa - Mâu thuẫn giữa nhân dân lao động, chủ yếu là nông dân, với chế độ 


phong kiến - đại diện là chính quyển Sô-gun 

~ Mâu thuẫn giữa tu sản, quý tộc với chính quyền Sô-gun, đang cản 
trở sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

_| - Mâu thuẫn giữa Thiên hoàng và Tướng quân 

Dưên c7 chỉnh quyển Tô-ku-ga-oa ki các hiệp ước bất bình đẳng với Mĩ và các 
nước tư bản khác, khơi dậy truyền thống yêu nước của nhân dân, đấu 
tranh để bảo vệ nến độc lập và lảm cho nước nhà cường thịnh. 
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Câu 4 : Hãy lập bảng thống kê về cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật Bản 
theo yêu cầu sau đây và nêu rõ nguyên nhân thành công của cuộc 
cải cách này. 


| ___ Các mặt Nội dung 
1, Nhiệm vụ 

3. Mục tiêu 

3. Lãnh đạo 

4. Động lực 

5. Phướng hướng. 


* Hướng dẫn trả lời : 


ác mặt Nội dung 

1. Nhiệm vụ Lật đổ chế độ phong kiến phản động; ngăn chặn sự xâm lược của 
các nước tư bản phương Tây, đưa đất nước tiến lên con dường tu 
bản chủ nghĩa. 

2. Mục tiêu Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, bảo vệ nền độc lận dân tộc. 

3. Lãnh đạo Giai cấp phong kiến tư sản hoá. 

4. Động lực Quần chúng nhân dân. 

5, Phương hướng _ | Phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. 


- Nguyên nhân thành công : 

+ Trong giai cấp phong kiến đang cẩm quyền ở Nhật Bản xuất hiện một 
bộ phận tiến bộ, tiêu biểu là Thiên hoàng Mây-gi. 

+ Nhật Bản có điều kiện về kinh tế - xã hội là tiền để vững chắ» để tiến 
hành cải cách. 

+ Khi thực hiện cải cách được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân. 
Câu 5 : Vì sao cuộc cải cách Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách 
mạng tư sản ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Cuộc cải cách Minh Trị năm 1868 đã tạo ra mắm mống cho kinh tế tư 
bản chủ nghĩa phát triển. 

- 8au cuộc cải cách, giai cấp tư sản công thương hình thành, kinb tế hàng 
hoá phát triển. 

- Minh Trị tiến hành cải cách có tính chất như một cuộc cách mạng tư sản 
trong tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội... 

- Sau cải cách, Minh Trị đã đẩy mạnh công nghiệp hoá theo hướng tập 
trung công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng, nhiều công tỉ đìc quyển 
được thành lập. 

Như vậy, cuộc cải cách Minh Trị đã mở đường cho chủ nghĩa tư sản phát 
triển ở Nhật và đó cũng chính là lí đo để Nhật thoát khỏi số phán bị các 
nước phương Tây xâm lược. Vì những lẽ trên nên cuộc cải cách Minb Trị có ý 
nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản, 


78 


Bài 16 
ẤN ĐỘ 


1L. CẤU HỎI, BÀI TẬP CƠ BẢN 

Câu 1; Hãy nêu những nét lớn trong chính sách thống trị của Anh ở 
Ấn Độ. 

* Hường đẫn trở lời : 

- Từ đầu thế kỉ XVII, cuộc tranh giảnh quyền lực giữa các chúa phong kiến 
trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu. Lợi dụng cơ hội này, các nước tư bản 
phương Tây, chủ yếu là Anh và Pháp, đua tranh xám lược Ấn Độ. Đến giữa 
thế ki XVII, thực đân Anh đã hoàn thành việc xâm lược và đặt ách cai trị ở 
Ẩn Độ, 

- Về kinh tế, thực dân Anh mở rồng công cuộc khai thác Ấn Độ một cách 
quy mô, ra sức vợ vét các nguồn nguyên liệu và bóc lột công nhân rẻ mạt để 
thu lợi nhuận. Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của nến công 
nghiệp Anh. 

- Về chính trị ~ xã hội, chính phù Anh nắm quyền cai trị trực tiếp Ẩn Độ. 
Để làm chỗ dựa vững chắc cho nẻn thống trị của mình, thực dân Anh đã thực 
hiện chính sách chia để trị, mua chuộc tảng lớp có thế lực trong giai cấp 
phong kiến bản xứ. Đồng thời, Anh còn tìm cách khơi sâu sự cách biệt về 
chủng tỏc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội để dễ bẻ cai trị. 

Câu 2 : Tại sao cuộc khởi nghĩa Xi-pay là cuộc khởi nghĩa dân tộc ? 
* Hưởng dẫn trả lời : 

- Cuệc khởi nghĩa Xi-pay nổ ra đầu tiên ở Mi.rút sau đó nhanh chóng lan 
rộng khắp miền Bắc và một phản miễn Tây Ấn Độ, đã thu hút đông đảo 
nhân dân tham gia, chủ yếu là nông dân. 

- Từ suộc nổi đây của binh lính Xi-pay đẩn đẩn phát triển thành cuộc khởi 
nghĩa cúa nông dân và nó mang tính dân tộc sâu sắc bởi vì : 

+ Khởi nghĩa đã giải quyết mâu thuẫn giữa toàn thể dản tậc Ấn Độ với 
thực dân Anh cướp nước để giành độc lập dân tộc. 

+ Lực lượng tham gia khởi nghĩa đã đại diện cho quyền lợi của dân tộc, 
thể hiện ý thức dân tộc rất rõ nét. 
Câu 3 : Hãy trình bày sự thành lập và phân hoá trong Đảng Quốc 
đại ở Ấn Độ. 
* Hưởng dẫn trả lời : 

- Sự thành lập : 

+ Từ giữa thế kỉ XIX, giai cấp tư sản và tẳng lớp trí thức Ấn Độ đã dản 
dân đóng vai trò quan trọng. Tư sản Ấn Độ muốn được tự do phát triển kinh 
tế và đòi hỏi được tham gia chính quyền, nhưng bị thực dân Anh kìm hãm 
bằng moi cách. 
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+ Cuối năm 1885, Đảng Quốc dân Đại hội (Quốc đại) thành lập. Đó là 
chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ. Nó đánh đấu một giai đoạn 
mới, giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị. 

- Sự phân hoá: 

+ Trong 20 năm đấu (1885 - 1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng 
phương pháp ôn hòa để đòi chính phủ thực dân tiến hành cải cách và không 
tán thành phương pháp đấu tranh bằng bạo lực. Giai cấp tư sản Ấn Độ chỉ yêu 
cầu Anh nới rộng các điểu kiện cho họ được tham giá các hội đồng tự trị, giúp 
đỡ họ phát triển kỹ nghệ, thực hiện một số cải cách về mặt giáo dục, xã hội. 
Tuy vậy, thực dân Anh vẫn tìm cách hạn chế hoạt động của Đảng Quốc đai. 

- Thất vọng trước thái độ thỏa hiệp của những người cảm đầu Đảng Quốc 
đại và chính sách hai mặt của chính quyền Anh, một phái đân chủ cấp tiến 
do B. Ti-lắc đứng đầu đã hình thành, thường được gọi là phái "cực đoan”, 
Phái này phản đối thái độ thỏa hiệp của phái "ôn hoà”, đồi hỏi só thái độ 
kiên quyết chống Anh. 

Câu 4 : Dảng Quốc đại có vai trò như thế nào trong phong trào đấu 
tranh của nhân dân Ấn Độ ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Cuối năm 1885, Đảng Quốc đại được thành lập. Đó là đảng đấu tiên của 
giai cấp tư sản Ấn Độ. Nó đánh dấu một thời kì mới - Thời kì giai cấp tư sản 
Ấn Độ lên vũ đài chính trị. 

- Trong 20 năm đầu (1885 — 190B), Đảng Quốc đại chủ trương dừng phương 
pháp ôn hoà để đòi chỉnh phủ thực dân Anh cải cách. Giai cấp tư sản Ấn Độ yêu 
cầu thực dân Anh nới rộng điều kiện để họ tham gia các hội đồng tự trị, giúp đỡ: 
họ phát triển kĩ nghệ, thực hiện một số cải cách về mặt giáo dục, xã hội. 

- Đối lập với phái ôn hoà là phái cực đoan, một phái cấp tiến trong Đảng 
Quốc đại do Ti-lắc đứng đầu. Phái này phản đối đường lối thoả hiệp của phái 
ôn hoà, đồi có thái độ kiên quyết chống thực dân Anh. 

- Hưởng ứng chủ trương của phái cực đoan, hàng vạn quần chúng, chủ yếu 
là công nhân ỡ Bom-bay tiến hành tổng bãi công, Họ đã xây dựng chiến lũy, 
thành lập các đơn vị chiến đấu chống quân đội Anh. Cuộc đấu tranh lên đến 
đỉnh cao buộc thực dân Anh phải nhượng bộ. 

Như vậy, vai trò của Đảng Quốc đại trong phong trào đấu tranh của nhân 
đân Ấn Độ được thể hiện chủ yếu trong phái cực đoan. Nhờ chủ trương của 
phái này đã khơi dậy trong nhân dân Ấn Độ lòng căm thù sâu sắc đối với 
thực đân Anh nên họ kiên quyết đứng lên đấu tranh. 

Câu 5ð : Hãy nêu những nét chính về cao trào đẩu tranh ở Ấn Độ từ 
năm 1905 đến năm 1908. Tính chất và ý nghĩa. 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Whững nét chính : 

+ Tháng 7 - 1905 chính quyển Anh thi hành chính sách chia để trị, ban 
hành đạo luật chia đôi xứ Ben-gan : miễn Đông theo đạo Hồi và miễn Tây 
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theo đạo Ấn, Điều đó làm bùng lên phong trào đấu tranh chống thực dân 
Anh, đạc biệt ở Bom-bay và Can-eút-ta. Ngày 16 - 10 - 1905, đạo luật chia 
cất Ban-gan bất đâu có hiệu lực, nhân dân coí đó là ngày quốc tang : Hơn 10 
vạn người kéo đến bở sông Hằng, dòng sông linh thiêng của người Ấn, làm lễ 
tuyên thệ và hát vang bài “Kinh chào Người - Mẹ hiển Tô quốc” để tỏ ÿ 
thông nhất. Khắp nơi vang lên khẩu hiệu : “Ấn Độ cúa người Ấn Độ". 

+ Tháng 6 - 1908, thực dân Anh bắt Ti-lẮc và kết án ông sáu năm tù. Vụ 
án Ti-lác thối bùng lên một đợt đấu tranh mới. Hàng vạn công nhân Bom- 
bay tiến hành tổng bãi công sảu ngày (để trả lời sáu năm tù của Ti-lắc), xây 
dựng chiến lũy, thành lập các đơn vị chiến đấu chống lại quân Anh. Các 
thành phố khác cũng hưởng ứng, cuộc đấu tranh lên đỉnh cao buộc thực dân 
Anh phải thu hỗi đạo luật chia cắt Ben-gan. 

~ Tính chất uà ý nghĩa : 

+ Đây là cuộc đấu tranh giải phóng đân tộc ở Ấn Độ đầu thế ki XX nhằm 
mục Liêu độc lập, dân chủ. 

+ Thể hiện sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ trong trào lưu dân tộc, dân 
chú chung của châu Á. 


II. CÂU HỒI VÀ BÀI TẬP BỒ SUNG 

Câu 1 : Lập niên biểu về phong trào chống thực dân Anh của nhân 

dân Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. 

| __ Thời gian Sự kiện 
1857 - 1859 


1875 - 1885 
L 1885 


1905 
7~ 1908 
* Hướng dẫn trả lời: 

Thời gian §ự kiện 
1857 - 1859 | Nhiếu cuốc nổi dậy tủa nhân dân Ẩn Độ liên tục nổ ra, tiêu biểu là cuộc 
khởi nghĩa Xi-pay. 
1875 — 1885 Các phong tráo đẩu tranh của nhân dân trong những năm 1875 - 1885 
_| đã thúc đẩy giai cấp tư sản Ấn Độ đứng lân chống thực dân Anh. 
1885 Đảng Quốc đại - chính Đảng của giai cấp tư sằn Ấn Độ được thành lập 
nhằm mục đích đấu tranh giành quyển tự chù phát triển kinh tế dân tộc. 
Đảng Quổ đại chía thành hai phái : phái 'Ôn hòa” và phái “Cấp tiến". Phái 
“Cấp tiến". do Tí-lắc cấm đầu có thái độ kiên quyết chống Anh. 
1905 Nhân dân Ấn Độ biểu tình chống chính sách "Chía để trị” của thực dân 
Anh đối vúi Ben-gan. 
7 - 1908 Công nhân Bom-bay, bãi công chính trị, thành lập đơn vị chiến đấu, 
xây dụng chiển lũy chống lại quân đội_^nh. 


Câu 2 : Qua cuộc khởi nghĩa Xi-pay ở Ấn Độ, hãy nêu : 
- Nguyên nhân bùng nổ. 
- Tóm tắt diễn biến. 
- Tính chất. 
- Ý nghĩa. 
* Hướng dẫn trẻ lời : 


1) Nguyên nhân bùng nổ. | - Sâu xa : Do tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, ý chỉ đẩu tranh 
chống sự thống trị của thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ. 

lễ ~ Trực tiếp : Binh linh Xi-pay bị sĩ quan Anh bạc đãi, khinh rẻ. 

2) Tóm tắt diễn biển. ~ Sáng ngày 10 - 5 - 1857, ở Mi-rút, khi thực dân Anh sắp áp 
giải 85 binh lính Xi-pay trái lệnh, thì ba trung đoàn Xi-pay nổi 
dậy khởi nghĩa bắt bọn chỉ huy Anh. 

- Khởi nghĩa nhanh chóng lan rộng đến Đê-li, khắp miến BẮc và 
một phần miền Tây Ấn Độ. 

- Nghĩa quân đã lập được chinh quyển ở ba thành phố lớn. Cuộc 
khởi nghĩa duy trì được hai năm thì bị thực dãn Anh dốc toàn bộ 
lực lượng đàn áp dã man. Khởi nghĩa bị thất bại. 


3) Tinh chất. Cuộc khởi nghĩa Xi-pay ti cuộc nổi dậy của binh linh đã trả thành 
cuộc khởi nghĩa của nhân dân, mang tính dân lộc. 
4) Ý nghĩa. Thể hiện lòng yêu nước, ý thức dân tộc và tinh thần đấu tranh 


Đất khuất của nhân dân Ấn Độ chống chủ nghĩa thực dãn Anh. 


Bài 17 
TRUNG QUỐC 


L CÂU HỎI, BÀI TẬP CƠ BẢN 

Câu L: Tại sao gọi cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Anh vào 
'Trung Quốc là Chiến tranh thuốc phiện ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Để tiến hành xâm lược Trung Quốc, thực dân Anh đòi chính quyển Mãn 
Thanh phải "mở cửa", đòi tự do buôn bán thuốc phiện, món hàng mang lại 
nhiều lợi nhuận cho giới tư bản. 

+ Nạn thuốc phiện vào Trung Quốc đã phá hoại đời sống xã hội một cách 
trầm trọng. Nhân dân Trung Quốc hết sức bất bình và kiên quyết chống tệ 
nạn thuốc phiện đang huỷ hoại đời sống của họ. 

- Trước tình hình đó, Lâm Tắc Từ đã dựa vào nhân dân yêu cầu thương 
nhân Anh phải nộp hết thuốc phiện đã mang vào Trung Quốc và không bao 
giờ được chở thuốc phiện vào Trung Quốc. Với thái độ kiên quyết của Lâm 
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Tác Từ và quản chúng nhản dân, thương nhãn Anh buộc phải đem nập toàn 
bộ thuốc phiên để thiêu huỷ tại Trung Quốc. 

Không chịu mất nguồn lợi lớn đó, thực dân Anh và bọn quan lại Mãn 
Thanh cấu kết với nhau. Chính phủ Anh lấy vấn đề thuốc phiện làm cái cớ 
gây ra cuộc chiến tranh xâm ]ược Trung Quốc. 

- Cuộc chiến tranh xâm lược do thực dân Anh gây ra từ tháng 6 - 1840 và 
kết thúc vào tháng 8 — 1842, gọi là Chiến tranh thuốc phiện. 

Câu 3 : Khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc, phong trào Duy tân và 
phong trào Nghĩa Hoà đoàn có ý nghĩa lịch sử gì ? Vì sao các phong 
trào đó thất bại ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Ý nghĩa : 

+ Thể hiện tỉnh thần và ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân 
dân Trung Quốc trước sự xâm lược của đế quốc và thái độ thoả hiệp của triểu 
đình phong kiến Mãn Thanh. 

+ Các phong trào Thái bình Thiên quốc, phong trào Duy tân và phong 
trào Nghĩa Hoà đoàn góp phần làm lung lay nền tảng của chế độ phong kiến, 
mở đường cho tư tưởng tiến bộ xâm nhập vào Trung Quốc. 

+ Các phong trào đã tạo tiền đề để cách mạng Trung Quốc bước vào giai 
đoạn mới, đó là giai đoạn cách mạng dân chủ tư sản sau này. 

- Nguyên nhân thất bại : 

+ Các phong trào diễn ra trong thời điểm đất nước Trung Quốc bị các 
nước đế quốc xâu xé. 

+ Thế lực của giai cấp tư sản còn non yếu, trong khi thế lực của phong 
kiến còn mạnh lại cấu kết với đế quốc. 

+ Các phong trào chưa thực hiện triệt để mục tiêu của cách mạng để ra. 
Câu 3 : Theo em, chủ trương, chính sách của Trung Quốc Đồng minh 
hội có những tiến bộ và hạn chế gì ? 

* Hướng dền trả lời : 

~- Chủ trương, chính sách của Trung Quốc Đồng minh hội dựa trên học thuyết, 
Tam dân của Tôn Trung Sơn gồm bổn mục tiêu : “đánh đuổi Mân Thanh, khôi 
phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc, chia ruộng đất cho dân cày”. 

- Những điểm tiến bộ : Đã nêu được mục tiêu và nhiệm vụ phù hợp với 
nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân vẻ độc lập, tự do, hạnh phúc và 
ruộng đất cho đân cày nên được đông đảo quẫn chúng nhân dân ủng hộ. 

- Những điểm hạn chế : chưa thể hiện tính chất triệt để của cách mạng, 
đó là chưa nêu được kẻ thù của cách mạng là chủ nghĩa đế quốc và toàn bộ 
giai cấp địa chủ phong kiến. 
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Câu 4 : Trình bày diễn biến chính của cuộc Cách mạng Tân Hợi. 
* Hướng dân trả lời : 

- Ngày 9 -5 - 1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hừu hóa 
đường sắt”, thực chất là trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế 
quốc, bán rẻ quyển lợi dân tộc. Sự kiện này đã gây nên một làn sóng căm 
phản công khai trong quản chúng nhân đân và trong táng lớp tư sản, trở 
thành ngòi pháo mở đầu cho cách mạng. 

- Ngày 10 - 10 - 1911, Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương, 
cuộc khởi nghĩa thắng lợi nhanh chóng và lan rộng ra tất cả các tỉnh miễn 
Nam và miễn Trung Trung Quốc. 

+ Ngày 29 -12 - 1911, Quốc đân đại hội (gồm đại biểu các tỉnh cách 
mạng) họp ở Nam Kinh, bầu Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống đứng đầu 
Chính phủ lâm thời. Tại đại hội này, Hiến pháp lâm thời được thông qua, 
công nhận sự bình đẳng và quyển tự do dân chủ của mọi công dân, nhưng 
không để cập đến vấn để ruộng đất của nông dân đã được ghi trong cương 
lĩnh của Đêng minh hội. 

- Trước thắng lợi bước đầu của cách mạng, một số phẩn tử lãnh đạo Đồng 
mình hội đã hoảng sợ, tìm cách hạn chế sự phát triển của phong trào, thương 
lượng với triểu đình Man Thanh. Kết quả là vua Thanh thoái vị, nhưng Viên 
Thế Ehải - một đại thần của triều đình Mãn Thanh lên làm Tổng thống. Tôn 
Trung Sơn buộc phải từ chức (tháng 2 - 1913). Trên thực té, cách mạng đến 
đây chấm dứt. Các thế lực phong kiến quân phiệt lên nắm chính quyên. 

Câu 5 : Nêu kết quả của Cách mạng Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc cách 
mạng này là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ? 
* Hướng dân trả lời : 
- Kết quả : 
+ Đã lật đổ triều đình phong kiến Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân 
chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc. 
+ Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc. 
- Vì sữo : 


+ Cách mạng chỉ lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quản chủ 
chuyên chế phong kiến lâu đời, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, có 
ảnh hưởng nhất định đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số 
nước châu Ấ. 

+ Song Cách mạng Tân Hợi đã không thủ tiêu thực sự giai cấp phong 
kiến, không đụng chạm đến các nước dế quốc xâm lược và không giải quyết. 
vấn đề ruộng đất cho nông dân. 
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Câu 6 : Lập bảng kê các sự kiện chính trong phong trào đấu tranh 
của nhân dân Trung Quốc từ Chiến tranh thuốc phiện đến Cách 
mạng Tân Hợi. 

* Hướng dẫn trẻ lời 


“Thời gian _ Sự kiện 
Năm 1851 - 1884 Phong trảo nông dân Thái Bình Thiên Quốc (1851 - 1864). Nhân 
dân Trung Quốc đã tiến hành đấu tranh mạnh mê chống để 
quốc, phong kiễn, 
Năm 1898 Guộc vận động Duy Tân do hai nhà nho yêu nước là Lương Khải 
Siêu và Khang Hữu Vì chủ trương cải cách chính trị thay thể chế 
độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến. Phong 
trảo Duy Tân tốn tại được 103 ngày !hì thất bại vì lực lượng phái 
Dưy Tân yếu. các thể lực bảo thủ quả mạnh. 
Năm 1900 Phong trào Nghĩa Hỏa đoàn bùng nổ ở Sơn Đông. PHòng trảo 
nhanh chóng lan rộng ra vùng Sơn Tây và Đồng Bắc Trung Quốc. 
Nghĩa quân tiến vào Bắc Kinh tấn cỗng các sử quán nước ngoài. 
Năm 1911 Cước cách mạng Tân Hợi lật đổ triếu đại Mãn Thanh, chấm dứt 
chế độ quân chủ chuyên chế phong kiển lâu đời, mở đường cho 
chủ nghĩa tư bản phát triển, có ảnh hưởng nhất định đối với cuộc 
__ | đẩu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á. 


Câu 7 : Hãy nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung 
Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thể kỉ XU 
*Hướng dẫn trả lời : 

- Ngay từ nửa sau thế kỉ XIX, phong trào diễn ra sôi nổi, quyết liệt với 
nhiều hình thức đấu tranh phong phú. Trong khi triểu đình phong kiến Mãn 
Thanh như nhược, bảo thủ, từng bước nhượng bộ các nước đế quốc thì nhân 
dân Trung Quốc liên tục đấu tranh chống xâm lược, tiêu biểu là cuộc khởi 
nghìa Thái bình Thiên quốc, cuộc vận động Duy tân và phong trào Nghĩa 
Hoà đoàn. 

- Đầu thế kỉ XX, phong trào tiếp tục phát triển, giai cấp tư sản đã bước 
lên vũ đài chính trị, nắm lấy vai trò lãnh đạo cách mạng. Tiêu biểu là cuộc 
Cách mạng Tân Hợi năm 1911. 


1I. CÂU HỒI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
Câu 1 : Hãy trình bày nguyên nhân và tiến trình xâm lược của các 
nước phương Tây đối với Trung Quốc từ thế ki XVIII đến thế kỉ XIX. 
* Hướng dân trả lời : 
- Nguyên nhân : 

+ Trung Quốc là một nước rộng lớn và đông dân nhất châu Á. 

+ Giàu tài nguyên khoáng sản. 

+ Có nên van hoá lâu đời. 
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Vì vậy, từ thể ki XVIII và nhất là sang thế kỉ XIX, Trung Quốc trở thành 
“miếng mỗi” cho các đế quốc phán chia, xâu xé. 

- Tiến trình xam lược : 

+ Các nước tư bản phương Tây, trước tiên là Anh, tìm mọi cách đòi chính 
quyền Mãn Thanh phải “mở cửa", đòi tự do buôn bán thuốc phiện - món hàng 
mang lại lợi nhuận lớn cho bọn tư bản. 

+ Viện cớ chính quyển Mãn Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các 
tàu buôn Anh, thực dân Anh đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Trung 
Quốc. Cuộc chiến tranh thuốc phiện bắt đầu từ tháng 6 - 1840 và kết thúc 
vào tháng 8 -1842. Chính quyển Mãn Thanh phải kí Hiệp ước Nam Kinh, 
chấp nhận các điều khoản theo yêu cầu của thực dân Anh. 

+ Bau chiến tranh thuốc phiện, các nước đế quốc từng bước xâu xé Trung 
Quốc. Đến cuối thế kì XIX, Đức đã chiếm tỉnh Sơn Đông ; Anh chiếm vùng 
châu thổ sông Dương Tử ; Pháp chiếm vùng Vân Nam, Quảng Tây, Quảng 
Đông; Nga, Nhật chiếm đóng vùng Đông Bắc... 

Câu 92: Hãy trình bày nguyên nhân, diến biến và ý nghĩa của phong 
trào nông dân Thái bình Thiên quốc (1851 - 1864). 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Nguyên nhân : Trước nguy cơ xâm lược của các nước đế quốc và sự hèn 
yếu của triểu đình Mãu Thanh, từ giữa thế kỉ XIX nhân dân Trung Quốc tiếp 
tục nổi dậy đấu tranh chống thực dán, phong kiến. Tiêu biểu nhất là cuộc 
khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc. 

- Diễn biển : Dưới sự \ñnh đạo của Hỏng Tú Toàn, phong trào nổ ra ngày 
1-~1 -1851 ở Rim Điển Quảng Tây, sau đó lan rộng ra khấp các địa 
phương trong cả nước. Đây là một phong trào nông đân lớn nhất trong lịch 
sử Trung Quốc. Cuộc khởi nghì t kéo dài suốt 14 năm, từ năm 1851 đến năm 
1864, đã xây dựng được một ch:ah quyển ở Thiên Kinh và thí hành nhiều 
chính sách tiến bộ. 

- Ý nghĩa : Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, chính sách ruộng đất 
bình quân, chính sách xã hội, thực hiện nam nữ bình đẳng được để ra. 

Câu 3 : Lập bảng thống kê về phong trào Duy tân hãy theo yêu câu 
sau đây: 


1. Nguyên nhân 
2. Lãnh đạo. 


3. Tóm tắt diễn biến _ | ----------::---:---.-:------:- th nh 
4.Tính chất. 
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* Hướng đẳn trả tời : 


- Cuối thể kì XIX, các nước đế quốc tăng cường xâu xé Trung 

Quốc 

- Một số người tiến bộ thuộc giai cấp phong kiến Trung Quốc 
má chủ trương tiến hành cải cách để hỏng cứu văn tính thể. 

2. Lãnh đạo. Hai nhả nho yêu nước Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu 

3. Tôm tắt diễn biển | - Phong trảo hoạt động chủ yếu trong các tầng lớp quan lại, sĩ 

phu có ý thức tiếp thu tư tưởng tiên tiến mà không đi sâu vào 

quẩn chúng nhân dân lao đông, không dựa vào lực lượng nhân 

dân. Vì vây, cuộc vận động Duy tân đã nhanh chóng thất bại 

khi nó vấp lại sự chống đối mạnh mẽ của phải thủ cựu trong 

giai cấp phong kiến, do Từ Hi Thái hậu cấm đu. 

- Ngày 21 - 9 - 1898, khi phong trào Duy tân mới diễn ïa hơn 

100 ngày, Từ Hi Thái hâu làm cuộc chỉnh biến, ra lệnh bắt vua 

Quang Tụ, tịch thu ấn tín ; bắt và xữ tử những người lãnh đạo 

| phái Duy tân. cÍ 
4. Tính chất Phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, chống phong kiến 

không tiệt để, 


Câu 4 : Những nét chính về phong trào Nghĩa Hoà đoàn. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Sự hình thành và phát triển phong trào: Bùng nổ ở Sơn Đông, phong 
trào nhanh chóng lan rộng ra Trực Lệ, Sơn Tây. 

- Mục tiêu : Nghĩa quân tấn công các sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh. 
Ngay sau đó, liên quân tám nước (Anh, Nhật, Đức, Mĩ, Nga, Pháp, Áo - Hung, I- 
tali-a) tiến vào Bắc Rinh đàn áp phong trào. Nghĩa Hoà đoàn đã anh dũng 
chiến đấu chống quân xâm lãng, nhưng cuối cùng đã bị đánh bại vì thiếu sự 
lãnh đạo, thiếu vũ khí. 

“ Thái độ của nhà Mãn Thanh : Một lần nữa đầu hàng đế quốc, kí Hiệp 
ước Tân Sửu (1901). Trung Quốc phải trả một khoản tiển lớn để bồi thường 
chiến tranh và buộc phải để cho các nước đế quốc được quyển đóng quân ở 
Bác Kinh. Với Hiệp ước Tân Sửu, Trung Quốc đã thực sự biến thành nước nửa 
thuộc địa, nửa phong kiến. 

u ð : Hãy trình bày hoàn cảnh, cương lĩnh, mục tiêu và tác dụng 

ủa tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội. 
*| Hướng dẫn trả lời : 

+ Hoàn cảnh : Đầu năm 1905, phong trào đấu tranh chống đế quốc, chống 
phong kiến của nhân dân Trung Quốc đã lan rộng khắp các tỉnh. Hoa kiểu ở 
nước ngoài cũng nhiệt liệt hưởng ứng phong trào. Trước tình hình đó, Tôn 
Trung Sơn từ châu Âu về Nhật Bản, thống nhất lực lượng thành một chính 
đảng. Tháng 8-1905, Tfủng Quốc đồng minh hội - chính đảng của giai cấp tư 
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sản ra đời. 

- Cương lĩnh chính trị của Đông mình hội : Dựa trên học thuyết Tam dân của 
Tôn Trung Sơn là “Dân tọc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”. 

- Mục tiêu của Hội : Đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa. thành 
lập Dân quốc, thực hiện quyển bình đẳng về ruộng đất cho dân cày. 

- Tác dụng : Dưới sự lãnh đạo của Đồng mính hội, phong trào cách mạng 
Trung Quốc phát triển theo con đường dân chủ tư sản. Tôn Trung Sơn và 
nhiều nhà hoạt động cách mạng khác đâ tích cực chuẩn bị mọi mặt cho một 
cuộc khởi nghĩa vũ trang. 

Câu 6 : Trình bày tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Tính chất : Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để. 

- Ý nghĩa lịch sử: 

+ Lật đổ triểu đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế 
phong kiến lâu đời, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, có ảnh hưởng 
nhất định đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á. 

+ Song Cách mạng Tân Hợi đã không thủ tiêu thực sự giai cấp phong 
kiến, không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược và không giải quyết 
vấn để ruộng đất cho nông dân. 


Bài 18 
CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 
(CUỐI THẾ RỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX) 


L CÂU HỎI, BÀI TẬP CÓ SẴN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Câu 1 : Trình bày quá trình xâm lược của các nước đế quốc ở Đông 
Nam Á. 

* Hướng dẫn trả lời : 

'Từ giữa thế kỉ XIX, các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành 
việc xâm lược các nước Đông Nam Á. 

- Ở In-đô-nê-xi-a, ngay từ thế ki XV, XVI thực dân tây Ban Nha, Bỏ Đào 
Nha, Hà Lan, đã có mặt và từng bước chiếm lĩnh thị trường. Đến thế kỉ XIX, 
Hà Lan hoàn thành việc xâm chiếm và thiết lập ách thống trị thực dân trên 
đất nước này. 

- Phi-líp-pin bị thực dân Tây Ban Nha thống trị ngay từ thế kỉ XVI. Sau 
cuộc chiến tranh với Tây Ban Nha năm 1898, đế quốc Mi liễn tiến hành cuộc 
chiến tranh xám lược Phi-líp-pin (1899 - 1902) và biến quần đảo này thành 
thuộc địa của Mĩ. 
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- Ở Miến Điện (nay là Mi-an-mal, thực dân Anh đã tiến hành ba cuộc 
chiên tranh xâm lược Năm 1885, Anh thôn tỉnh Miến Điện rồi sát nhập 
nước này thành một tỉnh của Ấn Độ thuộc Anh. 

- Mã Lai (này là Ma-lai-xi-a) sớm bị các nước tư bản nhòm ngó, can thiệp, 
Đến đầu thể ki XX, Mã Lai hoàn toàn trở thành thuộc địa của Anh, 

- Ba nướe ; Việt Nam, Lào, Cao Miên (Cam-pu-chia) là đối tượng xâm lược 
của thực đân Pháp. Đến cuối thể ki XIX., Pháp đã hoàn thành quá trình xâm 
lược và bắt đầu thi hành chỉnh sách bóe lột, khai thác thuộc địa 

- Vương quốc Xiêm (Thái Lan) trong nửa sau thể kỉ XIX trở thành vùng 
tranh chấp của đế quốc Anh và Pháp. Với chính sách ngoại giao mẻm dẻo, 
khôn khéo của vua Ra-ma V, Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được 
nến độc lập tương đối về chính trị. 

Câu 2 : Lập bảng so sánh những điểm giống và khác nhau giữa hai 
xu hướng đấu tranh ở Phi-líp-pin vào cuối thể kỉ XUX. 
* Hướng dẫn trả lời : 


Xu hướng cải cách của Xu hướng bạo động của 
J| Hô-xê Ri-dan B0-ni-nha-xi-ñ 
Khác nhau - Thể hiện rõ chủ trương cải | - Thể hiện tính bạo động, khäi nghĩa 


cách thể hiện tính chất ôn hoà | vũ trang của quấn chúng nhân dân 
tủa tư sản dân tộc và trí thức | - Được quần chúng ủng hộ, phát 
tư sản. triển thành cuộc cách mạng tư sản 
~ Không có cơ sở trong quấn chống đế quốc. 

chúng nên yết ớt. 
Giổng nhau | - Cả hai xu hướng đếu thể hiện tinh thấn dân tộc. dấu tranh đòi các 
quyển lợi cho nhân dân Phi-lip-pin. 

~ Cả hai xu hướng đu chuẩn bị cho cao trào cách mạng sau này. 


Câu 3: Nêu diễn biến chính của cuộc Cách mạng năm 1896 ở Phi-líp-pin. 
* Hướng dẫn trả lời: 

- Ngày 18 - 8 - 1896, Bô-ni-pha-xi-ô phát lệnh khởi nghĩa với khẩu hiệu 
“Chiến thắng hay là chết !", được nhân đân hưởng ứng nhiệt liệt. Phong trào 
kháng chiến chống thực dân lan rộng toàn quần đảo. Nhiều vùng giải phóng 
đã thiết lập chính quyển nhân dân do KATIPUNAN lãnh dạo, chìa ruộng đất 
cho nông dân, tiến tới thành lập nên cộng hòa. Nhưng sau đó, Bô-ni-pha-xi-ô 
bị sát hại, KATIPUNAN tan rã. 

- Cuộc cách mạng năm 1896 ở Phi-lip-pin là cuộc cách mạng mang tính 
chất tư sản chống đế quốc đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh dấu sự thức tỉnh của 
nhân dân Phi-líp-pin trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc. 
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Câu 4 : Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ đối với Phi-líp-pin như thế nào? 
* Hướng dẫn trẻ lời: 

- Tháng 4 - 1898, Mi gây chiến với Tây Ban Nha dưới danh nghĩa ủng hộ 
cuộc đấu tranh chống thực dân của nhân dân Phi-líp-pin. 

- Tháng 6 - 1898, Mĩ đưa A-ghi-nan-đô lên làm Tổng thống nước cộng hòa 
Phi-lip-pin. Sau khi Tây Ban Nha thua trận, quân Mĩ đổ bộ chiếm Ma-nila 
và nhiều nơi trên quản đảo. Nghĩa quân Phi-líp-pin chuyển mũi nhọn đấu 
tranh sang chống Mi xâm lược. 

- Như vậy, Mi thực hiện ám mưu xâm lược Phi-Ìip-pin bằng chính sach 
thực dân mới nhằm biến Phi-lip-pìn trở thành một trong những nước chư hấu 
của Mi và là bàn đạp để tấn công các nước ở Đông Nam Á. 

Câu 5 : Trình bày những nét chính các cuộc khởi nghĩa chống thực 
dân Pháp của nhân đân Cam-pu-chia. 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Vào thế kỉ XIX, trong quá trình tiến hành chiến tranh xâm lược Việt 
Nam, thực dân Pháp đã từng bước xâm chiếm Cam-pu-chia và Lào. 

- Năm 1863, Pháp gây áp lực buộc vua Cam-pu-chia là Nô-rô-đôm phải 
chấp nhận quyển bảo hộ của chúng. Sau khi gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm đối 
với triều đình Phnôm Pẽnh, Pháp buộc vua Nö-râ-đôm phải kí Hiệp ước 1884, 
biến Cam-pu-chia thành thuộc địa của Pháp. 

- Ách thống trị của thực dân Pháp đã gây nên nỗi bất bình trong hoàng 
tộc và các tầng lớp nhân dân. Nhiều cuộc khởi nghĩa chống thực đân Pháp 
diễn ra sôi nổi trong cả nước . 

~ Mở đầu là cuộc khởi nghĩa lớn của Hoàng thân 8i-vô-tha, kéo đài hơn 30 
năm (1861 - 1892). 

- Cuộc khởi nghĩa của A-cha-xoa (1863 - 1866) diễn ra ở các tỉnh giáp với 
biên giới Việt Nam, đã gây cho thực dân Pháp nhiều tổn thất to lớn. 

- Cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô (1866 - 1867) không chỉ thể hiện tỉnh 
thần anh dũng, bất khuất của nhán dân Cam-pu-chia mà còn biểu tượng vẻ 
liên minh chiến đấu của nhân đân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia trong 
cuộc đấu tranh chống thực đân Pháp xâm lược, 

Câu 6 : Sự đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân 
Cam-pu-chia được biểu hiện như thế nào trong các cuộc khởi nghĩa 
A-cha-Xoa và Pu-côm-pô? 

* Hướng dẫn trả lời : 

a. Khởi nghĩa A-cha-Xoa : 

- Cuộc khởi nghĩa của A-cha-xoa (1863 - 1866) điễn ra ở các tỉnh giáp với 
biên giới Việt Nam, đã gây cho thực dân Pháp nhiều tổn thất to lớn, 

- A-cha Xoa lúc đầu tham gia khởi nghĩa của Si-vô-tha ; bị đàn áp, ông và 
nhiều nghĩa quân phải phiêu bạc sang Việt Nam. Số phận của người đân Việt 
Nam lúc này cũng giống như người dân Khơ-me. nên cuộc vận động khởi 
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nghĩa của A-cha Xoa gập nhiều thuận lợi. Nhân dân Việt Nam đã sẵn sàng 
giúp dỡ A-cha-Xoa, chống lại thực dân Pháp vã triều đình Rhơ-me 

- Từ vùng núi Thất Sơn, A-cha Xoa lấy Châu Đốc, Hà Tiên lâm bàn đạp 
đáảnh về Cami-pu-chia. Năm 1864, có lần nghĩa quân đã chiếm được tỉnh Cam-pốt 
và áp sát Phnôm Pênh. Hoạt động của nghĩa quân trong các năm 1864 ~ 
1865 càng mạnh mẽ. Biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia biến thành vùng căn 
cứ cho cuộc khởi nghĩa A-cha Xoa. 

b. Khởi nghĩa Pu-côm-pô: 

- Cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-hbô (1866 - 1867) không chỉ thể hiện tính 
thần anh dũng, bất khuất của nhân đân Cam-pu-chia mà còn biểu tượng vễ 
liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia trong 
cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược. 

- Năm 1866, Pu-côm-pô phát động cuộc khởi nghĩa chống Pháp và lập căn 
cứ ở Tây Ninh. Nghia quân bao gồm người Khơ-me, người Châm, người 
Xtiêng, người Rinh. Trương Quyển và Võ Duy Dương đã liên kết với nghĩa 
quản Pu-côm-pö trong những trận đánh Pháp. Khi lực lượng lớn mạnh, 
Pu-côm-pô tiến quản về nước, kiểm soát Pa-man, tiến công kinh đô U-đông 
(17 - 12 - 1866). Nhân dân Việt Nam ở ba tỉnh miễn Tây Nam Kì thường 
xuyên cụng cấp lương thực, vũ khí cho nghĩa quản. 

Câu 6 : Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu trong phong trào 
chống Pháp của nhân dân Lào. 
* Hướng dẫn trả lời : 

Thời gian Sự kiện tiêu biểu 

19801 - 1903 Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Lào dưới sự chỉ huy của 
Pha-ca-đuốc. Phong trào giải phóng Xa-van-na-khét, 
mở rộng sang vùng biên giới Việt - Lào. 


1901 - 1937 Cuộc khởi nghĩa trên cao nguyên Bô-lô-ven do Ong Kẹo 
và Com-ma-đam chỉ huy, gây cho địch nhiều thiệt hại. 


Câu 7 : Cuộc khởi nghĩa của Ong Kẹo và Com-ma-đam diễn ra như 
thế nào ? 
tHưởng dẫn trả lời : 

- Cuộc khởi nghĩa trên cao nguyên Bô-lô-ven kéo đài 87 năm (1901-1937) 
do Ong kẹo và Cam-ma-đam chỉ huy. Thực hiện chiến thuật đánh du kích, 
nghĩa quân của hai ông đã gáy cho địch nhiều tổn thất. 

- Không thể đàn áp cuộc khởi nghĩa, thực dân Pháp giở trò “đàm phán”. 
Ong Keo nhận lời đến họp để thăm dò thái độ của dịch. Theo quy định không 
ai được màng vũ khí đến v3 cuộc li. Ong eo đã bị mắc mưu kẻ thù và bị 
chúng sát hại vào uày 31 - 10 - 1907 

- Sau khi Ong R¿ø mất, Com-ma-đan tấp tục chỉ huy nghĩa quản chiến 
đấu. Tháng 9 - 1020, ông Dị thương và hì sỉsh trong một trân danh lớn ở 
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Phù Luông. Ba người con của Com-ma-dam vẫn cùng nghĩa quản chiến đấu 
cho đến tháng 7 - 1937 mới bị bất. 

Câu 8 : Hãy nêu những chính sách cải cách của Ra-ma V. Ý nghĩa của 
chính sách cải cách đó đối với sự phát triển của Vương quốc Xiêm. 

* Hướng dän trủ lời : 

- Năm 1868, Chu-la-long-eon lên ngôi (Ra-ma V, ở ngôi từ năm 1868 
-1910) ra lệnh xóa bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ vì nợ, giải phóng số đông 
người lao động được tự do làm ăn sinh sống. Đồng thời, xóa bỏ cho nông đân 
nghĩa vụ lao dịch ba tháng trên các công trường nhà nước, giảm nhẹ thuế 
ruộng. Những biện pháp trên đã có tác dụng tích cực đối với sản xuất nông 
nghiệp : nâng cao năng suất lúa, tăng nhanh lượng gạo xuất. khẩu. Việc xuất 
khẩu gỗ tếch cũng được đầy mạnh. 

~- Nhà nước khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh công thương nghiệp, xây 
dựng nhà máy xay xát lúa gạo, nhà máy cưa, mở hiệu buôn bán và ngân hàng. 

- Năm 1899, Ra-ma V đã tiến hành hàng loạt cải cách theo khuôn mẫu 
của các nước phương Tây như cải cách hành chính. cải cách tài chính, quân 
đội, trường học... tạo cho nước Xiêm một bộ mặt mới theo hướng phát triển tư 
bản chủ nghĩa. 

- Rama V đặc biệt quan tâm đến hoạt động ngoại giao. Nhờ chính sách 
ngoại giao mềm dẻo, nước Xiêm vừa lợi dụng được vị trí nước “đệm” giữa hai 
thế lực đế quốc Anh - Pháp, vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để 
giữ gìn chủ quyên của đất nước. Nhờ vậy, Xiêm không bị rơi vào tình trạng 
trở thành thuộc địa như các nước trong khu vực, vẫn giữ được độc lập mặc dù 
chịu sự lệ thuộc về chính trị, kinh tế vào Anh và Pháp. 

- Ý nghĩa : 

+ Đưa nước Xiêm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, có ý nghĩa 
tích cực trong việc bảo vệ độc lập. 

+ Song trong tình hình lúc bấy giờ, Xiêm cũng không thoát khỏi sự lệ 
thuộc về chính trị, kinh tế vào Anh, trở thành nước “đệm” của hai thực dân : 
Anh và Pháp. 

Câu 9 : Hãy nêu những nét chính về tình hình các nước Đông Nam Á 
vào cuối thế kỉ XI đầu thế kỉ XX. 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Vào cuối thế kỉ XIX, ở Đông Nam Á chế độ phong kiến vẫn giữ địa vị 
thống trị, nhưng lâm vào cuộc khủng hoảng triển miên về chính trị, kinh tế, 
xã hội. Nhân cơ hội này, các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn 
thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á. 

- Hầu hết các nước ở Đâng Nam Á (trừ Xiêm) trở thành thuộc địa của thực 
đân phương Tây. 

- Bự xâm lược và đô hộ của thực dân phương Tây đã gây nên những biến 
chuyển lớn trong xã hội các nước Đông Nam Á, đưa đến những phong trào 
đấu tranh mạnh mẽ vì độc lập và tiến bộ xã hội. 
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Phong trào đấu tranh giải phóng đân tộc ở các nước Đông Nam A phát 
triên theo hai khuynh hướng chủ yếu : phong trào đấu tranh tự phát của nông 
đâu Guối thế kì XIX¡ và phong trào đấu tranh của tư sản (đầu thể kỉ XX! với 
những phong trào tiêu biểu ở Phi-Hp-pin, In-đô-nê-xi-a và ba nước Đông Dương. 
Câu 10 : Nhận xét về hình thức dấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông 
Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 

* Hương dân trả lời : 

- Cuối thế kỉ XIX, hình thức đấu tranh của nhân dân các nước Đông Nam 
Á diễn ra chủ yếu bàng khởi nghĩa vũ trang. tự phát. Lực lượng khởi nghĩa 
gồm tỗng đĩìo nông dân, 

- Đầu thế kị XX, hình thức đấu tranh bước đầu có tổ chức, lãnh đạo phát 
triển theo khuynh hướng tư sản. 

Câu 11 : Vì sao trong khu vực Đông Nam Á, Xiêm là nước duy nhất 
không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Năm 1892, Ra-ma V đã tiến hành hàng loạt cải cách theo khuôn mẫu 
của các nước phương Tảy như cải cách hành chính, cải cách tài chính, quân 
đội, trường học... tạo cho nước Xiẽm một bộ mật mới theo hướng phát triển tư 
bản chủ nghĩa. 

+ Xoá bỏ chế độ nô lệ vì nợ ; xoá bỏ chế độ tạp dịch của nông đân đổi với 
địa chủ, quý tộc và nhà nước phong kiến, giải phóng số đông người lao động. 
Cải cách chế độ thuế khoá, giảm nhẹ thuế ruộng. 

+ Cải tổ chính trị, cải cách tài chính, quân đội, trường học theo kiểu 
phương Tây. 

- Ra-ma V đạc biệt quan tâm đến hoạt động ngoại giao. Nhờ chính sách 
ngoại giao mêm đẻo, nước Xiêm vừa lợi dụng được vị trí nước “đệm" giữa hai 
thế lực đế quốc Anh ~ Pháp, vừa cất nhượng một số vùng đất phụ thuộc để 
giữ gìn chủ quyển của đất nước. Nhờ vậy, Xiêm không bị rơi vào tình trạng 
trở thành thuộc địa như các nước trong khu vực, vẫn giữ được độc lập mặc dù 
chịu sự lệ thuộc về chính trị, kinh tế vào Anh và Pháp. 


II. CÂU HỎI, BÀI TẬP BỔ SUNG 

Câu 1 : Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Đông 
Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thể kỉ XX diễn ra như thế nào ? 

* Hưởng dẫn trả lời : 

- Ngay khi bị thực dân xâm lược, nhân dân các nước Đông Nam Á đã kiên 
quyết đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Thực dân thi hành chính sách cai trị hà khắc. 

- Điểm chung của chính sách cai trị thuộc đia của thực dân phương Tây 
là : Vơ vét tài nguyên, không mở mang công nghiệp, tăng các loại thuế, mở 
đồn điển, bắt lĩnh, đàn áp phong trào yêu nước. 

- Cuộc đấu tranh chống xâm lược giải phóng dân tộc của nhản dẫn các 
nước Đông Nam Á phát triển liên tục, rộng khắp. 
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+ ỞIn-đô-nẽ-xi-a : Cuối thế ki XIX đầu thế kỉ XX nhiều tổ chức vêu nước 
của trí thức tư sản tiến bộ ra đời. 

Năm 1905 nhiều tổ chức công đoàn được thành lập và truyền bá chủ 
nghĩa Mác vào In-đô-nẽ-xi-a. 

+ Ở Phi-líp-pin : Cuộc cách mạng năm 1896 - 1898 bùng nổ đánh dấu sự 
ra đời của nước Cộng hòa Phi-lip-pin. 

Sau đó Mĩ nhảy vào, phong trào kháng chiến chống Mi phát triển song 
thất bại. 

~ Cam-pu-chia : Năm 1863 - 1866, A-cha Xoa lãnh đạo khởi nghĩa ở 
Ta Keo, năm 1866 - 1867 Pu-côm-põ chỉ huy khởi nghĩa ở Cra-chê. 

+ Ở Lào : Năm 1901 Pha-ca-đuốc lãnh đạo nhân đân Xa-van-na-khét đấu 
tranh vũ trang ; khởi nghĩa cao nguyên Bô-lô-ven (18901 - 1907). 

+ Ở Miến Điện : Năm 1885, nhân dân kháng chiến anh dũng chống thực 
dân Anh. 

+ Ở Việt Nam : Có phong trào Cần Vương, khởi nghĩa nông dân Yên Thế 
(1884 - 1913). 

Các phong trào đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc ở Đông 
Nam Á thất bại vì chưa có đường lối cứu nước đúng, đắn. 

Câu 2 : Phong trào đấu tranh của nhân dân In-đô-nê-xi-a chống thực 
đân Hà Lan diễn ra như thế nào ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Ở In-đô-nê-xi-a, sau cuộc khởi nghĩa do Đi-põ-nê-gô-rõ lãnh dạo trong 
những năm 1825 - 1830 bị thất bại, nhân dân đảo A-chê đã anh dùng chiến 
đấu chống lại 3.000 quân Hà Lan đổ bộ lên vùng này vào tháng 10 - 1873. 

- Phong trào đấu tranh của nông dân nổ ra mạnh mẽ. Điển hình là cuộc 
khởi nghĩa nông dân do Sa-min lãnh đạo vào khoảng năm 1890. 

- Cuối thế ki XIX - đầu thế kỉ XX, xã hội In-đô-nê-xi-a có nhiều biến đổi. 
Việc đầu tư bóc lột của tư bản Hà Lan ngày càng mạnh mẻ, về khách quan đã 
tạo nên những tiển để xã hội cho giai cấp công nhân và giai cấp tư sản ra 
đời. Ý thức đân tộc phát triển. 

~ Phong trào công nhân cũng sớm hình thành với sự ra đời của các tổ chức : 
Hiệp hội công nhân đường sắt (19085), Hiệp hội công nhân xe lửa (1918).. 
tháng 12 - 1914, Liên minh xã hội dân chủ In-đô-nê-xi-a ra đời nhằm tuyên 
truyền chủ nghĩa Mác trong công nhân, đặt cơ sở cho Đảng Cộng sản ra đời 
(tháng 5 - 1990). Giai cấp tư sản dân tộc, tầng lớp trí thức tiếp thu tư tưởng 
đân chủ tư sản châu Âu đóng vai trò nhất định trong phong trào yêu nước ở 
In-đô-nê-xi-a đầu thế kỉ XX. 
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Câu 3: Hãy nêu hai xu hướng cách mạng ở Phi-líp-pin những năm 90 
thế kÏ XIX. 
* Hướng dân trả lời 

Đến những năm 90 của thế kỉ XIX, ở Phi-lip-pin xuất hiện hai xu hướng 
chính trong phong trào giải phóng dân tộc. 

- Thứ nhất, là xu hướng cải cách của Hö-xe Ri-dan. Năm 1892, Hó-xê 
Ri-dan thành lập “Liên minh Phi-lip-pin”, thu nạp nhiều trí thức yêu nước, 
địa chủ và tư sản tiến bộ cùng một số đân nghèo. Hoạt động của Liên mình 
đã thức tỉnh tỉnh thản dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, có ÿ thức như 
một sự chuẩn bị tư tưởng cho cao trào cách mạng sau nảy, 

- Thứ hai, là xu hướng bạo động của Bô-ni-pha-xi-ô. Tháng 7 - 1899, 
Bô-ni-pha-xì-ð tách khỏi Liên minh Phi-lip-pin, thành lập “Liên hiệp những 
người con yêu qúy của nhân dân” - viết tắt là KATIPUNAN. 

Câu 4 : Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân Lào đầu thế kỉ XIX 
diễn ra như thế nào ? 
* Hướng dân trả lời : 

- Năm 1865, nhiều đoàn thám hiểm người Pháp đi ngược sông Mê Công 
lên thượng nguồn để thăm dò khả năng xâm nhập Lào, gây sức ép buộc triểu 
đình Luông Pha-bang phải công nhận nền thống trị của Pháp. Tiến hành 
đàm phán với Xiêm thừa nhận quyển cai trị của Pháp ở Lào. Như vậy, Lào 
thực sự biến thành thuộc địa của Pháp từ năm 1893. Ngay từ đầu thế kỉ XX, 
nhân đân Lào đã tiến hành nhiều cuộc đấu tranh bất khuất trên toàn lãnh 
thổ để chống lại ách nô dịch tàn bạo của thực dân Pháp. 

- Mở đầu là cuộc khởi nghĩa của nhân dân Lào dưới sự chỉ huy của Ea: 
đuốc (1901 - 1903). Phong trào đã phát triển nhanh chóng, giải phóng Xa- 
van-na-khét, mở rộng sang cả đường 9, biên giới Lào - Việt. 

- Đặc biệt kiên cường là cuộc khởi nghĩa trên cao nguyên Bô-lô-ven kéo dài 
37 năm (1901 - 1937) do Ong kẹo và Com-ma-đam chỉ huy. Thực hiện chiến 
thuật đánh du kích, nghĩa quân của hai ông đã gây cho địch nhiều tổn thất. 

+ Sau khi Ong Kẹo mất, Com-ma-đam tiếp tục chỉ huy nghĩa quân chiến 
đâu. Tháng 9 -1936, ông bị thương và hi sinh trong một trận đánh lớn ở 
Phù Luông. Ba người con của Com-ma-đam vẫn cùng nghĩa quân chiến đấu 
cho đến tháng 7 - 1937 mới bị bắt. 

- Cuộc khởi nghĩa của Chậu Pa-chay diễn ra trên địa bàn Bắc Lão và Tây 
Bắc Việt Nam, kéo dài hơn bốn năm (1918 - 1932). 
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Câu 5 : Lập niên biểu về các cuộc đấu tranh của nhân các nước 
Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 


Anh, 


Kháng chiến chống thực dân lại thu được kết 


Tên nước Thời gian ác cuộc đấu tranh Kết quả 
tiêu biểu -Í| 
* Hướng dẫn trả lời : 
Tên nước Thời gian | Các cuộc đấu tranh tiêu biểu Kết quả 
1.In-đô-nẽ-xi-a | 1905 — 1908 | - Thành lập nghiệp đoàn xe lửa | Đảng Công sản 
~ Thành lập Hội liên hiệp In-đô-nê-xi-a được 
cũng nhân. thành lập 
2. Phi-lip-pin 1896 - 1898 | Cách mạng bùng nổ và lan Nước Cộng hoà 
rộng nhiều nơi Phi-lip-pin ra đời. 
3. am-pu-chia | 1863 - 1868 | Khởi nghĩa Ta-keo, khởi nghĩa | Gảy cho Pháp nhiều 
Cra-chê. tổn thất, bước đấu 
thành lập liên minh 
chống Pháp. 
4. Lào 1801 — 1907 | - Đấu tranh vũ trang ủ Gây cho Pháp nhiều 
Xa-van-na-khét. tổn thất, bước đấu 
~ Khỏi nghĩa ở cao nguyên thành lập liên minh 
Bồ-lô-ven. chống Pháp. 
5) Việt Nam ~ 1685 - 1896| - Phong trào Gần vương. Bước đầu thành lập liên 
- 1884 - 1913| - Khửi nghĩa nồng dân Yên Thế. | mình chống Pháp. 
6) Miến Điện 1885 


quả. 
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Chương V 
CÁC NƯỚC CHÂU PHI, MĨ LA-TINH THỜI CẬN ĐẠI 


Bài 19 
CHÂU PHI 


1. CÂU HỎI, BÀI TẬP CƠ BẢN 

Câu 1: Các nước để quốc đua nhau xâm lược châu Phi trong những 
năm 70 - 80 thế kỉ XIX như thế nào ? 

* Nướng dân trẻ lời : 

- Vào những năm 70 - 80 thể ki XIX, các nước tư bản phương Tây dua 

nhau xâu xé châu Phi 

+ Năm 1882, Anh độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuy-ê, chiếm 
Nam Phì, Ni-giê-ri-a.. 

+ Năm 1883, Pháp chiếm Tuy-ni-di và Nam Ca-mơ-run, Xa-ha-ra... 

+ Năm 1884, Đức chiếm Bắc Ca-mơ-run, Tö-gõ, Tây Nam Phi... 

- Đến đầu thế ki XX, việc phán chia thuộc địa giữa các dế quốc ở châu Phi, 
căn bản hoàn thành. 

Câu 2: Hãy trình bày những cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân 
châu Phi chống chủ nghĩa thực dân. 
® Hướng dẫn trả lời : 

- Ở An-gie-ri : Cuộc khởi nghĩa của Ấp-đen Ca-đẻ kéo đài từ năm 1830 
đến năm 1847. Thực dân Pháp phải mất nhiều thời gian mới chỉnh phục được 
nước này. 

- Ở Ai Cáp - Từ năm 1879 - 1889, diễn ra phong trào "Ai Cập trẻ". Các 
nước để quốc phải can thiệp mạnh mới ngăn chặn được cuộc đấu tranh yêu 
nước của nhân dân Ai Cập. 

- ỞXu-đáng: Từ năm 1877 ~ 1898, diễn ra cuộc khởi nghĩa của Mô-ha-mét. 
Thực dân Anh được cáe nước đế quốc giúp đỡ mới dập tắt được phong trào. 

-Ở Ê-ti-ô-pi, Từ năm 1885 - 1896, đã đấu tranh chống thực dân I-ta-li-a 
và là một trong những nước giữ được độc lập ở châu Phi. 

Câu 3 : Nhận xét về phong trào đấu tranh chống thực dân của nhân 
dân châu Phi trong thế kỉ XIX. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân của nhân dân châu Phi 
diễn ra sôi nổi, thể hiện tỉnh thần yêu nước cao. 

- Trình độ tổ chức của các phong trào còn ở mức thấp, sự chênh lệch về lực 
lượng khá rõ ràng nên bị các nước phương Tây đàn áp. 

- Mặc dầu bị thất bại, các phong trào đấu tranh vẫn tiếp tục và phát triển 
trong thế kỉ XX 
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II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 

Câu 1 : Nêu những nét khái quát về tình hình châu Phi trước khi bị 
thực dân xâm lược. 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Là lục địa lớn, giàu tài nguyên, có nên văn hoá lâu đời. Thời cận đại, 
châu Phi có hai miễn chính : Bắc Phi và Nam Phi. 

+ Bắc Phi kéo dài từ Bắc Xa-ha-ra đến Địa Trung Hải, theo đạo Hỏi, có 
một số nơi vân còn chế độ bộ lạc, quan hệ phong kiến. 

+ Nam Phi bao gồm vùng đất từ Nam Xa-ha-ra đến mũi Hảo Vọng. Quan 
hệ phong kiến là chủ yếu. Nhiều nơi còn tàn tích của chế độ bộ lạc và nô lệ. 

- Từ nửa sau thế kỉ XIX, cuộc sống yên ổn, tài nguyên phong phú và nên 
văn hoá lâu đời của họ đã bị thực đân châu Âu xâm phạm, phá hoại, cướp bóc 
và đàn áp. 

Câu 2 : Hãy thống kê diện tích ở châu Phi bị các nước đế quốc xâm 
chiếm trong những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX sau đây: 


Tên các nước đế quốc Diện tích xâm chiếm ở châu Phi 
1. Đế quốc Pháp 
2. Đế quốc Anh 
3. Đế quốc I-ta-li-a 
4. Đế quốc Đức 
5. Đế quốc BỈ 
6. Đế quốc Bố Đào Nha 
7_ Các để quốc khác 


* Hướng dẫn trả lời : 


Tên các nước đế quốc Diện tích xâm chiếm ở châu Phi 
1. Để quốc Pháp 35% 
2. Để quốc Anh 30% 
3, Đế quốc I-ta-li-a 8% 
4. Để quốc Đức 7,5% 
5. Để quốc BÌ 7.5% ã 
8. Để quốc Bồ Đào Nha 6.5% 
7. ác đế quốc khác 5.3% 
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Bài 20 
KHU VỤC MĨ LA-TINH 


1. CÂU HỒI, BÀI TẬP CƠ BẢN 
Câu 1: Trình bảy những nét cơ bản về sự xâm lược của thực dân 


Âu vào khu vực Mĩ La-tinh theo yêu cầu sau đây : 


Thời gian | Tên các nước phương Tây | Tên các nước Mi La-tinh 
L bị xâm lược 
Thế ki XV 
L E 1 
[ Thế ki xIX l 
* Hướng dẫn trả lời : 
"Thời gian Tên các nước Í Tên các nước Mĩ La-tinh 
phương Tây bị xâm lược 
Thế ki \: Tây Ban Nha Trung Nam Mĩ 
Bỏ Đào Nha Bra-xin 
Anh, Pháp [ Mạt số vùng biển Ca-ri-bê 
Anh. Pháp. Hà Lan Chia cắt Guy-a-na 
Thế kỉ XIX Tây ban Nha, Bồ Đào Nha Chiếm hấu các nước 
Mi La-nh 


Câu 2 : Vì sao vùng Trung, Nam Mĩ và một phần Bắc Mi ( Mê-hi-cô) 
được gọi là khu vực Mĩ La-tinh? 
* Hướng dẫn trả lời: 

- Châu Mĩ La-tinh là khu vực thuộc Trung và Nam Mi, phản lớn cư dân ở 
đây nói tiếng Tây Ban Nha hay Bỏ Đào Nha. Cư dân bản địa lâu đời là người 
In-di-an, chủ nhân của nền văn hoá May-a, văn hoá In-ca, A-dơ-tếch. 

- Từ thế ki XV, thực dân châu Âu - chủ yếu là Tây Ban Nha và Bỏ Đào 
Nha đã làm chủ hấu hết vùng này. 

~ Thực dân phương Tây tàn sát dân bản địa, dồn đuổi và rừng sâu, chiếm. 
đất lập đồn điển để trồng lúa mì, ngỏ, khoai tây, cà phê, thuốc lá.. Thực dân 
châu Âu đưa người nõ lệ da đen từ châu Phi sang đây lao động trong các đôn 
điển. Trải qua vài ba chục thế kỉ, trên châu lục này đã xuất hiện những cộng 
đồng người đa trắng, đa đen và thổ dân đa đỏ. 

- Những cộng đồng dân tộc này cùng chung sống trên một lãnh thổ và 
hình thành những dân tộc riêng biệt ở Trung, Nam Mĩ và một phần Bắc 
Mi (Mê-hi-cô), nói tiếng Tây Ban Nha hay Bỏ Đào Nha thuộc ngữ hệ La-tinh 
nên gọi vùng này là khu vực Mĩ La-tinh. 


Là 


Câu 3 : Nêu ý nghĩa cuộc đấu tranh chống thực dân Anh, Pháp của 
nhãn dân Ha-i-ti 
* Hướng dẫn trỏ lời : 

- Cuộc đấu tranh chống thực dãn Anh, Pháp của nhân dân Ha-i-ti thắng 
lợi buộc chúng phải công nhận nền độc lập của Ha-i-ti. 

- Với thắng lợi này, Ha-i-ti trở thành nước cộng hoà da đen đầu tiên ở Mĩ 
La-tinh 

- Ha-i-ti đã xoá bỏ được chế độ nõ lệ và thực hiện quyền bình đẳng giữa 
người da đen và da trắng. 

- Nó có tác dụng cổ vũ phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở 
khu vực Mĩ La-tinh. 
Câu 4 : Lập niên biểu về phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực 
đân của các nước châu Mĩ La-tinh theo yêu cầu sau đây. Rút ra 
nhận xét chung. 


Niên đại | Tên nước Tên phong trào Năm giành độc = 
* Hướng dẫn trả lời: 

Niên đại Tên nước Tên phong trào Năm giành độc lập 

1791 Ha-i-ti Phong trào đấu tranh của người da đen 1803 

| do Tứ-xanh Lu-véc-tuy-a lãnh đạo 
1810 Mê-hi-cô | Cuuộc dấu tranh giải phóng dãn tộc 1821 
do Mi-sen Hi-đan-gô lãnh đạo 

1810 | Ác-hentina | Khởi nghĩa vũ trang 1816 

` 1822 Bra-xin Đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha 1822 


Nhận xét: Qua hai thập niên đầu thế ki XIX dấu tranh sôi nổi quyết liệt, 
các quốc gia ở Mi La-tinh lẩn lượt hình thành. Đây là một thắng lợi to lớn 
của nhân dân MI La-tinh trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, 
Câu ð : Trình bày chính sách bành trướng của Mĩ đối với khu vực 
Mi La-tinh. 

* Hướng dẫn trủ lời : 

- Năm 1823, Mĩ đưa ra học thuyết Mơn-rô : “Châu Mi của người châu Mĩ", 

- Năm 1889, tổ chức “Liên minh dân tộc các nước cộng hoà châu Mĩ” được 
thành lập, gọi tắt là “Liên Mĩ". 

- Năm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha, chiếm Ha-oai, Cuba, Pu-ée-tô Ri-cô, 

- Từ thế kỉ XIX, Mi áp dụng chính sách “cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng 
đôla” để chiếm kênh đào Pa-na-+ma và một số nước ở Mi La-tinh. Chính 
quyển Oa-sinh-tơn biến châu Mi La-tinh thành “sân sau” của nước Mĩ. 
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II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
Câu 1: Hãy trình bày tình hình các nước châu Mĩ Latinh sau khi 
giảnh dược độc lập. 

* Hưởng dân trả lời 

- Sau khi giành được độc lập, nhân dân Mĩ La-tinh thành lập các nước 
cộng hoa độc lập và phát triển nhanh chóng. 

+ Bra-xin trồng nhiều bỏng. cao su và cung cấp một nứa số cà phê trên 
thì trường thể giới. 

+ Ác-hen-ti-na sản xuất len, da cừu và thịt bò xuất khẩu sang Anh. 

+ Các nước Trung Mi và Ca-ri-bẽ xuất khẩu cà phê, chuối, mía... 

+ Bã-li-vi-a khai thác mả bạc và nhiều kim loại khác. 

- Các nước Mĩ La-tinh phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, song 
nhân dân lao động, chủ yếu là người da đen và người In-đi-an, vân không 
thoát khỏi nghèo khổ. 

- Đế quốc Mi muốn biến các nước ở Mi La-tinh thành “sản sau” của chúng 
để khống chế khu vực này. . 
Câu 2 : Thực chất của học thuyết Mơnrô “châu Mĩ của người châu Mĩ” 
là gì ? 

x* Hướng dẫn trả lời : 

- Đây là âm mưu của Mĩ nhằm gạt bỏ thực dân châu Âu khỏi vùng Mĩ La-tinh 
và thay vào đó là sự thống trị độc quyền của Mi, biến khu vực này thành 
“sân sau” của Mi. 

~ Học thuyết Mơnrô thể hiện trên ba phương diện: 

+ Mi phải quan tâm đến cuộc tranh chấp ở khu vực Mĩ La-tinh. 

+ Vi lí do an ninh của nước Mi, Mĩ sẽ có hành động can thiệp vào các 
cuộc xung đột hoặc chiến tranh giữa các nước với nhau cùng như chiến tranh 
giữa họ với các nước bên ngoài. Mì cũng sẽ tham gia vào các cuộc tranh chấp 
kinh tế, chính trị ở châu Mĩ. 

+ Mi tự cho rằng phải có “trách nhiệm bảo vệ” an ninh của cả châu lục 
và sự nhòm ngó từ bên ngoài. 


Chương VI 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) 


Bài 91 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) 


1. CÂU HỎI, BÀI TẬP CƠ BẢN 

Câu 1: Nêu những đặc điểm nổi bật trong quan hệ quốc tế cuối thế 
kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 

* Hướng dẫn trả lời: 

~ Sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản 
cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng 
giữa các nước đế quốc. 

- Các “đế quốc già” (Anh, Pháp) với hệ thống thuộc địa mênh mông, các 
“đế quốc trẻ" (Mi, Đức, Nhật) đang vươn lên mạnh mẽ về kinh tế nhưng lại 
có quá ít thuộc địa. 

~ Mâu thuẫn giữa các đế quốc về vấn để thuộc địa là không tránh khói và 
ngày càng trở nên gay gắt. Vì vậy, ngay từ cuối thế kĩ XiX - dầu thế kỉ XX, 
các cuộc chiến tranh giành thuộc địa đã nổ ra ở nhiều nơi. 

~ Trong cuộc đua giành giật thuộc địa, đế quốc Đức là l:ẻ hung hăng nhất 
vì Đức có tiểm lực kinh tế và quân sự nhưng lại ít thuộc địa. Thái độ của Đức 
đã làm quan hệ quốc tế ở châu Âu ngày càng căng thẳng, đặc biệt là quan hệ 
giữa các nước đế quốc với nhau 
Câu 2 : Hãy cho biết nguyên nhân sâu xa và duyên cớ trực tiếp dẫn 
đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

* Hưởng dẫn trẻ lời : 

- Nguyên nhân sâu xa : 

+ Do sự phát riển không đồng đều, đặc biệt là sự tranh chấp thuộc địa 
của các nước đế quốc Đức, Áo- Hung, I-ta-li-a và Anh, Pháp, Nga. 

+ Cả hai tập đoàn đều ôm mộng xâm lược, cướp đoạt lãnh thể và thuộc 
địa của nhau, điên cuồng chạy đua vũ trang. Chính mâu thuẳn gia các nước 
đế quốc về vấn đề thuộc mà trước tiên là giữa đế quốc Anh và để quốc 
Đức, là nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh. 

+ Tình hình căng thẳng ở Ban-căng từ năm 1912 đến năm 1913 (áo cơ 
hội cho chiến tranh bùng nể. 


+ Duyên cớ chiến tranh : 
+ Ngày 28 - 6 - 1911, Thúi tử Áo - Hung bị một người Xéc-bi ám sát tại 
Bô-xni-a. Giới quân phiệt Dức, Áo bèn chớp ed hôi đó để gây ra chiến trai 
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+ Ngày 28 -7 - 1914, Áo - Hung tuyên chiến với Xéc-bi. Ngày 1 - 8, Đức 
tuyên chiến với Nga; ngày 3 - 8, tuyên chiến với Pháp. Ngày 4 -8, Anh 
tuyên chiến với Đức. Chiến tranh đế quốc đã bùng nổ và nhanh chóng lan 
rộng thành chiến tranh thế giới 
Câu 3 : Trình bày diễn biến chính giai đoạn thứ nhất của chiến 
tranh. Theo em giai đoạn này có đặc điểm gì nổi bật. 

* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Diễn biến : 

+ Đức tập trung phần lớn binh lực ở mặt trận phía Tây và ngay trong 
đêm 3 -8 đã tràn vào Bi, rồi đánh thọc sang Pháp. Pa-ri bị uy hiếp, quân 
Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt. 

+ Nam 1915, Đức dồn binh lực sang mật trận phía Đông cùng quân Áo 
~ Hung tấn còng Nga quyết liệt, định đè bẹp Nga. 

+ Trong năm thứ hai của cuộc chiến tranh (1915), cả hai bên đều ở thế 
cảm cự. 

+ Nam 1916, thấy không tiêu diệt được quân Nga, Đức lại chuyển trọng 
tâm hoạt động vẻ mật trận phía Tây, mở chiến dịch Vec-doong. Quân Đức 
vẫn không hạ nổi thành Véc-đoong. 

+ Chiến cuộc năm 1916 không dem lại ưu thế cho bên nào mà vẫn duy 
tri thế cảm cự. Từ cuối năm 1916 trở đi, Đức, Áo từ thế chủ động đã chuyển 
sang phòng ngự ở hai mật trận. 

- Đặc điểm nổi bật : 

+ Cả hai bên tham chiến đều ở thế cầm cự, chưa phân thắng bại. 

+ Tình trạng khốn cùng của nhân dân lao động tăng lên không ngừng. 

+ Đối, rét, bệnh tật và những tai hoạ do chiến tranh đem đến ngày càng 
nhiều. 

+ Mậu thuẫn xã hội trong các nước tham chiến trở nên vô cùng gay gắt. 

+ Chi mới hơn hai năm chiến tranh, đã có gần 6 triệu người chết và hơn 
10 triêu người bị thương. 

+ Phong trào công nhân, phong trao quần chúng phản đối chiến tranh 
phát triển nhanh chóng. 

Câu 4 : Nét nổi bật trong giai đoạn thứ hai của Chiến tranh thế giới 
thứ nhất là gì ? Vì sao Mĩ tham gia chiến tranh muộn ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

~ Nét nổi bật : 

+ Tháng 2 - 1917, cuộc cách mạng dân chủ tư sản thành công. Chế độ 
Nga hoàng bị lật đồ nhưng Chính phủ lâm thời trong tay giai cấp tư sản vẫn 
tiếp tục theo đuổi chiến tranh. 
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+ Lúe này, Đức gây ra cuộc “chiến tranh tàu ngảm” làm cho Anh nhiều 
thiệt hại. Viện cớ tàu ngầm Đức tấn công cả tàu buôn cập bến các nước phe 
Hiệp ước, Mĩ nhảy vào vòng chiến. 

+ Ngày 2 - 4 - 1917, Mĩ tuyên chiến với Đức. Sự tham chiến của Mĩ có 
lợi hơn cho phe Anh - Pháp - Nga. 

+ Tháng 10 - 1917 (theo lịch Nga), nhân đân Nga dưới sự lãnh đạo của 
Lễ-nìn và Đảng Bôn-sẽ-vích đứng lên làm cuộc cách mạng xã hội chú nghĩa. 
Nhà nước Xô viết ra đời. Để đối phó với các thế lực đế quốc đang bao vây, 
nhà nước Xô viết buộc phải kí với Đức Hoà ước Bơ-rét Li-tốp (ngày 3 -3 
—1918). Nước Nga ra khỏi chiến tranh đế quốc. 

+ Đầu năm 1918, tranh thủ thời cơ quân Mi chưa sang đến châu Âu, 
quân Đức mở liên tiếp bốn đợt tấn công với quy mô lớn trên mật trận Pháp. 
Một lần nữa, chính phủ Pháp chuẩn bị rời khỏi Pa-ri, 

+ Tháng 7 - 1918, 65 vạn quân Mĩ đổ bộ vào châu Âu, Mĩ trực tiếp tham 
chiến khi cả hai phe bị thiệt hại quá nhiều, hết sức mệt mỏi. Mĩ trở thành 
người đứng đầu phe Hiệp ước thay Anh. Pháp và Anh quay lại phản công 
mạnh mẽ quân Đức trên các mặt trận. 

+ Từ cuối tháng 9 - 1918, quân Đức liên tiếp thất bại, bỏ chạy khỏi lãnh 
thổ Pháp và Bì. Các nước đồng minh của Đức cùng bị tấn công liên tiếp, buộc 
phải đầu hàng: Bun-ga-ri (ngày 29 -9), Thổ Nhĩ Kì (ngày 30 -10), Áo 
- Hung (ngày 2 - 11). 

+ Ngày 11 - 11 - 1918, Đức kí Hiệp định đầu hàng không điều kiện, 
Chiến tranh kết thúc bằng sự thất bại của phe Liên minh. 

- Vì sao Mĩ tham gia muộn : Lúc đầu Mĩ giữ thái độ trung lập, nhưng khi 
các nước tham chiến suy yếu và phong trào cách mạng nổ ra ở nhiều nước, 
Mĩ quyết định tham gia vào chiến tranh nhằm thu lợi nhuận và ngân chặn 
phong trào cách mạng lan rộng. 

Câu 5ð : Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây ra những hậu quả như 
thế nào ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những thâm hoạ hết sức nặng 
nê đối với nhân loại : 

+ Có 38 nước với tổng số quần là 37 triệu người và 1,5 tỉ dân bị lôi cuốn 
vào vòng khói lửa. 

+ Cuộc chiến tranh đã làm cho 10 triệu người chết, trên 20 triệu người bị 
thương. 

+ Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, cầu cống, nhà máy bị phá huỷ. 
Số tiền của các nước tham chiến chỉ phí cho chiến tranh lên tới 85 tỉ đô la, 
Các nước châu Âu đều biến thành con nợ của Mĩ. 

- Chiến tranh không những không giải quyết được mâu thuẫn giữa các nước đế 
quốc trong việc tranh giành thuộc địa mà còn làm cho mâu thuẫn đó tăng lên. 
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Câu 6: 


=—® 


Thời 
| 
| 
| 
| Giai đan 1 
| 


| Giai đoạn 2 


tát Mãi trận phía Tây 


1914 - 1916 


1917 - 1918 


Lập niên biểu về diễn biến của Chiến tranh thể giới thứ 
nhất theo yêu cầu sau đây : 


Mãi trân phía Đông Ỉ 


* Hướng dâu trẻ lời : 


__ Mật trận phía Đông _ 
- Tháng 8 - 1914. Nga tấn công | 
Đông Phỏ. cửu nguy cho Pháp. 

- Tháng 9 - 1914, Nga tấn sông 
Áo - Hung 

- 0uối năm 1914, hai bên cẩm 
cự dai đẳng. 

- Năm 1915, Đức, Áo - Hung tấn 
công Nga Đức bị thất bại. Hai 
bên chuyển sang thế cấm cự 

~ Năm 1916, Nga tấn công Áo — 
Hung. Nga thắng Áo - Hung 

~ Guối năm 1916, hai bên cầm cự. 


Thời gian Mặt trận phía Tây 
Giai đoạn: | - Tháng 8 - 1914, Đức tấn công 
1914 1916 | BÍ Bỉ bị Đúc chiếm đóng. Đức tấn 
công Pháp, Pa-ri bị uy hiếp, quân 
Pháp đang cỏ nguy cơ bị tiêu diệt. 
- Cuối năm 1914, hai bên cấm cự 
dai dẫng 
- Năm 1916, Đức mở chiến dịch 
Véc-doong. Đức bị thất bại và tổn Ì 
thất nặng nổ. 
- Guối nãm 1916, hai bên cầm cự. 
Giai đoạn 2: | - Tháng 4 - 1917, Mĩ tham chiến, 
1817-1918 | phe Hiệp ước có thêm Mĩ, chiếm 


ưu thế. 

- Tháng 7 - 1918, Anh, Pháp 
phản công. Tháng 9 - 1918, Anh, 
Pháp, Mĩ tổng tấn công. (ác đống 
minh của Đức lần lượt đầu hàng. 

- Tháng 11 - 1918, Cách mạng 
bùng nổ ở Đức. Nền quân chủ Đức 
tị lật đổ. nến cộng hoà được thành 
lip. Chiến tranh kết thúc. 


- Tháng 2 năm 1917, cách 
mạng dẫn chủ Nga thắng lợi 


+ Tháng 1† -1917, Nga làm 
cách mạng xã hội chù nghĩa 
thẳng lợi. 

~ Tháng 3 - 1918, Nga Xô viết 
ki hoả ước Bd-rét-li-tốp với Đức. 
Nga rút khỏi chiến tranh. 
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Câu 8 : Trình bày tính chất và kết cục của Chiến tranh thế giới thứ 
nhất. 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Tính chất : 

+ Đây là cuộc chiến tranh giành thuộc địa giữa các nước đế quốc, chỉ đem 
lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản cẩm quyền. 

+ Là cuộc chiến tranh xâm lược nhằm cướp đoạt lãnh thể v& thuộc địa của 
đối phương. 

+ Là cuộc chiến tranh phi nghĩa đối với cả hai phe tham chiến. 

- Kết cục : 

+ Tển thất về sức người và của : khoảng 1.500 triệu người dân bị lôi cuốn 
vào vòng khói lửa, 10 triệu người chết, trên 20 triệu người bị thương, nền 
kinh tế châu Âu bị kiệt quệ. 

+ Mi được hưởng nhiều lợi, nhiều nước tư bản đế quốc trở thành con nợ 
của Mĩ. 

+ Cách mạng tháng Mười Nga và việc thành lập Nhà nước Xô viết, đánh 
dấu bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới 


II. CÂU HỎI, BÀI TẬP BỔ SUNG 

Câu 1 : Sự hình thành hai khối quân sự trước khi Chiến tranh thế 
giới lần thứ nhất bùng nổ. 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Năm 1882, Đức cùng Áo - Hung và I-ta-li-a thành lập liên minh tay ba, được 
gọi là phe Liên mình. Sau này, I-ta-li-a rời khỏi liên mình chống lại Đức, 

- Đối phó với âm mưu của Đức, Anh, Pháp, Nga tuy có tranh chấp vẻ thuộc 
địa nhưng phải nhân nhượng lẫn nhau, kí những bản hiệp ước tay đôi : Pháp- 
Nga (1890), Anh - Pháp (1904), Anh - Nga (1907), hình thành phe Hiệp ước. 

- Như vậy, đến đầu thế kỉ XX, ở châu Âu đã hình thành hai khối quân sự 
đối đầu nhau. 

+ Phe Liên mình (1889) gốm Đức, Áo - Hung, I-ta-li-a >< Phe Hiệp ước 
(1890 - 1907) gồm Anh, Pháp, Nga. 
Câu 9 : Nêu những chiến sự dẫn đến Chiến tranh thế giới thú nhất. 

* Hướng dần trẻ lời : 

- Ngày 28 - 7 - 1014, Áo - Hung tuyên chiến với Xée-bi. 

- Ngày 1 - 8, Đức tuyên chiến với Nga, ngày 3 - 8 tuyên chiến với Pháp, 

- Ngày 4 - 8. Anh tuyên chiến với Đức. 

Chiến tranh bùa¿ nổ và nhanh chóng trở thành Chiến tranh thế giới. 


ttá 


Câu 3 : Lập niên biểu diễn biến chiến sự Chiến tranh thế giới thứ 


nhất theo mẫu sau : 


__ Thi gan 


Sự kiện chính 


=I“I*[lrl“l#l*lr| 


* Hướng dẫn trả lời : 


_ TRời gian 


Sự kiện chính 


1.28 - 7 đến 4 - 8 - 1914 


Ảo -Hung tưyên chiến với Xéc-bi. Đức tuyến chiến với 
Nga, Pháp. Anh tuyên chiến với Đức 


2. tuổi năm 1914 


UU thế thuộc về phe Liên minh. 


3. uổi năm 1915 


Nga tấn công Đức ở phía Đông, kế hoạch đánh nhanh 
của Đức bị thất bại 


4. Năm 1916 Cả hai phe chuyển sang thế phòng ngự. 
5. Năm 1917 Ưu thế thuộc về phe Hiệp ước, chiến sự chủ yếu ở mặt 
trận phía Tây. 
B7-T T912 Gách mạng tháng Mười Nga thắng lợi. Nước Nga Xô viết 
L5 ra khỏi cuộc chiến tranh. 
lỗ 7-1918 Phe Hiệp ước phản công, các đồng minh Đức đầu hàng. 
8.9 - 11 - 1918 Cách mạng bùng nổ ở Đức, chế độ quân chủ bị lật đổ, 
chế độ cộng hoà được thánh lập. 
9. 11- 11 - 1918 Chính phủ Đức đấu hảng không diếu kiện. chiến tranh 


kết thúc. 
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Chương VII 
NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HOÁ THỜI CẬN ĐẠI 


Bài đọc thêm 
NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HOÁ THỜI CẬN ĐẠI 


Câu 1 : Hãy nêu hối cảnh lịch sử về sự phát triển văn hoá trong buổi 
đầu thời cận đại. 
* Hưởng dân trả lời : 

- Từ thế ki XVI đến cuối thế kỉ XVIII, chế độ phong kiến đang trên đà suy 
tàn, giáo lí của Kitô giáo đã trở nên lỗi thời, gây cản trở cho sự phát của xã 
hội. Điều đó đã tạo điều kiện để các ngành van học, nghệ thuật, tư tưởng mới 
lần lượt ra đời, có vai trò nhất định trong việc tấn công vào dinh luỹ của chế 
độ phong kiến ; phê phán mạnh mẽ nhà thờ Kitô giáo và tố cáo những tôi ác, 
sự suy đổi của nền quản chủ chuyên chế ; đồng thời hình thành quan điểm, tư 
tưởng của con người tư sản, góp phẫn vào cuộc đấu tranh nhằm lật đổ chế độ 
phong kiến. 

- Những nhà văn hoá tiến bộ trong thời kì này trở thành những chiến sĩ 
tiên phong trên mặt trận văn hoá, tư tưởng chống chế độ phong kiến. 

Câu 9: Trình bày những thành tựu của văn hoá trong buổi đầu thời 
cận đại. s 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Về uăn học : 

+ Pi-e Coóe-nây, đại biểu xuất sắc của nến bi kịch cổ điển Pháp. Tác 
phẩm nổi tiếng nhất của ông là Lơ Xít, để cập đến cuộc đấu tranh giữa dục 
vọng và lí trí, giữa tình cảm và nghĩa vụ... 

+ La Phông-ten, là nhà thơ Pháp nổi tiếng. Các tác phẩm ngụ ngôn của 
ông có ý nghĩa giáo dục đối với mọi lứa tuổi, mọi thời đại. 

+ Mỏ-li-ê là tác giả hài kịch nổi tiếng của chủ nghĩa cổ điển Pháp. 

~ Về âm nhạc : 

+ Có Bét-tô-ven nhà soạn nhạc thiên tài người Đức, 

+ Có Mô-da nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo. 

- Về hội hoạ : có nhà hoạ sĩ, hoạ đỗ nổi tiếng Rem-bran người Hà Lan. 

- Về tư tưởng : có trào lưu tư tưởng Ánh sáng, có vai trò quan trọng đối với 
thắng lợi của Cách mạng tư sản Pháp. 

Câu 3 : Lập bảng thống kê những thành tựu văn học, nghệ thuật từ 
đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX 
* Hướng dẫn trả lời : 
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-\ 


tân học 


¡  Tácgiả | Tác phẩm nổi lếng ` — —— Nàng. —_._ | 
Í Vieh-te Hu-qò Nhà thờ Đức Bà Pa-ri | Thể hiện lòng yêu thương võ hạn đổi | 
| Những người khốn khổ với nhũng người đau khổ, mong tim 
| những giải pháp đem lại hạnh phúc 
——— |ttei 
Lêp Tôn-xtôi Chiến tranh vả Hoà bình. | Phê phán trát tự xã hôi Nga hoàng, ca 
An-na Ka-rẽ-ni-a, Phục sinh. | ngợi phẩm chất của nhân dân Nga trong 
2E 0c S _= cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc — _ 
Gô-gồn Những linh hồn chết, Phản ánh đấy đủ, chân xác tình hinh 
nước Nga phong kiến 
Mác Tuên Những người I-nô-xăng di du | Miều tả cuộc sống chân thực của xã 
lịch, Những cuộc phiêu lưu | hội Mĩ thể kì XIX, thể hiện lòng yêu 
của Tôm Xoay-d. thương con người, trước hết là nhân 
à< dân lao động nghèo khổ. 
Lễ Tấn Nhật kí người điền, 0hống lễ giáo và đạo đức phong kiến 
_| A0 chính truyện. 
Hô-xê Ri-dan Đừng đụng vào tôi. Tổ cáo tội ác của kẻ xâm lược vả miệu 
tả cuộc kháng chiến giành độc lập của 
nhân dân Phi-lip-pin. 


- Về nghệ thuật : 

+ Cung điện Véc-xai được hoàn thành vào năm 1708, trở thành một công 
trình kiến trúc đặc sắc. 

+ Nhiều tác phẩm mĩ thuật nổi tiếng được trưng bảy ở các bảo tàng lớn 
đều được xây dựng vào thời cận đại. 

+ Nhiều hoạ sĩ, điêu khắc nổi tiếng thời kì này như : Rô-danh, Rơ-noa.. 

- Về ấm nhạc : nổi bật là Trai-cốp-xki, một trong những nhà điển hình của 
nến âm nhạc biện thực thế giới lúc bấy giờ. 
Câu 4 : Những nét chính về trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, 
phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học từ giữa thế kỉ XIX đến đầu 
thế ki XX. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Hoàn cảnh : 

+ Từ giữa thể kỉ XIX, chủ nghĩa tư bẩn bước vào giai đoạn phát triển, 
gây ra nhiều đau khổ cho nhân dân lao động. Một số nhà tư tưởng tiến bộ 
đương thời đã nghĩ đến xây dựng một xã hội mới, không có tư hữu, không có 
bóc lột.. tiêu biểu là Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê, Ô-oen. Song họ chỉ là những 
nhà không tưởng. 

+ Tiếp đỏ là sự xuất hiện của các hà triết học Hê-ghen và Phoi-ơ-bách đã 
có ảnh hưởng nhất định đến Mác và Äng-ghen. 

+ Học thuyết kinh tế - chính trị tư sản cổ điển Anh cũng có tác động 
mạnh đến tư tưởng của Mác và Ãng-ghen. 
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+ Cùng với sự phát triển của phong trào công nhãn. học thuyết chủ 
nghĩa xã hội khoa học ra đời, do Mác, Ảng-ghen sáng lập. 
- Cơ sở hình thành chủ nghĩa xa hội khoa học : 
+ Thành tự khoa học xã hội và khoa học tự nhiên của loài người. 
+ Nổi bật nhất là định luật bảo toàn và chuyển hoá nàng lượng, học thuyết 
về tế bào, định luật tiến hoá của các giống loài, các trào lưu triết học cỗ điển Đức, 
học thuyết kinh tế - chính trị ở Anh và lí luận về chủ nghĩa xã hội ở Pháp. 


Bài 29 
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI 


I. CÂU HỒI, BÀI TẬP CƠ BẢN 

Câu 1 : Nêu những sự kiện cơ bản chứng tỏ sự cản trở của chế độ 
phong kiến đối với sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Hà Lan, Anh, 
Bác MI, Pháp, Đức, I-ta-li-a, Nga, Nhật Bản. 

* Hướng dẫn trả lời : 


Tên nước $ự cản trử của chế độ phong kiến 
lễ Lh 


1/ Hà Lan Sự cản trở của chế độ phong kiến ở Hà Lan chủ yếu là thế lực 
phong kiến Tây Ban Nha. Vua Tây Ban Nha đản áp những người 
chống lại đạo Thiên Ghúa. Hàng hoá nhập vào Nê-đóc-lan phải 
đóng thuế cao, thương nhân Nê-đéc-lan bị hạn chế buôn bán với 
các nước thuộc địa của Tây Ban Nha. 


2/ Anh Dưới thời vua Sác-lơ I, Anh là nước quân chủ chuyên chế. Rưộng 
đất thuộc quyền sở hữu của quý tộc địa chủ. Nhà nước phong kiến 
dựa vảo quý tộc vả Giáo hội Anh để cản trở việc kinh doanh của tư 
sản và quý tộc mới, nhiều thứ thuế mới đặt ra, nhả nước nắm độc 
quyển thương mại. Mâu thuẫn giữa quý tộc mới và tư sản với chế 
|4 quân chủ trở nên gay gắt 


3/ Bắc Mĩ 0ác thuộc địa ở Bắc Mĩ đều đặt dưới quyển của vua Anh. Các | 
thuộc địa này là nguồn cung cấp nguyên liệu vả là thị trường tiêu 
thụ hàng hoá của chính quốc. Người dân Bắc Mĩ phải tuân thạo 
các đạo luật khất khe do Chính phủ Anh để ra. Chính sách khai 
thác thuộc địa của Anh đã cản trở sự phát triển của xã hội Bắc 
Mĩ. gây mâu thuẫn ngày cảng sâu sắc giữa nhân dân thuộc địa với 
chế độ thực dân. 

4/ Pháp Trước cách mang tư sản, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế, 
với chế độ đẳng cấp rất hà khắc. Xã hội chia thành ba đẳng cấp : 
Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba. Hai đẳng cấp đấu đại diện 
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cho quyến lợi của chế độ phong kiến và Giáo hội, hưởng nhiều đặc 
quyển, đặc lợi. Mâu thuẫn giữa quý tộc phong kiển, nhà thờ với 
các lắng lúp nhãn dân trong Đẳng cấp thử ha ngảy một gay gắt 


5/ Đức Dưới thời phong kiến, Đức bị chia cắt thảnh nhiếu quốc gia lả một 
sự cản trở lớn cho sự phát triển chủ nghĩa tư bản. Một yêu cấu 
cấp thiết đặt ra là nước Đúc phải làm cuộc cảch mạng, xoá bỏ 
chế độ phong kiến thành lập nước cộng hoà thống nhất. 

6/ l-ta-l~a Sau năm 1815, I-ta-li-a bị chia xẻ thành 7 nước lớn, nhỏ theo chế 
độ quân chủ chuyên chế và phẩn lớn phụ thuộc vào Áo. Yêu cầu 
phải đấu tranh xoá bỏ chế độ phong kiến và thống nhất đất nước 
nhằm dưa I-ta-li-a phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa trở 
nên cấp thiết. 

7¡ Nga Nửa đấu thế kỉ XIX, Nga là nước phong kiến lạc hậu. Quan hệ 
phong kiến - nông nô chiếm địa vị thống trị. Hấu hết ruộng đất 
trong tay quý tộc địa chủ và nhà nước chuyên chế. Công nghiệp 
không phát triển vì thiếu nhân công tự do và thị trường trong nước 
bị bó hẹp. Do vậy, cuộc cải cách nỗng nô ở Nga tạo điểu kiện cho 
chù nghĩa tư bản phát triển là yêu cẩu cấp thiết. 

8/ Nhật Bản Đến giữa thế kỉ XIX, Nhật vẫn là nước phong kiến. Dưới chế độ 
Mạc phủ Tô-ku-ga-oa, chế độ phong kiến Nhật rdi vào tình trạng 
bổ tắc, suy thoái, không đáp ứng được như cẩu phát triển xã hội, 
không đủ sức chống lại sự xâm nhập của các nước đế quốc Âu - Mĩ. 
Cuộc Duy tân Minh Trị nhằm xoá bỏ chế độ Mạc phù, dưa Nhật 
tiến lên con đường tư bản chủ nghĩa là tất yếu. 

Câu 9: Trình bày hình thức, diễn biến của các cuộc cách mạng tư 
sản đã học. 

* Hướng dẫn trả lời : 


Gác ;uộc nách Hình thức Diễn biến 
mạng tư sản 
Cách mạng tư sản | Phiến tranh Giai đoạn †586 - 1572 - Nhân dân tấn công, 
Hà Lan giải phóng đập phá nhà thờ Thiên Chủa giáo. 
dân tộc Giai đoạn 1572 - 1648 : Hội nghị U-trếch, Tây 
Ban Nha công nhân độc lập của Hà Lan. 
0ách nạng tư sản | Nội chiến Giai đoạn 1642 - 1649 : 
Anh - 22 —8 - 842 : Sác-lữ | tuyên chiến với Quốc 
hội, nội chiến bắt đầu. 
~ 14-6 - 1645 : Quân Quốc hội thắng lớn: 
31 -1— 1649, xử vua Sác-lø l, tuyên bố thành 
lập nến cộng hoà. Cách mạng đạt đến đỉnh cao. 


| 
†‡ 


Í8ai đoạn 1649 ~ 1689 


- Dhể độ độc tát quan sự Urôm-oen (1653 — 1658). 
¡ - Sự phục hồi Vương triểu Xtiu-ớt (1860). 
- Thiết lặp chể độ quân chủ lập hiến (1689) _ 


Chiến tranh giành 
độc lập ở Bắc Mĩ 


| chiến tranh. 
giảnh độc lần 


- Tháng 10 - 1773, nhân dân Bắc Mĩ tấn công 
cảng Bồ-xtơn. đến đấu năm 1776, nghĩa quân 
chiếm được Bô-xtơn 

|~7 ~ 10~ 1777, chiến thẳng lớn ở Xa-ra-tô- 
ga. Năm 1781, chiến thẳng l-oóc-fao, quản Anh 
suy yếu ẩn, chiến tranh kết thúc. 


(ách mạng tư sản 
Pháp 


= 


lược 


Nội chiến và 
chiến tranh 
chổng xâm 


~†4 —7 - 1789, quấn chúng đánh chiếm ngực 
Ba-xti. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế. 

- 10 - 8 -1792. nhân dân khởi nghĩa lât đổ 
chính quyến đại tư sản. Thiết lắp nến cộng hoà, 
-2 —6 - 1793, quấn chủng cách mạng lật đổ 
chính quyển Bi-rông-đanh. Phái Gia-cô-banh 
lên nắm chính quyến, lập nên nổn chuyên chỉnh 
¡ dân chủ Gia-cô~banh. 


biểu. 


* Hướng dẫn trả lời : 


Câu 3 : Trình bày những kết quả của các cuộc cách mạng tư sản tiêu 


Các cuộc cách mạng tiêu hiểu 


Kết quả 


Cách mạng tư sản Anh 


Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến 


Chiến tranh giảnh 
Bắc Mĩ 


độc 


lập DỊ 


Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, thành lập 
nước Hoa Kì với nến cộng hoà. Tư sản và chủ nỗ 
nắm quyền, theo chế độ Tổng thống. 


Cách mạng tư sản Phản 


Thành lập chế độ công hoà, giai cấp tư sản nắm 
quyến 


Ảnh, Pháp, Đức, 


Mi? 


* Hướng dẫn trả lời : 


Câu 4 : Sự phát triển kinh tế diễn ra như thế nào ở các nước tư bản 


0ác nước tư bản Sự phát triển kinh tế 

Nước Anh Là “công xưởng của thế giới". Làm chủ mặt biển. Là ngân hàng 
quốc tế. Có hệ thống thuộc địa rông lớn trên thế giới. được mệnh 
danh "Mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh". 

Nước Pháp Có 2/3 tư bản nắm trong tay 5 ngân hàng lớn. Là nước xuất khẩu 
tư bản, cho vay tải chính Pháp trở thành "đế quốc cho vay nặng 
lãi”. 

L: 


T => = 1 
Nước Đức Gó thi trường rộng lớn, thống nhất. Nhận được 5 tỉ phrảng bối | 
thường chiến phi. Giữa thế kì XIX, Dức đã có một số cơ sở kinh tế 
công. thương nghiệp với tốc độ tăng trưởng nhanh 


Nước Mĩ ¿Ấp dụng được thành tựu khoa học ~ kĩ thuật tiên tiến vàệ Si sản xuất 
Ì Xuất hiện các nhá tư bản tải chỉnh lớn, được gọi lả "vua công 
Ề nghiệp”. Mĩ vươn lên vị trí hàng đấu trong các cường quốc tư bản. 

y nêu những thành tựu của khoa học - kĩ thuật có tác 
dụng thúc đẩy sản xuất xã hội. 
* Hướng dần trả lời : 


- Trong công nghiệp : Từ nửa sau thế kỉ XVIII sản xuất máy móc được tiến 
hành ở Anh, sau lan sang các nước Âu - Mĩ. Kĩ thuật luyện kim được cải tiến 
làm tâng nhanh sản xuất thép. Cuối thế kì XIX phát mình ra phương pháp 
sản xuất nhóm nhanh, rẻ, nhiều máy chế tạo công cụ ra đời ; nhiên liệu mới 
được sử dụng như đầu hỏa, than đá. Sắt trở thành nguyên liệu chủ yếu để chế 
tạo máy móc, xây dựng đường sắt. Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi. 

- Giao thông uận tải : 

+ Năm 1807, Phơn-tơn đóng được tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước. 

+ Năm 1802, người Anh chế tạo được đấu máy xe lửa chạy trên đường 
sắt kéo nhiều toa, tốc độ nhanh, 

+ Giữa thế kỉ XIX, máy điện tín được phát minh ở Nga và Mi, Moóe-xơ 
sáng chế bảng chữ cái cho điện tín. 

+ Trong nông nghiệp : Máy kéo chạy bằng hơi nước, máy cày nhiều lưỡi, 
máy gặt đập, phân bón hóa học được sử dụng rộng rãi. 

- Trong lĩnh oực quân sự : Nhiều loại vũ khí mới được sẵn xuất như đại bác, 
súng trường bắn nhanh và xa, chiến hạm vỏ bọc thép chạy bằng chân vịt trọng 
tải lớn, ngư lôi bắt đầu được sử dụng; khí cầu dùng để trính sát trận địa... 

- Trong lĩnh uụực khoa học tự nhiên : 

+ Đầu thế ki XVIII, nhà bác học Niu-tơn (Anh) tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn. 

+ Giữa thế ki XVIII, nhà bác học Lê-mô-nô-xốp (Nga) tìm ra định luật 
bảo toàn vật chất và năng lượng. 

+ Năm 1837, nhà bác học Puốc-kin-giơ (Séc) khám phá bí mật của sự 
phát triển của thực vật và đời sống của mô động vật. 

+ Năm 1859, nhà bác học Đác-uyn (Anh) nêu lên thuyết tiến hóa và di 
truyền. 

+ Những phát minh trên chứng tổ rằng vạn vật biến chuyển, vận động 
theo quy luật, chúng tấn công mạnh mẽ vào giáo lí thần học cho rằng Thượng 
đế sinh ra muôn loài. 
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Câu 6: Tìm hiểu một số thành tựu của khoa học xã hội và nhân văn 
góp phần thúc đẩy sự phát triển lịch sử loài người. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng được xây dựng với các đại biểu là 
Phoi-d-bách và Hê-ghen. 

- Chính trị kinh tế học tư sản ra đời với các đại biểu là Xmit và Ri-các-đó. 

- Chủ nghĩa xã hội không tưởng với các tên tuổi Xanh-xi-mông, Phu-ru-ê, 
Ô-oen. 

- Phát minh lớn nhất về khoa học xã hội là sự ra đời của học thuyết Chủ 
nghĩa xã hội khoa học do Mác và Äng-ghen để xướng. Đây là cuộc cách mạng 
trong lịch sử tư tưởng của loài người. 

- Vai trò của khoa học xã hội đến với đời sống xã hội loài người trong các 
thế kỉ XVIII - XIX là đã phá ý thức hệ phong kiến, tấn công vào nhà thờ, 
giải thích rõ qui luật vận động của thế giới và thúc đẩy xã hội phát triển. 
Câu 7 : Trình bày các hình thức đấu tranh của vô sản chống tư sản 
trước năm 1848, 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Trong xã hội tư bản, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản 
là mâu thuẫn cơ bản nhất. Để giải quyết mâu thuẫn này, ngay từ đầu giai cấp 
vô sản đã đứng lên đấu tranh chống lại giai cấp tư sản. Hình thức đấu tranh 
chủ yếu là : cuộc tranh chấp giữa chủ và thợ, từ việc đập phá máy móc, đến 
các phong trào đình công, bãi công. 

- Những cuộc đấu tranh trong thời kì đầu diễn ra chủ yếu đòi các quyền lợi 
về kinh tế như đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện làm việc và 
điều kiện sống. 

Câu 8 : Lập bảng thống kê các sự kiện chính trong phong trào đấu 
tranh của công nhân thế giới nửa sau thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 
* Hướng dẫn trả lời : 


Sự kiện chính Nội dung 

Công xã Pa-rì 1871 | - Sáng 18 —3 — 1871, Chính phủ do Chi-e đứng đầu cho quân 
đánh chiếm đổi Mông-mác, nơi tập trung đại bác của Quốc dân 
quân. Quần chúng hỗ trợ cho Quốc dân quân bao vây quân Chính 
phủ Âm mưu chiếm đổi Mông-mác của Chính phủ bị thất bại. 

~ Trưa 18 - 3, các tiểu đoàn tập trung vào trung tâm thủ đô, chiếm 
các cơ quan Chính phủ, nhà ga, sở ảnh sát và toà Thị chính. 

- hiểu 18 - 3, cờ đồ phất phới bay trên nóc hầm toà Thị chính. 
Tàn quân cửa Ghính phủ phải rút về Vác-xai để cùng cố lực lượng. 

- Ngày 26 - 3, tổ chức bẩu cử Hội đống 0ðng xã. Ngày 28 - 3, 
Hội đồng Công xã làm lễ ra mắt, đánh dấu cuộc cách mạng thẳng lợi 


"14 


Guộc đấu tranh của | Ngày 1 —- 5 - 1888, gẩn 40 vạn công nhân cả nước Mĩ định 
¡ công nhân Si-ca-g6 | công, xuống đường biểu tình đòi ngây làm 8 giờ. Cuộc đình công 
Mĩ1 -5 - 1886 lan ra trên 11000 nhà máy, xỉ nghiệp. hấm mỏ. Tiêu biểu là cuộc 
đình công, biểu tinh của công nhãn Si-ca-gõ. Cuộc chiến đấu anh 
dũng và thẳng lợi bước dấu của công nhãn Mĩ được giai cấp công 
nhân quốc tế chảo mừng. Từ năm 1889, ngảy 1 - 5 được ghi 
____ | Vào lịch sử loài người - ngày Quốc tế lao động, 

Cách mạng Nga| - Ngày 9 - 1 - 1905, 14 vạn công nhắn Pê-tec-bua và gia 
1905 - 1907 đình không vũ khi đến Cung điện Mùa Đông để thình cầu Nga 
hoảng cải thiện đời sống nhưng họ bị đàn áp. Đó là “Ngày Chủ 
nhật đắm máu". 

- Mùa hè 1905, phong trào lan rộng, lôi cuốn cả binh lính vả 
nông dán. 

- Tháng 6 — 1905, thuỷ thủ trên chiến ham "Pô-tem-kin" ở 
Ô-đéc-xa khởi nghĩa, làm chủ chiến hạm. Nông dân lại nổi dậy 
đưa yêu sách chính trị. Nhiểu nơi các Xô viết đại biểu công nhân 
được thành lập. 

- Tại Mat-xcơva, 12 — 1905 cuộc tổng bãi công biến thành 
khời nghĩa vũ trang song bị thất bại. 

- Đến cuối năm 1907, phong trảo trong cả nước bị thất bại 
|_ ` hoản toàn. 

Câu 9 : Lập bảng so sánh những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa 
Mác ~ Lê-nìn và chủ nghĩa cơ hội về cuộc đấu tranh của công nhân. 
* Hướng dân trả lời : 


Chủ nghĩa quan điểm 
Chủ nghĩa Mác - Lê-nin | - 0hủ trương đấu tranh giai cấp. 
- Lật để chủ nghĩa tư bản, giành chính quyến về tay giải 
cấp công nhân. 
Chủ nghĩa cơ hội ~ Thủ tiêu đấu tranh giai cấp. 
- Đấu tranh nghi trường, thoả hiệp với giai cấp tư sản. 
Câu 10 : Những nguyên nhân nào làm cho phong trào chống xâm 
lược và giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc vào 
cuối thế kỉ XIX - đầu thế ki XX không thành công ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

Ngay từ khi đế quốc xâm lược, nhân dân các nước bị xâm lược đã chiến 
đấu ngoan cường chống lại chúng. Phong trào giải phóng dân tộc diễn ra liên 
tục, rầm rộ ở các nước nhưng cuối cùng bị thất bại, do : 

- Thiếu đường lối đấu tranh đúng đắn. 

~ Chưa có giai cấp tiên tiến lãnh đạo. 

- Vẫn còn các thế lực phong kiến bảo thủ, phản động, đi theo đế quốc. 


HỆ 


Câu 11 : Lập niên biểu về các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận 


đại theo yêu cầu sau đây : 


Thời gian Sự kiện 


Kếi quà — 


8 - 1568 


1640 - 1688 


1775 - 1783 


1789 - 1794 


Những năm 60 thế 
kỉ XVIII 


2 - 1848 


28 - 9 - 1864 


1871 


Cuối thế kỉ XVIII 
đấu thế kÌ XIX 


1911 


1 - 1868 


1914 - 1918 


* Hướng dẫn trà lời : 


Thời gian |_ Sự kiện 


Kết quả 


8-1566 | Cách mạng Hả Lan 


Lật đổ ách thống trị của Vương quốc | 
Tây Ban Nha. 


1640 - 1688 | Cách mạng tư sản Anh 


Mở đường cho chủ nghĩa tư bàn phát trển, 
đem hại quyển lí cho qửí Đc trú và từ sản. 


1775 - 1783 | hiến tranh giảnh độc lập của 
các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. 


Giành độc lập, Hợp chúng quốc Hoa 
Kl ra đời 


1788 - 1794 | Cách mạng tư sản Pháp 


Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giải 
cấp tư sản lên cầm quyển. mở đường 
cho chù nghĩa tư bản phát triển. 


Những năm 60| Cách mạng công nghiệp. 
thế kỉ XVIII 


Máy móc ra đời. 


2-1848 Tuyên ngôn Đảng Dộng sản. 


Là văn kiện quan trọng của chủ | 
nghĩa xã hội khoa học. 


28 - 9- 1864 | Quốc tế thứ nhất thành lập. 


Truyền bá học thuyết Mác. 


1871 Công xã Pa-ri. 


Nhà nước vô sẵn đấu tiên trên thế gi. | 
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Guỗi thế kỉ - Phủ nghĩa tư bản chuyển sang | - Sự hình thành các công li độc quyền 
| xVII| đấu thế | giai doạn chù nghĩa để quốc. 
kỉ XIX Phong trảo công nhân quốc tế | - Các tổ chức chỉnh trị độc lập của 
công nhân các nước ra dời. Quốc tế hai , 
| ra đồi. 
k, = | - Gãch mạng 1905 - 1907 ð Nga. | - Thất bại, _¬- 
1911 | Cách mạng Tân Hợi Thành lập Trung Hoa Dân quốc 
li (Trung Quốc ) 
1 - 1868 Cuộc Duy tân Minh Trị Nhật Bản phát triển tư bản chủ 
lệ K2 nghĩa. 
| 1914 - 1918 | Chiến tranh thế giới thứ nhất Thuộc địa thế giới được chia lại. 


Câu 12 ; Cách mạng tư sản có tác dụng tích cực và hạn chế như thế 
nào đối với sự phát triển lịch sử. 


* Hướng dẫn 
+ Tích cực 


trở lời : 


+ Xoá bỏ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 
+ Tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế, khoa học — kĩ thuật. 
+ Đưa loài người bước vào nên văn mình mới ; văn mình công nghiệp. 


- Hạn chế 


+ Thay thế hình thức hóc lột này bằng hình thức bóc lột khác. 
+ Làm nẩy sinh những mâu thuần mới trong xã hội. Các cuộc đấu tranh 
giai cấp tiếp tục điễn ra ở các nước tư bản chủ nghĩa. 


II. CÂU HỖI VÀ BÀI TẬP RỔ SUNG 
Câu 1 : Hãy nêu nguyên nhân bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản 
thời cận đại. Hình thức đấu tranh của cách mạng như thế nào ? 
* Hướng dẫn trả lời : 
- Nguyên nhân : 
+ Sự hình thành mảm mống của lực lượng sắn xuất chủ nghĩa tư bản 
trong lòng chế độ phong kiến. 
+ Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với quan hệ sản 
xuất phong kiến ngày càng gay gắt. 
- Hình thức của các cuộc cúch mạng không giống nhau : 
+ Chiến tranh giải phóng dân tộc (Hà Lan). 
+ Nội chiến (Cách mạng tư sản Anh). 
+ Chiến tranh cách mạng bảo vệ Tổ quốc (Bắc Mi). 
+ Đấu tranh thống nhất đất nước (Đức, I-ta-li-a). 
+ Cải cách (Nga, Nhật Bản).. 


lu 


Câu 2 : Trình bày những mâu thuẫn cơ bản của chế độ tư bản chủ 
nghĩa. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản của giai cấp 
công nhân diễn ra như thế nào ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Những máu thuần cơ bản : 

+ Mâu thuẫn giữa tư sản, các tầng lớp nhân dân với chế độ phong kiên 
ngày càng gay gắt dẫn đến những cuộc cách mạng tư sản. 

+ Máu thuẫn giữa tư sản vả vô sản 

- Phong trào đấu tranh của công nhân : 

+ Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đơi đã dẫn dất phong trào đấu tranh của 
công nhân ngày càng giảnh được thắng lợi. 

+ Những năm cuối thế kỉ XIX, phong trào công nhân thế giới phát triển 
với các cuộc đấu tranh mạnh mẻ diễn ra ở nhiều nước tư bản, sự ra đời của 
các tổ chức quản chúng và các đảng của giai cấp công nhân, việc thành lập và 
hoạt động của Quốc tế thứ nhất, Quốc tế thứ hai.. đã đưa đến thắng lợi trong 
Công xã Pa-ri, phong trào công nhân Si-ca-gö ở Mi, Cách mạng 1905 - 1907 
ở Nga, đỉnh cao là Cách mạng tháng Mười Nga 1917. 

Câu 3: Hãy ghi tóm tắt nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới cận đại. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển ; mâu thuần giữa tư 
sản, các tầng lớp nhần đân với chế độ phong kiến ngày càng gay gắt dẫn đến 
những cuộc cách mạng tư sản. 

- Các cuộc cách mạng Hà Lan, Anh, Mi đưa đến nhiều kết quả tác động 
đến sự phát triển của xã hội. 

- Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để nhất, ảnh hưởng lớn 
đến lịch sử châu Âu. 

- Cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức khác nhau ở nhiều nước, đánh 
dấu chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi thế giới, một số nước chuyển 
sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 

- Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, các nước phương Tây đẩy 
mạnh xâm lược các nước phương Đông. 

- Cuộc đấu tranh cúa nhân dân các nước thuộc địa diễn ra sôi nối, liên tục. 

- Cuộc đấu tranh của công nhân ngày càng mạnh mẽ. Chủ nghĩa xã hội 
khoa học ra đời. Các tế chuíc quốc tế của công nhân thành lập. 

- Văn học nghệ thuật, khoa học - kĩ thuật đạt được những thành tựu lớn, 

- Mâu thuân không thể điểu hòa của các nước đế quốc dẫn đến Chiến 
tranh thê giới ‹ẳn thứ ñhất bùng nổ, gãy nhiều tai họa cho nhân lọai. 
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PHÀN HAI 
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
(1917-1945) 


Chương VIII 
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 
VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ 
(1921 - 1941) 


Bài 23 
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1991) 


1. CÂU HỒI, BÀI TẬP CƠ BẢN 
Câu 1 : Hãy nêu nhận xét tình cảnh người dân Nga trước cách mạng. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Nông dân, công nhân bị áp bức bóc lột nặng nề, bị bản cùng hoá. 

~ Nạn đói và nạn thất nghiệp ngày càng trầm trọng. 

- Số người chết, người bị thương ngoài mặt trận tăng cao. 

- Người dân Nga trước cách mạng khỏng thể chấp nhận sống dưới ách 
thống trị của chế độ Nga hoàng được nữa, phong trào phản đối chiến tranh, 
đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp nơi. 

Câu 9 : Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 đã giải quyết 
được những nhiệm vụ gì ? 
* Hướng dần trả lời : 

- Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ Nga 
hoàng tôn tại lâu đời trên đất nước Nga, chấm dứt thời kì thống trị của chế 
độ quân chủ chuyên chế ở Nga. 

- Bau cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga hình thành cục diện hai 
chính quyền song song tỏn tại : Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và 
các Xô viết của giai cấp vô sản. 

~ Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên 
không thể cùng tổn tại và xung đột giữa chúng là không thể tránh khỏi. 
Trong bối cảnh đó, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích dã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục 
làm cách mạng lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời. 
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Câu 3 : Luận cương tháng Tư của Lê-nin có ý nghĩa như thế nào đối 
với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Tháng 4 - 1917, Lê-nin trình bày trước Trung ương Đảng Bồn-sö-vích 
bản báo cáo quan trọng “Nhiệm vụ của giai cấp võ sản trong cuộc cách mang 
hiện nay” (Luận cương tháng Tư). 

~ Luận cương tháng Tư có ý nghĩa võ cùng quan trọng đổi với thắng lưi của 
Cách mạng tháng Mười Nga: 

+ Luận cương đã chỉ ra mục tiêu và đường lối để chuyển từ cách mang 
dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

+ Luận cương đã xác định cụ thể các bước chuyển từ cách mạng tháng 
Hai sang Cách mạng tháng Mười. 
Câu 4 : Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Cuộc cách mạng lần thú nhất bùng nổ vào tháng Hai 1917 đã lật đổ chế 
độ Nga hoàng và dẫn tới tình trạng hai chính quyền song song tôn tại. Đó là 
cuộc cách mạng dân chủ tư sản. 

- Cuộc cách mạng thứ hai do Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích lãnh đạo, lật đổ 
Chính phủ lâm thời tư sản, thiết lập chính quyền thống nhất trong toàn quốc 
của Xô viết. Đó là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới. 

Sở đi nước Nga năm 1917 có hai cuộc cách mạng như vậy vì : ở Ñga năm 
1917 có hai chính quyển còn tổn tại, đó là Chính phủ Nga hoàng và Chính 
phủ lâm thời của tư sản. Cách mạng tháng Hai nhằm lật đổ chế độ Nga 
hoàng, xoá bỏ chế độ phong kiến tôn tại lâu đời trên đất nước Nga ; tiếp theo 
đó Cách mạng tháng Mười nhằm lật đồ Chính phủ lâm thời tư sản, đưa nước 
Nga bước vào thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Câu ð : Lập bảng thống kê các sự kiện từ Cách mạng tháng Hai đến 
Cách mạng tháng Mười 1917. 
* Hướng dẫn trả lời : 


Thời gian Sự kiện Kết quả, ý nghĩa 
23-2-1917 | 9vạn nữ công nhân Thúc đẩy công nhân 
Pê-tơ-rơ-grát biểu tỉnh. toản quốc đấu tranh. 


27-2-1917 | Tổng bãi công chính trị - Khởi Chế độ quân chủ 
nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rơ-grát. chuyên chế sụp đổ, hai 
chính quyền tồn tại. 

24 ~ 10 - 1917 | Khởi nghĩa vũ trang ở Chiếểm thành phố 
Pê-tơ-rơ-grát. Pê-†ơ-rd-grát. 

25 - 10 - 1917, Tấn công Cung điện Mùa Đông. | Chinh phủ lâm thời tư 
sẵn bị lật đổ. 
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Câu 6 : Những việc làm của Chính quyền Xô viết đem lại lợi ích cho ai ? 
# Hướng dân trẻ lời 

- Chính quyên Xô viết đã thông qua Sắc lệnh hoa bình và Sắc lệnh ruộng 
đất 

- Thực hiện các biện pháp nhằm thủ tiêu tàn tích của chế độ phong kiến, 
xoá bó sự phân biệt đẳng cấp, những đạc quyền cúa Giáo hội ¡ thực hiện nam 
nữ bình quyền. 

- Thành lập các cơ quan trung ương và các Xô viết ở các địa phương ; 
chính quyền tư sản, địa chủ các cấp đều bãi bỏ. Hỏng quân công nông dược 
thành lập để bảo vệ chính quyền mới. 

~ Công bố Tuyên ngôn tê quyền các dân tóc ở Nga, khẳng định những 
nguyên tắc cơ bản vẻ quyển dân tộc tự quyết, bình đảng và chủ quyền của tất 
cả các dân tộc ở Nga. 

~- Quốc hữu hoá các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản. 

Tất cá các diệc làm của Chỉnh quyền Xô diết dem lại lợi ích cho toàn thể 
nhân dân lao động uà các dân tộc ở Nga. Đáp ứng được yêu cẩu tả nguyện 
oạng của nhân dân Nựa 
Câu 7 : Vì sao nhân dân Xô viết phải thực hiện Chính sách cộng sản 
thời chiến ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của Nhà nước Xô 
viết làm cho các nước đế quốc lo lắng, tìm cách tập hợp lực lượng để tiêu diệt 
nước Cộng hoà Xõ viết non trẻ. Tình hình nước Nga Xô viết cực kì khó khăn. 

- Cuối năm 1918, quân đội 14 nước đế quốc cấu kết với lực lượng phản 
cách mạng trong nước mở cuộc tấn công vũ trang nhằm tiêu điệt nước Nga 
Xô viết non trẻ. Trong suốt ba năm (1918 - 1920), nhán đân Xê viết đã tập 
trung toàn bộ sức lực tiến hành cuộc chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài 
trong những điều kiện vô cùng khó khăn để giữ vững Chính quyền Xô viết. 

- Từ năm 1919 nước Nga thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến nhằm 
huy động tối đa mọi nguồn của cải, nhân lực của đất nước phục vụ cho cuộc 
chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài. Vừa chiến đấu, vừa xây dựng, Hồng 
quân và nhân dân Xô viết đã từng bước đẩy lùi các cuộc tấn công của lực 
lượng phản cách mạng trong và ngoài nước. Năm 1920, chiến sự chấm dứt, 
Nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ vững. 

Câu 8: Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước 
và số phận của hàng triệu con người ở Nga. Một kỉ nguyên mới đã mở ra cho. 
lịch sử nước Nga : Giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc 
được giải phóng khói mọi ách áp bức, bóc lột, đứng lên làm chủ đất nước và 
vận mệnh của mình. 
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- Thắng lợi của Cách mạng tháng Mươi đã làm thay đổi cục diện thế giới cổ 
vũ mạnh mè và để lại nhiều bài học quý giá cho phong trào cách mạng của giai 
cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thê giới 
Câu 9 : Vì sao nhân dân Xô viết bảo vệ được thành quả Cách mạng 
tháng Mười. 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Nhờ sự lãnh đạo tài tình của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích với đường lối 
cách mạng đúng đắn, sáng tạo. 

- Nhờ thực hiện Chính sách Cộng sản thời chiến, huy động tối đa nhân 
tài, vật lực của đất nước, sức mạnh và sự ủng hộ của nhân dân. 

- Nhờ phát huy lòng yêu nước của nhân dân để bảo vệ chế độ mới. 

- Nhờ sự chiến đấu vô cùng anh dũng của Hồng quân Liên Xô. 


II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
Câu 1 : Vì sao đến đầu thế kỉ XX, nước Nga đã tiến sát tởi một cuộc 
cách mạng ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Đầu thế kỉ XX, Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là 
Nga hoàng Ni-cô-lai II. 

- Sự tổn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến đã kìm 
hãm nặng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga. 

- Năm 1914, Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế 
quốc, gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước. 

~ Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng 
khắp trong nước. Chính phủ Nga hoàng ngày càng tỏ ra bất lực, không còn khả 
năng tiếp tục thống trị được nữa. Nước Nga đã tiến sát tới một cuộc cách mạng. 
Câu 2 : Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 diễn ra như 
thế nào ? Kết quả của cách mạng. 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

* Diễn biến : 

- Tháng 2 - 1917 (theo lịch Nga), cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ỡ 
Nga. 

+ Cuộc biểu tình ngày 23 - 2 của 9 vạn nữ công nhân ở thủ đô Pê-td-rô-grát. 
+ Ngày 27 -2, phong trào nhanh chóng lan rộng toàn thành phố và 

chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang. Quân khởi nghĩa 
chiếm được các công sở, bắt các tướng tá của Nga hoàng. Chế độ quán chủ 
chuyên chế sụp đổ. 

- Tin thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở thủ đô đã bay nhanh khắp trong 
nước. Chỉ trong vòng 8 ngày, trên phạm vi cả nước, quần chúng nhân dân đã 
vùng dậy lật đồ chế độ cũ. Nước Nga trở thành nước cộng hòa. 
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* Kết quả 

- Cách mạng dâu chủ tư sản tháng Hai thắng lợi với việc lật đổ chế độ 
Nga hoàng. Cuộc cách mạng đó động đảo quần chúng tiến hành dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp vô sản. Cách mạng tháng Hai vì thế là một cuộc cách mạng 
dân chủ tư sản kiểu mới. 

- Tuy nhiên, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có đã diễn ra ở 
nước Nga. Đó là tình trạng hai chính quyền song song tồn tại : Chính phủ 
lãm thời của giai cấp tư sản và Chinh quyền Xö viết của giai cấp vô sản. 

- Hai chính quyển này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên 
không thể cùng tốn tại, Trước tình hình đó, Lê-nin và Đảng Bồn-sê-vích đã 
chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng, lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời. 
Câu 3 : Lập bảng so sánh cách mạng đân chủ tư sản với Cách mạng 
tháng Hai năm 1917. 


Nội dung so sánh Cách mạng dân chủ tự sản | 0ách mạng tháng Hai 1817 
Tính chất nhiệm vụ | 

Giai cấp lãnh đạo 

| Động lực cách mạng 
Chính quyến nhả nước 
Xu hướng phát triển 


* Hướng dần trả lời: 


Nội dung so sánh | Cách mạng dân chủ tư sản Cách mạng tháng Hai 1917 
Tính chất nhiệm vụ | Đánh đổ chế độ phong kiến. | Đánh đổ chế độ phong kiến Nga 
Xơá bỏ tân tích phong kiến. | Hoàng. Xoá bỏ tàn tích phong 


_ Thực hiện dán chủ. kiến. 
Giai cấp lãnh đạo. Giai cấp tư sản. Giai cấp vô sản 
Động lực cách mạng | Tư sản và nông dân. Công nhân, nông dân và binh linh. 
Chính quyển nhà nướ | Chuyên chính tư sản. : Chuyên chính công nông. 
Tiển lên cách mạng xã hội chủ 


Xu hướng phát triển | Xây dựng chủ nghĩa tư bản. 
| nghĩa. 


Câu 4 : Vì sao Cách mạng tháng Mười Ngựa 1917 được đánh giá là một 
sự kiện lịch sử vì đại nhất trong lịch sử nước Nga và lịch sử nhân 
loại ở thế kỉ XX ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

Cách mạng tháng Mười đưa đến việc thành lập Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên trên thể giới, có ý nghĩa to lớn đối với nước Nga và thế giới. 

- Đốt uới nước Nga : 

+ Mở ra một kỉ nguyên mới cho nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất 

nước và số phận hàng triêu con người ở Nga. 
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+ Lần đấu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân, nhân dân lao động và 
các dân tộc được giải phóng, thoát khỏi mọi xiểng xích nô lệ. làm chủ vận 
mệnh đất nước 

+ Sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa đã đưa nhân đân lên nắm 
chính quyên ở một nước chiếm 1⁄6 diện tích thế giới. 

- Đổi nứt thể giới : 

+ Có ảnh hưởng đến phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt phong trào 
đấu tranh giành độc lập của các nước thuộc địa và phụ thuộc. 

+ Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế, 
chỉ ra cho họ con đường đi đến thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa tư bản. 

Câu 5 : Công cuộc xây dựng chính quyền Xô viết ở Nga điển ra như 
thế nào ? 
* Hướng dẫn trả lời: 

- Ngay trong đêm 9ð - 10 - 1917 (7 - 11), Đại hội Xô viết toàn Nga lần 
thứ hai khai mạc ở Điện Xmô-nưi đã tuyên bố thành lập Chính quyển Xô viết 
do Lê-nin đứng đầu. Nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyển Xô viết là đập tan 
bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chú, khẩn trương xây dựng bộ 
máy nhà nước mới của những người lao động. 

- Các cơ quan trung ương và Xô viết các địa phương được thành lập, chỉnh 
quyến tự sản, địa chú các cấp đều bị bãi bỏ. 

- Cuối tháng 11 - 1917, chính quyển Xô viết bước đầu quốc hữu hoá các 
nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản. Tháng 12 - 1917, Hội đồng Kinh tế 
quốc đân tối cao được thành lập. 

Câu 6 : Những nét chính về cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền Xô viết. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Cuối năm 1918, quân đội 14 nước để quốc cấu kết với lực lượng phản 
cách mạng trong nước mở cuộc tấn công vũ trang nhằm tiêu điệt nước Nga 
Xõ viết non trẻ. Trong suốt ba năm (1918 - 1920), nhân dân Xö viết đã tập 
trung toàn bộ sức lực tiến hành cuộc chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài 
trong những điều kiện vô cùng khó khăn để giữ vững Chính quyền Xô viết 

~ Từ năm 1919, nước Nga thực hiện Chỉnh sách Cộng sản thời chiến nhằm 
huy động tối đa mọi nguồn của cải, nhân lực của đất nước phục vụ cho cuộc 
chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài, vừa chiến đấu. vừa xây dựng. Hồng 
quân và nhãn dân Xô viết đã từng bước đẩy lùi các cuộc tấn công của lực 
lượng phản cách mạng trong và ngoài nước. Năm 1920, chiến sự chấm dứt. 
Nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ vững 
Câu 7 : Lê-nin đóng vai trò như thế nào đối với thắng lợi của Cách 
mạng tháng Mười Nga 1917 ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

Lê-nm đóng vai trò quan trọng lãnh đạo trực tiếp, quyết định thắng lợi 

của Caeh mng tháng Mưỡi Nga : 
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l£-nin cùng Đảng Bôr tích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách 
mạng lật đổ Chính phủ lãm thời tư sản 

lê-nin soạn thảo Luận cương tháng Tư, chỉ ra mục tiêu và đường lỗi 
chuyên từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa 


lê-nin vạch kế hoạch, trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa vũ trang ở 
Pê-tớ-rở-grat, tuyên bố thành lập Chính phú Xõ viết 


Bài 24 
LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921-1941) 


1. CÂU HỒI, BÀI TẬP CƠ BẢN 
Câu 1 : Nước Nga Xô viết gặp phải những khó khăn gì về kinh tế, 
chính trị ? 
* Hưởng dân trả lời : 
- Năm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất 
nước trong hoàn cảnh cực kì khó khăn : 
+ Gánh chịu hậu quả nặng nể do bốn năm chiến tranh đế quốc và ba 
năm nội chiến 
+ Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiềm trọng với tổng thiệt hại lên 
đến 39 tỉ rúp. 
- Bên cạnh khó khăn về kinh tế là những thách thức nghiêm trọng về 
chính trị : 
+ Tình hình chính trị không ổn định, các lực lượng phản cách mạng điên 
cuồng chống phá, gây bạo loạn ở nhiều nơi. 
+ Tình trạng đói kém làm phân tán và suy giảm tỉnh thắn đội ngũ công nhân. 
+ Nông dân bất bình với chính sách trưng thu lương thực thừa. 
- Nước Nga rơi vào tình trạng khủng hoảng về kinh tế - chính trị, đe đoa 
sự tổn tại của Chính quyển Xô viết. 
Câu 9 : Nêu nhận xét về tình hình kinh tế nước Nga năm 1921 so với 
năm 1918 - năm phát triển cao nhất của nước Nga 8a hoàng - qua 
bảng kê trên đây. 
* Hướng dẫn trả lời : 


Sản phẩm Năm 1913 Năm 1921 
Ngũ cốc (triệu tấn) 81,63 37,6 
Gang (triệu tấn) 4/8 01 
Í — Thép (triệu tấn) 5,2 0,2 
Vải sợi (triệu mét) 2582,0 105,0 
Điện ( triệu kw/h) 1,9 0,55 


Nhận xét : 

- 8o với năm 1913 thì sản lượng các sản phẩm ở Nga giảm sút nghiêm 
trọng, điều đó chứng tỏ rằng kinh tế nước Nga Xô viết đang gặp rất nhiều 
khó khăn. f 

- Những khó khăn, thử thách đó đặt ra cho nước Nga Xô viết cần phải có 
chỉnh sách vẻ kinh tế cho phù hợp để đưa đất nước thoát khỏi khủng hrảng. 
Câu 3 : Vì sao việc thực hiện Chính sách kinh tế mới lại bắt đầu từ 
nông nghiệp ? 

* Hướng dẫn trỏ lời : 

Chính sách kinh tế mới ở Nga bắt đầu từ nông nghiệp, mà quan trọng 
nhất là thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng chế độ thuế lương 
thực. Sở dĩ như vậy vì : 

- Đối với nước Nga lúc này để thoát ra khỏi khủng hoảng, nông nghiệp là 
khâu căn bản, từ đó có thể kéo theo toàn bộ dây chuyển của cuộc phát triển 
lực lượng sản xuất. 

- Việc nông dân được tự do bán lương thực ra thị trường sau khi nộp đủ 
thuế sẽ làm cho họ phấn khởi sản xuất, nâng cao năng suất lao động, sản 
xuất nông nghiệp phục hỏi nhanh chóng. 

- Trên cơ sở được cung cấp lương thực và nguyên liệu từ nông nghiệp, sản 
xuất công nghiệp được phục hồi và phát triển. 

Câu 4 : Dựa vào số liệu năm 1921 và năm 1923 trong bảng kê dưới đây, 
hãy nêu tác dụng của Chính sách kinh tế mới đối với nên kinh tế. 
* Hướng dẫn trả lời : 


Sản phẩm Năm l9Ỉ | Năm 1923 
Ngũ cốc (triệu tấn) 37,6 56,6 
Gang (triệu tấn) 01 0,3 
Thép (triệu tấn) 0,2 0,7 
Vải sợi (triệu mét) 105,0 691,0 
Điện (triệu kw/h) 0,55 | 11 
* Tóc dụng : 


~ Phục hỗi, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. 

- Nước Nga đã đẩy mạnh được sản xuất và lưu thông hàng hoá. 

- Tạo cơ sở kinh tế, chính trị cho Liên Xô bước vào công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

Câu 5 : Liên bang Xô viết được thành lập như thế nào ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của V. I. Lê-nin, Đại hội lần thứ nhất các Xô 
viết toàn Liên bang diễn ra cuối tháng 12 - 1922 đã tuyên bố thành lập Liên 
bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên xô), gồm bốn nước 
Cộng hòa Xô viết đầu tiên là Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-đơ. 
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- Mạc dù có sự chênh lệch về trình độ phát triển hinh tế, về diện tích và 
đân số giữa các nước công hoà, nhưng tư tưởng chí đạo cỡ bản của Lê-nin là sự 
bình đẳng về moi mật và quyến tự quyết của các dân tộc, sự giúp đỡ lẫn nhau 
cũng phát triền vì mục tiêu chung là xảy đựng thành công chủ nghĩa xã hội 

- Đến cuối năm 1925, nhờ sự nỗ lực của các nước cộng hoà, Liên Xỏ đã 
hoàn thành về cø bản công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh. 
Câu 6: Vai trò của V, I. Lê-nin trong công cuộc khôi phục kinh tế và 
phát triển đất nước sau chiến tranh. 
* Nướng dẫn trả lời : 

- Bau chiến tranh. nước Nga Xô viết gặp rất nhiều khó khăn, để khắc phục 
khủng hoảng, nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh và phát triển 
kinh tế, Lê-nin đã để ra Chính sách kinh tế mới. Nhờ chính sách này đã đưa 
nước Nga vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị 

- Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước đòi hỏi các dân tộc phải 
liên mình chặt chẽ với nhau nhằm tăng cường sức mạnh về mọi mặt. Chính 
Lê-nin là người chỉ đạo trực tiếp Đại hội lần thứ nhất các xô viết toàn Liên 
bang và tuyên bế thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết 
(goi tắt là Liên Xô) 

~ Sau khi thành lập Liên bang Xô viết, Lê-nin còn chỉ đạo các nước cộng hoà 
phải thực hiện quyền bình đẳng, quyển dân tộc tự quyết và giúp đỡ lần nhau 
cùng phát triển vì mục tiêu chung là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 

- Nhờ những công lao to lớn của Lễ-nin cùng với sự nỗ lực của các nước 
cộng hoà mà Liên Xô đã hoàn thành về cơ bản công cuộc khôi phục kinh tế 
sau chiến tranh. 

Câu 7 : Hãy cho biết vì sao để xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhân dân 
Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, Liên Xô chưa thoát 
khỏi tình trạng sản xuất lạc hậu, với nẻn nông nghiệp chiếm trên 2/3 tổng 
sản phẩm quốc đân. k 

+ Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá dế biến Liên Xô từ 
một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp. 

Câu 8 : Nêu những thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở Liên Xô qua hai kế hoạch 5 năm. 
* Hưởng dẫn trả lời : 

- Qua hai kế hoạch 5 năm, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã đạt 
được nhiều thành tựu to lớn, đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu 
trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa. Năm 1937, sản 
lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản lượng quốc dân. 

- Trong nông nghiệp, công cuộc tập thể hóa nông nghiệp đà đưa 93% số 
nông hộ với trên 90% diện tích canh tác vào nền nông nghiệp tập thể hóa, có 
quy mô sản xuất lớn và cơ sở vật chất - kĩ thuật được cơ giới hóa. 
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- Về văn hóa - giáo dục, Liên xô đã thanh toán nạn mù chữ. xây dựng hệ 
thống giáo dục thông nhất, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả 
nước và thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố. 

- Cùng với những biến đổi về kinh tế, cơ cấu giai cấp xã hội cũng thay dồi. 
Các giai cấp bóe lật bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân, 
nông dân tập thể và tảng lớp trí thức mới xã hội chủ nghĩa. 

- Từ năm 1937, nhân dân Liên xó tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần 
thứ ba, nhưng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tạm thời bị gián đoạn bởi 
cuộc chiến tranh xâm lược của phát xít Đức tháng 6 - 1941 
Câu 9 : Từ năm 1922 đến năm 1933, Liên Xô đã đạt được những kết 
quả gì trong quan hệ ngoại giao ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Sau cách mạng tháng Mười, Chính quyển Xô viết đã từng bước xác lập 
quan hệ ngoại giao với một số nước láng giềng ở chấu Á và cháu Âu. 

- Tuy nhiên, tồn tại trong vòng vây thù địch của chủ nghĩa tư bản thế giới, 
Liên Xõ đã kiên trì và bên bỉ đấu tranh trong quan hệ quốc tế, từng bước phá 
vỡ chính sách bao vảy, cõ lập về kinh tế và ngoại giao của các nước đế quốc. 
Câu 10 : Lập bảng so sánh “Chính sách cộng sản thời chiến” và 


“Chính sách kinh tế mới” theo mẫu dưới đây: 


Tiêu chí sơ sánh 


ÿhính sách cộng sản thời chiến 


Chính sách kinh tế mới 


Hoàn cảnh Í 
Nội dung _ Í 
Tác dụng. 


“Hướng dẫn trẻ Ì 


ời: 


[Tiêu chí so sánh 


Chính sách cộng sản thời chiến 


Chính sách kinh tế mới 


Hoàn cảnh 


1918 ~ 1920, tiến hành chiến tranh 
cách mạng thù trong giặc ngoài. 


1921 - 1925, khó khăn khi đất | 


xây dựng xã hội chủ nghĩa 


Nội dung 


~ Trưng thu lương thực thừa. 

~ Quốc hữu hóa toàn bộ xí nghiệp. 
- Nhà nước nắm độc quyển về 
quản lí, phân phối lương thực, 
thực phẩm 

~ Thi hành chế độ lao động bắt 


| buộc. 


nước bước vào thời kì höa vi 


~ Bãi bò chế độ trưng thu lương 
thực, thay bằng thuế lương thực. 
~ Tự do buôn bán, mở lại các chợ. 

- 0ho phép tư nhãn mở các x 
nghiệp nhỏ. 

- Khuyển khích tư bản nước 
ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga. _| 


Tác dụng 


- Tập trung toàn bộ sức người, 
sức của để chống thù trong giặc 
ngoài 

- Bảo vệ thành quả của Gách 


mang tháng Mười. 


- Phục hổi, phát triển kinh tế, 
cải thiện đời sống nhân dân. 

- Tạo cơ sở kinh tế, chính trị 
cho Liên Xô bước vào công cuộc: 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


II. CÂU HỘI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
Câm 1 : Trình bày hoàn cảnh, nội dụng và ý nghĩa của Chính sách 
kinh tế mới. 
w Nướng dân trẻ lời : 
- Maun cảnh 

+ Năm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất 
nước trong hoàn cảnh cực kì khó khăn : Nên kinh tế quốc dân bị tàn phá 
nghiêm trong. Tình hình chính trị không ổn định, các lực lượng phản cách 
mạng điên cuỗng chống phá, gây bạo loạn ở nhiễu nơi. 

+ Nước Nga rơi vào tình trạng khủng hoảng vẻ kinh tế - chính trị, đe 
doạ sự tổn tại của Chính quyền Xö viết. 

+ Nhằm khắc phục khủng hoảng, nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến 
tranh và phát triển kinh tế. Đại hội lần thứ X Đảng Bôn-sẽ-vích vào tháng 
3 - 1921 quyết định chuyển Chính sách Cộng sản thời chiến sang Chính sách 
kính tế mới. 


- Mái dung Chỉnh sách kinh tế mới : 

+ Thay chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thực. 

+ Cho phép tư nhán xây dựng những xí nghiệp nhỏ, khuyến khích tư bản 
nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga. 

+ Nhà nước nắm các mạch máu kinh tế, 

+ Tư nhãn được tự do buôn bán, trao đổi. 

- Ý nghĩa: 

+ Đưa nước Nga thoát khỏi khủng hoảng về kinh tế - chính trị. 

+ Thể hiện sự chuyển dổi kịp thời, đẩy sáng tạo từ nên kinh tế mà Nhà 
nước nắm độc quyền về mọi mật sang nên kinh tế nhiều thành phần và tự do 
buôn bán. 

+ Chính sách kinh tế mới còn mang ý nghĩa quốc tế sâu sắc đối với công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước trên thế giới. 

Câu 9 : Sự thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết 
điễn ra như thế nào ? 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của V. I. Lê-nin, Đại hội lần thứ nhất các Xô 
viết toàn Liên bang diễn ra cuối tháng 12 - 1922 đã tuyên bố thành lập Liên 
bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên xô), gồm bốn nước 
cộng hòa Xô viết đầu tiên là Nga, U-erai-na, Bê-]ô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-đơ. 

- Ngày 21-1-1924, V. ILê-nin, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản, người đứng 
đầu Đảng và Nhà nước Xô viết, qua đời. Đó là một tổn thất to lớn đối với nhân 
dân Liên xô, giai cấp công nhắn quốc tế và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế 
giới. Sau khi Lê-nin mất, Xta-lin lên thay, tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây dựng 
và báo vệ đất nước Liên xô trong những năm 1924 - 1953, 
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Câu 3: Em có nhận xét gì về “Chính sách kinh tế mới”? Theo hiểu 
biết của em Đảng Cộng sản Việt Nam có vận dụng chính sách này 
trong thời kì đổi mới không ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Có thể xem “Chinh sách kinh tế mới” là một bước lùi nhưng là một bước 
lùi cần thiết để Liên Xô vượt qua những khó khăn thử thách, tạo đà vững 
bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội, thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt. 
của Đảng Bôn-sê-vích đứng đầu là Lê-nin. 

- Đảng ta đã vận dụng kinh nghiệm này vào điều kiện cụ thể của Việt Nam 
trong thời kì đổi mới là phát triển nền kinh tế sản xuất hàng hóa nhiều 
thành phần có sự định hướng của nhà nước. 

Câu 4 : Chính sách kinh tế mới đã đem lại những kết quả to lớn gì 
cho đất nước ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

~ Các ngành kinh tế được phục hỏi nhanh chóng. 

- Đời sống nhân dân được cải thiện. ý 

- Đã tạo điều kiện để dẫn đến sự thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Xô viết 12 - 1922 
Câu 5 : Ghi sự kiện lịch sử vào cột B cho phù hợp với thời gian ở cột 
A dưới đây : 


A B m 
1.3-1921 
2. 12 - 1922 
3. 1940 
4. 1826 - 1929 
5. 1928-1932 | 
D 1933 - 1937 
7, 1936 vs) 
8.6- 1941 
* Hướng dẫn trả lời: b<= 
A B 
13-1921 Đảng Bôn-sê-vích thực hiện chính sách kính tế mới. 
2. 12 - 1922 Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết thành lập. 
la 1940 Nâng tổng số 15 nước gia nhập Liên Xô. 
4. 1926 - 1929 Tiến hành công nghiệp hóa. — 
3. 1928 - 1932 Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. 
6. 1933 - 1937 Kế hoạch 5 năm lần thứ hai. 
7. 1936 Sản lượng công nghiệp đứng đầu châu Âu. 
8.6 - 1941 Đức tấn công Liên Xô 


Chương VII 
CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 
GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 


Bài 25 
KHÁI QUÁT CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI 
CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 


1. CÂU HỒI, BÀI TẬP CƠ BẢN 

Câu 1 : Trình bày các giai đoạn phát triển chính của chủ nghĩa tư 
bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939). 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản tổ chức Hội nghị 
Vée-xai (1919-1920) và Hội nghị Oa-sinh-tơn để phân chia quyền lợi. Trật tự 
Véc-Oa hình thành. 

- Mười năm sau chiến tranh, các nước tư bản phát triển qua 2 giai đoạn : 

+ Giai đoạn 1918 - 1923: Các nước tư bản (trừ Mi) lâm vào trình trạng 
khủng hoảng kinh tế, chính trị, biểu hiện ở sự suy sụp về kinh tế và cao trào 
cách mạng bùng lên mạnh mẽ. 

+ Giai đoạn 1924 - 1929: Các nước tư bản bước vào thời kì ổn định về 
chính trị và đạt mức tảng trưởng về kinh tế. Nhưng sự phát triển không 
đồng đều giữa các nước. 

Câu 2 : Nêu những nét nổi bật của cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở 
các nước tư bản châu Âu. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Những năm 1918 - 1923, một phong trào cách mạng đã bùng nổ ở các 
nước tư bản. 

- Nguyên nhân : 

+ Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất, châu Âu là chiến trường 
chính, toàn bộ gánh nặng của chiến tranh đè lên vai những người lao động. 

+ Do ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga. 

- Đạc điểm nổi bật của phong trào : 

+ Mang tính quần chúng rộng lớn. 

+ Không dừng lại ở yêu sách kinh tế. 

+ Thể hiện tính tích cực vẻ chính trị, thành lập các nước Cộng hoà Xô viết. 

- Những năm 1924 - 1929, phong trào công nhân tạm thời lắng xuống. 
Tuy thế các cuộc đấu tranh đòi cải thiện điểu kiện làm việc, chế độ tiến 
lương, đòi tự đo dân chủ vẫn tiếp diễn. 
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Câu 3 : Qua các nội dung hoạt động của Đại hội II và Đại hội VìI, 
hãy nhận xét vai trò của Quốc tế Cộng sản đối với phong trào cách 
mạng thế giới. 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Đại hội II (1920) giữ một vị trí nỗi bật trong lịch sử hoạt động của Quác 
tế Cộng sản với việc thông qua Luận cương về vai trò của Đảng Cộng sản, 
Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa, do Lê-nin khởi thảo. 

+ Qua Luận cương về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã chỉ ra cho 
cách mạng thế giới, nhất là cách mạng vô sản muốn đấu tranh giành được 
thắng lợi phải có chính đảng của giai cấp vô sản. Nó trở thành nhân tố quyết 
định mọi thắng lợi của cách mạng vô sản. 

+ Qua Luận cương về vấn để dân tộc và thuộc địa của Lê-nin đã chỉ ra 
cho giai cấp vô sản và các đân tộc thuộc địa muốn đấu tranh giành thắng lợi 
phải liên minh, liên kết với nhau, thực hiện khẩu hiệu của Lê-nin : “Vô sản 
tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”. 

- Đại hội lần VII (1935), Quốc tế Cộng sản đã chỉ rä nguy cơ của chủ nghĩa 
phát xít và kêu gọi các Đảng Cộng sản tích cực đấu tranh thành lập các mặt, 
trận thống nhất công nhân và các lực lượng tiến bộ nhằm mục tiêu chống 
phát xít, chống chiến tranh, 

+ Nhờ có chủ trương của Quốc tế Cộng sản tại Đại hội VII mà các nước 
đã lần lượt thành lập mặt trận nhán dân chống phát xít, chống chiển tranh, 
bảo vệ hoà bình. 

+ Mặt trận nhân đân các nước ra đời đã tập hợp được một lực lượng cách 
mạng đông đảo làm nhiệm vụ chống phát xít, bảo vệ độc lập dân lộc. 

Câu 4 : Nguy cơ cuộc một cuộc chiến tranh thế giới mới xuất hiện 
như thế nào ? 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Tháng 10 - 1929, khủng hoảng nổ ra ở Mi, sau đó lan ra toàn bộ thế giới 
tư bản, chấm dứt thời kì ổn định và tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản. Đây là 
cuộc khủng hoảng thừa, khủng hoãng trầm trọng nhất, kéo đài nhất trong 
lịch sử các nước tư bản chủ nghĩa. 

- Cuộc khủng hoảng đã tàn phá kinh tế, gây ra hậu quả nghiêm trọng về 
chính trị xã hội. 

+ Hàng chục vạn công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, sống 
trong cảnh nghèo đói, túng quẫn. 

+ Nhiều cuộc đấu tranh của những người thất nghiệp diễn ra ở khắp các nước. 

+ Đe doa sự tổn tại của chủ nghĩa tư bản. 

- Để giải quyết khủng hoảng : 

+ Đối với Anh, Pháp, Mi : tiến hành cải cách kinh tế - xã hội, đổi mới 
quá trình quần lí, tổ chức sản xuất. 
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+ Đối với Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản tìm kiếm lối thoát bằng hình thức 
thống trị mới. Đó là thiết lập các chế độ độc tài phát xít - nên chuyên chính 
khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất. Khi 
chủ nghĩa phát xít hình thành nguy cơ chiến tranh thế giới mới bùng nổ. 
Câu 5 : Mặt trận nhân dân Pháp đã giành được thắng lợi như thế nào ? 
* Hướng đẳẫn trả lời : 

- Thắng lợi của Mát trận nhân dân Pháp trong những nam 1936 - 1939 là 
sự kiện nổi bật trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít. 

~ Trong cuộc tổng tuyển cử tháng ð - 1936, Mặt trận Nhân dân Pháp 
giành được thắng lợi, lên nấm chính quyển ở Pháp và thành lập chính 
phủ do Lê-ông Bơ-lum đứng đầu. 

- Phong trào Mặt trận Nhân dân đã bảo vệ được nền đân chủ, đưa nước 
Pháp vượt qua hiểm họa chủ nghĩa phát xít. 

- Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (1935) để cao việc thành lập Mặt trận 
Nhân đạn Pháp, coi đó là kinh nghiệm cần phổ biến rộng rãi cho các nước 
trong euáe đấu tranh chống phát xít và nguy cơ chiến tranh. 

Câu “ : Nêu những hậu quả về chính trị, xã hội của cuộc khủng 
hoàng sinh tế (1999 - 1983) đối với các nước tư bản. 
* Hướng: cồẫn trả lời : 

Tàn. phá kinh tế, gây ra hậu quả nghiêm trọng về chính trị xã hội. 

Hàng chục vạn công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, sống 
tr ng nh nghèo đói, túng quẫn. 

- Nhiều cuộc đấu tranh của những người thất nghiệp diễn ra ở khắp các nước. 

~ Đe doa sự tổn tại của chủ nghĩa tư bản. 

Câu 7 Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ 
chiến tcanh diễn ra như thế nào ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Tháng 7 - 1935, Quốc tế Cộng sản tiến hành Đại hội lần thứ VI chỉ đạo 
eho 4e Đảng Cộng sả: thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít. 

- Thực hiện chủ t:..¿ng của Quốc tế Cộng sản, Mặt trận Nhân dân chống 
phát xít được thành lụp ở Pháp, I-ta-li-a, Tiệp Khắc, Hi Lạp, Tây Ban Nha. 

+ Mat trận Nhân dân Tây Ban Nha thành lập vào tháng 2 - 1936. 

+ Mặt trận Nhân dân Pháp thành lập 5 - 1936. 


II. CÂU HỒI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
Câu 1 : Trình bày nguyên nhân và đặc điểm của phong trào cách 
mạng (1918 ~ 1929) ở các nước tư bản. 
* Hướng dẫn trả lời : 
- Nguyên nhân : 
+ Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất, châu Âu là chiến trường 
chính, toàn bộ sánh nặng của chiến tranh đè lên vai những người lao động. 
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+ Do ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga. 
- Đặc điểm nổi bật của phong trào : 

+ Mang tính quần chúng rộng lớn. 

+ Không đừng lại ở yêu sách kinh tế. 

+ Thể hiện tính tích cực vẻ chính trị, thành lập các nước Cộng hoà Xô viết, 
Câu 2 : Hoàn cảnh ra đời và quá trình hoạt động của Quốc tế Cộng sản. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Hoàn cảnh : 

+ Trong những năm 1918 - 1993, các Đảng Cộng sản lần lượt được 
thành lập ở các nước. 

+ Sự phát triển nhanh chóng của phong trào cách mạng thế giới. 

+ Trước tình đó, đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế để tập hợp lực lượng 
và chỉ đạo phong trào theo một đường lối đúng đắn. 

+ Đáp ứng yêu cầu đó, tháng 3 năm 1919, Đại hội thành lập Quốc tế 
Cộng sản được tiến hành tại Mát-xed-va. 

- Hoạt động : 

+ Quốc tế Cộng sản tồn tại và hoạt động từ năm 1919 đến nằm 1943. 

+ Quốc tế Cộng sản tiến hành bảy đại hội, để ra đường lối cách mạng 
phù hợp với từng thời kì phát triển của cách mạng thế giới. Tiểu biểu là hai 
đại hội: 

* Đại hội lần II (1920), thông qua Luận cương về vai trò của Đảng 
Cộng sản, Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa do Lê-nin khởi thảo. 

* Đại hội lần VII (1935), chỉ rõ nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và kêu 
gọi các đảng cộng sản thành lập mặt trận thống nhất nhằm đấu tranh chống 
phát xít, chống chiến tranh. 

- Năm 1943, Quốc tế Cộng sản tuyên bố giải tán. 
Câu 3 : Nguyên nhân, diễn biến của cuộc khủng hoảng kinh tế 
1929 - 1983, 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Nguyên nhân : 

+ Do sản xuất ào ạt, chạy đua theo lợi nhuận, hàng hoá ế thừa, ứ đọng. 

+ Nhu cẩu và sức mua của người dân không gia tăng tương ứng, 

+ Cung vượt quá xa cầu, sự mất cân bằng vẻ kinh tế trong nội bộ từng 
nước và sự phát triển không đẳng đều giữa các nước tư bản chủ nghĩa. 

- Diễn biến : 

+ Tháng 10 - 1929, khủng hoảng nổ ra ở Mĩ, sau đó lan ra toàn bộ thế 
giới tư bản. 

+ Đây là cuộc khủng hoảng thừa, khủng hoảng trầm trọng nhất, kéo đài 
nhất trong lịch sử các nước tư bản chủ nghĩa. 
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Câu 4 : Các nước tư bản chủ nghĩa giải quyết khủng hoảng kinh tế 
1929 - 1933 như thế nào ? 
* Hướng dân trẻ lời : 

+ Đối với Anh, Pháp, Mĩ: tiến hành cải cách kinh tế - xã hội, đổi mới quá 
trình quản lí, tổ chúc sản xuất 

+ Đối với Dức, I-ta-li-a, Nhật Bản tìm kiếm lối thoát bằng hình thức 
thống trị mới. Đó là thiết lập các chế độ độc tài phát xít - nên chuyên chính 
khủng bố cöng khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất. 

Câu ð : Tại sao Quốc tế Cộng sản quyết định thành lập Mặt trận 
Nhân dân chống Phát xít ở mỗi nước? Sự ra đời của Mặt trận Nhân 
dân Pháp có tác dụng như thế nào đến cách mạng Việt Nam? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 và sự xuất 
hiện chủ nghĩa phát xít đe dọa sự ổn định, hòa bình và an ninh nhân loại. 

- Yêu cầu thành lập một Mặt trận Nhân dân để đoàn kết nhân dân các 
nước chống kẻ thù chung là chủ nghĩa phát xít là cần thiết. 

- Sự ra đời của Mặt trận Nhân dân Pháp (1936) có tác dụng tích cực đến 
cách mạng Việt Nam vì: Mặt trận có nhiều chính sách tiến bộ thực hiện ở 
các thuộc địa, thả tù chính trị, tự do hội họp..tạo điểu kiện cho lực lượng 
cách mạng ở nước ta phục hồi sau thời kì bị thực dân Pháp khủng bố. 


Bài 26 
NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918 _ 1989) 


1. CÂU HỎI, BÀI TẬP CƠ BẢN 

Câu 1 : Em có nhận xét gì về tình hình nước Đức trong những năm 
1818 - 1889 ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

~- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Đức bại trận hoàn toàn suy sụp 
vẻ kinh tế, chính trị và quân sự. Mâu thuần xã hội ngay càng gay gắt dẫn tới 
sự bùng nổ cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng 11 - 1918. 

- Tháng 6 - 1919, Chính phủ Đức phải kí Hòa ước Véc-xai với những điều 
kiên hết sức nặng nẻ. Việc thực hiện những điều khoản của Hòa ước làm cho đất. 
nước vốn đã kiệt quê sau bốn năm chiến tranh trở nên hoàn toàn rối loạn. 

- Để giải quyết những khó khăn trên, Đức nhanh chóng lao vào con đường 
phát xit hoả bộ máy nhà nước để gây chiến tranh thế giới. 
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Câu 2 : Nêu những điểm nổi bật của tình hình nước Đức trong 
những năm 1924 - 1929. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Cuối năm 1923, nước Đức đã vượt qua được thời kì khung hoảng kinh tế 
và chính trị sau chiến tranh. 

- Về chính trị, chế độ Cộng hòa Vai-ma được củng cố, quyển lực của giới tư 
bản độc quyển được tăng cường. Chính phủ tư sản thi hành chính sách đàn 
áp phong trào đấu tranh của công nhân. Các đảng tư sản công khai tuyên 
truyền tư tưởng phục thù cho nước Đức. 

- Về đối ngoại, vị trí quốc tế cúa nước Đức dản dản được phục hỏi với việc 
nước này tham gia Hội Quốc liên, kỉ kết một số hiệp ước với các nước tư bản 
châu Âu và Liên Xô. 

Câu 3 : Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

~- Sau cuộc knủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, nền kinh tế Đức bị kiệt quậ. 
Mâu thuẫn và cuộc đấu tranh của quần chúng lao động đã dẫn tới cuộc khủng 
hoằng về chính trị. Giai cấp tư sản không đủ sức duy trì chế độ cộng hoà, 
không thể đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng. 

- Trong bối cảnh đó Đảng Quốc xã tảng cường hoạt động, mở rộng ảnh 
hưởng trong quần chúng. Đảng Quốc xã đã kích động chủ nghĩa phục thủ, chủ 
nghĩa chống cộng và chủ trương phát xít hoá bộ máy nhà nước. 

- Trong khi giới đại tư bản ngày càng ủng hộ lực lượng phát xít, Đằng 
Cộng sản Đức đã kêu gọi quân chúng đấu tranh để thành lập Mặt trận thống 
nhất chống chủ nghĩa phát xít. Tuy nhiên, Đảng Xã hội dân chủ đã từ chối 
hợp tác với những người cộng sản. Điều đó đã tạo điểu kiện cho các thế lực 
phát xít lên cẩm quyền ở Đức. 

- Ngày 30 - 1 - 1933, Tổng thống Hin-đen-bua chỉ định Hít-le làm Thủ tướng 
và thành lập chính phủ mới, mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức. 
Câu 4 : Chính sách đối ngoại của Hit-le được thể hiện như thế nào 7 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Chính quyền Hit-le tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh : 

+ Tháng 10 ~ 1933, nước Đức tuyên bổ rút khỏi Hội Quốc liên để được tự 
do hành động. 

+ Năm 1985, Hít-le ban hành lệnh tổng động viên quân dịch, tuyên bố 
thành lập đội quần thường trực và bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự 
ở châu Âu. 

+ Đến năm 1938, với đội quân 1, triệu người cùng 30000 xe tăng và 
khoảng 4000 máy bay, nước Đức đã trở thành một trại lính khổng lỏ, đủ sức 
tiến hành các kế hoạch gây chiến tranh xâm lược. 

Như vậy, Hít-le dã ráo riết chuẩn bị tiến tới cuộc chiến tranh thế giới. 
Đức là thủ phạm châm ngòi cho cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên trong lịch 
sử nhân loại. 
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Câu 5: Lập bảng hệ thống kiến thức về các giai đoạn phát triển của 
nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 ~ 1999). 
* Hướng dân trẻ lời : 


Nước Đức 


tĩnh wựz ức Đức 1824 - 1329 

bu Vự 1818 - 1923 - Nước Đức sử 
Kinh tế Hoàn toàn suy sụp về | Cuối năm 1923, nước Đức đã vượt qua được thời 
kinh tế ki khủng hoảng kinh tế vả chính trị sau chiến 


tranh. Dhính quyền tư sản đã đẩy lùi phong trão 
cách mạng của quản chúng, từng bước khắc 
phục tỉnh trạng hỗn loạn về tài chinh, tạo đà 
L se § cho nển kinh tế khôi phục và phát triển _ 
Chinh trị, Mâu thuẫn xã hôi ngay | °hế độ Gông hủa Vai-ma được cũng cổ. quyến 
xã hội cảng gay gất dẫn tờ | lực của giới tư bản độc quyến được tăng cường. 
sự bùng nổ cuộc cách | 0hính phủ tư sản thí hành chính sách đàn áp 
mạng dân chủ tư sản | phong trào đấu tranh của công nhân. Các đẳng 
tháng 11 - 1918. 1ư sản công khai tuyên truyền tư tưởng phục thù 
cho nước Đức. Về đối ngoại. vị tri quốc tế của 
nước Đức dấn dấn được phục hổi với việc nước 
này tham gia Hội Quốc liên, kí kết một số hiện 
L ước với các nước tư bản châu Âu và Li£n xô. 
Câu 6 : Hít-le lên nắm quyền ở Đức trong bối cảnh như thế nào ? 
* Hướng dân trẻ lời : 

- Nước Đức bị khủng hoảng kinh tế, giai cấp tư sản cầm quyền không đủ 
mạnh để duy trì chế độ cộng hoà tư sản, đưa nước Đức vượt qua khủng hoảng. 
Chủ nghĩa phát xít có cơ hội hoạt động. 

- Đảng Quốc xã táng cường hoạt động, mở rộng ảnh hưởng trong quản 
chúng. Đảng Quốc xã đã kích động chủ nghĩa phục thù, chủ nghĩa chống cộng 
và chủ trương phát xít hoá bộ máy nhà nước. 

- Đảng Cộng sản Dức đã kéu gọi quần chúng đấu tranh để thành lập Mặt 
trận thống nhất chống chủ nghĩa phát xít nhưng không thành. Điều đó đã 
tao điểu kiện cho các thế lực phát xít lên cầm quyển ở Đức. 

- Ngày 30 - 1 - 1933, Tông thống Hin-den-bua chỉ định Hiít-Ìe làm Thú tướng 
và thành lập chính phủ mới, mỡ ra một thời kì den tối trong lịch sử nước Đức. 
Câu 7 : Trình bày những chính sách lớn của Đức trong những nắm 
1933 - 1939. 

* Hưởng dẫn trả lời : 

- Về đổi nội : 

+ Thực hiện quân sự hoá nên kinh tế để chuẩn b; chiến tranh, sự tăng 
cường khỡng chế toân bộ nền kinh tế của chính quyển phát xít. 
+ Chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc chiến tranh xâm lược sắp tới. 
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- Về đối ngoại : 

“Tăng cường lực lượng quân sự, thực hiện chính sách đối ngoại hiểu chiến 
của chính quyển Hit-le đối với châu Âu và thế giới: 

+ Tháng 10 - 1933, nước Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên để được tự 
do hành động. 

+ Năm 1985, Hít-le ban hành lệnh tổng động viên quân dịch, tuyên bố 
thành lập đội quân thường trực và bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự 
ở châu Âu. 

+ Đến năm 1938, với đội quân 1,5 triệu người cùng 30000 xe tăng và 
khoảng 4000 máy bay, nước Đức đã trở thành một trại lính khổng lồ, đủ sức 
tiến hành các kế hoạch gây chiến tranh xâm lược. 


II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
Câu 1 : Khái quát về cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở Đức. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Sau chiến tranh, phong trào cách mạng tiếp tục dâng cao trong những 
năm 1919 - 1923. 

- Đảng Cộng sản Đức (thành lập tháng 12 - 1918) đã trực tiếp lãnh đạo 
phong trào. Đỉnh cao của phong trào là cuộc nổi đậy của công nhãn vùng 
Ba-vi-e tháng 4 - 1919, dẫn đến sự thành lập nước Cộng hòa Xô viẻ; Ba-vi-e. 

- Cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Hăm-buốc tháng lu -: 1923 là 
âm hưởng cuối cùng của cơn bão táp cách mạng võ sản ở Đức. 

Câu 2 : Đăng Quốc xã lên cầm quyền ở Đức trong hoàn cảnh nào ? 
Tình hình nước Đức trong thời kì Đảng Quốc xã cầm quyền. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Hoàn cảnh : 

+ Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cuối năm 1929 đã á¡g đòn nạng 
nể vào nên kinh tế Đức Năm 1932, sản xuất công nghiệp giam 47% so với 
trước khủng hoảng. Hàng ngàn nhà máy, xí nghiệp phải đóng cửa. Sử nøị 
thất nghiệp lên tới hơn ð triệu người. Mâu thuẫn xã hội và cuộc đấu tranh 
của quần chúng lao động đã dẫn tới cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng. 

+ Giai cấp tư sản cẩm quyển không đủ sức mạnh để duy !rì chế độ cộng 
hòa tư sản, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng đó. Trong bối cảnh đó. 
Đảng Quốc xã lên cầm quyên ở Đức. 

- Tình hình nước Dức : 

+ Đảng Quốc xã ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng. Các thú 
lĩnh của đảng này, đứng đầu là Hít-le, ra sức tuyên truyền kích dọn, =i:u nghĩa 
phục thù, chủ nghĩa chống cộng và phân biệt chủng tộc. Chúng chủ trương phát 
xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độ độc tài khúng bố công khai. 
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+ Trong khi giới đại tư bản ngày càng ủng hộ lực lượng phát xít. Đảng 
Cộng sản Đức đã kêu gọi quần chúng đấu tranh để thành lập Mặt trân thống 
nhất chống chủ nghĩa phát xít. Tuy nhiên, Đảng Xã hội dân chủ đã từ chối 
hợp tác với những người cộng sản. Điểu đó đã tạo điểu kiện cho các thế lực 
phát xít lên cẩm quyển ở Đức. 

+ Ngày 30 - 1 - 1933, Tổng thống Hin-đen-bua chỉ định Hit-le làm Thủ 
tướng và thành lập chính phủ mới, mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử 
nước Đức. 

Câu 3 : Neu những nét cơ bản về nước Đức trong thời kì phát xít Hít-le 
(1933 - 1939). 
* Hướng dẫn trả lời : 

~ Từ năm 1938, Chính phủ Hít-le ráo riết thiết lập nền chuyên chính độc 
tài, công khai khủng bế các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng 
Cộng sản Đức. Tháng 2 - 1933, chính quyển phát xít vu cáo những người 
cộng sản đốt cháy nhà Quốc hội, đặt Đảng Cộng sản ra ngoài pháp luật và 
bắt giam 10 vạn đảng viên cộng sản. Năm 1934, Hin-đen-bua qua đời, Hít-le 
tuyên bố hủy bỏ Hiên pháp Vai-ma, tự xưng là Quốc trưởng suốt đời. Nền 
cộng hòa Vai-ma hoàn toàn sụp đổ. 

- Về kinh tế, chính quyển phát xít tiến hành tổ chức nền kinh tế theo 
hướng tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự. Tháng 7 - 1933, Hít- 
le thành lập Tổng Hội đồng kinh tế để điều hành hoạt động của các ngành 
kinh tế. Các ngành công ngiệp dẳn dẫn được phục hồi và hoạt động hết sức 
khẩn trương, đặc biệt là công nghiệp quân sự. Các ngành giao thông vận tải, 
xây dựng đường sá được tăng cường để giải quyết nạn thất nghiệp và phục vụ 
nhu câu quần sự. Nên kinh tế Đức đã thoát khỏi khủng hoảng. Năm 1938, 
tổng sản lượng công nghiệp tăng 28% so với trước khủng khoảng và vượt qua 
một số nước tư bản châu Âu. 

- Về đối ngoại, chính quyển Hit-le tăng cường các hoạt động chuẩn bị 
chiến tranh. Tháng 10 - 1933, nước Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên để 
được tự do hành động. Năm 1935, Hit-le ban hành lệnh tổng động viên quán 
dịch, tuyên bố thành lập đội quân thường trực và bắt đầu triển khai các hoạt 
động quân sự ở cháu Âu. Đến năm 1938, với đội quân 1,5 triệu người cùng 
30000 xe tăng và khoảng 4000 máy bay, nước Đức đã trở thành một trại lính 
khổng lổ, đủ sức tiến nành các kế hoạch gây chiên tranh xâm lược. 
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Bài 27 
NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918 - 1989) 


1. CÂU HỎI, BÀI TẬP CƠ BẢN 

Câu 1: Hãy nêu nhận xét về nền kinh tế Mĩ trong những năm 20 của 
thế ki XIX. 

* Hưởng dân trả lời : 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh 
nhất. Cùng với lợi thế đó, việc cải tiến kĩ thuật, thực hiện phương pháp sản 
xuất đây chuyển và mở rộng quy mô sản xuất đã đưa nền kinh tế Mi bước vào 
thời kì phổn vinh trong thập niên 20 của thế kỉ XX. 

~- Mặc dù đạt mức tăng trưởng cao nhưng sự phát triển kinh tế chạy theo lợi 
nhuận, theo công nghiệp tự do thái quá đã đưa đến sự phát triển không đồng bộ 
giữa các ngành công nghiệp, giữa công nghiệp với nông nghiệp, và nói chung, 
không có kế hoạch dài hạn cho sự cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng. 

Câu 2: Vì sao phong trào công nhân vẫn diễn ra ngay trong thời kì 
phồn vinh của kinh tế Mĩ? 
* Hướng dẫn trả lời:” 

~ Trong thời kì phồn vinh của kinh tế Mĩ, công nhân vẫn phải đối mặt với 
nạn thất nghiệp, bất công trong xã hội. 

~ Đời sống của người lao động nói chung và công nhần nói riêng ngày càn:, 
giảm sút. 

- Phong trào dấu tranh của công nhản diễn ra sôi nổi trong các ngành 
công nghiệp than, luyện thép, vận tải đường sắt. Tháng 5 - 1921, Đang 
Cộng sản Mi được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng Cộng sản công nhân 
MI và Đảng Cộng sản Mi ra đời truốc đó (1319) đánh dấu bước phát triển 
của phong trào công nhân Mi. 

Câu 3 : Nội dung chủ yếu của “Chính sách láng giềng thân thiện” của Mi. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- "Chính sách láng giểng thân thiện" của Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven nhằm 
cải thiện quan hệ với các nước Mi La-tinh, vấn được Mi coi là "sãn sau” của 
mình và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. 

- Đối với các nước Mĩ La-tinh: Từ năm 1934, Chính phủ Ru-dơ-ven châm dư 
cuộc can thiệp vũ trang, tiến hành thương lượng, hứa hẹn trao trả độc lập, nhằm 
xoa dịu cuộc đấu tranh chống Mi và củng cð vị trí của Mĩ ở khu vực này. 

- Đối với Liên Xô : Từ năm 1933 Chính phủ Ru-dơ-ven đã chính thức công 
nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. Việc làm này xuất phát từ 
những lợi ích của MI. Trên thực tế, chính quyển Ru-dơ-ven vẫn không từ bỏ 
lập trường chống cộng sản. 
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Câu 4: Vì sao kinh tế Mĩ bùng phát trong thập niên 20 của thế kỉ XX? 
* Hướng: đân trả lửi 

Nước MI có điều kiện tư nhiên thuận lợi, giàu tài nguyên. 

Mĩ không bị ảnh hướng của Chiến tranh thế giới lân thứ nhất mà ngược 
lại gianh được được nhiều nguồn lợi trong Chiến tranh thế giới thứ nhất do 
bán hàng hoá, vũ khí. 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất Mĩ có có ứu thế là nước thắng trận, 
trở thành chủ nợ của chảu Âu. 

- Mì sớm áp dụng thành tựu khoa học — kĩ thuật vào trong sản xuất. 

- Mĩ biết sử dụng phương pháp quản lí sản xuất tiến tiến, mở rộng quy mô 
và chuyên miôn hoá trong sản xuất, 

Câu 5 : Những điểm cơ bản trong chính sách thoát khỏi khủng 
hoảng kinh tế (1929 - 1933) của MI là gì ? 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Để đưa nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoàng, Tổng thống Ph. Ru-dơ- 
ven đã thực hiện chính sách mới. Chính sách mới đã giải quyết được một số 
vấn đề cơ bản của nước Mĩ trong cơn khủng hoảng nguy kịch. Nhà nước tư sản 
đã tăng cường vai trò của mình trong việc cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm 
nhiều việc làm mới, khỏi phục sản xuất, xoa dịu mâu thuẫn giai cấp và góp 
phần làm cho nước Mĩ duy tri được chế độ dãn chủ tư sản. Chính vì thế,.Ph. 
Ru-dơ-ven là Tổng thống duy nhất trong lịch sử nước Mi suốt bốn nhiệm kì. 

- Về đối ngoại, Chính phủ Ru-dơ-ven để ra Chính sách láng giêng thân 
thiện nhằm cải thiện quan hệ với các nước Mĩ La-tinh, vốn được Mĩ coi là 
“sản sau” của mình, và thiết lập ngoại giao với Liên xô. 

- Đối với các vấn để quốc tế, trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và chiến 
tranh bao trùm toàn thế giới, Quốc hội Mĩ đã thông qua hàng loạt đạo luật 
để giữ vai trò trung lập trong các cuộc xung đột quán sự bên ngoài nước Mì. 
Chính sách đó đã góp phản khuyến khích chủ nghĩa phát xít tự do hành 
động, gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. 


1I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
Câu 1 : Hãy nêu tóm tắt tình hình kinh tế và chính trị, xã hội của Mĩ 
trong những năm 1918 - 1928. Rút ra nhận xét chung về nước Mĩ 
trong thời kì này. 
* Hướng dẫn trả lời : 

+ Kinh tế: 

+ Chiến tranh thế giới thử nhất đã đem lại “những cơ hội vàng” cho 
nước Mi. Với nên kinh tế đạt mức tăng trưởng cao trong suốt những năm 
trong và sau chiến tranh, Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất. 

+ Cùng với lợi thế đó, việc cải tiến kĩ thuật, thực hiện phương pháp sản 
xuất đây chuyển và mớ rộng quy mô sản xuất đã đưa nên kinh tế Mĩ bước vào 
thời kì phỏn vinh trong thập niên 20 của thể kỉ XX. 
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+ Sự phát triển kinh tế chạy theo lợi nhuận, theo công nghiệp tự do thái 
quá đã đưa đến sự phát triển không đồng bộ giữa các ngành công nghiệp, 
giữa công nghiệp với nõng nghiệp, và nói chung, không có kế hoạch dài hạn 
cho sự cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng. 

- Chính trị, xã hội : 

+ Thời kì tăng trưởng cao của kinh tế Mĩ trong thập niên 20 gắn liên với 
sự cầm quyển của các tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa. Chính phủ của Đảng 
Cộng hòa một mặt để cao sự phồn vinh của nên kinh tế, mặt khác thi hành 
chính sách ngăn chặn công nhân đấu tranh, dàn áp những tư tưởng tiến bộ 
trong phong trào công nhân. 

+ Phong trào đấu tranh của công nhân diễn ra sôi nổi trong các ngành 
công nghiệp than, luyện thép, vận tải đường sắt.. Tháng 5 - 1921, Đảng 
Gộng sản Mĩ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng Cộng sản công nhân 
Mi và Đảng Cộng sản Mi ra đời trước đó (1919), đánh đấu bước phát triển 
của phong trào công nhân MI. 

- Nhận xét chung : Đây là thời kì “hoàng kim” của nước Mĩ, song trong 
lòng nó đã chứa đựng những mắm mống của sự khủng hoảng, Mặc dâu kinh 
tế phát triển nhưng đời sống của công nhân và nhân dân lao động vẫn khổ 
sở, nhiều cuộc đấu tranh của công nhân bùng nổ. 

Câu 9 : Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra đầu tiên ở Mĩ ? Cuộc 
khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ diễn ra như thế nào ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Vì sao ; 

Ngay trong thời kì phổn thịnh, nẻn kinh tế của Mi đã bộc lộ những hạn 
chế : nhiều ngành công nghiệp chỉ sử dụng 60% đến 80% công suất, nạn thất 
nghiệp thường xuyên xảy ra, sản xuất ô ạt, chạy theo lợi nhuận, phát triển 
không đồng bộ giữa các ngành, mất cân đối giữa cung và cảu. Đó chính là 
nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933). 

+ Khủng hoảng diễn ra : 

+ Cuối tháng 10 - 1929, nước Mĩ lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế chưa 
tìng thấy : Hàng nghìn ngân hàng, công ti công nghiệp và thương mại bị phá sản. 

+ Đến cuối mùa hè năm 1933, sản xuất công nghiệp Mi giảm 2 lần so với 
năm 1929, 7õ% dân trại bị phá sản, hàng triệu người thất nghiệp. 

Câu 3 : Biện pháp khắc phục của Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Cuối tháng 10 - 1929, nước Mĩ lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế chưa 
từng thấy : Hàng nghìn ngân hàng, công ty công nghiệp và thương mại bị 
phá sản. Đến cuối mùa hè năm 1932, sản xuất công nghiệp Mi giảm 2 lần so 
với năm 1929. 7õ% dân trại bị phá sản, hàng triệu người thất nghiệp. 
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- Để đưa nước Mi thoát khỏi khúng hoảng năm 1939, Ru-dơ-ven đắc cử 
Tống thống, đã thực hiện Chính sách mới. 

+ Chinh sách mới của Ru-dơ-ven bao gỗm các biện pháp nhằm giải quyết 
nạn thất nghiệp. nông nghiệp và ngân hàng với những qui định chặt chè, đặt 
dưới sự kiểm soát của Nhà nước. Nhà nước tăng cường vai trò trong việc cải 
tổ hệ thống ngân hàng. tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo 
thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội 

+ Chính sách mới đã cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản Mĩ, giải quyết phản 
nào khó khăn cho người lao động, góp phản làm cho nước Mi duy trì chế độ 
đân chủ tư sân. 

Câu 4 : Nêu những điểm cơ bản trong chính sách đối ngoại của Tổng 
thống Mi Ph. Ru-dd-ven với các nước Mĩ Latinh, với Liên Xô và quốc tế. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Về đối ngoại, Chính phủ Ru-dơven để ra Chính sách láng giàng thân 
thiện nhằm cải thiện quan hệ với các nước Mi La-tinh, vốn được Mi coi là 
“sân sau” của mình, và thiết lập ngoại giao với Liên Xô, 

„ Đối với các vấn để quốc tế, trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và chiến 
tranh bao trùm toàn thế giới, Quốc hội Mĩ đã thông qua hàng loạt đạo luật 
để giữ vai trò trung lập trong các cuộc xung đột quân sự bên ngoài nước Mi. 
Chính sách đó đã góp phản khuyến khích chủ nghĩa phát xít tự do hành 
động, gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. 


Bài 28 
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918 - 1989) 


1. CÂU HỎI, BÀI TẬP CƠ BẢN 

Câu 1 : Tình hình nước Nhật trong những năm dầu sau Chiến tranh 
thế giới thứ nhất như thế nào ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Nước Nhật là nước thứ hai sau Mĩ thu được nhiều lợi trong Chiến tranh 
thế giới thứ nhất. Lợi dụng sự suy giảra khả năng kinh tế của các nước tư 
bản châu Âu trong chiến tranh. Nhật Bản đã tăng cường sản xuất hàng hóa 
và xuất khẩu. Nhờ những đơn đật hàng quân sự, sản xuất công nghiệp của 
Nhật tăng trưởng rất nhanh. Trong khi đó nông nghiệp bị kìm hãm bởi tàn 
dư phong kiến. Đời sống của người lao động không được cả! thiện. 

- Phong trào dấu tranh của công nhân và nông dân bùng lên mạnh mẽ 
những năm sau chiến tranh 
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+ Mùa thu 1918, quản chúng nhâa đân nổi dậy đánh phá các kho thóc, 
mở đầu cuộc “Bạo động lúa gạo”. 

+ Những cuộc bãi công của côn¿ nhân cũng lan rộng ở các trung :âm 
công nghiệp lớn như Kô-bê, Na-göi-a, Ô-xa-ka.. Chỉ riêng nâm 1919 đá có 
2388 cuộc bãi công của công nhần. 

+ Trên cơ sở sư phát triển của phong trào cóng nhân, tháng 7 - 1922 
Đảng Cộng sản Nhật Bản được thành lập. 

Câu 2 : Tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 - 1939 có điểm gì 
khác nhau so với tình hình nước Mĩ cùng thời gian này ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Rinh tế Nhật Bản phát triển bấp bênh, không ổn định, chỉ phát triển 
trong thời gian ngắn rồi lại lâm vào khủng hoảng. 

- Sức cạnh tranh của Nhật yếu hơn so với MI. 

- Nhật phải nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài nên không chủ động 
trong sản xuất. 

- Công nghiệp của Nhật trong thời gian này không được cải thiện, nông 
nghiệp trì trệ, kĩ thuật lạc hậu, trong khi đó, kinh tế Mĩ phát triển hết sức 
nhanh chóng do cải tiến kĩ thuật, đổi mới quản lí sản xuất, sức cạnh tranh 
cao, nguồn nguyên liệu dồi dào, ngườn vốn lớn. 

Câu 8 : Nêu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 
1980 đối với nước Nhật. 
* Hướng dẫn trả lời : 

~ Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1999 - 1938) đã giáng một đòn nặng 
nề vào kinh tế Nhật. 

+ Bản xuất công nghiệp giảm sút. 

+ Khủng hoảng xảy ra nghiêm trong nhất là trong nông nghiệp. 

+ Thị trường trong và ngoài nước bị thu hẹp. 

- Khủng hoảng kinh tế đấy mạnh quá trình tập trung sản xuất, tăng 
cường quyền lực của các tập đoàn tư bản lớn. 

Câu 4: Nhân dân Nhật Bản đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt 
như thế nào ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Trong những năm 1929 - 1939, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quấn 
phiệt của nhân dân Nhật Bản mà hạt nhân lãnh đạo là Đảng Cộng sản diễn 
ra sôi nổi dưới nhiều hình thức. Từ những cuộc biểu tình phản đối chính sách 
xâm lược của giới cẩm quyền đã dẫn đến phong trào thành lập Mặt trận 
Nhãn dân, tập hợp đông đảo các tầng lớp xã hội. Cuộc đấu tranh của nhán 
dân Nhật Bản đã góp phản làm chậm lại quá trình quân phiệt hóa bộ máy 
nhà nước ở nước này. 
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- Từ năm 1929, những cuộc bãi công của công nhân đã bùng nổ ở những 
khu sông nghiệp lớn và trở thành cuộc chiến chống chính phủ. Giới cảm 
quwền đần áp đã man phong trào cách mạng. 

- Vào giữa những năm 30, phong trào thành lập Mặt trận Nhân dân phát 
triển rộng khắp. Phong trào đã lõi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân 
tham gia, có cả bình lính và sĩ quan Nhật. Năm 1939, đã diễn ra trên 40 
cuộc đấu tranh chống chiến tranh của binh sĩ trong quân đội Nhật. 

Câu õ : Lập bảng thống kê về các giai đoạn phát triển chính của 
Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. 
* Hướng dẫn trả lời : 


Các giai đoạn §ự kiện chính = 
1918 — 1928 ~ 1918 - 1923 : Khác với Mĩ, Nhật bước vào thời ki ổn định tạm thời 


và phát triển bấp bênh. Nhiếu phong trảo đấu tranh của công nhân 
và nông dân bùng nổ. 

- 1824 - 1829 : Kinh tế, chính trị ổn định, song đã bắt đấu nảy 
sinh mầm mống của khùng khoảng. 

1929 - 1939 - Guộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đã giáng một 
đòn nặng nể vào kinh tế Nhất. 

- Nhật thực hiện quá trình quân phiệt hoá bộ máy nhà nước, thực 
hiện chính sách đối nội phản động và đối ngoại hiếu chiến. 

- Phong trào đấu tranh chủ nghĩa quản phiệt ở Nhật diễn ra sõi nổi, 
tộng khắp. 

Câu 6 : Vì sao sự ổn định của Nhật Bản những năm 1924 - 1929 chỉ là 
tạm thời và bấp bênh ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Nền công nghiệp chủ yếu dựa vào xuất khẩu của Nhật ngày càng gặp khó 
khăn trong việc cạnh tranh với Mĩ và các nước Tây Âu. 

- Nhật lại thiếu nguyên liệu và thị trường. 

- Công nghiệp của Nhật không được cải thiện, nõng nghiệp còn trì trệ, lạc hậu. 

- Nhật chưa áp dụng thành tựu khoa học tiên tiến vào trong sản xuất. 

Câu 7 : Nêu những đặc điểm của quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Nhằm khác phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng và giải quyết khó 
khăn do thiếu nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa, giới cảm 
quyển Nhật chủ trương quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, gây chiến tranh 
xâm lược, bành trướng ra bên ngoài. 

- Ở Nhật do đã có sẵn chế độ chuyên chế Thiên hoàng nên quá trình quân 
phiệt hoá diễn ra thông qua uiệc quán phiệt hoá bộ máy nhà nước uà tiến 
hành chiến tranh xâm lược thuộc địa. Quá trình này kéo dài trong những 
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năm 30 của thế ki XX do có những mâu thuẫn giữa phái “sĩ quan trẻ" với 
phái “sĩ quan già”. Cuộc đấu tranh diễn ra quyết kiệt, cuối cùng phái "sĩ quan 
trẻ” thất bại. 

- Từ năm 1937, giới cảm quyền Nhật đã chấm dứt cuộc đấu tranh nói bộ, 
tập trung vào quá trình quân phiệt hoá bộ máy nhà nước. 

- Cùng với việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, tăng cường chạy dua vũ trang, 
giới cảm quyền Nhật Bản đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc. 


II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SƯNG 
Câu 1 : Những biểu hiện về sự ổn định tạm thời của Nhật Bản trong 
những năm 1924 - 1929. 
* Hướng dẫn trả lời : 
- Về kinh tế: 

+ Năm 1926, sản lượng công nghiệp mới phục hỏi trở lại và vượt mức 
trước chiến tranh. Nhưng chưa đẩy một năm sau, mùa xuân 1927, cuộc khủng 
hoảng tài chính lại bùng nổ ở thủ đô Tô-ki-ö làm 30 ngân hàng phá sản. 

+ Nền công nghiệp chủ yếu dựa vào xuất khẩu của Nhật ngày càng gặp 
khó khăn trong việc cạnh tranh với Mĩ và các nước Tây Âu. 

- Về chính trị : 

+ Những năm đầu thập niên 20 của thế kỉ XX, Chính phủ Nhật dã thị 
hành một số cải cách chính trị (như ban hành luật bầu cử phổ thông cho nam 
giới, cắt giảm ngân sách quốc phòng..) và giảm bớt căng thẳng trong quan hệ 
với các cường quốc bên ngoài. : 

+ Trong những năm cuối thập niên 20, Chính phủ của Tướng Ta-na-ca đã 
thực hiện chính sách đối nội và đối ngoại hiếu chiến. 
Câu 2 : Trong thập niên 20 của thế ki XX, kinh tế Mi và Nhật Bản có 
điểm gì giống nhau và khác nhau ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Giống nhau : Cũng là nước thắng trận, thu được nhiều lợi, không bị mất, 
mát gì nhiều trong chiến tranh. 

~ Khác nhau : 

+ Kinh tế Mi phát triển cực kỳ nhanh chóng do cải tiến kĩ thuật, thực 
hiện phương pháp sản xuất dây chuyển, tăng cường tốc độ bóc lột công nhân, 

+ Ở Nhật phát triển không đều, mất cân đối (trong vòng mấy năm đầu) 
rồi lại lâm vào khủng hoảng, công nghiệp không có sự cải thiện, nông nghiệp 
trì trệ lạc hậu, kinh tế phát triển chậm chạp, bấp bênh. 
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Câu 3 : Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1999 - 1933 Mĩ và 
Nhật Bản giải quyết khác nhau như thế nào ? 
* Hướng dân trả lời : 

- Mï giải quyết khủng hoảng bằng cải cách kinh tế, xã hội, thực hiện 
Chính sách mới của Ru-dd-ven : bao gồm các biện pháp nhằm giải quyết nạn 
thất nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng với những qui định chật chẽ, đặt 
dưới sự kiểm soát của Nhà nước. Nhà nước tảng cường vai trò trong việc cải 
tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo 
thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội. 

~ Nhật giải quyết khủng hoảng bằng cách tăng cường chính sách quân sự 
hóa đất nước, phát xít hóa bộ máy thống trị, gây chiến tranh, bành trướng ra 
bên ngoài. 

Câu 4: Vì sao giới cầm quyền Nhật Bản chọn Trung Quốc là điểm 
đến đầu tiên trong chính sách xâm lược của mình vào thập niên 20 
của thế kỉ XX ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Nhằm thực hiện tham vọng mở ra phạm vi ảnh hưởng của đế quốc Nhật 
ở vùng Đông Bắc Á, một vùng có ý nghĩa chiến lược. 

- Đáp ứng yêu cẩu của Nhật vẻ việc thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu 
thụ hàng hóa - thị trường Trung Quốc rộng lớn luôn luôn là đối tượng mà 
Nhật muốn chiếm giữ từ lâu, đặt biệt là vùng Đông Bắc. 
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Chương IX : 
CÁC NƯỚC CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918 - 1939) 


Bài 29 
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRƯNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ 
(1918 - 1989 


1. CÂU HỎI, BÀI TẬP CƠ BẢN 
Câu 1 : Từ các khẩu hiệu đấu tranh nêu trong bài, em thấy phong 
trào Ngũ tứ có điểm gì mới so với các phong trào đấu tranh nửa sau 
thế kỉ XIX ở Trung Quốc ? 
* Hướng dẫn trả lời : ` 

- Các khẩu hiệu đấu tranh trong phong trào Ngũ tứ : “Trung Quốc của 
người Trung Quốc”, "Xoá bỏ 21 điều” (là hiệp ước các nước đế quốc đưa ra, 
nhằm xâu xé Trung Quốc), “Giết hết bọn bán nước"... 

- Các khẩu hiệu đấu tranh đó thể hiện phong trào mang tính dân tộc và đâần 
chủ rất cao, tức là phong trào chống đế quốc và phong kiến được thể hiện rõ nét. 

- Các phong trào đấu tranh nửa sau thế kỉ XIX ở Trung Quốc chỉ để ra 
mục tiêu đấu tranh chống phong kiến mà không đụng chạm gì đến đế quốc. 
Câu 2 : Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập như thế nào ? Ý 
nghĩa của sự kiện này. 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập : 

+ Từ sau phong trào Ngũ tứ, việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào 
Trung Quốc phát triển nhanh chóng, sâu rộng. 

+ Tẳng lớp trí thức tiến bộ, tiếu biểu là Lí Đại Châu đã tích cực tuyên 
truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Trung Quốc, tạo điều kiện cho 
sự thành lập Đảng Cộng sản. 

+ Năm 1920, một số nhóm cộng sản đã ra đời với sự giúp đỡ của Quốc tế 
Cộng sản. 

+ Tháng 7 - 1921, Đăng Cộng sản Trung Quốc được thành lập. 

- Ý nghĩa : 

+ Đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc. 

+ Từ đây, giai cấp vô sản Trung Quốc đã có chính đảng của mình để từng 
bước nắm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng. 

Câu 8 : Nêu diễn biến chính của cách mạng Trung Quốc những năm 
1826 - 1937. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Chiến tranh Bắc phạt : 
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+ Trong những năm 1926 - 1927, Đảng Cộng sản hợp tác với Quốc đân 
đảng đã tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng nhằm đánh đổ các tập đoàn 
quân phiệt Bác Dương. dang chia nhau thống trị các vùữg khác nhau ở miền 
Bác Trung Quốc (trong lịch sử thường gọi là Chiến tranh Bắc phạt). 

+ Quán cách mạng đã giải phóng vùng đất rộng lớn, chiếm các thành 
phế Nam Kinh, Thượng Hải. Sau đó, Tưởng Giới Thạch tiến hành cuộc chính 
biến ở Thượng Hải, rôi thành lập chính phủ tại Nam Kinh. Đến tháng 7 - 1927, 
chính quyền rơi vào tay Tưởng Giới Thạch. Cuộc chiến tranh Bắc phạt thất bại. 

- Cuộc Nội chiến Quốc - Cộng : 

+ Bau Chiến tranh Bắc phạt, quần chúng cách mạng dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành cuộc chiến đấu chống Chính 
phủ Quếc dân đảng, được gọi là Nội chiến Quốc - Cộng, diễn ra trong những 
năm 1937 - 1987. 

+ Quân đội Tưởng Giới Thạch đã tổ chức bốn lần vây quét lớn nhằm tiêu 
diệt căn cứ địa cách mạng của Đảng Cộng sản, nhưng đều bị thất bại. 

+ Để bảo toàn lực lượng, tháng 10 - 1934 Hỏng quân công nông phải 
tiến hành cuộc phá vây, rút khỏi căn cứ địa cách mạng, tiến lên phía bắc, 
trong lịch sử gọi là cuộc Vạn lí trường chỉnh. Trên đường trường chỉnh, tại 
Hội nghị Tuân Nghĩa (tháng 1 - 1935), Mao Trạch Đông trở thành người 
lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

+ Tháng 7 - 1987, Nhật xam lược Trung Quốc, Đảng Cộng sản để nghị 
Quốc dân đảng đình chỉ nội chiến để chống Nhật. 

Câu 4 : Nêu những diễn biến chính của phong trào cách mạng ở Ấn 
Độ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, chính quyền thực dân tăng cường bóc 
lột thuộc địa, ban hành những đạo luật phản động nhằm củng cố bộ máy 
thống trị của mình, đã làm cho những mâu thuẫn xã hội ngày càng căng 
thẳng. Một làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh dâng cao khắp Ấn Độ 
trong những năm 1918 - 1932. 

- Phong trào đấu tranh diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú, lôi cuốn 
đông đảo các tầng lớp nông dân, công nhân và thị dân tham gia. Giữ vai trò 
lãnh đạo phong trào là Đảng Quốc đại, đứng đầu là M. Gan-đi. Ông kêu gọi 
đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân bằng các biện pháp hòa bình. Phong 
trào bất, bạo động, bất hợp tác do M. Gan-đi và Đảng Quốc đại lãnh đạo, được 
các tảng lớp nhân dân Ấn Độ hưởng ứng. 

- Tháng 12 - 1995, Đảng Cộng sản Ấn Độ được thành lập, góp phần thúc 
đẩy phong trào đấu tranh chống thực dân Anh diễn ra mạnh mẽ. 
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Câu 5 : Nội dung chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn 
Độ vào những năm 30 của thế kỉ XÍX. 
* Hướng dẫn trỏ lời : 

- Những hậu quả nặng nể của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 
~ 1933) đã làm bùng lên làn sóng đấu tranh mới của nhân dân Ân Độ. Phong 
trào kéo dài trong suốt những năm 30 thông qua các chiến dịch bất hợp tác 
với thực dân Anh, do M. Gan-đi và Đảng Quốc đại khởi xướng. 

- Tháng 9 - 1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Chính quyển Anh 
tuyên chiến ở châu Âu và tuyên bố Ấn Độ là một bên tham chiến. Phorg trào 
cách mạng ở Ấn Độ chuyển sang một thời kì mới, 

Câu 6: Vì sao nói phong trào Ngũ tứ (4 - ð - 1919) mỡ đầu cuộc cách 
mạng chống đế quốc và chống phong kiến ở Trung Quốc ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Phong trào Ngũ tứ nhằm phản đổi âm mưu xâu xé Trung Quốc của các 
nước đế quốc. 

- Phong trào Ngũ tứ thực hiện các khẩu hiệu đấu tranh : “Trung Quốc của 
người Trung Quốc”, “Xoá bỏ 21 điều” (là hiệp ước các nước đế quốc đưa ra, 
nhằm xâu xé Trung Quốc), “Giết hết bọn bán nước".. 

- Qua phong trào Ngũ tứ, lần đầu tiên giai cấp công nhân Trung Quếc xuất. 
hiện trên vũ đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập. Phorg trào 
Ngũ tứ đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân 
chủ cũ sang cách mạng dân chủ mới. 

- Từ sau phong trào Ngũ tứ, việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê-nn vào 
Trung Quốc phát triển nhanh chóng, sâu rộng. Tháng 7 - 1991 Đảng Cộng 
sản Trung Quốc được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách 
mạng Trung Quốc. Từ đây, giai cấp vô sản Trung Quốc đã có chính đảng của 
mình để từng bước nắm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng. 

Câu 7 : Nêu những điểm khác nhau về giai cấp lãnh đạo, con đường 
và phương pháp đấu tranh của phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn 
Độ so với Trung Quốc trong những năm giữa hai cuộc chiến tranh 
thế giới ? 

* Hướng dẫn trả lời : 


Tiêu chí so sánh Cách mạng Ấn Độ [_ bách mạng Trung 3ulốc 
Giai cấp lãnh đạo Ị Giai cấp tư sản mà đại điện là | Giai cấp vô sản nà đại 
Đảng Quốc đại. điện là Đảng Gộng s:n. 
Con đường Cách mạng dân chủ tư sản 0ách mạng dân chủ tư sản 
kiểu mới. 
Phương pháp Bất bạo động, bất hợp tác Bạo động kết hợp ơới sự 
nổi dây của quấn chíng.. 
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1I. CÂU HỒI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
Câu 1 : Diễn biến và ý nghĩa của phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Diễn biển : 

+ Ngày 4 ~5 - 1919, hơn 3000 sinh viên yêu nước ở Bắc Kinh đã đứng 
lên đấu tranh phản đối quyết định bãi công của các nước để quốc về việc 
chuyển giao những đặc quyển của Đức ở tỉnh Sơn Đông cho Nhật Bản. 

+ Phong trào lan rộng khắp 22 tỉnh và 150 thành phố trong cả nước, lỏi 
cuốn đông đảo các tảng lớp nhân dân tham gia, đặc biệt là giai cấp công 
nhân. Phong trào giương cao các khẩu hiệu đấu tranh : “Trung Quốc của 
người Trung Quốc", “Xoá bỏ 21 điều”, “Giết hết bọn giặc bán nước”. Những 
cuộc bãi công chính trị to lớn của công nhân Thượng Hải, Nam Kinh, Thiên 
“Tân... đã đưa phong trào nhanh chóng giành được thắng lợi. 

- Ý nghĩa : 

+ Phong trào Ngù tứ đã mở đầu cao trào cách mạng chống đế quốc và 
chống phong kiến ở Trung Quốc. 

+ Lân đầu tiên giai cấp công nhân Trung Quốc xuất hiện trên vũ đài 
chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập. Phong trào Ngũ tứ đánh dấu 
bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ cũ sang cách 
mạng dân chủ mới. 

Câu 2 : Hãy điển sự kiện cho phù hợp với các mốc thời gian trong 
bảng sau về lịch sử Trung Quốc những năm 1919 - 19389. 


Thời gian Sự kiện 

| Ngày 4 - 5 - 1919 
Tháng 7 - 1921 

IỆ 1826 đến 1927 

Từ 1927 đến 1937 

Tháng 10 - 1934 

Tháng 1 - 1935 

Tháng 7 - 1937 ] 

* Hướng dân trả lời : 

Trung Quốc những năm 1919 ~ 1939. 


L Thửi gian Sự kiện 

Ngày 4 - 5 - 1919 | Phong trảo Ngũ tứ nhằm phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc | 
của các nước đế quốc. 

Tháng 7 - 1921 Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập, đánh dấu bước 


ngoặt quan trọng của lịch sử Trung Quốc. 
Tù 1926 đến 1927 Đảng Cộng sản hợp tác với Quốc dân đảng tiến hành cuộc 
chiến tranh cách mạng nhằm đánh đổ các tập đoàn quân phiệt 
Bắc Dương. gợi là Chiến tranh Bắc phạt. 
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¡ Từ 1927 đến 1937 


' Đảng Gộng sản Trung Quốc lãnh đao nhân dân tiến hành :uộc 


chiến đẩu chống Chính phù Quốc dân đảng, gọi là Nôi chiến 
Quốc - Động. 


Tháng 10 - 1934 


Hồng quân công nông tiến hành cuộc Vạn Ií trường chỉnh. 


Tháng 1 - 1935 


Mao Trạch Đông trở thành người lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Trưng Quốc. 


Tháng 7 - 1937 


Quân phiệt Nhật phát động cuộc chiến tranh xâm lược Trung 
Quốc. Trung Quốc bước vào thời kì chống Nhật. 


Câu 3 : Nêu tóm tắt phong trào dân tộc ở Ấn Độ qua hai thời kì 
1918 - 1929 và 1929 - 1939 theo bảng thống kê dưới đây : 


Thời gian Nội dung sự kiện 
1818 — 1929 
1929 - 1939 


* Hướng dẫn trả lời: 


Thời gian 


Nội dung sự kiện 


1918 — 1929 


- Phong trào đấu tranh diễn ra dưới nhiểu hình thúc phong phú, 
lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nông dân, công nhân và thị dân 
tham gia. Giữ vai trò lãnh đạo phong trào là Đảng Quốc đại, 
đứng đầu là M. Gan-di. Là lãnh tụ có u tín lớn, M. Gan-di có 
ảnh hưởng sâu rộng đối với nhân dân Ấn Độ. Ông kêu gọi đấu 
tranh chống chủ nghĩa thực dân bằng các biện pháp hỏa bình, 
không sử dụng bạo lực (như biểu tình hòa bình, bãi công ở các 
nhà máy, công sở, bãi khóa ở các trường học, tẩy chay hàng 
hóa Anh, không nộp thuế ..) 

- Phong trào bất bạo động, bất hợp tác do M. Gan-di và Đảng 
Quốc đại lãnh đạo, được các tắng lớp nhân dân Ấn Độ hưởng ứng. 


[_ 19z9- 19a 


- Những hậu quả nặng nể của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 
(1929 - 1933) đã làm bùng lên làn sóng đấu trang mới của 
nhân dân Ẩn Độ. Phong trào kéo dài trong suốt những năm 30 
thông qua các chiến dịch bất hợp tác với thực dân Anh, do M. 
Gan-đi và Đảng Quốc đại khởi xướng. 

~ Tháng 9 - 1839, Ghiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Chính 
quyền Anh tuyên chiến ở châu Âu và tuyên bố Ấn Độ là một bên 
tham chiến. Phong trào cách mạng ở Ấn Độ chuyển sang một 
thời kì mới. 


Bài 30 
CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 
GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THỂ GIỚI (1918 - 1939) 


1. CÂU HỒI, BÀI TẬP CƠ BẢN 

Câu 1 : Hãy nêu những chuyển biến chủ yếu của các nước Đông 
Nam Á trong những thập niên đầu thế kỉ XX. 

* Hướng dẫn trả lời : 

- 8au Chiến tranh thế giới thứ nhất, chính sách khai thác và bóc lột thuộc 
địa của thực đân phương Tây đã tác động mạnh mẽ đến tình hình các nước 
Đông Nam Á. Những chuyển biến quan trọng vẻ kinh tế, chính trị, xã hội đã 
diễn ra ở hầu khắp các nước trong khu vực. 

+ Về kinh tế : Trở thành thị trường tiêu thụ hàng hoá, cung cấp nguyên 
liệu cho các nước chính quốc. 

+ Về chính trị : Bị chính quyển thực dân khống chế. Các quyển hành 
nắm trong tay chính quyền thực dân. 

+ Về xã hội : Phân hoá giai cấp ngày càng sâu sắc. Giai cấp tư sản dân 
tộc lớn mạnh, giai cấp nông dân chiếm đa số, gia cấp công nhân dẳn dẳn 
trưởng thành. 

- Cùng với những chuyển biến trong nước, thắng lợi của Cách mạng tháng 
Mười Nga và cao trào cách mạng thế giới dã tác động mạnh mẽ đến phong 
trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á. 

Câu 2 : Phong trào dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh 
thế giới (1919 - 1939) có những điểm gì mới ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Hoàn cảnh lịch sử mới : 

+ Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, chính sách khai thác và bóc lột 
thuộc địa của thực đân phương Tây đã tác động mạnh mẽ đến tình hình các 
nước Đông Nam Á. Những chuyển biến quan trọng vẻ kinh tế, chính trị, xã 
hội đã diễn ra ở hẳn khắp các nước trong khu vực. 

+ Cùng với những chuyển biến trong nước, thắng lợi của Cách mạng 
tháng Mười Nga và cao trào cách mạng thế giới đã tác động mạnh mẽ đến 
phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á. 

- Phong trào dấu tranh mới : 

+ Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc phát 
triển ở hầu khắp các nước Đông Nam Á. So với những năm đầu thế ki XX, 
phong trào đân tộc tư sản có những bước tiến rõ rệt cùng với sự lớn mạnh 
của giai cấp tư sản dân tộc. 

+ Mục tiêu dấu tranh dân tộc được để xuất rõ ràng : đòi quyền tự chủ về 
chính trị, quyền tư đo trong kinh doanh, quyên dùng tiếng mẹ đẻ trong giáo dục.. 
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+ Một số chính đắng tư sản được thành lập và có ảnh hưởng xã hội rộng 
lớn như Đảng Dân tộc In-đô-nê-xi-a, tổ chức phong trào Tha-kin ở Miễn 
Điện, Đại hội toàn Mã Lai.. 

+ Từ thập niên 20, giai cấp võ sản trẻ tuổi ở Đông Nam Á bắt đầu 
trưởng thành. Hàng loạt các Đảng Cộng sản được thành lập, mở đầu là Đảng 
Cộng sản In-đô-nê-xi-a (tháng 5 - 1920). Tiếp theo, trong năm 1930, các 
đăng cộng sản lần lượt ra đời ở Việt nam, Mã Lai, Xiêm và Phi-lip-pin 
Câu 3 : Biện pháp đấu tranh của Đảng Dân tộc có điểm gì khác so 
với Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a. 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Đảng Cộng sản ở In-đô-nê-xi-a sử dụng biện pháp đấu tranh chống chủ 
nghĩa đế quốc bằng khởi nghĩa vũ trang. 

- Đảng Dân tộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc bằng cách đoàn kết 
các lực lượng dân tộc, tiến hành đấu tranh giành độc lập bằng biện pháp hoà 
bình và bằng phong trào bất hợp tác với chính quyển thực dân. Biện pháp 
đấu tranh của Đảng Dân tộc ở In-đô-nê-xi-a phù hợp với hoàn cảnh lịch sử và 
điều kiện cụ thể của In-đô-nê-xi-a nên đã nhanh chóng giành được uy tín 
chính à trở thành lực lượng dẫn dắt phong trào giải phóng dân tộc ở 
In-đô-n2-xi-a. 

Câu 4 : Nêu những diễn biến chính của phong trào độc lập dân tộc ở 
In-đô-nê-xi-a giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự phát triển của phong trào công 
nhân và việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin vào In-đô-nê-xi-a đã dẫn tới 
việc thành lập Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a vào tháng õ - 1920. 

- Đảng Cộng sản đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Gia-va và Xu-ma- 
tơ-ra trong những năm 1926 - 1927. Cuộc khởi nghĩa thất bại nhưng đã làm 
rung chuyển nên thống trị của thực dân Hà Lan ở In-đô-nê-xi-a. 

- Từ năm 1927, sau thất bại của Đâng Cộng sản, quyền lãnh đạo phong 
trào cách mạng chuyển vào tay Đảng Dân tộc của giai cấp tư sản, đứng đầu 
là Ác-mét-xu-các-nô. Với chủ trương đoàn kết các lực lượng dân tộc, chống đế 
quốc, đấu tranh bằng con đường hòa bình, bằng phong trào bất hợp tác với 
chính quyền thực đán, Đảng Dân tộc đã nhanh chóng trở thành lực lượng 
dẫn dắt phong trào giải phóng dân tộc ở In-đô-nê-xi-a. 

- Đầu thập niên 30, phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan tiếp tục 
bùng nổ lan rộng khắp các đảo In-đô-nê-xi-a, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của 
các thủy binh ở cảng Su-ra-bay-a vào năm 1933. 

- Sau khi khủng bố tàn khốc những người khỏi nghĩa, chính quyển thực 
dân tăng cường đàn áp, bắt giữ các lãnh tụ Đảng Dân tôe 'và đặt Đảng ra 
ngoài vòng pháp luật. 


154 


- Cuối thập niên 30, trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít, những người 
cộng sán đã kết hợp với Dảng In-đô-nê-xí-a, thành lập Mặt trận thống nhất 
chống phát xít với tên gọi Liên minh chính trị In-đô-nê-xi-a. 

Câu õ : Nêu những diễn biến chính của phong trào cách mạng ở Lào 
và Cam-pu-chia trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. 
* Hướng dân trả lời : 

~- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực đãn Pháp tăng cường chính sách 
khai thác thuộc địa ở Lào và Cam-pu-chia, nên nhân Lào và Cam-pu-chia 
đứng lên đấu tranh chống Pháp. 

+ Ở Lào, cuộc khởi nghĩa của Ong Kẹo và Com-ma-đam diễn ra trong 
hơn 30 năm đầu thế kỉ XX. Cuộc khởi nghĩa của người Mèo do Chậu Pa-chay 
lãnh đao kéo đài trong những nàm 1918 — 1929 ở Bắc Lào và Tây Bắc Việt 
Nam. 

+Ỡ Cam-pu-chia, tiêu biểu là cuộc đấu tranh của nông dân thuộc huyện 
Rô-lê-phan ở Công-pông Chơ-năng, 

- Từ nàm 1930, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 
10 - 1980 là Đảng Cộng sản Đông Dương) đã mở ra thời kì mới của phong 
trào cách mạng ở Lào và Cam-pu-chia. 

- Trong những năm 1836 - 1939, phong trào Mặt trận Dân chủ Đâng 
Dương đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhắn đãn vào cuộc đấu tranh chống 
bọn phản động thuộc địa, chống phát xít và chống chiến tranh. Trong điều 
kiện đó, một số cơ sở cách mạng của Đảng đã dược xây dựng và củng cố ở các 
thành phố lớn như Viêng Chăn, Phnôm Pênh. Cuộc vận động dân chủ Đông 
Dương đã kích thích sự phát triển của phong trào đấu tranh đân chủ ở Lào 
và Cam-pu-chia cho đến khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, 

Câu 6 : Phong trào giải phóng dân tộc ở Mã Lai và Miến Điện diễn 
ra như thế nào ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Ở Mã Lai : 

+ Từ đầu thế kỉ XX phong trào đấu tranh chống thực dân Anh đã lan 
rộng trên khắp bán đảo Mã Lai. Ách áp bức bóc lột nặng nê của chủ nghĩa 
thực đân, sánh nặng nợ nần chồng chất đã làm bùng nổ những cuộc đấu 
tranh của nông dán người Mã Lai bản địa và người Mã Lai gốc Hoa, gốc Ấn. 
Giai cấp tư sản đân tộc thông qua tổ chức Đại hội toàn Mã Lai đã lên tiếng 
đấu tranh đòi dùng tiếng Mã Lai trong nhà trường, đòi thực hiện tự do dân 
chủ trong kính đoanh. Nhiều cuộc bãi công lớn của công nhân bùng nổ đòi 
tăng lương. cải thiện điều kiện làm việc. 

+ Tháng 4 - 1930, Đảng Cộng sản Mã Lai được thành lập. Sự kiện này 
đã tác động đến sự phát triển của phong trào công nhân. Trong những năm 
1934 - 1946, các cuộc tổng bãi công của công nhân liên tiếp dẫn ra, chính 
quyển thực dân buộc phải đi đến thỏa thuận tăng lương cho công nhân. 
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- Ở Miễn Điện : 

+ Vào đầu thế kỉ XX, các nhà sư trẻ đứng đầu là Ốt-ta-ma đã khởi xướng 
phong trào bất hợp tác, không đóng thuế và tẩy chay hàng hóa Anh. Phong 
trào lôi cuốn đông đảo các tảng lớp nhân đản tham gia. 

+ Trong thập niên 30, học sinh, sinh viên Miến điện đã phát động 
Phong trào Tha-kin (phong trào của những người làm chủ đất nước) đòi cải 
cách quy chế đại học, thành lập trường học riêng cho Miến Điện, đòi tách 
Miến Điện ra khỏi Ấn Độ và được quyền tự trị. Trước áp lực đấu tranh mạnh 
mẽ của quản chúng, năm 1937 Miến Điện được tách ra khỏi Ấn Độ, chấm dứt 
hơn nửa thế ki là một tỉnh của Ấn Độ thuộc Anh. 

Câu 7 : Sự liên mình chiến đấu chống Pháp của nhân dân ba nước 
Đông Dương được thể hiện qua những sự kiện tiêu biểu nào ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- §au Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường chính sách 
khai thác thuộc địa, nhất là ở các nước Đông Dương, chính sách khai thác 
tàn bạo và chế độ thuế khóa, lao dịch nặng nể đã làm bùng nổ phong trào 
đấu tranh chống Pháp ở các hước Đông Dương. 

- Từ năm 1930, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 
10 - 1930 là Đảng Cộng sản Đông Dương) đã mở ra thời kì mới của phong 
trào cách mạng ở Đông Dương. Những cơ sở bí mật đầu tiên của Đảng đã 
được thành lập ở Lào và Cam-pu-chia. Sau thất bại của phong trào Xô viết 
Nghệ Tĩnh ở Việt Nam, thực dân Pháp tập trung lực lượng, đàn áp dã man 
những người cộng sản, phá vỡ các cơ sở cách mạng ở hai nước này. 

- Trong những năm 1936 - 1939, Mặt trận dân chủ Đông Dương được 
thành lập, tập hợp các tầng lớp nhân dân dấu tranh chống bọn phản động 
thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh. 

Câu 8 : Hãy nhận xét về cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Mạc dù là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị rơi vào tình trạng 
thuộc địa, nhưng trên thực tế nước Xiêm cũng không giữ được trọn vẹn nền 
độc lập của mình và phải phụ thuộc vẻ nhiễu mặt vào Anh và Pháp. Sự bất. 
mãn của các tầng lớp trong xã hội đối với chế độ quân chủ Ra-ma VII ngày 
một tăng. 

- Mùa hè năm 19329, một cuộc cách mạng đã nổ ra ở Bảng Cốc dưới sự 
lãnh đạo của giai cấp tư sản, đứng đầu là Phi-đi Pha-nõ-mi-öng. 

- Cách mạng năm 1932 đã thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế 
độ quân chủ lập hiến, tạo điều kiện tiến hành các cải cách theo hướng tư sản, 
mở ra một thời kì phát triển mới của Xiêm. 
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II. CÂU HỒI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 

Câu 1 : Phong trào độc lập dân tộc trong thập niên 30 của thế kỉ XX 
ở Đông Nam Á diễn ra như thế nào ? 

* Hương dẫn trả lời : 

~ Đầu thập niên 30, phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan tiếp tục 
bùng nổ lan rộng khắp các đảo In-đô-nê-xi-a, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của 
các thúy binh ớ cảng Su-ra-bay-a vào năm 1933. 

- Sau khi khủng bố tàn khốc những người khởi nghĩa, chính quyển thực 
dân tăng cường đàn áp, bắt giữ các lãnh tụ Đảng Dân tộc và đặt Đảng ra 
ngoài vòng pháp luật. 

- Cuối thập niên 30, trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít. những người 
cộng sản đã kết hợp với Đảng In-đô-nê-xi-a, thành lập Mặt trận thống nhất 
chống phát xít với tên gọi Liên minh chính trị In-đô-nê-xi-a. 

Câu 2 : Nhận xét về phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam 
Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Phong trào diễn ra sôi nổi với những hình thức phong phú phong trào 
lên cao, lan rộng khắp cáe quốc gia. Giai cấp vô sản trưởng thành và tham 
gia lãnh đạo phong trào. 

- Đặc biệt ở Đông Dương, Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo nhân 
dân ba nước (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) đấu tranh chống Pháp tạo bước 
ngoặt cho phong trào. 

- Phong trào đân chủ tư sản tiếp tục phát triển, chưa có phong trào nào thắng 
vlợi, nhưng đà cổ vũ mạnh mẽ tỉnh thắn yêu nước của các tầng lớp nhân dân 
chống kẻ thù chung, từ 1940 trở đi lần lượt chống chủ nghĩa phát xít. 

Câu 3 : Nêu đặc điểm của phong trào dân tộc ở Đông Nam Á sau 
Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
* Hướng dẫn trủ lời : 

- Phát triển ở hầu khắp các nước Đông Nam Á. 

- Có những bước tiến rõ rệt cùng với sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc. 

- Mục tiêu giành độc lập được để xuất rõ ràng. 

- Một số chính đâng tư sản được thành lập và có ảnh hưởng xã hội sâu rộng. 
Câu 4 : Tóm tắt phong trào giải phóng dân tộc ở In-đô-nê-xi-a trong 
thập niên 20 của thế ki XXvà thập niên 30 của thế ki XX theo bảng 
kê dưới đây : 


Thời gian | Nội dung sự kiện 


15T 


* Hướng dẫn trả lời : 


Thời gian Nội dung sự kiện 
Thập niên 20 của | - Phong trào công nhân và việc truyển bá chủ nghĩa Mác-Lê nin 
thế kỉ XX vào In-đô-nô-xi-a dã dẫn tới việc thảnh lập Đảng 0ống sản 


In-đô-nê-xi-a vào tháng 5 - 1920, 

- Đảng Dộng sản đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Gia-va và 
Xu-ma-td-ra trong những năm 1926 - 1927. Cuộc khởi nghĩa thất 
bại nhưng đã làm rung chuyển nền thống trị của thực dân Hà Lan ở 
In-đô-nê-xi-a. 

~ Từ năm 1927, lãnh đạo phong trào cách mạng chuyển vào tay 
Đảng Dãn tộc của giai cấp tư sản, đứng đầu là Ác-mét-xu-các-nô. 
Đảng Dân tộc đã nhanh chóng trở thành lực lượng dẫn dắt phong 
trào giải phóng dân tộc ở In-đô-nê-xi-a. 


Thập niên 30 của 
thế kỉ XX 


lề 
- Đẩu thập niên 30, phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan 


tiếp tục bùng nổ lan rộng khắp các đảo In-đô-nê-xí-a, tiêu biểu là 
cuộc khởi nghĩa của các thủy binh ở cảng Su-ra-bay-a vào năm 
19833. 

~ tuối thập niên 30, trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít, những 
người cộng sản đã kết hợp với Đảng In-đô-nê-xi-a, thành lập Mặt 
trận thống nhất chống phát xít với tên gọi Liên minh chính trị 
In-đô-nê-xi-a. 


dưới đây : 


Câu ð : Hãy điển sự kiện lịch sử vào các mốc thời gian ở bảng kê 


Thời gian 


Sự xiện 


Tháng 5 - 1920 


Năm 1926 ~ 1927 


| tăm 1927 


Tháng 12 - 1939 
|_ 


Năm 1933 


kì XX 


Trong 30 năm đầu thế | : 


Tháng 9 -1940 


Tháng 4 - 1940 


Năm 1937 


Miễn Điện được tách ra khỏi Ấn Độ. 
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* IHuởng dân trả lời : 


—___ Thii gian 


Sự kiện - 1 . 


| Thắng 5 - 1820 


Đảng Công sản In-đô-nô-x-a thảnh lập _—_ 


Năm 1926 - 1927 


Đảng Công sản In-đồ-nê-xi-a phát động khởi nghĩa ở Gia-va 
và Xu-ma-†0-ra. 


Í gam 1927 


Đảng Dân tộc đứng đầu là Ác-mét Xu-các-nô nắm quyền lãnh 
đạo phong trào đấu tranh ở In-đô-nê-xi-a. 


Tháng 12 - 19439 


Liên mình chính trị In-đô-nê-xi-a triệu tập Đại hội đại biểu 
nhân dân. 


Năm 1933 


Cuộc khối nghĩa của thuỷ bình ở cảng Su-ra-bay-a ở In-đô-nê-xi-a. 


Í Trong 30 năm đầu thế 
kiXX 


Khởi nghĩa của ng Kẹo và °em-ma-đom ở Lào. 


Tháng 9 - 1940 


Phát xit Nhật nhây vào Đông Dương, phong trảo cách mạng ở 
Lào và Cam-pu-chia chuyển sang thời kì đấu tranh chống phát 


Xít Nhật 


Í Tháng 4 - 1940 


Đảng Cộng sản Mã Lai được thành lập. 


Năm 1937 


Miến Điện được tách ra khỏi Ấn Độ, 
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Chương X 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) 


Bài 31 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) 


1. CÂU HỎI, BÀI TẬP CƠ BẢN 

Câu 1 : Qua các sự kiện diễn ra trong quá trình dẫn đến chiến tranh, 
hãy phân tích nguyên nhân bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai. 
* Hướng dẫn trả lời : 

~ Do mầu thuẫn vẻ quyên lợi giữa các nước đế quốc sau Chiến tranh thế 
giới thứ nhất lại tiếp tục nảy sinh. 

- Do cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã dẫn đến sự ra đời và lên 
cẩm quyển của chủ nghĩa phát xít ở Đức, I-tali-a và Nhật Bản nhằm gây 
chiến tranh để chia lại thế giới. 

- Do chính sách thoả hiệp, “dung dưỡng” của các nước phương “ây đã tạo 
điều kiện cho bọn phát xít phát động chiến tranh. 

- Các nước đế quốc hình thành hai khối đối lập nhau : 

+ Anh, Pháp, MI thi hành chính sách thoả hiệp nhượng bộ nhằm đẩy 
khối phát xít tấn công Liên xô, đỉnh cao của chính sách này là Hiệp ước 
Muy-nich, “bán dứng” Tiệp Khắc cho Đức. Tuy vậy, thấy chưa đủ sứ tấn công 
Liên xô, Hít-le tấn công các nước châu Âu trước. 

+ Ngày 1-9 - 1939, phát xít Đức tấn công Ba Lan, Chiến trath thế giới 
thứ hai bùng nổ. 

Câu 2 ::Vì sao Đức có thể xâm chiếm Ba Lan một cách nhanh chóng ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Đức có ưu thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự, quán Đức áp cụng chiến 
lược “Chiến tranh chớp nhoáng”, sử dụng yếu tố bất ngờ để tấn công Ba luan. 

- Chính phủ Ba Lan bị bất ngờ trước cuộc chiến tranh xâm lược cihớp 
nhoáng của Đức không trở tay kịp. 

- Các nước Anh, Pháp theo đuổi chính sách thoả hiệp nên đã á binh bất 
động, bỏ mặc cho Đức thôn tính Ba Lan với hi vọng Đức sẽ quay mũi nhọn 
chiến tranh về phía Liên Xô. 

Câu 3 : Hãy trình bày quá trình hình thành và củng cố lên minh 
phát xít. Ba nước Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản đã phân chia phạm vi 
thống trị trên thế giới như thế mào? LÀ 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Từ cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933), các nước phát xít Đức, I-ta- 
l-a và Nhật Bản đã liên kết với nhau thành Liên minh phát xít, cà được: gọi 
là trục Bec-lin - Rô-ma — Tô-ki-ô6. Khối này vừa chống lại Quốc tế Cộng sản, 
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vừa gáy chiến tranh chìa lại thể giới, Sự hình thành phe Trục phát xít vào 
năm 1937 chì La sự liên mình ví mục địch chúng 

- Tháng 9 - 1040, nhằm cúng cổ khối liên mình phát xít, Hiệp ước Tam 
cường Đức - [+a-li-a - Nhật Bản được kí kết tại Bếc-lin, phân chỉa phạm vì 
thông trị của Dúc, I-eli-a ở châu Âu, cau Nhật Ban ở Viên Đông, Hiệp ước 
Tam cường ấn U40 đa phán chia cụ thể phạm vì thông trị cuá ba nước, 


vạch rõ nghĩa vụ trợ giúp lần nhau giữa ba nước phát vít 

Câu 4 : Chiến lược “Chiến tranh chớp nhoáng" của Đức bị bị thất bại 
như thể nào? Tại sao chiến lược đó bị thất bại trong cuộc tấn công 
Liên Xô ? 

* Hướng dứn trả lời 

~ Ngày 22 - 6 - 1941, phát xit Đức tấn công Liên Xô bất chấp Hiệp định 
Xö - Đức. Đức sư dụng chiến thuật "Chiến tranh chớp nhoáng” đánh vào Liên 
Xô theo ba hướng : 

+ Đạo quân phía Bắc đánh vào Lê-nin-grát. 

+ Đao quân trung tâm tiến vào ngoại vỉ Thủ đô Mát-xcd-va. 

+ Dạo quân phía nam chiếm Ki-ép và phần lớn Ư-crai-na. 

- Quân đội và nhân đán Liên Xô kiên quyết chiến đấu bảo vé Tổ quốc 
Tháng 12 - 1941, Hồng quân Liên Xô do Tướng Giu-cốp chỉ huy đã phần công 
quyết liệt, đây lùi quân Đức ra khỏi cửa ngõ Thú đô. Chiến tranh Mát-wed-va 
đã làm pha sản chiến lược “Chiến tranh chớp nhoáng” của Hit:le. 

- Sau thất bại ở Mát-xez-va, quân Đức chuyển mũi nhọn Lẩn công xuống 
phía nam nhằm đánh chiếm Xtalin-grất. Cuộc chiến đấu kéo dài hơn hai 
tháng nhưng quân Đức không thể chiếm được thành phố này. 

- Từ tháng 11 - 1942 đến tháng 3 - 1943, điển ra trần phản công tại 
Xta-lin-grát của quân đội Liên Xô đã tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh 
thế giới. Trong trận đánh vi đại này, Hồng quản Liên Xô đã tấn công, bao 
vây, chia cấL để tiêu diệt và bất sống toàn bô đôi quân tỉnh nhuệ của Đức 
gồm 33 vạn người do Thống chế Pao-lút chỉ huy. Bất đầu từ đây, Liên Xõ và 
phe Đồng mình chuyển sang tấn công đồng loạt trên các mật trận. 

~ Nguyên nhân thất bại của Đúc ; 

+ Cuộc chiến tranh xâm lược của Đức vào lãnh thổ Liên Xô là chiến 
tranh phi nghĩa, cuộc chiến tranh ấy vấp phải sự phản kháng quyết liệt của 
nhân dân Liên Xô, 

+ Mặc dầu Đức tổ chức tấn công Liên Xô bất ngờ nhưng Hồng quân Liên 
Xõ đã chuẩn bị sẵn sàng để chống trả áe liệt cuộc tấn công của qu.+. doi Đức. 

+ Mạc dầu Đức thực hiện “Chiến tranh chớp nhoang” nh:âg trên thực tế 
khi đanh vào Liên Xô, Đức phải chấp nhận mệt cuặậc chiến tranh kéo đài, 
dàn trải ở nhiều mặt trần: 


lồi 


Câu 5 : Tại sao Nhật Bản khai chiến với Mĩ - Anh ở Thái Bình Dương 2? 
Hãy tường thuật việc khai chiến, quá trình xâm lược và bành trướng 
của Nhật trên lược đồ châu Á - Thái Bình Dương. 

* Hướng dán trẻ lời : 

- Tựt sqo : 

+ Để thực hiện việc bành trướng ở chảu Ä ~ Thái Bình Dưỡng, mục tiêu 
chiến lược của Nhật Bản là chiếm vũng Đông Nam A. Với mục Liêu này, Nhật 
bản sẽ phải đối đầu với MI— Anh và các cường quốc phương Tây. 

+ Khi Nhật Bản nhảy vào Đồng Dương (9 - 198401, quan hệ Nhật - Mĩ 
trở nên cảng thẳng đến mức không giải quyết được trên bàn hội nghị, mà 
phải dùng chiến tranh. 

+ Nhật Bản hiểu rằng sức mạnh chủ yếu của Mi dựa vào hàm đội Thái 
Bình Dương đóng tại Trân Châu cảng. Da đó muốn nhanh chóng đánh bại Mi 
thì phải bí mật, bất ngờ tiêu diệt hạm đội Mĩ ở Trần Châu cảng. 

- Tường thuật : Dựa uào lược đỏ để tường thuật sau đó chổ" lại các ý : 

+ Ngày 7 - 12 - 1941, quân Nhật bất ngờ tấn công Trân Châu cảng - 
cần cứ hải quân chủ yếu của Mi ở Thái Bình Dương. Hạm đội Mi bị thiệt hại 
nặng nẻ. Cùng lúc đó, Nhật đổ bộ ở Nam Thái Bình Dương và Bác Mã Lai. 
Nhật tuyên chiến với Mi — Anh. 

+ Ngày 1 -1 - 1942, Liên Xô, MI, Anh kí bản Tuyên ngôn Liên hiệp 
quốc, khẳng định quyết tâm chống phát xít. 

+ Khi chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, Nhật tiến hành đánh 
chiếm khu vực Đông Nam Ä : Chiếm Thái Lan, Mã Lai, Xin-ga-po. 

+ Nhật mở rộng chiến tranh Thái Bình Dương, Đến năm 1942, Nhật đã 
bành trướng tối đa ở Đông Ả, Dông Nam Á và Tây Thái Bình Dương. 

Câu 6 : Khối Đồng minh chống phát xít được hình thành như thế nào ? 
Tại sao ba nước MI, Anh, Liên Xô trước chiến tranh không có đường 
lối hành động chung, nhưng trong chiến tranh lại liên kết được với 
nhau ? 

* Hướng dẫn trủ lới : 

- Ngày 1 - 1 - 1942, tại Oa-sinh-tơn, 26 quốc gia (đứng đầu là ba cường quốc 
Liên Xô, Mì, Anh) đã kí bản Tuyên ngôn Liên hiệp quốc, khẳng định quyết tâm 
chiến đấu đến cùng chống chú nghia phát xit. Với bản Tuyên ngôn này, khối 
Đồng mình chống phát xít đã chính thức hình thành. Cuối tháng 11 - 1943, 
nguyên thủ của ba cường quốc là Xtain (Liên Xô), Ru-dd-ven (MI) và Sóe-sin 
(Anh) đã họp tại Tê-hẻ-ran để thống nhất đường lối tiến hành chiến tranh. 

- Ba nước Mi, Anh, Liên Xô trước chiến tranh không có đường lổi hành 
động chung, nhưng trong chiến tranh lại liên kết được với nhau, vì : 

+ Trước chiến tranh, MI và Anh có mâu thuẫn với Liên Xô. Khi chiến 
tranh mới bắt đầu bùng nổ. Mĩ, Anh muốn hướng cuộc tấn công của chú 
nghĩa phát xít vào lãnh thể Liên Xã 
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* Riếng MÍ, trước chiên tranh, Mì không muốn tham chiến ngay từ đầu, 
sốn thúc hiện chính sách “toa sơn quan hỏ đầu” 


+ Rhí chien tranh hung nỗ và đến giai đoan quyết liệt, Đức tơ các cuộc 


tân công vào cac nước Đồng, Nam, Tây Âu đã đụng chạm đến quyền lợi củ: 
Anh. Pháp: Dạc biết là khí Nhật banh trường ở Thái Bình Dương, khai chiến 
với Nh, Anh Nhất là khi Nhật đánh Mĩ ở Trân Châu cảng, buộc Mĩ phải 
tuyến + 


iên với Nhật, Mi chẩm đứt chính sách biệt láp để tham: gia chiến 
tranh thể giải thứ li 

+ RHí IHlông quản biến Xô lần hứn dánh bại phát xít Đức ở Mật trận 
Liêu Xô, sau đó giúp các nước Đông Âu đánh bại chủ nghĩa phát xít, lúc này 
ưu thế thuộc vẻ phe Đóng mình đã thúc đẩy MI, Anh liên kết với nhau để 
chống phát xít mạnh hơn nữa, 
Câu 7 : Hãy trình bày về “trật tự mới” của phe Trục ở châu Âu và 
châu Á. Em có suy nghì gì về trật tự mới đó ? 
> Hướng ân trả lới 

¿“Thật tự mới” của pho Trục : 

- Ở châu Âu : Sư thống trị của Đức Quốc xã đã tạo ra cái gọi là “trật tự 
mới” dây 

+ Đổi với các nước bị chiếm đóng, Đức thống trị bằng bạo lực và khủng 
bố. Hít-le thực hiện chính sách phân biệt chủng tộc cực kì tàn bạo, 

+ Đôi với người Da Thái. Hít-le dành cho “giải pháp cuối cùng” nghĩa là 
tiêu điệt toàn bộ. 

- Ở châu Á - Nhật Bản tuyên bố "Khu vực thịnh vượng chung Đại Đông Á" 
với khẩu hiệu "Châu Ä của người châu Á". Nhưng Nhật thiết lập ở đây ách 
thống trị tàn bạo và khủng bố, 

®* 8uy nghĩ : 
là một trật tự giết người của phát xít Đức và Nhật. Chúng đã dùng 
mọi cực hình để tiêu điệt con người, nhất là dân Do Thái 

- Trạt tự này đã gây cảm phân cho nhân loại và đỏ là căn nguyên dẫn đến 
phong trao đấu tranh chong phát xít diễn ra mạnh mê, quyết liệt ở nhiễu nước. 
Câu 8 : Phong trào kháng chiến ở những nước bị phát xít chiếm 
đóng diễn biến ra sao ? 

*Hướng dần trẻ lời : 

- Tại Pháp, Đảng Cộng sản và nhiều tổ chức khác đã thành lập lực lượng 
kháng chiến trong nước. 

~ Tại Nam Tu, phong trào kháng chiến của Đảng Cộng sản diễn ra mạnh mẽ. 

- Tại Ba Lan, Đảng Cộng sản thành lập “Quân đội nhân dân”, “Quân đội 
trong nước" để chông phát xít. 

- Tại Liên Xô. chiến tranh du kích trong vùng bị địch chiếm đã làm rung 
chuyển hậu phương quân đội Đức. 
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- Phong trào kháng chiến ở Đông Nam Á cũng lên cao, nhất là ở Trung 
Quốc, Việt Nam, Phi-lip-pin, Ma Lai, Miến Điện 
Câu 9 : Dựa vào lược đồ, tường thuật diễn biến của trận phản công 
Xta-lin-grát. 
*Hướng dẫn trả lời : 

Dựa vào lượt dễ trang sách giáo khoa, các em tự tìm hiểu trăn phản công 
Xta-lin-grát ở Liên Xô, sau đó chốt lại mấy ý : 

- Trận phản công tại Xta-lin-grát (từ tháng 11 - 1942 đến tháng 2 - 19431 
của quân đội Liên Xô đã tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh thể giới 

- Trong trận đánh vi đại này, Hồng quân Liên Xö đã tấn công, bao vây, 
chía cắt để tiêu diệt và bất sống toãn bộ đội quân tỉnh nhuệ của Đức gồm 33 
vạn người đo Thống chế Pao-lút chỉ huy. 

~- Từ đây, Liên Xô và phe Đông mình chuyển sang tấn công đồng loạt trên 
các mặt trận. 
Câu 10 : Hãy tường thuật điễn biến cuộc đổ bộ vào Noóc-măng-đi và 
nêu ý nghĩa của việc mở mặt trận thứ hai ở Tây Âu. 
*Hướng dẫn trả lời : 

- Điền biến: 

+ Cuộc đổ bộ vào Noóe-mang-di (Bắc Pháp) từ ngày 6 - 6 - 1844 của liên 
quân Mĩ - Anh và Đẳng minh mở “Mặt trận thứ hai", 

+ Quân đổ bộ tiến vào nước Pháp. Ngày 15 - 8 - 1944, quân Mi và quân 
Pháp Tự do lại đổ bộ ở Prô-vàng-xơ (Nam Pháp). Hai cách quân này đuổi 
quân Đức về biên giới. Lực lượng kháng chiến trong nước Pháp cũng nổi đậy 
khởi nghĩa, giải phóng nhiều vùng rộng lớn, làm chủ Thủ đô. Cánh quân Mĩ 
của Tướng Pát-tơn tiển vào Pa-ri ngày 25 - 8. Chỉnh phủ Lâm thời Pháp do 
tướng ĐờGõn đứng đầu được thành lập, chính quyển Pê-tanh bị giải tán. 
Toàn bộ nước Pháp được giải phóng vào tháng 9 ~ 1944. Tiếp theo đó quân 
Đồng minh đổ bộ tiến vào giải phóng các nước Pháp, Bì, Hà Lan và chuẩn bị 
tấn công nước Đức. 

- Ý nghĩa của niệc mở mật trận thứ hai : 

+ Đây là hoạt động quân sự lớn nhất của Mĩ, Anh trên chiến trường châu 
Âu. 

+ Thể hiện đúng sự thoả thuận của ba nước Liên Xô, Mi, Anh trong việc 
quyết tâm tiêu diệt chủ nghìa phát xít. 

+ Thể hiện sức mạnh và sự liên kết của các nước Đồng minh chống phát 
xít, đứng đầu là Liên Xô, Mĩ, Anh. 

+ Đẩy Đức lâm vào tình thế nguy ngập. buộc Đức phải chiến đấu tùng 
một lúc trên cả hai mặt trận phía Đông và phía Tây. 
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Câu l1 : Cuộc phản công của quân Đồng mình trong giai đoạn cuối 
của chiến tranh (từ tháng 6 ~ 1944 đến tháng 8 - 1945) để đánh bại 
Nhật Rản diễn ra như thế nào ? 

*Hưởng dẫn trả lời : 

~ Ở mặt trận 'Thải Bình Dương, từ năm 1944, liên quân Mĩ - Anh đã triển 
khai các cuộc tấn công đánh chiếm Miễn Diện và quần đảo Phi-lip-pin. Quân: 
Mi tầng cường uy hiếp, đảnh phá các thành phổ lớn của nước Nhật bằng 
không quản. 

- Ngày 6 -8 - 1945, Mi mém quả bem nguyên tử đầu tiên xuống thành 
phố Hi-rö-si-ma. Ngày 8 —8, Liên Xô tuyên chiến với Nhật và tấn công đạo 
quân quan Đông ở Mãn Châu. Ngày 9 —8, Mĩ ném tiếp quá bom nguyên tư 
thứ hai hủy diệt thành phố Na-ga-xa-ki. Ngày 15 —-8, Nhật Bản chấp nhân 
đầu hang không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, 

Câu 12: Nêu kết cục và ảnh hưởng của Chiến tranh thế giới thứ hai. 
*Hướng dân trẻ lời : 

- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của chủ 
nghĩa phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản. Thắng lợi vĩ đại thuộc về các đân 
tộc trên thế giới đã kiên cường chiến dấu chống chủ nghĩa phát xít. Trong 
cuộc chiến đấu ấy, ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh là lực lượng trụ cột, giữ 
vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. 

- Ảnh hướng của chiến tranh là vô cùng nặng nề đối với nhân loại. Hơn 70 
quốc gia với 1700 triệu người đã bị lõi cuốn vào vòng chiến, khoảng 6C triệu 
người chết, 90 triệu người bị tàn phế. 

- Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi cân bản của tình hình 
thế giới. 


II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 

Câu I : Những hoạt động chuẩn bị tiến tới gây chiến tranh của phát 
xít Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản. 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Từ cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933), các nước phát xít Đức, I-ta- 
li-a và Nhật Bản đã liên kết với nhau thành Liên mình phát xít, còn được gọi 
là trục Bec-lin - Rô-ma - Tô-ki-ô. Khối này vừa cì'ống lại Quốc tế Cộng sản, 
vừa gây chiến tranh chia lại thế giới. 

~ Trong bối cảnh đó, cáe cường quốc tư bản và Liên Xô lại không có đường 
lối hành động chung. Các nước phát xít đã lợi dụng tình hình đó để thực hiện 
mục tiêu gây chiến tranh xâm lược của mình. 

- Trước hết Hít-le quyết định sáu nhập Áo vào nước Đức, rồi tiến hành 
xâm lược các nước khác. Tiếp đó, Hí:-le yêu cầu chính phủ Tiêp Khắc chuyển 
giao xứ Xuy-đét cho người Đức. 

- Ngày 29 -9 - 1938, Hội nz¿j Muy-ních .ược triệu tật: vơi sự tham gia 
của người đứng đầu các chín øau Anh, Pháp, Đức và I-ta-li-a. Một hiệp định 
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đã được kí kết, theo dó Anh, Pháp trao vùng Xuy-đét của Tiệp Khác cha Đức 
để đối lấy sự cam kết của Hít-le vẻ việc chẩm dứt mọi cuộc thôn tính ở châu 
Âu. Đại biểu Tiệp Khác được mời đến Muy-nich chỉ để tiếp nhận và thí hành 
hiệp định. 

- Bau khi chiếm Xuy-đét, Hit-le thôn tính toàn bộ Tiệp Khiie thang 3 
- 1939). Không đừng lại ở đó, Hit-le bắt đầu gây hãn và chuẩn bị tiên hành 
chiến tranh với Ba Lan, 

Câu 9: Diễn biến chính của Chiến tranh thế giới thứ hai từ năm 1939 
đến mùa hè 1941. 
* Hướng dẫn trả lời : 

~ Rang sáng ngày 1 -9 - 1939 quân đội Đức tấn công Ba Lan, Hai ngây 
sau, Anh và Pháp buộc phải tuyên chiến với Đức. Chiến tranh thể giới thứ 
hai bất đầu. Với ưu thế tuyệt đối về sức mạnh, quân Đức áp dụng chiến lược 
“Chiến tranh chớp nhoáng" và chiếm được Ba Lan sau gắn một tháng. 

- Liên quân Anh - Pháp dàn trận dọc biên giới phía tây nước Đức, nhưng 
không tấn công Đức. 

- Liên Xô tiến hành raột số hoạt độaạ quân sự và chính trị để giành lại 
lãnh thổ của Nga cũ. 

- Tháng 4 - 1940, quân Đức chuyển hướng tấn công từ phía đông sang 
phía tây, chiếm hầu hết các nước tư bản châu Âu như Đan Mạch, Na Uy, Bị, 
Hà Lan, Lúc-xãm-bua và đánh thẳng vào nước Pháp. 

- Tháng 9 - 1940, nhằm củng cố khối liên minh phát xít, Hiệp ước Tam 
cường Đức - I-ta-li-a - Nhật Bản được kí kết tại Bée-lin, thừa nhận sự thống 
trị của Đức và I-ta-li-n ở châu Âu. 

- Từ tháng 10 - 1940, Hít-le chuyển sang thôn tính các nước Đông và Nam 
châu Âu. Các nước Ru-ma-ni, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri trở thành chư hầu của 
Đức và bị quân Đức chiếm đóng. Bằng vũ lực, quân Đức và I-ta-li-a thôn tính 
Nam Tư và Hi Lạp. Đến mùa hè năm 1941, phe phát xít đã thống trị phần 
lớn châu Âu. 

Câu 3 : Chiến sự tại Bắc Phi gắn với số phận của phát xít I-ta-li-a 
như thế nào ? 
* Hướng dẫn t ` lời : 

- Ngay từ tháng 9 - 1940 quân đội I-ta-li-a đã tấn công Ai Cập. Cuộc chiến 
ở đây diễn ra trong thế giằng co, không phân thắng bại giữa liên quân Đức 
—l-ta-li-a với liên quân Anh - Mi. 

~ Tháng 10 - 1942, liên quân Anh - Mĩ giành thắng lợi trong trận En A- 
la-men (Ai Cập), giành lại ưu thế ở Bắc Phi và chuyển sang phản công trên 
toàn mặt trận. 

- Tiếp đó Đông minh chiếm đảo Xi-xi-li-a (7 - 112), chính phú phát 
xít I-ta-li-a bị lật đổ, phải kí kết đầu hàng Đồng minh (3 - 9 - 1943). 
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Câu 4 : Chủ nghĩa phát xit Đức lần lượt bị đánh bại như thế nào ? 
Hướng diễn trẻ lời 
- Tứ ngày 6 - 8 - 1944, cuộc đồ bộ vào Noóemang-di (Bắc Phán) của liệu 
quân MỊ - Anh và Đăng mình mỡ "Mật trận thư hai” ở Tây Âu 
- Quán đổ bộ tiến vào giải phóng eáe nước Pháp, Bỉ, Hà Lan và chuẩn bị 


tần ¿ nước Đức 


- 8au khi đầy lùi quản đội Đức ra khái lãnh thổ, từ tháng 7 - 1944 đến 
tháng 10 - 1944, Hàng quân Liên Xô tiên quản vào Đông Âu, giúp nhân đân 
Đông Âu tiêu diệt phát xít Đức, giải phỏng hàng loạt các nước Đòng Âu. 

- Từ tháng 1 - 1945, Hồng quân Liên Xô cũng bất đầu cuộc tấn công nước 
Tức ở mật trận phía Đông. 

- Tháng 2 - 1945, ở mặt trận phía táy, Mi - Anh và các nước Đồng mi:.h 
kháe vượt sông Ranh tràn vào nước Đức 

- Từ 16 --4 đến 2 - 5 - 1945, Hồng quân Liên Xô đã đập tan sự kháng cự 
của quân phát xít Đức, Ngày 9 ~5 - 1945, Đức kí hiệp định đầu hàng không 
điêu kiện. Chiến tranh chấm dứt ở châu Âu. 

Câu 5 : Phát xít Nhật gây chiến và bị thất bại ở mặt trận châu Á - 
'Thái Bình Dương như thể nào ? 
* Hưởng dẫn trả lời : 

~- Ngày 7 - 12 - 1941, quản Nhật bất ngờ tấn công Trân Châu cảng - căn 
cứ hải quân chủ yếu của Mĩ ở Thái Bình Dương. Hạm đội Mi bị thiệt hại 
nàng nẻ. Cùng lúc đó, Nhật đổ bộ ở Nam Thái Bình Dương và Bác Mã Lai. 
Nhật tuyên chiến với Mĩ - Anh. 

- Khi chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, Nhật tiến hành đánh chiếm 
khu vực Đông Nam Á : Chiếm Thái Lan, Mã Lai, Xin-ga-po, 

- Đến năm 1942, Nhật đã bành trướng tối đa ở Đông Á, Đông Nam Á và 
Tây Thái Bình Dương. 

- Ở mặt trận Thái Bình Dương, từ năm 1944, liên quân Mĩ - Ảnh đã triển 
khai các cuộc tấn công đánh chiếm Miến Điện và quần đảo Phi-líp-pin. Quân 
MI tăng cường uy hiếp, dánh phá các thành phố lớn của nước Nhật bằng 
khêng quân. 

- Ngày 6 - 8 - 1945, Mĩ ném quả bom nguyên tử dầu tiên xuống thành phố 
Hi-rô-si-rna. Ngày 8 - 8, Liên Xô tuyên chiến với Nhật và tấn công đạo quân 
Quan Đông ở Mãn Châu. Ngày 9 -8, Mĩ ném tiếp quả bom nguyên tử thứ hai 
hủy điệt thành phố Na-ga-xa-ki. Ngày 15-8, Nhật Bản chấp nhận đầu hàng 
khóng điểu kiên. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. 
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Câu 6: Lập bảng thống kê về điển biến chính của Chiến tranh thế 


giới thứ hai. 


# Hướng dẫn trả lời - 


Từ † - 9 - 1939 
đến dầu năm 1943. 


| __ Thời gian L 


== Chiểns_ . 
an thuật chớp nhoang, phát xít Đức đánh chiếm hẩu 

thâu Âu. Ngày 22 - 6 - 1941. phát xit Đức tấn công Liên Xô 
và tiển vào lãnh thổ Xôviết : 

- Ở Thải Binh Dương Ngày 7 - 12 - 1941, Nhật Bản tấn công 
hạm đội Mĩ 0 Trân Châu cảng Quán Nhật chiếm toàn bõ Đông 
Nam Á và một số đảo Thải Bình Dương 
- Ở Bắc Phi, tháng 9 - 1940, quân I-ta-li-a tấn công Ai Cập. 
Chiển tranh lan rộng khắp thế giới 
- Tháng 1 - 1942, Mặt trận Đồng minh chống phát xít thành lập. 


Từ đấu năm 1943 
tấến tháng 8 ~ 194B. 


- Trận phản còng của quân đội Liên xð ở Xta-lin-grát (2 - 1943) 
đã tạo ra bước ngoặt của chiến tranh thế giới, Hồng quản Liên xô 
và quán Đồng minh chuyển sang phản công khắp các mặt trận. 
- Mặt trần Xô-Đức - đến cuối 1844 Hồng quân Liên xô quét sạch 
quân Đức khỏi lãnh thể Xô viết Trén đường truy kích phát xi! 
Đức, Hồng quân giúp đỡ nhân dân các nước Đông Âu lật đổ ách 
thống trí phát xít 

~ Mặt trận Bắc Phi : quân Anh, Mĩ tấn công mạnh mẽ, tháng 5- 
1943, quân Đức và J-a-li-a phải hạ vũ khi. 

- Mặt trận Tây Âu : ngảy § - 6 - 1944, quân Anh, Mĩ đổ bộ lên 
miển Bắc nước Pháp, mở Mặt trận thử hai. 

- §au thẳng lợi của Hồng quân Liên xô ở chiến dịch công phá 
Bec-lin, ngảy 9 -5 - 1945, chính phủ mới của Đức đẩu hàng 
không diếu kiện. Chiến tranh kết thúc ở châu Âu. 

~ Mặt trân châu Á -Thái Bình Dương, Hồng quân Liên xô đánh 
tan đạo quân Quan Đông của Nhật: ngày 6 và 9 —8 Mĩ thả hai 
quả bom nguyễn tử xuống Nhật Bản làm chết hơn 20 van người. 

- Ngày 15 -8 -1945, Nhát Bản đấu hàng không điếu kiện 
Chiến tranh thể giới thứ hai kết thúc. J 


Câu 7 : Lập niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới 
thứ hai (1939 - 1945) 


Sự kiện chính 


1-9-1939 


9 - 1940 


26 -8 - 1941 


7-12-1941 


bộc, 
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Li5 8~196 | 


_Niên đại - r¿ — Sự kiện “chính 
1ÿ -1939 Đức lấn công Ba Lan chiển tranh bùng nổ. 
9—1940 I-ta-li-a tấn công Ai Cập 


26-6- 1941 Đức tấn công Liên Xô. 

7 =12 - 1941 _ Nhật tấn công Mĩ ở Ha-0ãi 
[11942 Mặt trận Đồng minh chống phát xí! thành lập. 
B ~2 -1943 | hiến thắng Xta-lin-grát. = 
'§—B ~ 1844 | Anh-MI đổ bộ vào Bắc Pháp. 

9~5 -1945 | Phát xit Đức đấu hàng. 

14-8 - 1945 | Nhật đầu hàng Đồng minh, chiến tranh kết thúc. 


Câu 8 : Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai. So với 
Chiến tranh thế giới thứ nhất có điểm gì giống và khác nhau ? 
* Hưởng dẫn trả lời : 

- Nguyên nhân : 

+ Máu thuẫn vẻ quyển lợi giữa các nước đế quốc sau Chiến tranh thế giới 
thứ nhất lại tiếp tục nảy sinh. 

+ Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã dẫn đến sự ra đời và lên 
cảm quyển của chủ nghĩa phát xít ở Đức, I-tali-a và Nhật Bản nhằm gây 
chiến tranh để chia lại thế giới. 

+ Chính sách thoả hiệp, “dung dưỡng” của các nước phương Tây dã tạo 
điều kiện cho bọn phát xít phát động chiến tranh. 

+ Các nước để quốc hình thành hai khối đối lập nhau. 

- Điểm giống nhau ; Cả hai cuộc chiến tranh đều nhằm giải quyết máu 
thuẫn giữa các nước đế quốc vẻ vấn đẻ thị trường và thuộc địa. 


+ Điểm khác nhau : Chiến tranh thế giới thứ hai còn nhằm giải quyết mâu 
thuẫn giữa các nước để quốc với Liên Xô, nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
trên thế giới. 
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Bài 33 
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 - 1945) 


1. CÂU HỎI, BÀI TẬP CƠ BẢN 
Câu 1 : Hãy lựa chọn một trong số các sự kiện lịch sử cơ bản của 
lịch sử thế giới hiện đại (những năm từ 1917 đến năm 1945) và trình 
bày sự kiện đó theo cách hiểu biết của mình. 
* Hưởng dẫn trả lời : : 

Học sinh có thể chọn một hoặc một vài sự kiện tiêu biểu để trả lời, chẳng 
hạn như Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Sau dây là một số gợi ý : 

- Trình bảy nài nét tễ cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 : 

+ Tổng bãi công chính trị ở Pê-tơ-rô-grát và khởi nghĩa vũ trang lật đổ 
chế độ Nga Hoàng Ni-cô-lai H. 

+ Cách mạng tháng Hai đã hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân chủ tư 
sản. Nhưng sau khi cách mạng thắng lợi, cục diện hai chính quyển song song 
tồn tại đó là : các Xô viết của giai cấp vô sản và Chính phủ lâm thời của giai 
eấp tư sản. Nhiệm vụ của cách mạng ở Nga là phải chuyển toàn bộ chính 
quyền vẻ tay các Xô viết. 

- Tiếp đó, trình bảy 0ê cách mạng tháng Mười Nga nảm 1917 : 

+ Nêu quá trình chuyển t¿ cách mạng tháng Hai sang cách mạng tháng 
Mười bằng phương pháp hoà bìah và phương pháp đấu tranh vũ trang, Trong 
đấu tranh vũ trang, chú ý đế:. sự kiện khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grát, 
tấn công Cung điện Mùa Đông, bắt giữ Chính phủ lâm thời tư sản. Cách 
mạng thắng lợi trong cả nước. 

+ Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười có ÿ nghĩa và tác dụng như thế 
nào đối với nước Nga và các nước trên thế giới. 

Câu 2 : Trình bày tóm tắt nội dung chính của lịch sử thế giới biện 
đại (những năm từ năm 1917 đến năm 1945) 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Thời kì này đã diễn ra những chuyển biến quan trọng trong nên sản 
xuất 0uật chất của nhân loại : 

+ Những tiến bộ về khoa học - kĩ thuật đã thúc đẩy kinh tế thế giới phát, 
triển với một tốc độ cao. 

+ Sự tăng trưởng của kinh tế thế giới đã làm thay đổi đời sống chính trị 
— xã hội, văn hóa của các quốc gia, dân tộc và thế giới nói chung. 

- Chủ nghĩa xã hội được xác lập ở một số nước đâu tiên trên thể giới, nằm. 
giữa uòng tây của chủ nghĩa tư bản. 


to 


+ Cúch mang bùng nà ở Nga trong năm 1917 - Cách mạng tháng Hai lật 
dủ chế đó Ngà hoàng ; Cách mang tháng Mười lật đã Chính phú lãm thửi cua 
từ sàn, đưa nước Ngựa thành một nước vô sản đấu tiên trên thể giới 


+ Sau Cách mạng 


tháng Mười, nước Nga bước vào thời kì xảv đựng chủ 
nghịa và lui trí 


g hoàn canh hết sức khó khân và đã đặt được những thành 


tựa to lớu, Từ đá Liên Xó trợ thành một cường quốc công nghiệp đứng thứ hai 
tre thế giỏi và có vỆ rÈ quan trọng trên trường quốc tế: 

- Plong 0màu cách mạng thế gui bước sung một thời EÌ phút triển nhớt tử 
sau thắng lợi cua Cách mạng thang Mười Nga cà sự hết thúc cuộc Chiến 
trưnh thẻ giới thứ nhất 

+ Cao trao cách mạng 1918 - 1923; Quốc tế Cộng sản ra đời. 

+ Phong trào cách mạng trong những năm khủng hoảng kinh tế 
(1939 - 1833). 

+ Mặt trận nhân đán chống phát xít, chống chiến tranh (19868 — 
1939). 

+ Cuộc đấu tranh chống phát xit trong Chiến tranh thế giới thứ hai 
(1939 - 1945). 

+ Chủ nghĩa tư bản không côn là hệ thẳng duy nhất trên thể giới nà 
trải qua những bước phát triển thăng trầm đẩy biển động, 

+ Trong 10 năm (1919 - 1929), các nước tư bản từng bước ổn định. 

+ Trong 10 năm (1929 - 1939), các nước tư bản lâm vào tình trạng 
khủng hoảng. 

+ Các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản giải quyết khủng hoảng bằng 
cách phát xít hoá bộ máy nhà nước, đi đến gáy Chiến tranh thế giới thứ 
hai, 

+ Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là cuộc chiến tranh lớn 
nhất, khốc liệt nhất oà tàn phá nặng nê nhất trong lịch sử nhân loại. 

+ Các quốc gia có chế độ chính trị khác nhau đã phối hợp trong khối 
Đồng mỉnh chống phát xít. 

+ Liên Xó, Mi, Anh đóng vai trò quan trong trong việc đánh bại chủ 
nghĩa phát xít, kết thúc chiến tranh, 

Câu 3 : Nêu một ví dụ về mối liên hệ giữa lịch sử thế giới và lịch sử 
Việt Nam trong những năm 1917 - 1945 mà em biết. 
# Hướng dân trả lời : 

Có nhiều sự kiện lịch sử thế giới có mối quan hệ với lịch sử Việt Nam trong 
thời kì 1917 ~ 1945, ở đây chúng ta có thể chọn một sự kiện đó là việc thành lập 
Mặt trận nhân dân Pháp và Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936 - 1939). 
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~ Để giải quyết khủng hoảng kinh tế (1939 — 1933), các nước Đức, I-ta-li-a 


và Nhật Bản đã tiến hành phát xít hoá bệ máy nhà nước, chuẩn bị gây chiên 


tranh the giới. 

~ Trước nguy cơ chiến tranh thế giới thử hai bùng nổ, Quốc tế Cộng sản đã 
chủ trương cho các nước phải thành lập Mặt trận Nhân đân để chống chủ 
nghĩa phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình. 

~ Thực hiện chủ trương của Quốc tế Công sản, Mặt trân Nhân dân lắn lượt 
được thành lập ở các nước như Trung Quốc. Tây Ban Nha và Pháp. Đạc biệt. 
tại Pháp vào năm 1936, Mặt trận Nhân dân Pháp giành thắng lợi trong cuộc 
Tổng tuyển cử và lên nắm chính quyển ở Pháp. Sau khi nắm chính quyền, 
Mặt trận Nhân dân Pháp để ra một số chính sách có lợi eho các nước thuộc 
địa như : thực hiện các quyền tự do dân chủ và ân xá tù chính trị cho các 
nước thuộc địa. 

- Lợi dụng tình hình đó, Đảng Cộng sản Đông Dương phát động quản 
chúng thực hiện cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939. Trong 
cuộc vận động này, Đảng Cộng sản Đông Dương đã thành lập Mật trận Dân 
chủ Đông Dương để đoàn kết các lực lượng yêu nước đấu tranh đòi các quyền 
tự do dân chủ, cơm áo, hoà bình. 

Câu 4 : Tìm hiểu về tiểu sử một số nhân vật lịch sử thuộc thời kì lịch 
sử này. £ 
* Hướng dẫn trả lời : 

~ Tiểu sử của M. Gan-di (1869 - 1948) 

M. Gan-di, nhà yêu nước Ấn Độ, được suy tôn là Ma-hát-ma, có nghĩa là 
“Tâm hỗn vĩ đại”. Nhân dân gọi ông là Thánh - M. Gan-di là lãnh tụ Đảng 
Quốc đại, người lãnh đạo phong trào giái phóng dân tộc ở Ấn Độ theo đường 
lối bạo động, bất hợp tác. 

Sinh ra trong một gia đình khá giả ở Tây Ấn Độ, ông tốt nghiệp đại học 
Luật ở Anh, sau đó làm cố vấn pháp luật cho một công tỉ ở Nam Phi, tham 
gia những hoạt động chống chế độ phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa thực dân. 
Đầu năm 1915 ông về nước, vận động cuộc đấu tranh chống thực đân Ảnh. Ông 
bị thực dân Anh bắt giam hai lần vào các năm 1922 và 1930. Sau khi Ấn Độ 
được tra trả độc lập (15 — 8 — 1947) M. Gan-di đã tiếp tục đấu tranh ngăn chặn 
cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn giữa người Hỏi giáo và Ấn Độ giáo. Ngày 
30 - 1— 1948, M. Gan- đi bị một phần tử phản động sát hại. 

- Tiểu sử của Xu-các-nô (1901 - 1970), lãnh tụ phong trào giải phóng dân 
tộc In-đô-nê-xi-a. 

Xu-các-nô sinh ngày 6 — 6 - 1901 tại Bli-ta thành phố 8a-ra-bay-a thuộc 
Đông Gia-va, con một nhà giáo. Ông tốt nghiệp đại học y khoa. Năm 1927, 
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ø sang lận Dang Dân chủ In-dô-i 
nhiều lấn tuyên bố đôi thực đân Hà lan trao trả độc lập cho Ea-đô-nê-xi-a 


-a. Với tư cách chủ tịch Dang, Xu-các-nô 


Cuấi năm: 1998, Xu-eáe-nö và các nhà lãnh đạo Đăng Dân tóc bị chính quyền 
thức đân bát giam, Tháng 8 - 1930, thực đân Hà Lan mớ phiên toã xét xử 
xu 


nồi 


“no, Với tai hung biện, ông đã tự bào chữa trước toà băng bài phát biểu 
ng "Ín-dỏ-ne-xi-a tổ cáo", lên án tội ác và sự thông trị cua thực dân Hà 
Lan, Bất chấp dư luận phản đổi trong và ngoài nước, chính quyền thực dân kết 
ấn Xu-eáe-nô 4 nam tù giam. Do cuộc đầu tranh của nhân dân In-đô-nẽ-xi-a và 
bạn bè quốc tế, ngày 31 - 12 - 1931, ông được ra tù trước thời hạn và tiếp 


tục lãnh đạo phong trảo độc lập đãn tộc ở In-đồ-nẽ-xi-a. 

Tháng 8 - 1933, Xu-các-nô bị thực dân Hà Lan bắt và lưu đầy tại đảo 
Iê-xin, sau đó là đảo Ben-cu-len. 

Xu-các-nö là Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hoà In-đö-nê-xi-a (1945 — 
19651. Ông là nhà hoạt động chính trị, lãnh tụ xuất sắc của phong trảo giải 
phóng dân tộc In-đô-nê-xi-a. 


II. CÂU HỘI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
Câu 1 : Hãy nêu những sự kiện chính của nước Nga - Liên Xô trong 


những năm 1917 - 1941. 
* Hướng dẫn trả lời: 


| Niên đại Sự kiện Diễn biến chính Kết quả, ý nghĩa 
Nước Nga - Liên Xô: | -Tổng bãi công chính | - Lật để chế độ Nga hoàng. 
Gách mạng dân | trị ò Pê-td-rô-grát - Hai chinh quyển song 
2-1917 | chủ tư sản Nga -Khởi nghĩa vũ trang. song tổn tại. 
| -Nga Hoàng thoái vị. ~ 0ách mạng dân chủ tư 
- sản kiểu mới. 
10 Gách man xã hôi | Khởi nghĩa vũ trang ở | Thành lập chính quyến Xô 
-1847 !chủ ngha tháng | Pêtơrô-grát tấn công | viết Nga Tác dụng to lớn 
| Mười thẳng lợi Cung điện Mùa Đông đến phong trào cách 
L mạng thể giới. b 
1918 Cuộc dẩu tranh xây |Xây dựng nhà nước | Bảo vệ thành quả Gách 


~1921 | dựng vả bảo vệ | mớ, đập tan bộ máy | mạng tháng Mười Nga, giữ 
chính quến Xô|nhả nước cũ, đánh | chính quyến Xô viết, dập 
viết. thắng thù trong, giặc | tan ấm mưu chống phá 
Ễ _| ngoài. cách mạng. 

1921 Liên Xô xây dựng | ông nghiệp  hoả | Từ nước nông nghiệp lạc 
~1941 chủ nghĩa xã hội XHCN, tập thể hoá | hậu trở thành cường quốc 
nông nghiệp, thực hiện | công nghiệp Đạt được 
hai kể hoạch 5 năm. những thảnh tự to lớn — ƒ 
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Câu 2: Các sự kiện chính của các nước tư bản chủ nghà từ năm 1918 


đến 1939. 


* Hường đản trả lời: 


| Niên đại | — Sựkiện Diễn biến chính Kết quả. ÿ nghĩa 
[918 - 1923 | Uao trào cách mạng ỡ | Cao trao cách mạng bùng | Gác Đảng Gông sản và 
chãu Âu. Khủng hoảng | nổ, lan rộng lên cao ò Đức, | Quốc lế Công sản thánh 
/ kh t chính trí ở | Hung. Pháp.. Tiệu biểu là | lập vã lãnh đao phòng ! 
phân lớn các nước tư | cảch mạng dân chù tư sản | trão 
bản b 11 - 1918 ö Đức. ”= . 
924 - 1929 | Thời kì ổn định và Sản xuấ tăng trưởng | Kinh tế phảt triển, tnF 
tăng trưởng của CNTB. | nhanh. Phong trảo công | hình chính trí ổn định 
==lb==== ___. nhân tạm thời lẳng xổng |__ _ 
[1929 - 1933 | Khủng hơàng kinh tế | Kinh tế suy sụp. công | Thất nghiệp tầng cao, mât 
trong thế giới TBCN. | nghiệp đỉnh đốn. tải |ổn dính chỉnh tr, mẫu 
chỉnh hỗn loari thuẫn xã hội gay gắt 
sẻ 'Khùng hoằng chính trí. — | 
1933 — 1939 | Các nước tư bản tìm |- ải cảnh kinh tế, xã | Vượt qua khùng hoàng 


cách thoát khỏi 


khừùng hoảng 


hội, tiêu biểu là chỉnh 
sách mới của Mĩ 

- Phát xít hoả gây chiển 
tranh xâm lược (Đức, 
I-ta-li-a, Nhật), 


kinh tẾ phục hổi và tiết 
tục phát triển 
Nguy cơ chiến tranh 
xuất hiện ba lò lửa chiết 
tranh thể giới 
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Câu 3 : Tóm tắt các sự kiện chính ở châu Á từ năm 1918 đến 1945. 
* Hướng dẫn trả lời : 


Niên đại Sự kiện Diễn hiển chính Kết quả, ý nghĩa ] 
Thập Phong trào giải phóng | - Phong trào dân tộc tư | Giai cấp tư sản nẩn 
niên20 | dân tộc lên cao sau | sản có bước tiến mới về | lẩy quyển lãnh đạc 
Chiến tranh thế giới thứ | tổ chức, phạm vi. phong trào các! 
nhất. - Xuất hiện xu hướng vô | mạng một số nước. 
sản Gác Đảng Gộng sảr 
thành lập. bế 
Thập Phong trào Mặt trận | Thành lập Mặt trận Dân | Tập hợp đông đảo cát 
niên 30 Nhân dân chống phát | tộc chống phát xít . lực lượng cách mạng. 
xit. chống chiến tranh. Các Đảng Công sả! 
Hợp tác giữa các Đảng | trưởng thành 
0ộng sản và các đảng 
phái khác. | 
1939-1945. Chiến tranh thể giới thứ | Diễn ra khắp các mặt trận | Chủ nghĩa phát xi 
hai. Tây Âu Xô - Đức, Bắc | thất bại Đồng minl 
Phi, châu Á - Thái Binh . thẳng lợi 
Dương. 72 nước trong tình , Làm thay đổi căn bải 
trạng chiến tranh. ¡ cục diện thế giỡi 
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Cầu 4: Lập bảng thống kẽ theo mẫu sau đây 
của lịch sử thể giới (1917 - 1945) 
¬¬ kiễ 
Thời. ¡an Sự lay 
IC) 


| Nướt: liựa - Liên X6 


về những sự kiện chính 


| Kết qua 
(đì | 


| Tháng? - 1817 — 


ï~ 41= Tð17 


[1913 1920 —— 


1821 1841 


(ắc nức khác _ 


[1918 _ 


[H824 tạg 


1929 1933 - 


1933 1839 


10319 1945 


* Hương dân trẻ lài : 
1. a.EM dân chủ tư sản Nga thắng lợi 


h. Lật đồ chế độ Nga hoàng. 2 chỉnh quyền song song tồn tại. 


9. a Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười N¡ 
b. + Lật đổ Chính phủ lâm thời tư sản 


ga thắng lợi 


+ Thành lập nước Cộng hòa Xô viết và Chinh phú Xô viết 


+ Xoá bỏ chế độ người bóc lột người. 


3. 4a, Cuộc dấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết 


lb. 
giậc ngoài. 
4. ¡a Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
lb, “ông nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, tập thể 
5. ¡a, ao trào cách mạng ở châu Âu, châu Á. 
là 


1 
bọ. 
81a 
bò, 
tranh. 
ba 


Quøc khủng hoảng kinh tế nỗ ra ở Mi và lai 
€ỉnh tế giảm sút nghiêm trọng, chỉnh trị k 
Tác nước tư bản tìm cach thoát khỏi khủng 
Xhối Đức, I-ta-H-a, Nhật, phát xít hóa chế 


độ đấin chủ Lư sản. 


ñy dựng hệ thống chính trị, nhà nước mới, đánh thắng thù trong 


hóa nông nghiệp. 


Đăng Cộng Sản thành lập, Quốc tế Cộng sản ra đời. 
Phới ki ổn định và phát triển của chủ nghĩa tư bản. 
. 3än xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng, chính trị ổn định. 


n khắp các nước tư bản. 
hung hoàng. 

hoäng. 

đỏ chính trị chuẩn bị chiến 


thối Anh, Pháp, Mi thực hiện cải cách kinh tế chính trị, đuy trì chế 
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9. a. Chiến tranh thể giới thứ hai. 

b. 72 nước trong tình trạng chiến tranh. Phe phát xít thất bại, thắng lợi 
thuộc về Liên Xô, các nước Đông minh và nhân loại tiến bộ trên thế giới 
Câu ð : Trong số các sự kiện lịch sử từ 191Z đến năm 1945, em hãy chọn 
5 sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn sự kiện đó. 

*Hưởng dẫn trả lời : 

- Năm sự kiện tiêu biều nhất : 

1. Cách mạng XHCN tháng Mười Nga năm 1917 

9. Cao trào Cách mạng ở châu Âu 1918 - 1923. 

3. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á. 

4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933. 

5. Chiến tranh thể giới thứ hai. 

- Lí do : 

1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, lắn đầu tiên chủ nghĩa xã 
hội đã trở thành hiện thực ở một nước, nó mở ra một thời kì mới trong lịch 
sử của nhân loại ; độc lập dân tọc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 

9, Cao trào cách mạng 1918 - 1923 có bước chuyển biến mới : giai cấp cóng 
nhân trưởng thành, nhiều Đảng Cộng sản ra đời, đẩn tới Quốc tế Cộng sản 
thành lập, lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con đường Cách màng 
tháng Mười. 

3. Phong trào độc lập đân tộc ở các nước thuộc địa phụ thuộc là đòn tấn 
công vào tư bản chủ nghĩa, trong phong trào đó, giai cấp vô sản trưởng thành 
và tham gia lãnh đạo phong trào. 

4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 đẩy các nước tư bản vào 
cuộc khủng hoảng chưa từng có dẫn đến hậu quả chủ nghĩa phát xít thắng 
thế và đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mới. 

5. Chiến tranh thể giới thứ hai (1939 - 1945) là cuộc chiến tranh gây ra 
những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, kết thúc một thời 
kì phát triển của lịch sứ thế giới hiện đại. 
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PHẦN BA 
LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858-1918) 


Chương I 
VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX 


Bài 33 
VIỆT NAM TRƯỚC NGUY CƠ BỊ PHÁP XÂM LƯỢC 


1. CÂU HỎI, BÀI TẬP CƠ BẢN 
Câu 1: Tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX có điều gì đáng chú ý ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

* Trước khi thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam là nước độc lặp, kinh tế có 
những bước phát triển, nhưng đã bộc lộ những suy yếu. 

- Thời nha Nguyên, kinh tế công, nông, thương nghiệp sa sút. Nhà Nguyễn 
thực hiện đường lối dối ngoại thiển cận khiến cho Việt Nam bị cô lận. 

- Đời sống nhán dân gập nhiều khó khăn, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra. 

- Khả năng phòng thủ đất nước giảm sút, quốc phòng yếu kém đã ảnh 
hưởng trực tiếp đến việc chống lại sự xâm lược của tư bản phương Tây. 
Câu 2 : Nguyên nhân nào thúc đẩy các nước phương Tây xâm lược 
phương Đông thế kỉ XIX ? Tình thế của Việt Nam trong bếi cảnh đó. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Nguyên nhân : 

+ Vào thế kỉ XIX, nên kinh tế công nghiệp của các nước phương Tây 
phát triển mạnh, đất ra nhu cầu thị trường, nguyên liệu, nhân công để đáp 
ứng yêu cầu phát triển đó. 

+ Ở phương Đông, nơi eó đất rộng, người đông, nhất là Ấn Độ và Trung 
Quốc, lại giàu tài nguyên thiên nhiên. Phương Đông đã trở thành miếng môi 
béo bỡ cho các nước phương Tây. 

~ Tịnh thế Việt Nam : 

+ Trong khi các nước phương Tây xâm lược phương Đồng, Việt Nam cũng 
không tránh khỏi bị dòm ngó, vì Việt Nam cũng có những đặc điểm giống với 
các nước phương Đông. 

+ Trên thực tế, trong cuộc chạy dua giữa các thế lực tư bản chủ nghĩa 
phương Tây, tư bản Pháp đã bám sâu vào Việt Nam, rồi lắn lượt tiến hành 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. 

Câu 3: Hãy nhận xét tình hình Việt Nam trước khi bị thực dân Pháp 
xâm lược, 

- Kinh tế ngày càng suy yếu, xã hội chứa nhiều mâu thuẫn, tạo điều kiện 
cho phương Tây xâm lược Việt Nam. 
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- Triều Nguyễn không đủ khả năng phòng thú đất nước trước hoạ xâm lược 
của phương Tây. 

~- Trong các thế kỉ XVI - XVII, thương gia của các nước Bỏ Đào Nha, Hà 
Lan, Anh.. đã tới Việt Nam buôn bán. Thậm chí Anh còn có ý định chiếm 
đảo Côn Lòn 

- Người Pháp tuy đến sau nhưng thông qua Hội truyền giáo đã dản dân 
bám sâu vào Việt Nam để chuẩn bị âm mưu xám lược. 

Câu 4 : Thực dân Pháp chuẩn bị xàm lược Việt Nam như thế nào ? 
* Huớng dẫn trẻ lời : 

- Cuối thế kỉ XV đầu thế kỉ XVI, những cuộc phát kiến địa lí lớn đã báo 
hiệu “buổi bình minh của thời đại tư bản chủ nghĩa”. Liên sau đó, dể thỏa 
mãn nhu cẩu sản xuất và kinh doanh, tư bản các nước đã tỏa đi khấp thế giới 
để tìm kiếm thị trường và nguyên liệu. 

- Trong cuộc chạy đua sang phương Đông, tư bản Pháp đã lợi dụng đạo 
Thiên Chúa như là một công cụ xảm lược. 

- Cuối thế ki XVIII, khi phong trào nông dân Tây Sơn nổ ra, giám mục Bá 
Đa Lộc (Pigneau de Béhaine) đã chớp cơ hội cho tư bản Pháp can thiệp vào 
Việt Nam khi Nguyễn Ánh cầu cứu các thế lực ngoại bang giúp ông ta giành 
lại quyển lực. 

- Đến giữa thế kỉ XIX, nước Pháp tiến nhanh trên con đường công nghiệp 
hóa. Lúc này Pháp ráo riết tìm cách tiến đánh Việt Nam để tranh giành ảnh 
hưởng với Anh ở khu vực châu Á. 

- Năm 1857, Na-pô-nê-ông III lập ra Hội đồng Nam Kì để bàn cách can 
thiệp vào nước ta ; tiếp đó cho sứ thần tới Huế đòi được “tự do buôn bán và 
truyền đạo”. Cùng lúc, Bộ trưởng Bộ Hải quân thuộc địa Pháp tăng viện cho 
hạm đội Pháp ở Thái Bình Dương để cùng Anh - Mĩ xâm lược Trung Quốc và 
lệnh cho Phó Đô đốc Giơ-nuy chỉ huy cho hạm đội Pháp đánh Việt Nam ngay 
sau khi chiếm được Quảng Châu (Trung Quốc). 

- 8au khi liên quân Anh - Pháp đánh chiếm xong Quảng Châu (Trung 
Quốc), buộc triều Mãn Thanh kí Điều ước Thiên Tân (27 — 6 - 1858), chiều 
31 - 8- 1858 liên quân Pháp - Tây Ban Nha kéo tới cửa biển Đà Nẵng, 
chuẩn bị nổ súng xâm lược Việt Nam. 


II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
Câu 1 : Hãy ghi sự kiện lịch sử vào bảng thống kê sau đây : 


Thời gian Sự kiện 
1.3— 1847 
2.4- 1847 
3. 9— 1856 
4.1- 1857 
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[§_? ~ 1857 


6.27—8- 1858 
tệ 0c ao, 00 CS. =—=————- 
+ Hướng dân trẻ lời : 

_ Thờigian | .. L 

1.3— 1847 A. Hai tâu chiến Pháp tới Đả Nẵng 

2. 4-1847 | B. Tàu chiến Pháp đánh vào Dà Nẵng phá chiến thuyến của triểu 
định Huế 

4 9-1856 8. Pháp cho tàu chiến đến Đã Nẵng đưa quốc thư cho tiểu đinh Huế. 

4.1—1857 É. Pháp lại tới xin được trền dạo và huôn bán tại Việt Nam, cũng 
bị triểu đình Huế từ chối. 

5 7-1857 D. Na-p6-lê-ông III quyết định dưa quản tới Việt Nam. 

6.27~6 - 1858 | E. Điểu uốc Thiên Tân được kí kết. 

7-31-8- 1858 | F. Liên quân Pháp - Tây Ban Nha kéo đến Đà Nẵng chuẩn bị xâm 

¬ lược Việt Nam. 


Câu 2: Trình bày nguyên nhân và duyên cớ của việc thực dân dân 
Pháp xâm lược Việt Nam. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Nguyên nhân : 

+ Đầu thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản phương Tây đã phát triển với tốc độ 
nhanh. Để thu được nhiều lợi nhuận, các nước tư bản một mặt bóc lột nhân 
dân lao động trong nước, mặt khác đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa nhằm mở 
rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá, vơ vét nguyên liêu liệu, bóc lột đội ngũ 
công nhân rẻ mạt.. Ở phương Đông, trong đó có Việt Nam, đất rộng, người 
đông, tài nguyên phong phú, nhưng còn bị chìm đấm trong vòng chế độ 
phong kiến chuyên chế đã suy tàn. Đáy là đối tượng trong sự dòm ngó của 
phương Tây, đặc biệt là Pháp. 

+ Đến giữa thế ki XIX, Pháp xúc tiến việc xâm lược Việt Nam vì lúc này, 
chú nghĩa tư bán Pháp chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và cuộc chạy 
đua giành giật thị trường ở phương Đông, nhất là Việt Nam trở nên gay gắt 
và quyết liệt. 

~ Duyên cở : 

Lẩy cớ triểu đình Huế không nhận quốc thư, làm nhục quốc thể nước 
Pháp và bênh vực đạo Thiên Chúa đang bị khủng bố ở Việt Nam, thực dân 
Pháp phối hợp với Tây Ban Nha đem tàu chiến đến bắn phá Đà Nẵng, mở 
đấu cuộc xâm lược nước ta (31 - 8 ~ 1858). 
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Bài 34 
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC 
(1858 - 1884) 


1. CÂU HỒI, BÀI TẬP CƠ BẢN 
Câu 1 : Pháp có âm mưu øì khi mở cuộc tấn công Đà Nẵng năm 1858 ? 
Chúng đã bị thất bại như thế não trong việc thực hiện kế hoạch 
“đánh nhanh thắng nhanh” ? 
* Hướng dẫn trả lời 

= Âm Trưu : 

+ Đánh Đà Nẵng làm bàn dạp để đánh vào nội địa rồi tấn công lên Huế, 
nhanh chóng buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng. 

+ Thực hiện âm mưu "đánh nhanh thắng nhanh”. 

- Thất bại của Pháp : 

+ Sáng 1 -9 - 1858, Pháp gửi tối hậu thư đòi triển đình Huế phải trả lời 
trong hai giờ. Chưa hết hẹn, chúng đã nã đạn lên bờ rồi để bộ chiếm bán đảo 
Sơn Trà. 

+ Triều đình Nguyễn cử Nguyễn Trị Phương làm tổng chỉ huy trận 
Quảng Nam. Sau 5 tháng tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược, quản Pháp 
vẫn không mở rộng dược phạm vi chiếm đóng. 

+ Tháng 2 - 1859, Pháp quyết định dem phần lớn lực lượng vào Gia Định. 
Câu 2 : Những khó khăn của quân Pháp khi tổ chức đánh chiếm Gia 
Định là gì ? Tại sao chúng vẫn đứng được ở Gia Định để đánh chiếm 
các nơi khác ? 

*Hướng dẫn trả lời : 
- Những khó khăn : 

+ Chúng bị nhãn dân ở đây kết hợp với quân triểu đình chống lại chúng, 
vì ngay từ những năm đầu khi thực đân Pháp xâm lược nước ta, nhà Nguyễn 
vẫn còn ý định tổ chức kháng chiến chống Pháp, do đó vẫn được sự hỗ trợ 
của nhân dân trong chừng mực nhất định. 

+ Khi đánh chiếm Gia Dịnh, Pháp còn gặp phải khó khán mới như máu 
thuẫn giữa “chiếm đóng" và "bình định", chúng bị sa lấy vào cuộc kháng 
chiến của nhân dân ta. 

+ Trong lúc đánh chiếm Gia Định, Pháp còn bị sa lấy ở sác chiến trường 
T-ta-li-a, Trung Quốc. Phúáp phải dưa một phần lực lượng quản đội sang ứng 
chiến cho chiến trường Trung Quốc. 

~ Tại sao : 
Mặc dầu gặp nhiều khó khăn trong quá trình đánh chiếm Gia Định nhưng 
Pháp vẫn đứng được ở Gia Định vì : 

+ Triểu đình nhà Nguyễn thiếu tin tưởng vào cuộc kháng chiến của nhân 

dân ta, tô ra lúng túng, rồi đi vào eon đường thoả hiệp, đầu hàng. 
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+ Đô tư tưởng ngại địch, sơ địch của một số quan lai cấp cao của triều 
đình Huế 
Câu 3: Vì sao triểu đình Huế kí Hiệp ước Nhâm Tuất (5 - 6 ~ 1862). 
Nội dung cơ bản và hậu quả của Hiệp ước là gì ? 

*Hướng dân trả lới 

- Vì sao 

+ Nhà Nguyễn nhân nhượng với Pháp để bảo vệ quyền lợi của giai cấp 
và dòng họ. 

+ Rảnh tay ở phía Nam để đối phó với phong trào nông dân khởi nghĩa 
ở Trung Rì và Bắc Kì. 

- Mới dụng : 

+ Nhượng hẳn cho Pháp ba tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Định, Định 
Tường, Hiên Hoà) và đảo Côn Lên. 

+ Mở cửa biển Đà Nắng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp vào tự do buôn bán. 

+ Bồi thường chiến phí và kèm theo nhiều nhượng bộ nặng nể khác về 
chính trị, quần sự. 

- Hậu quả : Hiệp ước đã vi phạm chủ quyền dân tộc : cắt đất cho giặc. 
Câu 4 : Trước và sau Hiệp ước 1862, phong trào kháng chiến của 
nhân đân ta đã phát triển như thế nào ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Trước Hiệp ước : 

+ Tháng 3 - 1860, Nguyễn Tri Phương được điều vào chỉ huy mặt trận 
Gia Định. Ông đã huy động lực lượng, xây dựng hệ thống phòng ngự kiên cố, 
lấy đồn Chí Hòa làm trung tâm. 

+ Ngày 23 - 2 - 1861, quân Pháp nổ súng tấn công Đại đồn Chí Hòa, 
tại đây cuộc chiến đấu diễn ra hết sức ác liệt trong hai ngày liên tiếp, 
Nguyễn Trì Phương buộc phái rút lui. Sau đó, quân Pháp thừa thắng đánh 
chiếm Định Tường (12 - 4 - 1861), Biên Hòa (18 - 12 - 1861) và Vĩnh 
Long (2ä - 3 - 1862). Đến tháng 4 - 1861, ba tỉnh miển Đông và một số 
tỉnh miền Tây Nam Kì bị giặc chiếm. 

+ Nhân dân Nam Kì đã đứng lên kháng chiến. Ngày 10 - 12 - 1861, 
nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đánh chìm tàu chiến Pháp trên sông Vàm 
Có Đông. 

- Sau Hiệp ước : 

+ Với Hiệp ước 1862 làm cho nhiễu sĩ phu bất bình. Trong đó tiêu biểu 
nhất là Trương Định đã cùng nhân dân đứng lân chống Pháp. 

+ Được sự ủng hộ của nhân dân, Trương Định đã không nhận chức lãnh 
bình ở An Giang theo lệnh triều đình mà quyết tâm ở lại cùng nhân dân 
kháng chiến. Lá cờ “Bình Tây Đại nguyên soái” của ông đã củng cố niểm tin 
trong nhân dân, khiến cho bọn cướp nước và bán nước phải khiếp sợ. Căn cứ 
Tân Hoà (Gò Công) trở thành đại bản doanh của phong trào toàn miền. 
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+ Ngày 20 - 8 - 1864, nhờ có tay sai đẩn đường. thực dân Pháp đồ ra 
nơi ở của Trương Định, chúng mở cuộc tập kích bất ngờ vào cần cứ Tân lùa, 
Nghĩa quân chống trả quyết liệt. Trương Định bị thương nặng. Ông đã rút 
gươm tự sát để bảo toàn khí tiết, 

Câu 5 : Cuộc khởi nghĩa của Trương Định có những nét đặc sắc gì ? 
*® Hướng dẫn trả lời : 

- Phong trào đã quy tụ thành những trung tâm kháng chiến lớn, tổ chức 
ngày càng chật chẽ. 

- Khởi nghĩa đã bất chấp lệnh giải tán của triểu đình, cùng nhân dân 
chống giặc. 

- Khởi nghĩa đã giương cao được ngọn cờ “Bình Tây Đại nguyên soái”, tạo 
thêm niềm tin của nhân dân, đồng thời làm cho bè lũ cướp nước và bán nước 
khiếp sợ. 

- Khởi nghĩa thể hiện tính thần chiến đấu vô cùng quả cảm của Trương 
Định cũng như lực lượng tham gia khởi nghĩa 
Câu 6 : Cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở ba tỉnh miền Tây Nam 
Kì diễn biến ra sao ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Từ ngày 20 đến ngày 24 - 6 - 1867, thực dân Pháp đã chiếm nốt ba tỉnh 
miền Táy Nam Eì. 

- Trước hành động của Pháp và sự bạc nhược của triểu đình, nhân đán ba 
tỉnh miễn Tây Nam Kì đã anh dũng đứng lên chống giặc. 

+ Phan Văn Trị dùng thơ văn làm vũ khí đấu tranh. 

+ Hai anh em Phan Tôn, Phan Liêm chỉ huy nghĩa quân hoạt động 
mạnh ở Bến Tre, Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà Vĩnh trong hai năm 1867 - 1868. 

+ Nghĩa quân của Nguyễn Trung Trực đánh chiếm và làin chủ Rach Giá 
(6 - 1867). 

+ Nguyễn Hữu Huân tiếp tục chống Pháp ở Tân An, Mĩ Tho. 

- Phong trào kháng chiến ở miễn Tây vừa chống ngoại xám kết hợp với 
chống triểu dình phong kiến được đông đảo quần chúng nhân đân hưởng ứng. 
Đến năm 1875, phong trào bị thất bại. 

Câu 7 : Âm mưu của Pháp sau khi chiếm được Nam Kì như thế nào ? 
Tình hình xã hội trong giai đoạn này có gì nổi bật ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Chiếm xong Nam Eì, thực dân Pháp gấp rút chuẩn bị đánh Bắc Kì và 
Trung Rì : 

+ Củng cố bộ máy chín? quyển từ trên xuống dưới 

+ Thực hiện phương châm “lấy chiến tranh: nuôi chiến crunh”, 

- Buộc triểu đình Huế vẫn tiếp tuc thương thuyết. Bồi thường chiến phí 
cho Pháp. 

- Nét nổi bật của tình hình gã hội : 
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+ Về 


thoa r 


nội trị : Nhà Nguyễn tăng cường vớ vét bóc lột nhân dân vừa để 
chị dùng, vừa để có tiên bếi thường chiến phí cho Pháp, tiếp tục 
khước từ những để nghị cải cách. Các ngành nông + 


hiệp, công thương 
— nghiệp đếu bị bỏ bẻ. Tài chính thêm thiếu hụt. Đời sống nhân đân ngày 
càng sa sút. Một loạt cuộc khởi nghĩa nõng dân nổ ra, 


+ Vẻ đối ngoại : Nhà Nguyễn vẫn muốn dùng con đường thương lượng 
nhằm han chế sự "chém cất” của thực dân Pháp, 

Câu 8 : Kế hoạch đánh chiếm Hà Nội năm 1873 được Pháp thực hiện 
như thế nào ? Nội dung, tính chất của Hiệp ước 1874. 
* Hướng dần trẻ lời : 

+ Kế hoạch đảnh chiểm Hà Nội : 

+ Thực dân Pháp tung gián điệp đội lốt giáo sĩ hoặc thương nhân ra do 
thám tình hình Bắc Bì, bất liên lạc với lái buôn Đuy-puy lúc đó đang hoạt 
động ở vùng biển Trung Quốc - Việt Nam và tích cực gây dựng cơ sở nội ứng 
trong một bộ phận dán chúng, 

+ Lấy cớ giải quyết "vụ Đuy-puy” theo yêu cầu của triều đình Huế, thực 
dân Pháp ở Sài Gòn đã phái Gác-ni-ê đưa quân ra Bắc. 

+ Cho quân khiêu khích. Rồi gửi tối hậu thư yêu câu Nguyễn Tri Phương 
nộp thành Hà Nội cho chúng. Sau đó tổ chức đánh vào thành Hà Nội. 

- Nội dụng : 

+ Triểu đình Huế chính thức thừa nhận chủ quyển của Pháp ở sáu tỉnh 
Nam Kì, 

+ Mỡ các của biển Thị Nại (Quy Nhơn), Ninh Hải (Hải Phòng), Hà Nội 
và sông Hồng cho Pháp vào buôn bán. 

+ Pháp có quyền mở mang công nghệ, xây dựng kho tàng, thuê mướn nhân 
công, đặt lãnh sự có quân lính bảo vệ ở những nơi chúng được vào buôn bán. 

+ Nên ngoại giao của Việt Nam lệ thuộc vào đường lối ngoại giao của Pháp. 

- Tính chất : 

+ Đây là Hiệp ước bất binh đẳng giữa triểu Nguyễn và Pháp. 

+ Hiệp ước đã làm mất một phần quan trọng chủ quyển độc lập của Việt 
Nam. Từ nay nước ta đã bị biến thành thị trường riêng của tư bản Pháp. 

Câu 9 : Tình hình Việt Nam sau Hiệp ước 1874 đến trước khi thực dân 
Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai (1882) có những điểm gì đáng chú ý ? 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra, vừa chống thực dân Pháp, vừa phản đối 
triểu Nguyễn đầu hàng. Tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa ở Nghệ An, Hà Tĩnh 
do Trần Tấn, Đặng Như Mai, Nguyễn Huy Điển. 

- Ở ngoài Bắc thường xuyên xảy ra nạn giặc giã, gây khó khăn cho triều 
đình. Đất nước rơi vào tình trạng rối ren cực độ. 

~ Nhiều sĩ phu yêu cầu duy tân đất nước nhưng triều đình đã khước từ. Đất 
nước ngày càng suy yếu thêm. 
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- T7 năm 1878, các nước Anh, Đức, Tây Ban Nha đẩy mạnh việc giao 
thiệp với triểu đình Huế. Tình hình đó càng thôi thúc thực đân Pháp nhanh 
tay hành động để chiếm lấy nước ta. 

Câu 10: Vì sao từ sau năm 1874, thực đân Pháp lại quyết tâm chiếm 
bằng được Bắc Kì ? Thực dân Pháp thực hiện âm mưu đánh chiếm 
Bắc Kì lần thứ hai như thế nào ? 

* Hướng dân trả lời : 

- Vì sưo : 

+ Từ những năm 70 của thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản Pháp bước sang 
giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Nèn kinh tế Pháp có những đòi hỏi ngày càng 
lớn về thị trường, nhân công và nguyên liệu. Thực dân Pháp đã lao vào cuộc 
chạy đua quyết liệt để giành giật thuộc địa. 

+ Việc xâm lược Bắc Rì và toàn bộ Việt Nam lúc này không còn là mưu 
đỗổ của một nhóm thực dân hiếu chiến, mà trở thành chủ trương chung của 
giới tư bản tài phiệt đang nắm quyên ở Pháp. 

+ Đối với Pháp, Bắc Kì là nơi có dân đông, nhiều tài nguyên, nhất là 
than đá, là miếng mồi ngon không thể bỏ qua. 

- Thực hiện âm mưu đảnh Bác Kì lần hai : 

+ Thực hiện ý đổ chiếm đóng toàn bộ Việt Nam, viện cớ nhà Nguyễn 
không thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của Hiệp ước 1874, Pháp đưa 
quân thêm ra Bắc Kì. 

+ Ngày 3 - 4 - 1882, Ri-vi-e chỉ huy một đạo quân Pháp từ Sài Gòn kéo 
ra Hà Nội. Sau khi giở trò khiêu khích, chúng nổ súng đánh thành (25 - 4 — 
1882). Quan trấn thủ thành Hà Nội là Hoàng Diệu chỉ huy quân sĩ kiên 
quyết chống cự, nhưng cuối cùng bị thất bại. 

+ Triểu đình Huế tiếp tục hoang mang và khiếp nhược, câu cứu nhà 
Thanh, nhà Thanh đưa quân sang nước ta rồi bí mật thương thuyết với Pháp 
để chia nhau quyền lợi ở Việt Nam. 

+ Về phía Pháp, tháng 3 - 1883, Ri-vi-e cho quân chiếm đóng vùng mỏ Hồng 
Gai, Quảng Yên, rồi kéo quân từ Hà Nội xuống đánh chiếm Nam Định. Lần thứ 
hai, hầu hết các tỉnh thành lớn ở vùng đồng bằng Bắc Hì rơi vào tay giặc. 

Câu 11 ; Nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã anh 
dũng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai như 
thế nào ? 

* Hướng dẫn trủ lời : 

- Cuộc kháng chiến ở Hà Nội uà các tỉnh đồng bằng sông Hồng : 

Khi quân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai, nhân dân ta đã anh dũng chiến 
đấu chống Pháp : 

+ Ở Hà Nội, dọc sông Hồng nhân dân tạo bức tường lửa làm chậm bước 
tiến của địch. 

+ Những nơi khác dân chúng nổi trống, mö, khua chiêng, cổ vũ nhân dân 
chiến đấu. 
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Chiếm được Ha Nội, giặc mỡ rộng phạm vị đánh chiếm các tỉnh đồng bằng, 
nhưng tới đâu chủng cũng vấp phải sức chiến đầu cứa quần dân địa phương. 
- Tháng 6 ~ 1883, trên siiểt, trường Câu Giấy, quân ta l¿i một lẩn nữa 
giáng cho giác một đòn năng nẻ, giết tên Tổng chỉ huy Hang-ri Ri-vi-e 


- Chiến thẳng Cầu Giấy làu thư hai thể hiện rô v chí quyết tâm sản sàng 


tiêu diệt giác 


nhân dân ta. Tuy nhiên, triểu đình Huế vẫn nuôi áo tưởng 
thụ hồi Hà Nội bảng eon đường thương thuyết 
Câu 12 : Trình bảy diễn biến của trận Cầu Giấy tháng 5 - 1883, kết 
quả và ý nghĩa của ^hiến thắng đó. 
# Hưởng dân trả lời : 

- Diễn hiến - 

+ Tháng 5 - 1883, trên chiến trường Cầu Giấy, quân dân ta lại một lần 
nữa giáng cho giạc một đòn nặng nề. 

+ Ngày 19 - 5 - 1883, Ri-vi-e huy động 550 quân có đại bác yểm trợ, mở 
cuộc hãnh quản đánh ra Hà Nội theo đường Hà Nội đi Sơn Tây, 

+ Nấm được ý đổ của giặc. quân dân ta cùng đội quân Cờ đen của Lưu 
Vĩnh Phúc tổ chức phục kích tại Cầu Giấy. Quân Pháp đại bại, nhiều sĩ quan, 
binh linh dịch bị chết và bị thương. Ri-vi-e cũng phải bỏ mạng. Tàn quân 
Pháp tháo chạy về là Nội. 

- Kết quả nà ý nghĩa chiến thẳng Cầu Giấy : 

+ Chiến thắng Cầu Giấy lân thứ hai làm nức lòng nhân dân cả nước, bồi 
đắp thêm ý chí quyết tâm tiêu diệt giặc của nhân dân ta. 

+ Làm cho thực dân Pháp hết sức hoang mang, dao động. 

+ Tạo thời eơ thuận lợi để nhân đân ta đánh đuổi quân giặc. 

Câu 13 : Nội dung của Hiệp ước Hác-măng (1883) và Hiệp ước Pa-tơ-nốt 
(1884) có những điểm gì giống và khác nhau ? Nêu nhận xét các 
Hiệp ước đó. 


* Hướng dẫn trả lời : ớ 
Hiện ước Hác-mãng Hiệp ước Pa-tø-nốt 
Giống nhau Đầu thừa nhận quyến "bảo hộ" của thực dân Pháp ở Bắc Kì và 
Trung Ki. 
Đầu thể hiện thải độ của triểu Nguyễn biến sự mất nước không 
tất yếu trở thành tất yếu. -| 
Khác nhau Khu vực cai quản của triếu đình | Khu vực cai quản của triểu 
Huế bị thu hẹp lại tử Khánh Hoả | đình Huế được mở rộng 
đến Đèo Ngang. đến Bình Thuận và Thanh - 
D Nghệ - Tĩnh. Đây là âm 
mưu xoa dịu sự công phẩn 
của nhân dân. 
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Nhân xét : 

- Các Hiệp ước trên đều thể hiện sự nhu nhược của triều đình Huế, không 
dám cùng nhân dân đứng lên chống Pháp. 

- Các hiệp ước trên đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp đật ách thống trị 
lâu dài nước ta. 
Câu 14 : Lập bảng thống kê các bước xâm lược Việt Nam của thực 
dân Pháp. 
* Hướng dẫn trẻ lời : 


Các bước Thời gian Sự kiện 
Bước 1 Từ năm 1858 đến | Đánh chiếm ba tỉnh miển Đông Nam Ki, buộc 
1862 triểu Nguyễn ki Hiệp ước Nhâm Tuất 1862. 
Bước 2 Từ năm 1863 đến Chiếm nốt ba tỉnh miễn Tây Nam Kì 
năm 1867 


Bước 3 Từ 1867 đến 1874 | Đánh chiếm Bắc Ki lấn thứ nhất, buộc triểu 
Nguyễn kí Hiệp ước 1874. 
Bước 4 Từ 1875 đến 1884 | Đánh chiếm Bắc Ki lấn thứ hai, buộc triếu Nguyễn 
kí các Hiệp ước Hác-măng vả Pa-tg-nốt, hoàn 
thành việc xâm lược Việt Nam. 
Câu 15 : Thái độ của thực dân Pháp trong hai lần đưa quân ra đánh 
Bắc Kì có gì khác nhau ? Tại sao có sự khác nhau đó ? 

- Lần thứ nhất : 

+ Thực dân Pháp tung gián điệp đội lốt giáo sĩ hoặc thương nhân ra do 
thám tình hình Bắc Eì, bắt liên lạc với lái buôn Đuy-puy lúc đó đang hoạt 
động ở vùng biến Trung Quốc - Việt Nam và tích cực gây dựng cơ sở nội ứng 
trong một bộ phân dân chúng. 

+ Lấy cớ giải quyết “vụ Đuy-puy" theo buyên cầu của triểu đình Huế, thực 
đân Pháp ở Sài Gòn đã phái Gác-ni-ê đưa quân ra Bắc. 

+ Cho quân khiêu khích. Rồi gửi tối hậu thư yêu cầu Nguyễn Trị Phương 
nộp thành Hà Nội cho chúng. Sau đó tổ chứa đánh vào thành Hà Nội. 

- tên tuữ hai : 

+ Thực hiện ý đồ chiếm đóng toàn bộ Việt Nam, viện cớ nhà Nguyễn 
không thực hiện nghiêm chính các điều khoản của Hiệp ước 1874, Pháp đưa 
quân thêm ra Bắc Kì 

+ Ngày 3 - 4 - 1882, Ri-vi-e chỉ huy một đạo quân Pháp từ Sài Gòn kéo ra 
Hà Nội. Sau khi giở trò khiêu khích, chúng nổ súng đánh thành (25 ~ 4 - 1882), 
Quan trấn thủ thành Hà Nội là Hoàng Diệu chỉ huy quân sĩ kiên Suới chống 
cự, nhưng cuối cùng bị thất bại. 

+ Triểu đình Huế tiếp tục hoang mang và khiếp nhược, cầu cứu nhà 
Thanh, nhà Thanh đưa quân sang nước ta rồi bí mật thương thuyết với Pháp 
để chia nhau quyền lợi ở Việt Nam. 
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+ Vẻ phía Pháp, tháng 3 - 1883, Ri- 
Gái, Quảng Yên, T 


-e cho quân chiếm đóng vùng mỏ Hồng 
kéo quân từ Ha Nội xuống đánh chiếm Nam Định. Lần thử 
hai. hầu hết tỉnh thành lớn ở vùng đồng bằng Bắc Fũ rơi vào tay giặc. 

Tạ › có sự khác nhau đó : Vì lần thử hai ý đỏ của Pháp muốn chiếm 
toàn bộ Việt Nam, trên cơ sở đó biến nước ta thành thuộc địa của Pháp. 
Câu 16 : Thông qua bài học, hãy so sánh thái độ của nhân dân và 
của triều đình Huế trong cuộc đấu tranh chống Pháp xâm lược. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Thái dộ của nhân đán : Mặc dầu trước sự bất lực của triểu đình Huế 
ngay từ khi thực dân Pháp xám lược nước ta nhưng nhân dân đã chủ động, 
sáng tạo, kiên quyết, đoàn kết đứng lên chống xám lược. 

- Thái độ của triểu định : Triều đình luôn bị động, máy móc, thiểu sáng 
tạo, thiếu quyết tâm, đẩn đến xa rời cuộc kháng chiến của dân tộc và kết cục 
thất bại của cuộc kháng chiến. 


1I. CÂU HỒI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
Câu 1 : Chiến sự ở Gia Định từ năm 1859 đến 1862 diễn ra như thế nào ? 
* Hướng dân trả lời : 

- Ngày 9 ~ 2 - 1859, quân Pháp tập trung ở Vũng Tàu, đến ngày 16 - 2 - 1859 
quân Pháp đến Gia Định. 

- Sáng 17 - 2 - 1859, Pháp nồ súng đánh thành Gia.Định. Tuy chiếm được 
thành Gia Định nhưng quản Pháp gập rất nhiều khó khăn bới các hoạt động ráo 
riết của nghĩa quân. 8au đó, chúng chỉ để lại một số ít quân ở Gía Định để chốt 
giữ, số còn lại thì cấp tốc hành quân ra cứu viện cho mặt trận Đà Nẵng, 

- Tháng 3 - 1860, Nguyễn Tri Phương được điều vào chỉ huy mặt trận Gia 
Định. Ông đã huy động lực lượng, xây dựng hệ thống phòng ngự kiên cố, lấy 
đổn Chí Hòa làm trung tâm. 

- Ngày 23 - 2 - 1861, quân Pháp nổ súng tấn công Đại đồn Chí Hòa, tại đây 
cuộc chiến đấu điễn ra hết sức ác liệt trong hai ngày liên tiếp, Nguyễn Tri Phương 
buộc phái rút lui. Sau đó, quân Pháp thừa thắng đánh chiếm Định Tường (12 - 4 
~ 1861), Biên Hòa (18 - 12 - 1861) và Vĩnh Long (23 -3 - 1862). Đến tháng 4 
~ 1861, ba tỉnh miễn Đông và một số tỉnh miễn Tây Nam Kì bị giặc chiếm. 

- Nhân đân Nam Kì đã đứng lên kháng chiến. Ngày 10 - 12 - 1861, nghĩa 
quân Nguyễn Trung Trực đánh chìm tàu chiến Pháp trên sông Vàm Cô Đông. 
Câu 2 : Nguyên nhân nào khiến nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước 
Nhâm Tuất (1802), Hiệp ước đã vi phạm điều gì ? 

*Hướng dẫn trủ lời : 
ˆ_- Nhà Nguyễn nhân nhượng với Pháp để bảo vệ quyên lợi của gìai cấp và 
dòng họ. 

- Rảnh tay ở phía Nam để đổi phó với phong trào nông dân lL:ởi nghĩa ở 
Trung Rì và Bắc Kì. 

- Hiệp ước đà vi pham chủ quyển đâœ tôc . các đất cho giac 


Câu 3 : So sánh hai thái độ, hai kiểu hành động nhân đân và triểu 
đình Huế trước sự xâm lược của thực dân Pháp. 
* Hướng dẫn trủ lời : 


Thái độ 


Hành động _ 


- Kiên quyết chống xâm lược 
ngay từ khi Pháp nổ súng xãm 
lược nước ta. 


~ Anh dũng chống trả chúng tại Đã | 
Nẵng dẫn dến làm thất bại kế hoạch 
"đánh nhanh thẳng nhanh” của địch. 


~ Nhu nhược, ươn hèn, ích kỉ vì 


lộc. ` 


quyển lợi của dòng họ bán rẻ dân 


Nhãn dân | _ Kiên tưyết chững trở KHI địch - Nhiều cuộc khỏi nghĩa kệ ra quyết 
trấn công Gia Định và các tỉnh Hột tống Sỹ Ắ0 1816 SH] "để 
Nam Bộ. của thực dân Pháp và chống sự nhu 
nhược của triểu dinh. 
- Không kiên quyết động viên - Bỏ lỡ thời cơ khi địch đánh Gia Đính 
nhân dân chống Pháp - Kí Hiệp ước 1862 để mất ba tỉnh 
THẩuđíh |ˆ Bỏ lỡ thời cơ để hành động. miến Đông Nam Ki 


- Để mất ba tỉnh miền Tây (1867) 
- Đàn áp phong trào đấu tranh của 


nhân dân. 


Câu 4: Lập niên biểu những sự kiện chính trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp của nhân dân ta từ 1858 - 1873, theo mẫu sau : 


Thời gian 


Nội dung chính 


* Hướng dẫn trẻ lời ; 


Thời gian Nội dung chính 
1.1 -9 ~ 1858. A. Pháp tấn công Đà Nẵng. 
2.17—2- 1858 B. Pháp tấn công Gia Định. 
3. 10 - 12 - 1861 0. Pháp tấn công Đại đồn Ghí Hòa. 
4.24 —2 - 1861 0. Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu giặc trên sông Vàm Cỏ 
Đông. 
5. 5-6-1862 E. Hệp ước Nhâm Tuất. 
6. 2-1883 F. Pháp tấn công căn cứ Tân Hòa (6ò Công). 
7. 20 -8 - 1864 6. Trương Định hi sinh. 
8.24-6 _1867 H. Pháp chiếm 3 tỉnh miến Tây. 
9. 1867 - 1875 I. Hàng loạt các cuộc khởi nghĩa chống Pháp nổ ra ở Nam Ki. 
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Câu ð : Nhận xét về phong trào chống Pháp của nhân dân Nam Hì 
theo thứ tự sau : Hoàn cảnh, số lượng, qui mô, kết quả. 
* Hướng dân trả lời : 

Tiuản cảnh : Cuộc kháng chiến càng ngày càng khó khăn vì thái độ bạc 
nhược, câu kết với giặc của triểu đình Huế để đàn áp phong trào của nhân dân, 

Số lượng người tham giu : Đông đảo, nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, 
đặc biệt là nông dân. 

- Quy mã : lộng khắp 6 tỉnh Nam Ki. 

hất bại. 


- Kết quả : 
Câu 6 : Em hãy so sánh thái độ và hành động của nhân dân và triều 
đình Huế trong việc Pháp đánh Bác Kì lần thứ nhất. 


bÀ Thái độ Hành động 
Nhãn dân Hà Nội và các 
tình BẮc Kí _ 
Triều đình Bi 
x Hướng dẫn trả lời: 
lễ Thái độ Hành động - 


Kiên quyết chống giặc. Nhân dân anh dũng đứng lên kháng 


h ị : 
S0001008ã21 chiến ở Hả Nội và các tình đồng bằng 


và các tỉnh Bắc Kì 


Bắc Bộ. 
Không liên quyết chống | Tạo điểu kiện cho Pháp ra Bắc Kì 
Triểu đình giặc, cầm chừng, chù yếu | Làm thất thủ thành Hà Nội. 
L thiên về thương thuyết. — | Ki Hiệp ước Giáp Tuất (15 - 3 - 1874) 


Câu 7 : Vì sao triểu đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất 1874 ? Em có 
nhận xét gì về Hiệp ước 1874 so với Hiệp ước Nhâm Tuất 1868 ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Hiệp ước 1874 là một sự tính toán thiểu cận của triểu đình Huế, xuất 
phát từ ý thức bảo vệ quyền lợi của giai cấp và dòng họ triều đình Huế trượt 
đài trên con đường đi đến đâu hàng hoàn toàn. Chủ quyển dân tộc bị xâm 
phạm nhiều hơn, tạo điều kiện để Pháp thực hiện âm mưu lược tiếp theo. 

- §o với Hiệp ước 1869, Hiệp ước 1874 ta mất thêm 3 tỉnh Nam Kì, mất 
thêm một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ. ngoại giao và thương mại của 
Việt Nam. 
Câu 8 : Cuộc chiến đấu bảo vệ thành Hà Nội năm 1882 có gì khác 
năm 1878 ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Tâng cường phòng thủ. 

~ Cuộc chiến đấu có sự phối hợp trong ngoài. 
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~ Một số người chu trương trình triểu đình thực hiên kế sách chiến dấu lâu 
dài, dựa vào rừng núi như không được triểu đình chấp nhận 
Câu 9 : Đường lối kháng chiến của triều đình Nguyễn có gì thay đổi 
sau chiến thắng Cầu Giấy 12 - 1873 ? 

* Hướng dẫn trỏ lời : 

Đường lối kháng chiến của triểu đình Nguyễn không có gì thay đổi vì vậy 
đã không phát huy được chiến thắng Cầu Giấy (12 - 18731, mà chỉ coi đầy là 
một cơ hội để điều đình, thương lượng với Pháp. Hiệp ước cắt đất cầu hòa lắn 
thứ hai (thừa nhận cho Pháp chiếm cả 6 tỉnh Nam Kì! do đó đã nhanh chóng 
được kí kết vào ngày 15 - 3 - 1874. 

Câu 10 : Chủ trương của Pháp sau trận Cầu Giấy lần thứ hai (5 - 1883), 
có gì khác với trận Cầu Giấy thứ nhất (12 -1878) ? Kết quả của việc 
Pháp thực hiện chủ trương đó ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Không giống như trận Câu Giấy lân thứ nhất, lần này chủ trương thôn tính 
toàn bộ Việt Nam đã trở thành đường lối chung của Nhà nước thực dân Pháp. 

- Vì vậy : Pháp quyết định dem quân đánh thẳng Thuận An, sát kinh thành 
Huế, Hiệp ước Hác-măng (1883) và sau đó là Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) đã được 
kí kết, chấm dứt sự tổn tại độc lập của triều đình phong kiến nhà Nguyễn. Nền 
“bảo hệ” của Pháp được xác lập trên toàn bộ đất nước Việt Nam. 

Câu 11 : Lập bảng thống kê về các Hiệp ước mà triểu đình Huế đã kí 
với Pháp theo yêu cầu sau : 

~ Hoàn cảnh kí kí kết. 

- Nội dung cơ bản. 

~ Hậu quả của nó. 

* Hướng dân trả lời : 


Các Hiệp ước 


Hoàn cảnh 


Nội dung 


Hậu quả 


1. Hiệp uớc 
Nhâm Tuất 
(5-8-1862) 


Giữa lúc cuộc kháng 
chiến của nhân dân 
Nam Kì bùng nổ và 
dâng cao (tiêu biểu nhất 
là khởi nghĩa của Trương 
Định) thì triểu đình Huế 
kí Hiệp ước với Pháp. 


Nhượng cho Pháp ba tỉnh 
miến Đông Nam Ki (Gia 
Định, Định Tường, Biên 
Hòa) và đảo Côn Lôn; mở 
cửa biển Đà Nẵng, Ba 
Lạt, Quảng Yên cho Pháp 
tự do buôn bán, bổi 
thường chiến phí và kèm 
theo nhiểu nhượng bộ 
khác vổ chính trị quân 
Sự. 


- Tạo điểu kiện 
cho Pháp mở 
rộng địa bàn 
chiếm đóng ở 
Nam KÌ. 

- Gây nên 
nhiều nổi bất 
bình trong 
nhân dân. 


2 Hiệp ước - 
Giáp Tuất 
(15~3 - 1874 


Khi quân dân ta giảnh 
chiến thắng ở Cẩu Giấy 
làm cho quản Pháp ở Hả 
Nội và các tỉnh run sợ 
Thực dân Pháp ở Nam 
Ki cũng hoảng hốt Tạo 
ra thời cơ thuận lợi để 


( đảnh đuối quân giặc. 


| 


“Triểu định Huê chính thức 


thửa nhân chủ quyển của 
Pháp ở sáu tỉnh Nam Kí, 
cam kết mở cửa biển Thị 
Nại (Quy Nhơn). Ninh Hải 


(Hải Phòng), Hà Nội và, - 


sông Hồng cho Pháp vào 


¡ buôn bán, những nơi đỏ | 


Pháp có quyển mở mang 
công nghệ, xây dựng kho 
tảng, thuê mướng nhân 
công .Ngoại giao của ta 
lệ thuộc Vào ngoại giao 
của Pháp. 


_Đã lầm mất Ì 


một phẩn quan 
trọng vế chủ 
quyển độc lập 
của Việt Nam 
Nước ta bị 
biển thành thí 
trường riêng 
của Pháp 


| 


3) Hiệp ước 
Hác-mãng 
(25-8 

— 1883) 


Ngày 17 - 7 - 1883, 
vua Tự Đức qua dời. Lợi 
dụng triếu đình đang 
bận rộn với công việc 
chọn người kế vị vua. 
Pháp đem quân đánh 
Thuận An, sát kinh 
thành Huế. Triểu đình 
Huế xin đình chiến. Lc 
đó Cao ủy Pháp là Hác- 
măng đến Huế đưa ra 
bản hiệp ước đã thảo 
sẵn, buộc triểu đình Huế 
phải chấp nhận. 


- Triểu đình Huế chinh 
thức thừa nhân quyển 
“bảo hộ' của Pháp ở Bắc 
Ki và Trung Ki 

- Triểu đình Huế chỉ được 
cai quản từ Khánh Hòa 
đến Đèo Ngang. 

- Bình Thuân sáp nhập 
vào Nam Kì thuộc Pháp ; 
Thanh - Nghệ - Tĩnh sáp 
nhập vào Bắc Ki 

- Khâm sứ Pháp ở Trung 
KI trực tiếp điểu khiển 
công việc nội trị và ngoại 
giao của triếu đình. Công 
sứ Pháp ở Bắc Ki thường 
xuyên kiểm soát công việc 
của quan chức sở tại. Mọi 
VIỆC giao thiệp với nước 
ngoải do người Pháp nắm. 
Triểu đình Huế rút toàn bỏ 
quân ở Bắc Kì về. - náp 
được đóng quân ở những 
nơi xét thấy cẩn thiết. 


- Làm cho chủ 
quyển độc lập 
của dân tộc la 
bị vi phạm một 
cách trắng trợn. 
Tiếp tục gây 
nên nổi bất 
bình trong 
nhân dân. Ngư 
cd mất nước 
đang đến gần. 
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nhân dân ta. Tháng 5 — 
1884, Hiện ưúc Thiên 


Tĩnh về lại Trung Kì cho 
triểu đinh Huế cai quản 


Sau hiệp ước Hác-măng, | - Về cứ bản giống Hiệp | - Thủ tiêu độc 
4 Hiệp ước | tại Bắc Kì Pháp còn phải ' ¿ðc Hác- măng, lập thống nhất 
Pa-tơ-nốt đổi phó với quân Mãn | - Sửa đểi điểu khoản là | cỦa nước ta. 
(6-6-884) Thanh vả phong trảo tự | giao Bình Thuận và ba | - Biến sự mất 

động kháng chiến của | tỉnh Thanh - Nghệ - | nước không tất 


yếu trở thành 
tất yếu. 


Tân dược kí kết, nhà 
Thanh rút quân khỏi Bắc 
Ki. Nhưng phong trào 
đấu tranh của nhân dân 
ta vẫn tiếp diễn Để 
buôc triểu đình Huế phục 
vụ đắc lực cho Pháp, 
chúng đã sửa đổi Hiệp 
ước 1883 thành Hiệp 
ước Pa-td-nốt 1884 


Bài 35 
'TRÀO LƯU CẢI CÁCH, DUY TÂN Ở VIỆT NAM 
TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX 


1. CÂU HỎI, BÀI TẬP CƠ BẢN 
Câu 1 : Các sĩ phu yêu nước tiến bộ dưa ra các đề nghị cải cách duy 
tân trong bối cảnh lịch sử nước ta như thế nào ? 
* Hướng dẫn trả lời : 
~- Trong nửa sau thế ki XIX, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục rơi vào tình 
trạng khủng hoảng trâm trọng : nông nghiệp sa sút. thủ công và thương 
nghiệp bế tắc, tài chính kiệt quệ. 
- Triểu đình nhà Nguyễn tảng cường bác lột nhân dân, Bộ máy chính 
quyển từ trung ương đến địa phương trở nên sâu mọt. 
~ Nhiều cuộc khơi nghĩa của nông dân và bạo loạn chống lại triểu đình nỗ ra. 
~ Mâu thuẫn giữa các tẳng lớp nhân dân với giai cấp thống trị ngày càng 
trở nên sâu sắc, thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị mở rộng xâm lược nước ta. 
- Đứng trước vận nước nguy nan, các quan lại, sĩ phu yêu nước và tiến bộ 
đưa ra để nghị cải cách, duy tân đất nước. 
Câu 9 : Nêu những nội dung cơ bản của các để nghị cải cách cuối 
thế kỉ XUX. 
* Hướng dẫn trả lời : 
- Những cải cách đẻ cập đến nhiều linh vực của đời sống xã hội của rước 
ta: "3, phản ánh tâm tư muốn thoát khỏi khuôn khổ chật hẹp của chế độ 
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phong kiến đương thời, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng lạc hậu, có thể 
đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược của thực đân Pháp. 

+ Những cai cách muốn đưa đất nước đi theo con đường Duy tân của Nhật Bản. 

- Những cải cách con muốn biệt đãi người phương Tây, học tập cách làm 
của phương Táy để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng trì trệ, lạc hậu. 

- Cải cách muốn chấn chỉnh lại bộ máy quan lại, phát triển công thương, 
chấn chỉnh võ bị, ngoại giao, cải tổ giáo dục. 

Câu 3: Những để nghị cải cách cuối thế kỉ XIX có những ưu, nhược 
điểm gì ? 
* Hưảng dẫn trả lài : 

-Uu điểm : 

+ Nhin thấy rõ sự điêu tàn về kinh tế và sự bất ổn định về chính trị, xã 
hội lúc bấy giờ, 

+ Nhìn thấy sự tổn tại quá lâu đời của ý thức hệ phong kiến là sự cản 
trở cho việc canh tân đất nước. 

+ Thể hiện lòng yêu nước, muốn duy tân đất nước, đưa đất nước phát 
triển để có điều kiện chống kẻ thù xâm lược. 

+ Những để nghị cải cách đã vượt qua những định kiến, ghen ghét của 
chế độ phong kiến đương thời để những mong làm cho đất nước phát triển. 

- Nhược điểm : 

+ Những cải cách chưa đề ra được biện hấp cụ thể để canh tân đất nước. 

+ Phần lớn các sĩ phu vẫn còn chấp nhận sự tổn tại của chế độ phong kiến. 

+ Những cải cách còn mang tư tưởng chủ quan. 
Câu 4 : Các sĩ phu để nghị cải cách duy tân đất nước xuất phát từ 
động cơ nào ? 
* Hướng dần trả lời : 

- Xuất phát từ động cơ yêu nước, thương dân. 

- Muốn nước ta cường thịnh bằng các nước xung quanh, đủ sức đối phó với 
cuộc Xâm lược của Pháp. 

- Muốn canh tân đất nước theo hướng Duy tân của Nhật Bản và các nước 
phương Tây. 

Câu 5 : Tại sao hầu hết những đề nghị cải cách này lại không được 
thực hiện ? 
* Hướng dẫn trủ lời : 

~- Cuộc cải cách duy tân là một yêu cầu khách quan của lịch sử ; muốn tồn 
tại và phát triển, nhất thiết phải duy tân. 

- Muốn cho cuộc duy tân, đổi mới trở thành hiện thực và đạt kết quả như 
mong muốn thì phải có những điều kiện như : sự đồng thuận từ trên xuống 
dưới ; quyết tâm của người lãnh đạo, ủng hộ của quần chúng nhân dân; phải 
có những điều kiện thuận lợi đảm bảo cho công cuộc cải cách giành thắng lợi. 
Ngoài ra, những đẻ nghị cải cách còn phải hợp với hoàn cảnh đất nước. 
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- Xuất phát từ các yêu cầu đó, chúng ta thấy rằng, cuộc cải cách duy tân 
cuối thế kĩ XIX thiếu sự quyết tâm của triều đình, do triêu đình Nguyễn còn 
tỏ thái độ bảo thủ, muốn khép kín cửa không quan hệ với bên ngoài. không 
chịu thay đối trước những biến đổi của thời đại. Hơn nữa, những để nghị cải 
cách chưa đủ khả năng thắn; tư tưởng bảo thủ. 


II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
Câu 1 : Nêu một số cải cách, duy tân tiêu biểu trong thời kì này. 

- Những người đi tiên phong trong công cuộc cải cách, duy tân: Nguyễn 
Hiệp, Lê Đình, Phạm Phú Thứ, Đặng Đức Tuấn, Đặng Huy Trứ, Bùi Viện, 
Nguyễn Lộ Trạch, Định Văn Điển, Nguyễn Trường Tộ. 

- Quan điểm của họ : nhìn thấy rõ sự trì trệ của đất nước, sự bảo thủ của 
giới hủ nho và tác hại của chính sách “đóng cửa khoá nước”, sự quay lưng với 
những tiến bộ ki thuật phương Tây. Họ muốn đi theo con đường Duy tản 
Nhật Bản. 

- Một số quan điểm cụ thể : 

+ Đinh Văn Điền để nghị mở mang việc khai mỏ, đóng tàu, biệt đãi người 
phương Tây, khai thông buôn bán, học tập binh thư, binh pháp, huấn luyện 
quân đội theo lối mới. 

+ Nguyễn Trường Tộ để nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công 
thương, tài chính, chấn chỉnh võ bị, ngoại giao, cải tổ giáo dục 
Câu 9 : Kết cục của những đề nghị cải cách duy tân cuối thế kỉ XIX. 

- Hầu hết các để nghị cải cách duy tân không được thực hiện vì triểu đình 
Nguyễn bảo thủ, cố chấp, không chịu thay đổi. 

- Dù không được thực hiện, nhưng trào lưu đòi cải cách cuối thế ki XIX đã 
có tác dụng tấn công vào những tư tưởng bảo thủ và chuẩn bị cho sự ra đời 
của phong trào Duy tân sôi nổi, rộng khắp ở Việt Nam đầu thế ki XX. 


Bài 36 
PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM 
'TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THỂ KỈ XIX 


1. CÂU HỎI, BÀI TẬP CƠ BẢN 
Câu 1: Nội bộ triều đình Huế sau hai Hiệp ước 1883 và 1884 ra sao ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Hai Hiệp ước Hác-măng (1883) và Pa-tơ-nốt (1884) đã chấm dứt‹sự tôn 
tại của nhà nước phong kiến Việt Nam độc lập. Tuy vậy, phái chủ chiến do 
vua Hàm Nghỉ và Tôn Thất Thuyết đứng đầu vẫn nuôi hi vọng sẽ khôi phục 
lại chủ quyền. 
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Dựa vào phong trào kháng chiến của nhắn dân, phái chủ chiến trong 
triểu đình Huế mã đại diện là Tôn Thất Thuyết (Thượng thư Bộ Binh) và 
Nguyên Vân Tường (Thượng thư Bộ Lại) mạnh tay hành động. 

- Tình hình đó buộc thực dân Pháp phải tăng thêm lực lượng quân sự, xiết 
chặt bộ máy kìm kẹp và tìm mọi cách để loại trừ phái chủ chiến ra khỏi triểu 
đình. Biết được am mưu của Pháp, Tôn Thất Thuyết và lực lượng chủ chiến 
quyết định nổ súng để giành thế chủ động. 

Câu 3: Nêu điễn biến cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh 
thành Huế (7 -1885). Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa của 
chiếu Cần vương. 

* Hướng dân trẻ lời : 

- Điện. biến › 

+ Đêm mùng 4 rạng ngày 5 -7 -1885, trong khi tên Toàn quyền về 
chính trị và quân sự Pháp tại Việt Nam là Cuốc-xi (De Cuorey) đang mải mê 
yến tiệc sại toà Khám sứ Pháp tại Huế, Tôn Thất Thuyết đã hạ lệnh cho các 
đạo quân của mình tấn công. Một số tên Pháp bị tiêu diệt tại đổn Mang Cá, 
tòa hán sứ. Cuộc chiến đấu điễn ra vô cùng ác liệt, song do chuẩn bị vội vã, 
thiếu chư đáo nên sức chiến đấu của quân ta nhanh chóng giảm sút. Sáng 
6 =7, quán Pháp phản công. Chúng cướp bóc và tàn sát nhân đân ta vô cùng 

+ Tôr Thất Thuyết phải đưa Vưa Hàm Nghỉ và Tam cung ra khỏi Hoàng 
thành, rểi chạy ra sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị). Ngày 13 -7 -1885, Tôn 
Thất Thuyết mượn danh Hàm Nghỉ xuống chiếu Cẩn vương, kêu gọi văn 
thân, sỉ phu và nhân dân cả nước đứng lên, vì vua mà kháng chiến. 

- Nội cung của chiếu Cần vương : 

+ Tốcáo âm mưu xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp. 

+ Lêa án sự phản bội của một số quan lại, tính bất hợp pháp của triêu 
đình Đồng Khánh do Pháp mới dựng lên, 

+ Khích lệ sĩ phu, văn thân và nhân đân cả nước quyết tâm kháng chiến 
chống Phšp đến cùng. 

- Ÿ ngHa : 

+ Chếu Cẩn vương đã nhanh chóng thổi bùng ngọn lửa yêu nước của 
nhân dân ta. 

+ Tạc thành phong trào vũ trang chống Pháp diễn ra sôi nổi, liên tục 
kéo dài 12 năm, đến cuối thế kỉ XIX mới chấm dứt. 

Câu 3 : Tôm lược các giai đoạn phát triển của phong trào Cần vương. 
* Huỏng dẫn trẻ lời : 

- Giai doạn một : từ năm 1885 đến tháng 11 -1888 

+ Phong trào được đặt đưới sự chỉ huy của Hàm Nghỉ và Tôn Thất Thuyết. 

+ Hàrg trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ đã nổ ra trên phạm vi cả nước, từ 
Thanh Hới, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định cho tới Khánh 
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Hòa, Phú Yên. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng ở Bình 
Định. Cùng nổi dậy với ông có Bùi Điển, Nguyễn Đức Nhuận, Đào Doãn Địch, 
Nguyễn Duy Cung . 

+ Lúc này, phò tá cho Hàm Nghỉ và Tôn Thất Thuyết còn có rhiểu văn 
thân, sĩ phu và tướng lĩnh khác như Trần Xuân Soạn, Tôn Thất Đàm, Tôn 
Thất Thiệp (hai con của Tôn Thất Thuyết), Phạm Tường, Trần Văn Định. Bộ 
chỉ huy của phong trào đóng tại vùng rừng núi phía tây hai tính Quảng Bình 
và Hà Tĩnh. 

+ Cuối năm 1888, do sự phản bội của Trương Quang Ngọc, vua Hàm Nghỉ 
rơi vào tay giặc. Nhà vua đã hiên ngang cự tuyệt mọi sự dụ dễ của Pháp, chịu 
án lưu đày sang An-giê-ri (Bắc Phi). 

- Giai đoạn hai : từ năm 1888 đến năm 1895 

+ Ở giai đoạn này không còn sự chỉ huy của triểu đình kháng chiến, 
nhưng phong trào vẫn tiếp tục phát triển và quy tụ dần thành các :rung tâm 
lớn, tổn tại bển bỉ và ngày càng có xu hướng đi vào chiều sâu. 

+ Trước những cuộc hành quân càn quét dữ dội của thực đân Pháp, phong 
trào ở vùng đồng bằng ngày càng bị thu hẹp và chuyển trọng tâm hoạt động 
lên vùng trung du và miền núi. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa : Hùrg Lĩnh do 
Cao Điển và Tống Duy Tân lãnh đạo, hoạt động ở vùng rừng núi phía tây 
tỉnh Thanh Hóa ; khởi nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng và Zao Thắng 
lãnh đạo. 

+ Khi tiếng súng kháng chiến đã im trên núi Vụ Quang (Eương Khê 
~Hà Tĩnh) vào cuối năm 1895, phong trào Cẩn vương coi như chất: dứt. 

Câu 4 : Nêu những đặc điểm về tổ chức và hoạt động của nghĩa 
quân Bãi Sậy. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Khởi nghĩa Bãi Sậy dựa vào địa thế thuận lợi, nghĩa quân đã sử dụng lố: 
đánh du kích độc đáo, lợi hại phân tán trong nhân đân thành nhóm nhỏ, kh 
ẩn, khi hiện, bất thường luôn chủ động phục kích giặc trên đường 1i hoặc tậi 
kích các đồn, đường giao thông tiếp tế và vận tải của chúng. 

- Phương thức tổ chức và hoạt động tác chiến của nghĩa quén trên đị: 
hình đồng bằng, đất hẹp, người đông. 

- Việc xây dựng căn cứ thể hiện sự sáng tạo của nghĩa quản, clo nên khở 
nghĩa tổn tại được lâu hơn khởi nghĩa Ba Đình. 

Câu ð : Dựa vào lược đồ, hãy miêu tả công sự phòng thủ ở căn cứ Bí 
Đình. So sánh chiến thuật của nghĩa quân Ba Đình với chiến thuậ 
của nghĩa quân Bãi Sậy. 

* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Äfiêu tả : Dựa vào lược đồ trong sách giáo khoa để miêu tả theo các ý sau đây 

+ Xác định căn cứ Ba Đình được xây dựng trên vùng đất thuộc ba làn 
Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mĩ Khê thuôc huyện Nga Sơn, tình Thash Hoá. 
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+ Cách xây dựng căn cứ Ba Đình khá độc đáo : lợi dụng ngay các lũy tre 
làng và vung đất lầy thụt làm chiến tuyến tự nhiên. 

+ Phía trong thành có hệ thống giao thông hào dùng để vận chuyển và 
tiếp tế khi chiến đấu. Ở những nơi xung yếu đểu có công sự vững chắc. các 
hảm chiến đấu được đào theo kiểu chữ "chỉ". Các ngôi đình của ba làng được 
biến thành các chốt đóng quân, nối với nhau bằng chiến hào, có thể hỗ trợ 
cho nhau. 

+ Ngoài căn cứ Ba Đình còn có các can cứ khác, tiêu biểu nhất là căn cứ 
Mã Cao ở phía tây bắc Ba Đình. Tuy nhiên, căn cứ Ba Đình cũng có những 
điểm bất lợi : nằm giữa cánh đồng bằng phẳng, ngập nước, dễ bị phát hiện, 
nếu bị tấn công khó thoát ra ngoài, 


- So sảnh : 
Cuộc khởi nghĩa _ | Chiến thuật 
Bãi Sây ~ Hoạt động đánh địch trên các tuyến giao thông hoặc trên các 


con sông lớn như sông Thái Bình, sông Hồng, sông Đuống. 

~ Nghĩa quân được chia thành từng toán nhỏ, trà trộn với dân 
để hoạt động và tiến hành đánh du kích chớp nhoáng hoặc 
phục kích chặn đường giao thông tiếp tế của địch. 

Ba Đình - Bắt đầu từ hoạt động nhỏ ; tập kích, phục kích những toán 
quân, những đoàn xe vận tải của Pháp trên đường bộ và đường 
sông, rồi tiến lên những trận đánh lớn, đẩy lùi các cuộc tiến 
công lớn của địch khi chúng đánh vào căn cứ Ba Đình. 


Câu 6 : Cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh diễn ra như thế nào ? 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- 8au khi căn cứ Ba Đình thất thủ, ở Hùng Lĩnh (Vĩnh Lộc - Thanh Hoá) 
lại hình thành một trung tâm kháng chiến thứ hai, mở rộng từ vùng đồng 
bằng lên miễn rừng núi phía tây, sát biên giới Việt — Lào, lãnh đạo chính 
của khởi nghĩa là Tống Duy Tân và một thủ lĩnh người Thái là Cảm Bá 
Thước. 

- Ngoài căn cứ chính, nghĩa quân còn mở rộng địa bàn hoạt động, phối 
hợp chiến đấu với Để Kiêu, Đốc Ngữ ở vùng hạ lưu sông Đà và với nghĩa 
quân Phan Đình Phùng ở vùng rừng núi Nghệ An — Hà Tĩnh. 

- Trong vòng hai năm (1889 - 1890), nghĩa quân đã chiến đấu anh dũng, 
gây cho Pháp nhiều thiệt hại, nổi tiếng nhất là trận Vân Đẻn (Nông Cống) 
đầu năm 1889 và trận Yên Lăng (Xuân Yên - Thọ Xuân) tháng 3 - 1890. 

- Thực dân Pháp tập trung lực lượng truy quét, nghĩa quân phải vừa chống 
đỡ, vừa rút dần lên miễn Tây Thanh Hoá. Lực lượng suy yếu dần. 

- Do có kẻ chỉ điểm, tháng 10 - 1892, Tống Duy Tân bị Pháp bắt, Cao 
Điển phải trốn ra Bắc. Khởi nghĩa đến đây coi hư thất bại. 
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Câu 7 : Trình bày những hoạt động chủ yếu của nghĩa quân Hương 
Khê qua 2 giai đoạn của cuộc khởi nghĩa. Hãy so sánh khởi nghĩa 
Hương Khê với các cuộc khởi nghĩa Cần vương khác. 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Trình bày những hoạt động : 

+ Lãnh đạo Phan Đình Phùng, bên cạnh có các tướng tài nổi bật là Cao 
Thắng. 

+ Địa bàn hoạt động : Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quãng Bình 

+ Từ năm 1885 - 1888, nghĩa quân lo tổ chức, huấn luyện xây dựng công 
sự, rèn đúc vũ khí và tích trữ lương thực. 

+ Từ năm 1888 đến 1896, nghĩa quân dựa vào rừng núi, đẩy lùi nhiều 
cuộc hành quân càn quét của địch. 

+ Để đối phó, thực dân Pháp tập trung binh lực và xây dựng hệ thống 
đồn bốt dày đặt nhằm bao vây cô lập nghĩa quân. Đồng thời mở nhiều cuộc 
hành quân tấn công qui mô vào Ngàn Trươi, căn cứ chính củ nghĩa quản. 

+ Lực lượng nghĩa quân suy yếu dần, sau khi Phan Đình Phùng hi sinh 
(28 — 12 - 1895), các thủ lĩnh còn lại tiếp tục chiến đấu thêm một thời gian. 
Đến năm 1896, phong trào tan rã. 

- So sánh : 

+ Về địa bàn hoạt động : Đại bàn của khởi nghĩa Hương Khê rộng hơn 
các cuộc khởi nghĩa khác, đó là : địa bàn gồm bốn tỉnh - Thanh Hóa, Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, thậm chí có lúc sang cả địa phận nước Lào. 

+ Người lãnh đạo : Phan Đình Phùng và Cao Thắng là những người có 
uy tín trong văn thân sĩ phụ, tính thanh liêm, cương trực thẳng thắng, có uy 
thế về tuổi trẻ, sáng tạo. Hai vị thủ lĩnh này lại có sự phối hợp nhịp nhàng 
trong quá trình lãnh đạo khởi nghĩa. 

+ Lực lượng : Lực lượng nghĩa quân Hương Khê bao gồm đông đảo nông 
dân, các dân tộc thiểu số ở miễn núi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. 

+ Trình đô tổ chức : Khởi nghĩa Hương Khê có trình độ tổ chức cao nhất 
trong phong trào Cân Vương cuối thế kỉ XIX. 

+ Thời gian : Khởi nghĩa Hương Khê kéo dài 10 năm (1885 ~ 1895), dài 
nhất trong các cuộc khởi nghĩa Cẩn Vương. Trong mười nắm đó, nghĩa quân 
đã biết sử dụng những phương thức tác chiến linh hoạt, chủ động, sáng tạo 
trong quá trình chuẩn bị lực lượng cũng như trong khi giao chiến với kẻ thù. 

Như vậy, khởi nghĩa Hương Khê là đình cao nhất trong phong trào Cân 
Vương cuối thế kỉ XIX, kéo dài trong mười năm, có quy mô rộng lớn, tổ chức 
tương đối chặt chẽ, lập được nhiều chiến công, gây cho địch tổn thất nặng nề. 
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Câu 5% : Hãy nêu những nét chính về các giai đoạn của cuộc khởi 
nghĩa Yên Thế. 
* Haưáng dẫn trẻ lời : 

- Giai đoạn 1884 - 1892, nghĩa quản hoạt động riêng lẽ, chưa có sự chỉ huy 
thống + hất, thủ lĩnh uy tín nhất là Đề Nắm. Sau khi Đề Nấm mất, Đề Thám 
trở thanh thủ lĩnh của phong trào. 

- Giai đoạn 1893 - 1897, nghĩa quân vừa chiến đấu vừa xây đựng cơ sở. 

+ Thấy tương quan lực lượng chênh lệch, Đề Thám tìm cách giảng hoà 

+ Sau khí phục kích bắt được tên điền chủ người Pháp Sét-nay, Đề Thám 
đồng ý thả tên này với diều kiện Pháp phải rút khỏi Yên Thế, Để Thám cai 
quản bốn tổng Nhã Nam, Mục Sơn, Yên Lễ, Hữu Thượng. 

+ Thời gian giãn hoà không kéo dài, thực dân Pháp tấn công trở lại. Lực 
lượng của Để Thám bị tổn thất, suy yếu nhanh chóng. Để cứu văn tình thế, 
Để Thám xin giãn hoà lần thứ hai. 

- Giai đoạn 1898 - 1908, tranh thủ thời gian hoà hoãn, Để Thám cho khai 
khẩn đổn điền Phản Xương, tích trừ lương thực, xây dụng đội quân tỉnh 
nhuệ, sẵn sàng chiến dấu. 

- Giai đoạn 1909 - 1913, phát hiện thấy Đề Thám cö dính líu đến vụ đầu 
độc trai lính Pháp ở Hà Nội. Thực dân Pháp tập trung lực lượng tấn công qui 
mô lên Yên Thế. Lực lượng nghĩa quản hao mòn dần. Ngày 10 -2 - 1913, Đề 
Thám bị sát hại, phong trào tan rã. 

Câu 9 : Phong trào đấu tranh của đồng bào miền núi và các dân tộc 
thiểu số diễn ra như thế nào ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Ở miễn Trung, tiêu biểu là cuộc đấu tranh do Hà Văn Mao và Cảm Bá 
Thước cầm đầu. 

- Ở Tây Nguyên các tù trưởng Nơ-trang Gư, Ama Con, Ama Giø-hao kêu 
gọi nhân dân rào làng chiến đấu từ 1889 - 1905. 

- Ở Tây Bác, đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Mông... tập hợp dưới 
ngọn cờ của Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Văn Giáp lập căn cứ chống Pháp ở 
Lai Châu, Sơn 1,a, hoạt đ9ag; mạnh trên vùng sông Đà. 

- Hoạt động của các toán quân ngượi Thái đưới sự chỉ huy của Đèo Văn Trì, 
Nông Văn Quang, Cảm Văn Thanh, Cảm Văn Hoan kéo dài từ 1884 đến 1890. 

- Đèo Chính Lục, Đặng Phúc Thành cẩm đầu đồng bào Thái ở Sơn La 
phục kích quân Pháp ở nhiều nơi. 

- Đềng bào Mông ở Hà Giang do Hà Quốc Trượng lãnh đạo nổi đậy chống 
Pháp từ năm 1894 đến năm 1896. 

- Tại vùng Đông Bắc bùng nổ phong trào của người Dao, người Hoa tiêu 
biểu nhất là đội quân của Lưu Kì. 
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Câu 10: Nguyên nhân bùng nổ của phong trào Cần vương chống Pháp. 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Với Hiệp ước Hác-măng (1883) và Pa-tơ-nốt (1884), mà thực dãn Pháp buộc 
triểu đình Huế kí kết, đã chấm dứt sự tồn tại của nhà nước phong kiến Việt Nam 
độc lập. Thực dân Pháp đã áp đặt chế độ đô hộ trên toàn bộ nước Việt Nam. 

- Nhân dân và quan lại yêu nước vừa bất bình với sự hèn yếu của triểu 
đình vừa căm thù thực dân Pháp nên họ quyết tâm đấu tranh chống bọn cướp 
nước và bán nước. 

- Sau cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế (7 - 1885) bị 
thất bại. Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa Hàm Nghi hạ chiếu Cần vương. 
Câu Ì1 : Những nguyên nhân nào khiến cho các cuộc khởi nghĩa 
chống Pháp cuối thế kỉ XIX thất bại ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Về chủ quan : 

+ Giai cấp lãnh đạo là tầng lớp sĩ phu xuất thân từ nông dân, tầng lớp 
này không đại diện cho lực lượng sản xuất tiến tiến, không còn đủ khả năng 
nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng ở Việt Nam. 

+ Đường lối đấu tranh trong phong trào Cẩn vương đi theo con đường lối 
phong kiến cũng trở nên lạc hậu. Những cuộc khởi nghĩa trong phong trào 
Cần vương đi theo con đường này diễn ra lẻ tẻ, rời rạc nên dễ bị cô lập và 
đán áp. 

+ Chiến lược và chiến thuật của phong trào Cần vương còn non yếu, chưa 
phù hợp với thực tiễn của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp. Chủ yếu dựa 
vào chiến tranh du kích nhề, lẻ, 

+ Cuộc khởi nghĩa chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân, 
chưa thực hiện chiến tranh nhân dân. 

- Về khách quan : 

+ Do hoàn cảnh lịch sử và điểu kiện kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt 
Nam chưa chín muổi, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời đại. 

+ Do tương quan lực lượng giữa ta và Pháp còn chênh lệch : Pháp manh, ta yếu. 
Câu 12 : Hệ thống kiến thức về phong trào đấu tranh vũ tra¿g chống 
Pháp cuối thế kỉ XIX theo bảng sau đây: 


Tên cuộc | Thời gian | Người lãnh đạo | Địa bàn hoạt | Những trân Nguyên | 
khởi tổn tại chủ chốt động đánh tiêu | nhân thất 
nghĩa biểu Bại 


xí | L 


+ Hưởng dẫn trả lời: 


Í Tên cuộc Thờigian | Ngườilãnh| Địabần | Những trận đánh | Nguyên nhân 


khởingha - tổnlại đạo chủ chữt| hoạt động tiêu biểu thất bại 
| Khởi nghĩa | †883 - Nguyễn Hưng Yên. Trên địa bản các | Thực dân Pháp 
Bãi Sây 1892 Thiện Thuật | Hải Dương tịnh Hưng Yên. mạnh, lực lượng 


Hài Dương, Bắc nghĩa quán còn non 
| Ninh. Thái Bình, | yếu. Địa bản ở đồng 


_ Quảng Yên bâng. đất hẹp. 
Khởi nghĩa | 1886 — | Phạm Ba làng Tại Ba Định vảo | Chiến thuật phòng 
BaĐìnhh | 18£7 Bành. Định | Mĩ Khê, thăng 12 - 18B6 | ngự bị động với 


Gðng Tráng | Mậu Thịnh | đẩy lúi cước tấn | việc lập chiến tuyến 
Thượng Thọ | công của quân cổ thủ tại một vũng. 


(Nga S0n- | Pháp. đồng chiệm trững, 
Thanh Hoá) địa bàn chật hẹp. 
Khởi nghĩa | 1887 — Tổng Duy Căn cử Trận Vân Đồn Do bị chỉ điểm nên 
Hùng Lĩnh | 1892 Tân, Gao Hùng Lĩnh ở | (Nông Cổng) đầu | Tống Duy Tản bị 
Điển thượng năm 1889 và bắt, Cao Điển phải 


nguồn sống | trận Yên Lãng trốn ra Bắc, làm 
Mã (Thanh | (Xuân Yên - Thọ | cho khởi nghĩa 


Hoá).. Xuân) tháng 3— | không có người 
1890. lãnh đạo. J 
Khởi nghĩa | 1885 — Phan Đình Thanh Hoá, | Trận Vụ Quang Dø nghĩa quần chua 
Hương Khẽ | 1896 Phùng, Cao | Nghệ An, ngày 17 - 10— | biết liên kết, tập 
Thắng Hà Tĩnh, 1894 tiêu hao hợp lực lượng, phát 
Quảng Bình. | nhiều sinh lực triển thành phong 
địch. trào trong toàn quốc. 
Phong trào | 1884 — Hoàng Hoa | Căn cứYên | Ở Bắc Giang, Thực dân Pháp tập 
nông dân 1813 Thám Thế ở phía | Bắc Ninh, Thái trung lực lượng quá 
Yên Thế tây tỉnh Bắc | Nguyên, Vĩnh mạnh để đàn áp 
| Blang. Yân. phong trảo. 


II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
Câu 1 : Trong cuộc khởi nghĩa Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê cuộc 
khởi nghĩa nào điển hình nhất trong phong trào Cần vương ? Vì sao ? 
* Hướng dẫn trả lời : 
~ Khởi nghĩa Hương Rhả là điển hình nhất. 
~- Bởi vì : 
~ Đây là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn, địa bàn rộng. 
+ Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa là văn thân các tình Thanh ~ Nghệ - Tĩnh. 
+ Thời gian tổn tại 10 năm. 
+ Tính chất ác liệt (chiến đấu cam go) chống Pháp và triểu đình phong 
kiến bù nhìn. Tính chất của cuộc khởi nghĩa đã có sự thay đổi : đó là sự xung. 
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đột giữa nhân đản Việt Nam với đế quốc Pháp và phong kiến tay sai, tức nội 
dung dân tộc của cuộc khởi nghĩa đã thể hiện rò. chứ không còn đơn thuần 

chỉ là xung đột giữa dế quốc và phong kiến. 
Câu 2: Hãy trình khu tóm tắt cuộc TH nghĩa Bãi Sậy theo yêu cầu sau : 


Địa bàn : 
Lãnh đạo: 
Diễn biến ` 

Ý nnghia | 


| Bài học kinh nghiệm |_ Ì 
* Hướng đân trẻ lời : 


Địa bàn Vùng lau lách râm rap thuộc huyện Văn Lắm. Văn 6lang, 
Khoái Châu, Yên Mĩ (Hưng Yên). Ngoải ra cũn có căn cứ ở 
Hai Sông (Kinh Môn). 

Từ năm 1883, do Định Gia Guế lãnh đạo. Từ nằm 1865 vai 
trò lãnh đạo thuộc về Nguyễn Thiện Thuật. 

Diễn biến ~ Từ năm 1885 đến 1887, bẻ gãy nhiều cuộc tấn công của 
Pháp đánh vào căn cứ Bãi Sậy. 

- Năm 1888, Pháp tập trung lực lượng, quyết tiêu diệt bằng | 
được khỏi nghĩa. Nghĩa quân vẫn được duy tì và đẩy mạnh 
nhiều hoạt động, đánh mộ! số trận lớn như tiận Liêu Thăng. 
trận Lang Tài (Bắc Ninh). 

- Tháng 7 ~ 1889, cuộc khổi nghĩa suy yếu rõ rệt, Ngưiễn , 
Thiện Thuật phải tìm đường sang Trung Quốc. | 
- Cuối 7 - 1889, căn cứ Hai Sông bị Pháp tấn công. Đến ! 
ñ năm 1692, khởi nghĩa bị thất bại hoàn toản. 

Ý nghĩa Lâ cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của nhân dân ta ở vùng 

| châu thổ Bắc Bộ cuỗi thế kỉ XIX. 

Bài học kinh nghiệm _ | Bài học về phương thức tổ chức hoạt động và tác chiến trân 
địa bản đổng bằng, đất hẹn. người đông. Bài học về chiến 
tranh du kích. L 


Câu 8 : Hãy nêu những đặc điểm về tổ chức và hoat động của nghĩa 
quân Bãi Sậy. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Tổ chức trên diện rộng, dựa vào địa bàn các tỉnh đồng bằng, n nơi có nhiều 
tuyến giao thông quan trọng chạy qua. 

- Hoạt động đánh địch trên các tuyến giao thông hoặc trên các con sông 
lớn như sông Thái Bình, sông Hồng, sông Đuống 


Lãnh đạo 
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- Nghĩa quân được chia thành từng toán nhỏ, trà trộn với dân để hoạt 
động vã tiến hành đánh du kích chớp nhoáng hoặc phục kích chặn đường 
giao thông tiếp tế của địch. 

Câu 4: Căn cứ Ba Đình được xây dựng như thế nào ? So sánh chiến 
thuật của nghĩa quân Ba Đình với nghĩa quân Bãi Sậy. 
* Hướng dẫn trả lời 

- Ba Đình là vùng đất thuộc ba làng Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mi Khê 
huyện Nga Sơn - Thanh Hóa. 

~- Căn cứ Ba Đình được xây dựng rất độc đáo : lợi dụng các lũy tre làng và 
vùng đất lầy thụt làm chiến tuyến tự nhiên. 

- Ngoài Ba Đình còn có một số căn cứ khác ở xung quanh, đóng vai trò hỗ 
trợ cho căn cứ chính như căn cứ Phi Lai, càa eứ Quảng Hóa, đáng chú ý nhất 
là căn cứ Mã Cao. 

Câu ð : Qua cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh, hãy nêu : 

- Địa bàn khởi nghĩa. 

- Người lãnh đạo. 

~ Tóm tắt điễn biển, 

Dưới dạng bảng thống ke. 

* Hướng dẫn trả lời : 


Địa bản khồi nghĩa _ | Ở Hùng Lĩnh - Vĩnh Lộc (Thánh Hóa), lan rộng từ đổng bằng 
lên miển núi phía tây sát biên giới Việt - Lào. Ngoài ra, nghĩa 
quân còn mở rộng địa bàn hoạt động, phể: “¿¿ chiến đấu với 


nghĩa quân ở hạ lưu sông Hồng và các vi \ighệ An. 
lề” lãnh đạo Lãnh đạo chính là Tống Duy Tân và G2z: 8á Thước (qgườ: 
Thái). 


Tóm tắt diễn biến — | - Trong hai năm (1889 - 1890) nghĩa quân đã gây cho Phát 
nhiều thiệt hại, nổi tiếng nhất là trận Vân Đốn (Mông ¿ống' 
đầu năm 1889 và trận Yên Lãng (Xuân Yên - Thọ Xuân) thán . 
3 - 1890. 
- Tháng 10 -1890, Tống Duy Tân bị bảt, Cao Điển phải trốn ra 
Bắc. Phong trảo thất bại. 
Câu 6 ; Hãy tóm tắt diễn biến của khởi nghĩa Yên Thế theo yêu cầu 
sau đây : 
Thời gian Sự kiện chính 
1. 1884 - 1892 
2. 1893 ~ 1897 _Ị Si | 
3, 1898 - 1908 
[ä. 1908 - tựa 
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* Hướng đẫn trả lời : 


Thời gian §ự kiện chính k hà 
( 1. 1884 — 1892 Nghĩa quân còn hoạt động lẻ tẻ, chưa có sự lãnh đạo và chỉ 
hưy thống nhất. Nghĩa quân đã đẩy đời được nhiều trận cản 
của Pháp. 
2. 1893 — 1897 Nghĩa quân mờ rộng dịa bản hoạt động ra nhiều vùng thuộc 


Bắc Giang, Bắc Ninh và xây dựng căn cử Hố Chuối, Nghĩa 
quân hai lấn giảng hòa với Pháp. 


3. 1898 — 1908 Suốt 11 năm đình chiến, nghĩa quân vẫn giữ vững tình thần 
chiến đấu. Í 
4. 1909 - 1913 Thực dân Pháp tấn công trở lại Phong trào bước vào giai 


đoạn cuối, suy yếu dấn rồi thất bại. 


Câu 7 : Hãy nêu tích tính chất, ưu điểm và nhược điểm của phong 
trào đấu tranh chống Pháp cuối thế kỉ XIX. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Tính chất : 

+ Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân, chủ yếu là nông dàn nổ ra lẻ tẻ, tự phát. 
+ Tảng lớp sĩ phu là lực lượng đứng ra lãnh đạo cuộc đấu tranh. Mục dích 
của họ là đánh đuổi quân xâm lược để khôi phục nhà nước phong kiến đã sụp đổ. 

- Uu điểm : 

+ Nổ ra kịp thời, sôi nổi vì một động cơ chung là đánh Pháp, cứu tổ quốc. 

+ Quy mô phong trào rộng lớn, lực lượng tham gia đông đảo. 

+ Nghĩa quân biết lợi dụng điểu kiện địa lí hiểm yếu và dùng chiến 
thuật du kích để đối phó với một lực lượng lớn mạnh hơn gấp nhiều lần. 

- Nhược điểm : 

+ Thiếu tổ chức và lãnh đạo không thống nhất. 
+ Hậu cần thiếu thốn, trang bị vũ khí thô sơ. 
+ Thiếu một lực lượng lãnh đạo kiên định, tiên tiến dẫn đường. 

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX mặc dầu hết sức canh 
iệt nhưng cuối cùng bị thất bại. Tuy vậy, phong trào đã thể hiện tỉnh thản 
rêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của dân tộc ta. 

Zâu 8 : So sánh những điểm giống và khác nhau về khởi nghĩa Bãi 
šậy, Ba Đình, Hương Khê trong các cuộc khởi nghĩa của phong trào 
3ẩn vương theo yêu cầu sau đây : 

'Hướng dẫn trả lời : 


» 


0 


Khồi nghĩa Bãi Sậy | Khởi nghĩa Ba Đình | Khởi nghĩa Hương Khê _ ` 


Giống nhau | Cả ba cuộc khởi nghĩa đểu do các văn thân, sĩ phu yêu nước lãnh đạo, 

hưởng ứng chiếu Cẩn vương của vua Hàm Nghị Đều thể hiện tình thần 
' đấu tranh chống xâm lược dể bảo vệ tổ quốc. Š 4 
Khác nhau | - Không có công sự nổi | - Cán cử nằm trên | - 0ô qu- mô lớn nhất. 
như 8a Đình mà có | vị trí chiến lược án | trình độ tổ chức cao 
cam bẩy ngấm Nổi bật |ngữ đường giao | nhất, tốn tại lâu nhất 
là chiến thuật du kích | thông từ Bắc vào | - Khỏi nghĩa lập được 
bất ngở. Nam . có công sự | nhiểu chiến công vang 
- Được dân chủng ủng | kiến cổ ; đã giành | đội : lập kich nhá lao 
hộ tích cực nên tổn tại | được nhiếu chiến | Hà Tĩnh năm 1892 ; 
giữa vùng đồng bằng từ | công vang dội trân Vụ Quang năm 
nãm 1883 đến 1892 1894. 
- Pháp phải dùng thủ 
đoạn “tát nước bắt cá" 
mới đập tắt dược khởi 
nghĩa. 


Bài 37 
SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ TƯ TƯỞNG Ở 
VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỈ XX 


1. CÂU HỎI, BÀI TẬP CƠ BẢN 

Câu 1 : Thực dân Pháp tiến hành khai thác lần thứ nhất trong hoàn 
cảnh nào ? Cuộc khai thác ấy tác động đến tình hình kinh tế - xã 
hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX như thế nào ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

+ Hoàn cảnh : 

+ Sau khi thực dân Pháp bình định xong về quân sự, chúng tiến hànk 
khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam. 

+ Cuộc khai thác này diễn ra trong bối cảnh nước Việt Nam đã trẻ 
thành một nước thuộc địa nửa phong kiến, nên công cuộc khai thác chủ yết 
trên lĩnh vực nông nghiệp. 

- Tác động : Cuộc khai thác này đã bước đầu làm cho cơ cấu kinh tế tha; 
đổi. Kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa, chuyển nể: 
kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp. Tuy nhiên, nền kinh tế Việ 
Nam vẫn là nên kinh tế nông nghiệp lạc hậu, què quặt và lệ thuộc vào kinh t 
Pháp. Từ những biến đổi về kinh tế, dẫn đến những chuyển biến của xã hội: 

+ Nông dân bị mất ruộng đất ngày càng nhiều và phải chịu nhiều loẹ 
thuế, khổ cực trăm bẻ. 
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+ Công nhân, chủ yếu xuất thân từ nông dân bị tước đoạt ruộng đất 

+ Tầng lớp tư sản dân tộc ra đời nhưng bị thực dân Pháp chèn ép nên số 
lượng còn ít, thế lực yếu ớt. 

+ Tảng lớp tiếu tư sản như những người buôn bán nhỏ, chủ xưởng nhỏ 
cũng ra đời với sự mở rộng khai thác của thực đân Pháp. 

+ Các sĩ phu có nhiều chuyển biến về tư tưởng chính trị. 
Câu 2 : Tại sao đầu thế kỉ XX các sĩ phu yêu nước cho rằng việc cứu 
nước phải gắn liền với duy tân đất nước ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Ngay trong lúc nước ta bị thực dán Pháp đô hộ, thống trị, hàng loạt 
phong trào đấu tranh chống Pháa n7 ra sôi nổi, rộng khắp nhưng cuối cùng 
bị thất bại do khủng hoảng vẻ auởng lối cách mạng, 

- Lúc này những trào iưu tư tưởng cách mạng mới như : Cải cách của 
Khang Hữu Vi, Lương Nhải Siêu ở Trung Quốc, tư tưởng của cách rạng Pháp 
với những tác phẩm của Rút-xô, Mông-te-xki-ơ được dịch sang tiếng Hán du 
nhập vào nước ta. Cách mạng Tân Hợi (1911) nổ ra ở Trung Quốc.. đã ảnh 
hưởng đến tư tưởng của các sĩ phu Việt Nam. 

- Đặc biệt là cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật Bản năm 1868 đã đưa nước 
Nhật thoát khỏi số phận một nước thuộc địa của phương Tây. 

- Chính những tác động đó làm cho các sĩ phu yêu nước ở Việt Nam thấy 
rằng muốn cứu nước phải tiến hành duy tân đất nước. Họ coi đó là một yêu 
cầu hợp với xu thế và là điểu kiện để giành độc lập cho dân tộc. 

Câu 3: Tại sao các sĩ phu Việt Nam lại nơi gương Nhật Bản ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Nhật Bản đã tiến hành cải cách Minh Trị năm 1868 đưa nước Nhật 
thoát khỏi thuộc địa của các nước phương Tây và từ đó Nhật tiến lên con 
đường tư bản chủ nghĩa. 

- Trong cuộc chiến tranh Nga - Nhât (1904 - 1905), Nhật đã đánh bại 
nước Nga Sa hoàng. 

- Hơn nữa, Nhật là nước được coi là “đồng chủng, đồng văn” với Việt Nam, 
có thể dựa vào để đánh Pháp. 

Câu 4 : Nêu những nét mới về kinh tế, xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Về kinh tế : 

+ Ruộng đất, trong đó có cả ruộng đất công làng xã bị chiếm đoạt, trở 
thành đồn điển của các địa chủ người Pháp. 

+ Công nghiệp khai thác mô và công nghiệp phục vụ đời sống được triển khai. 

+ Giao thông gồm đường sắt, đường bộ, cầu, cảng được xây dựng. 

+ Thương nghiệp do người Pháp độc quyền. 
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, xk hột + Xuất hiện các giai cấp và táng lớp xã hội mới : 

+ Cong nhân : Một bộ phận nóng dân bị phá san vì để quốc và địa chủ 
phong kiến cướp mất ruộng đất, phải bỏ làng xóm ra thành thị, đến nhà 
máy, đồn điển, hầm mỏ xin việc làm và trở thành công nhân. 


+ Tư sản dân tộc : Một số người đứng ra hoạt động công thương nghiệp, 
kêu gọi mở cửa hiệu buôn bán hoặc lập xướng sản xuất. 

+ Tiểu tư sản : Những người buôn bán nhỏ, chủ xưởng nhỏ. viên chức 
trong các công sở, trí thức, học sinh. sinh viên.. cũng ngày một đông cùng với 
sự mở rộng khai thác của thực dân Pháp 


II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
Câu 1 : Ảnh hưởng của trào lưu dân chủ tư sản từ bên ngoài vào 
Việt Nam. 
* Hương dẫn trả lời : 
- Phong trào cải cách chính trị - văn hoá ở Trung Quốc với những nhân 
vật như Lương Khải Sieu, Khang Hữu Vi. 
- Tư tưởng của cách mạng Pháp với những tác phẩm của Rut-xõ, Mông-te-xki-ơ. 
- Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc đã ảnh hưởng đến tư tưởng của 
các sĩ phu Việt Nam. 


- Đặc biệt là cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật Bản năm 1868. 
Câu 2; Trình bày sự ra đời của phong trào giải phóng dân tộc mang 
tính chất cách mạng theo khuynh hướng tư sản ở Việt Nam. 
* Hướng dẫn trả lời : 
- Nguyên nhân : 
+ Sự chuyển biến của kinh tế - xã hội ở Việt Nam. 
+ Ảnh hưởng trào lưu tư tưởng từ bên ngoài vào. 

- Xu hướng : giải phóng dân tộc gấn với duy tân và thay đổi chế độ theo 
khuynh hướng dân chủ tư sán. 

- Những người tiên phong : Phan Bội Châu và Phan Châu Trình. 

+ Mình thức đấu tranh : không chỉ có đấu tranh vũ trang mà còn có hình 
thức khác như đấu tranh chính tri, ngoại giao, lập ra các tổ chức cách mạng, 
các hội... 

Câu 3: So sánh cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam trước và trong cuộc 
khai thác thuộc địa lần thứ nhất theo yêu cầu sau : 


Nội dung | Trước cuộc kbaì thác Trong cuộc khai thác 
Cơ cấu kinh tế 
Cơ cấu xã hội 
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* Hướng dân trả lời : 


| Nội dung Trước cuộc khai thác ] Trong cuộc khai thác 
©ơ cấu kinh tế Chủ yếu là nông nghiệp. còn | Gðng nghiệp, thương nghiệp, giao | 
công thương nghiệp kém phát | thông vận tài bước đấu phát triển, 


triển. nhưng nông nghiệp vẫn là chủ yếu 
€ơ cấu xã hội Hai giai cấp chính là địa chủ | Hai giai cấp chính là địa chủ 
phong kiến và nông dân. phong kiến và nông dân . ngoài ra 


còn xuất hiện lực lượng xã hội mới : 
công nhân, tư sản và tiểu tư sản. 


Bài 38 
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM ĐẦU 
THẾ RỈ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914) 


1. CÂU HỒI, BÀI TẬP CƠ BẢN 

Câu 1 : Tại sao Phan Bội Châu và những người sáng lập ra Hội Duy 
tân lại chủ trương dựa vào Nhật Bản ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Nhật Bản có cuộc sải cách Minh Trị đưa đất nước Nhật trở thành nước 
tư bản chủ nghĩa, thoát khỏi số phận bị các nước phương Tây xâm lược. 

- Nhật Bản đã đánh thắng để quốc Nga trong chiến tranh Nga - Nhật 
(1904 - 1905). 

~ Nhật Bản ở châu Á, là nước “đồng văn, đồng chủng" với Việt Nam. 

Câu 2 : Qua mục đích Hội Duy tân và Việt Nam Quang phục hội, em 
hiểu gì về tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Đánh đuổi đế quốc Pháp, giành độc lập cho dân tộc Việt Nam. 

~ Chủ trương dựa vào Nhật để đánh Pháp. 

~ Muốn đánh đuổi thực dân Pháp phải tiến hành bạo động. 

Như vậy, tư tưởng bao trùm ở Phan Bội Châu là vận động quản chúng và 
tranh thủ sự giúp đỡ từ bên ngoài để tiến hành bạo động chống Pháp, giải 
phóng dân tộc, xây dựng một chế độ chính trị mới ở Việt Nam. 

Câu 8 : Tư tưởng cứu nước của Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu 
có điểm gì giống và khác nhau ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Giống nhau : 

+ Cả hai ông đều mong muốn thực hiện mục đích làm cách mạng là cứu 
nước, cứu đân. 

+ Cả hai ông đều đi ra nước ngoài để tìm đường cứu nước, học hải khinh 
nghiệm cách mạng các nước về làm cách mạng ở Việt Nam. 
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- Khúc nhau : 

+ Phan Bội Châu là lãnh tụ của phong yêu nước - cách mạng, chủ trương 
vận động quần chúng và tranh thủ sự giúp đỡ bên ngoài để tiến hành bạo 
động chống Pháp, xây dựng nên một chế độ chính trị mới ở Việt Nam 

+ Phan Châu Trinh là lãnh tụ của phong trào cái cách dân chủ. Ông chủ 
trương phê phán chế độ thuộc địa, vua quan, hõ hào cải cách xã hội ; nâng 
cao đản trí, đân quyển tiển tới cứu nước ; tư tưởng của ông ảnh hướng đến 
phong trào dân chủ của các sĩ phu lúc bấy giờ. 

Câu 4 : Đông Kinh nghĩa thục ra đời trong hoàn cảnh nào ? Nội dung 
và phương pháp dạy học của trường có gì mới ? 
* Hưởng dẫn trả lời : 

~ Hoàn cảnh : 

+ Các sĩ phu yêu nước Việt Nam muốn noi theo Nhật Bản để tự cường 
đất nước nên họ thành lập Đông Einh nghĩa thục vào tháng 3 — 1907 do 
Lương Văn Can làm Thục trưởng. 

+ Đông Kinh nghĩa thục là trường học được mô phỏng theo Khánh Ứng ở 
Nhật Bắn Ặ 

+ Mục đích của Đông Kinh nghĩa thục nhằm tuyên truyền, giáo dục lòng 
yêu nước, chí tiến thủ cho quản chúng ; truyền bá một nền học thuảt mới và 
nếp sống văn mính, tiến bộ, góp phần làm cho đất nước thoát khỏi lạc hậu, 
thoát khỏi ách thống trị ngoại bang, trở thành một quốc gia độc lập. 

- Nội dụng học rất phong phú : 

+ Dạy chương trình văn hoá trên lớp. 

+ Chủ trương chống tư tưởng phong kiến lạc hậu. 

+ Thực hiện cải cách văn hoá — xã hội. 

- Phương pháp học : 

+ Chủ trọng đến phương pháp học mới, 

+ Cho phép học sinh tự bàn bạc, thảo luận. 

+ Giảng sách, đọc báo, bình văn... 

Câu 5 : Ảnh hưởng của Đông Kinh nghĩa thục trong phong trào cách 
mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX như thế nào ? 

+ Pham vỉ hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục không chỉ ở Hà Nội mà 
lan đến nhiều địa phương. 

+ Đông Hinh nghĩa thục không đhỉ là trường học mà còn là một tổ chức 
cách mạng để hưởng ứng cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh 
hướng dân chủ tư sản dầu thế ki XX. 
Câu 6 : Trình bày các khuynh hướng chủ yếu trong phong trào yêu 
nước đầu thế kỉ XX. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Đảu thế ki XX, dưới tác động của tình hình thế giới làm cho phong trào 
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yêu nước ớ Việt Nam đi theo khuynh hướng mới, đó là khuynh hướng dân chủ 
tư sản, Trong đó có hai khuynh hướng cơ bản : 

+ Khuynh hướng bạo động của Phan Bội Châu ; Khuynh hướng này vận 
động cửu nước, cứu đân theo con đường cách mạng tư sản. Tiên hành giải 
phóng dân tặc bằng phương pháp bạo động vũ trang. Cơ sở để thực hiện cuộc 
vận động giải phóng dân tộc là dựa vào bên ngoài, chủ yếu là Nhật Ban, 

+ Khuynh hướng cải cách của Phan Châu Trinh : Khuynh hướng này cũng 
xuất phát từ tính thần yêu nước. Vân động giải phóng dân tộc theo con đường 
tư sản. Tiến hành giải phóng dân tậc bằng phương pháp cải cách vẻ kinh tế, 
đặc biệt là văn hoá - xã hội 
Câu 7 : Cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX có gì mới, 
khác với phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Huàn cảnh lịch sử mới : 

+ Trong nước : Sự du nhập của phương thức sản xuất tư bảa chủ nghĩa; 
sự phân hoá của giai cấp trong xã hỏi ; sự thất bại của phong trào giải phóng 
đân tộc theo ngọn cờ phong kiến - những hạn chế vẻ giai cấp và thời đại. 

+ Thể giới : Sự tác động của tư tưởng dân chủ tư sản từ Trung Quốc và 
Nhật Bản. Trong đó, nhừng tác động của tình hình trong nước có tỉnh chất 
quyết định. 

+ Khuynh hướng đấu tranh mới : Đấu tranh giải phóng dân tộc theo 
khuynh hướng dân chủ tư sản. 

- Giai cấp lãnh đạo mới : Các sĩ phu yêu nước thực hiện cuộc vận động 
giải phóng dân tộc bằng con đường bạo động vũ trang và con đường cải cách, 


1, CÂU HỒI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 
Câu 1 : Nêu những nét cơ bản về hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu. 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Phan Bội Chãu là sĩ phu nổi tiếng đất Nghệ An, là lãnh tụ tiêu biểu 
nhất trong phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX. 

- Phan Bậi Châu chủ trương bạo động vũ trang đánh đuổi Pháp, xây đựng 
một chế độ chính trị mới ở Việt Nam. 

- Năm 1904, Phan Bội Châu thành lập hội Duy tân. 

- Là người tổ chức phong trào Đông du, đưa thanh thiếu niên sang Nhật, 
học tập để chuẩn bị lực lượng chống Pháp. 

~ Tháng 3 - 1909, Phan Bội Châu bị trục xuất. Nhật. 

- Tháng 6 - 1912, ông thành lập Việt Nam Quang phục hội 

- Phan Bội Cháu fa người vươn lên liên tục để đạt mục tiêu giải phóng dân 
tộc nhưng tất eá đều bị chất bại. 
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Câu 3: Những nét chính về hoạt động cứu nước của Phan Châu Trinh. 
Thám 


thui trả lời 


= lanh tụ eua phong trào eäi cách đân chủ. Ông chủ trương phê phản 
chế (16 thuốc địa, vua quan, ho hào cải cách xã hội ; nâng eao dân trí, dân 
quyền, Liên tới eứu nước 
~ Phan Châu Trình đã đi kháp tỉnh Quảng Nam và đến cáe tỉnh Trung Rì 
để vấn đang cải cách 
- Cuộc vận động đủy tân của Phan Châu Trình diễn ra dưới nhiều hình 
thức phang phú 
- Pháng trào Duy Lần đang phát triển ngày cảng sâu rộng thì bị thực dân 
Pháp dàn áp dữ dội Năm 1908, Phan Châu Trinh bị án tù ba năm ớ Côn 
Đảo. Năm 1911, thực dân Pháp đưa ông sang Pháp. 8uốt 14 năm sống ở 
trung tâm châu Âu, Phan Châu Trinh vẫn giữ đường lối cải cách, kêu gọi dân 
quyền, đân sinh, đân khí 
Câu 3 : Vụ đầu độc binh lính Pháp tại Hà Nội diễn ra như thế nào ? 
* Hướng dẫn trả lời : 
- Nguyên nhân : 
+ Do sự đối xử tàn tệ của thực đán Pháp đối với bình linh người Việt 
+ Do bình lĩnh đã được giác ngộ và thức tỉnh trước sự phát triển của 
phong trà» yêu nước. 

+ Kế hoạch đầu độc : Nghĩa quân Yên Thế kéo về phục sẵn xung quanh Hà 
Nội ; bồi sếp bỏ thuốc độc vào thức an, đầu độc trại lính Pháp. Khi có pháo 
lệnh, bink si người Việt sẽ nổi đậy và từ trong đánh ra ; quân của Hoàng Hoa 
Thám từ ngoài đánh vào, nhanh chóng chiếm thành Hà Nội. Nhưng cuối 
cùng bị lộ và bị thực dân Pháp ngăn chặn. 

- Vụ đéu độc tuy thất bại nhưng đã gây nên sự hoang mang trong sĩ quan 
và bình líah Pháp, : 

Câu 4 : lập bảng thống kê các phong trào yêu nước tiêu biểu đầu thế 
ki XX. Nêu điểm giống nhau và khác nhau của các phong trào trên. 
* Hướng dần trả lời : 


|_ tác phong lràn Mục đích Hình thức và nội dung hoạt động 

Đông Du ('905) Đào tạo nhân tải cho đất nước, | - Đừa học sinh sang Nhật du học 
chuẩn bị khổi nghĩa vũ trang. _ | - Viết sách báo tuyên truyền yêu nước, 

Đông Kinh nghĩa | Nâng cao đân trí, bồi dưỡng 


Diễn thuyết : bình văn, sách báo. 


thục (1907 nhân tãi. 

Bào uy động - Diễn thuyết để tải sinh hoạt xã 
tù d8 - Nâng cao dân tri. hội, tình hình thế giới. 

—Pàogg - Bồi dưỡng đấu tranh. - Khuyến khích kinh doanh công 


chống thuê ở 
_Trung Ki(1908) | _ 


thương nghiệp. 


- Điểm giống : 


Đầu là phong trào yêu nước theo khuynh hướng đân chủ tư sản do các sĩ 
phu yêu nước để xướng, lãnh đạo. 


- Điểm khúc : 


Khuynh hướng đấu tranh : 
+ Đông du : Bạo động chống Pháp. 
+ Duy tân : Ôn hòa. 
+ Đông Kinh nghĩa thục : mở các nhà trường, năng cao dân trí, đào tạo. 


nhân tài. 


Câu 7 : Lập bảng so sánh về bối cảnh lịch sử, mục tiêu đấu tranh, 
tầng lớp lãnh đạo, lực lượng tham gia, phong trào tiêu biểu, kết quả 
và ý nghĩa của phong trào Cần vương với cuộc vận động giải phóng 
đân tộc đầu thế kỉ XX. 
* Hướng dẫn trả lời : 


Nội dung 


Phong trào Cẩn vương 


Bối cảnh lịch sử 


- 8au Hiệp ước Hác-măng và 
Pa-tdnốt, Pháp đã áp đặt chế 
độ đô hộ trên toàn cõi Việt Nam. 
- Nhân dân vả quan lại yêu 
nước tiếp tục đấu tranh chống 
thực dân và phong kiến triểu 
Nguyễn bán nước. 

- §au cuộc phản công của phái 
chủ chiến ở kinh thành Huế bị 
thất bại, Tông Thất Thuyết lấy 
danh nghĩa vua Hàm Nghỉ hạ 
chiếu Cẩn vương. _ 


Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX ] 
- Phong trào ẩn vương bị thất bại, 
thực dân Pháp tiến hành khai thác 
thuộc địa lấn thứ nhất Việt Nam. 

- Sự chuyển biến về kinh tế xã hội 
Việt Nam trong cuộc khai thác 
thuộc địa lần thứ nhất. 

- Ảnh hưởng của cao trào lưu tư 
tưởng tư sản tiến bộ từ Trung 
Quốc, Nhật Bản... các sĩ phu yêu 
nước vận động cứu nước the0 con 
đường mới. 


Mục tiêu đấu 
tranh 


~ Đánh đuổi thực dân Pháp và 

bọn tay sai phong kiến. 

~ Khôi phục lại vương triểu 
hong kiến. 


- Đánh duổi thực dân Pháp và 
phong kiến tay sai. 

- Bắn liền với cuộc duy tân để thay 
đổi chế độ theo kiểu dân chủ tư sản. 


láng lớp lãnh 
đạo 


~ Triểu đình phong kiến lưu vong. 
do vua Hàm Nghỉ đứng đầu. 
- Gác sĩ phu văn thân. 


- 8ï phu yêu nước tiến bộ mang tư 
tưởng duy tân tiêu biểu là Phan Bội 
Châu và Phan Châu Trinh. 


Lực lượng tham 
gia 


§ĩ phu văn thân và đông đảo 
nông dân, các tộc người thiểu 
Số. 


Sĩ phu yêu nước, trí thức nhỏ, tiểu 
tư sản thành thị, giới công thương, 
học sinh, sinh viên và nông dân. 


Phong trảo tiếu 
biểu 


Khởi nghĩa Bãi Sậy, Ba Đình, 
Hùng Lĩnh, Hương Khê. 


Phong trảo Đông Du, Duy tân, 
Đông Kinh nghĩa thục. 
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Kết quả và ÿ nghĩa| - Cuối cũng bị thất bại 
- Gép phấn sổ vũ phong trào 
yêu nước, chống Pháp 
- Để lại nhiều bài học kinh 
nghiệm quý giá cho các cuộc 
đấu tranh sau này 


- Dưối cùng bị thất bại do hoản 
cảnh lịch sử vả điểu kiện kinh tế. 
| chỉnh trị. xã hội chưa chin muồi 

~ Tiếp tục phát huy tỉnh thấn đấu 
tranh bất khuất của dân tộc 

- Tạo tiến để để tìm ra con đường 
cửu nước dũng đẳn 


Câu 8: So sánh một số điểm cơ bản về xu hướng cứu nước cuối thế kỉ 
XIX và xu hướng cứu nước đầu thế kí XX theo các nội dung sau đây : 


tác nội dung 
chủ yếu 


Xu hướng cứu nước 
cuối thế kỉ XIX (a) 


Xu hướng cứu nước 
đầu thế kỉ XX (b) 


Mục dích mục tiêu 


Thành phẩn lãnh đạo 


Phương thức hoạt động. 


Tổ chức 


Lực lượng tham gia 


* Hướng dẫn trả lời : 


1. a- Đánh Pháp, giành độc lập dân tộc, xây dựng lại chế độ phong kiến. 
b- Đánh Pháp, giành độc lập dân tộc, kết hợp với cải cách xã hội, xây 
dựng chế độ quân chủ lập hiến và dân chủ cộng hoà tư sản. 
3. a- Văn thân, sĩ phu phong kiến yêu nước 
b- Tầng lớp Nho học trẻ đang trên con đường tư sản hoá. 


3. a- Vũ trang. 


b- Vũ trang, tuyên truyền giáo dục, vận động cải cách xã hội, kết hợp 

lực lượng bên trong và bên ngoài. 
4. a- Theo lễ lối phong kiến. 

b- Biến đấu tranh giai cấp thành tổ chức chính trị sơ khai, 

5. a- Đông, nhưng hạn chế. 

b- Nhiều tầng lớp, giai cấp, thành phần xã hội. 
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Bài 39 
.__. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918) 


1. CÂU HỒI, BÀI TẬP CÓ SĂN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Câu 1 : Chính sách cai trị của Pháp ở Việt Nam trong thời kì Chiến 
tranh thế giới thứ nhất có gì mới ? 

* Hướng dẫn trả lời : § 

- Trong những năm chiến tranh, thực dân Pháp nới rồng quyên hạn cho 
chính quyền Nam triều, củng cố hệ thống quan lại ở Bắc Kì mà quyền hành 
tập trung trong tay Thống sứ người Pháp. 

- Mở rộng thương thuyết với Chính phủ Trung Hoa để phối hợp đàn áp 
cách mạng Việt Nam. 

- Chính sách cai trị thời chiến nhằm giữ yên Việt Nam để huy động tối đa 
sức của, sức người phục vụ chiến tranh. 

Câu 2 : Chính sách của Pháp trong chiến tranh đã tác động đến nền 
kinh tế Việt Nam như thế nào ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

Toàn quyền Đông Dương tuyên bố : Việt Nam phải có nghĩa vụ đóng góp 
sức của, sức người phục vụ cho “nước mẹ” tham chiến. Vì vậy, nó làm cho nên 
kinh tế Việt Nam có những biến đổi : 

- Về công nghiệp : Nhiều cơ sở công nghiệp được mở rộng để bù đắp cho công 
nghiệp chính quốc ; phục hỏi các ngành phục vụ trực tiếp cho chiến tranh. 

- Về thương nghiệp, giao thông uận tải : Do chiến tranh, các cơ sở buôn 
bán, giao thông vận tải của người Việt Nam được củng cố, mở rộng và xuất 
hiện nhiều cơ sở mới. 

- Vẻ nông nghiệp : Nông nghiệp chuyên canh lúa đã chuyển một phần 
sang trồng cây phục vụ cho chiến tranh. 

Câu 3 ; Hãy nêu tình hình phân hoá xã hội ở Việt Nam trong Chiến 
tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918). 
* Hướng dẫn trả lời : 

Chính sách cai trị và những biến động về kinh tế ở Việt Nam trong 
những năm chiến tranh đã đẩy mạnh sự phân hoá xã hội. 

- Nông dân bị kiệt quệ, bản cùng. 

~ Giai cấp công nhân tăng lên về số lượng. 

- Tư sản Việt Nam phát triển cả về số lượng và thế lực kinh tế, 

~ Tảng lớp tiểu tư sản thành thị phát triển nhưng bị chèn ép, bạc đãi, 
nguy cơ thất nghiệp đe doa 
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Câu 4 : Lực lượng tham gia và hình thức hoạt động của Việt Nam 
Quang phục hội trong những năm đầu của Chiến tranh thế giới thứ 
nhất eó gì đáng chủ ý ? 
+ /luợng dân trả lới : 
~ lấn lượng tham gu : 
+ Công nhân chiếm đa số 
+ Viên chức hoa xa trên tuyển đường sắt Hải Phòng - Vân Nam. 
+ Một số bình linh người Việt trong quản đội Pháp. 
- Mình thức 
+ Tiên hành một số cuộc bạo động như : tấn công binh lính Pháp ở tỉnh lị 
Phú Thọ, đột kích Lục Nam (Bắc Giang), Bát Xát tLào Cai), Đồng Văn (Hà 
Giang. 
+ Nổi đây giết lính canh, cướp vũ khí, phá nhà lao. 

Hình thức đấu tranh của Việt Nam Quang phục hội trong thời gian này 
nặng về bạo động vũ trang. Nhưng đo các tù nhán bị giam lâu ngày, sức khoẻ 
suy kiệt, bị cõ lập, cuối cùng cuộc bạo động bị thất bại. 

Câu 5 : Hãy cho biết các phong trào yêu nước tiêu biểu trong thời kì 
Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
* Hưởng dẫn trẻ lời : 

Có thể lập bảng thống kê như sau ; 


——I 


Hình thức Thành phẩn C 
| Phong tràn Địa bàn đu tránh Hết Kết quả 
1. Hoạt động cùa Việt | Dọc theo | Vũ trang Công nhân, viên | Thất bại 
Nam Quang phục hội | đường biến giới chức hoả xa 
Việt - Trung 
2. KHỞI nghĩa Thái | Trung Kì Vũ trang Nhân dân. binh | Thất bại 
Phiên và Trấn ao lính 
l® (1918) ¬ 
3. Khởi nghĩa của | Thái Nguyễn Vũ trang Binh linh Thất bại 
binh lình Thái Nguyễn sã 
4. Phong trảo Hội kín | Nam Kì Vũ trang Nâng dân Thất bại 
| ở Nam Kì 
5. Những cuộc khởi | Tây Bắc, Đông | Vũ trang Nhân dân các | Thất bại 
nghĩa vũ trang của | Bắc, Tây dân tộc thiểu số 
đồng bảo thiểu số: Nguyên 


Câu 6: Tại sao các phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam trước 
và trong Chiến tranh thế giới thứ nhất đều thất bại ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Các phong trào này chưa tìm ra được con đường cứu nước đúng đắn, đó 
chính là sự khủng hoảng về đường lối. 


?l§ 


- Các phong trào chưa có giai cấp tiên phong lãnh đạo. 

- Các phong trào chưa tập hợp được toàn dân đứng lên làm cách mạng. 

- Các phong trào diễn ra lẻ tẻ, rời rạc, chưa tạo nên sức mạnh tổng hợp 
trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân và phong kiến. 


II. CÂU HỒI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 

Câu 1 : Nêu khái quát về hoạt động của Việt Nam Quang phục hội. 
Vì sao cuộc bạo động của Việt Nam Quang phục hội bị thất bại ? 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Khái quát : 

+ Khi chiến tranh bùng nổ, thấy hoàn cảnh mới, Hội đã tổ chức hoạt 
động trở lại. 

+ Từ cuối năm 1914, Việt Nam Quang phục hội chuyển hướng về hoạt 
động trong nước. 

+ Việt Nam Quang phục hội đã vận động được nhiều tầng lớp tham gia 
một số cuộc bạo động như tấn công binh lính Pháp ở tỉnh lị Phú Thọ, Lục 
Giang (Bắc Giang) ¡ phối hợp với tù nhân ở Lao Bảo khởi nghĩa nhưng bị 
thất bại. Cuối cùng Việt Nam Quang phục hội tan rã sau đợt khủng bố lớn 
của giặc Pháp và tay sai vào năm 1916. “ 

~ Vì sao thất bại : 

+ Do những tù nhân tham gia bạo động bị giam cẩm lâu ngày, sức khoẻ 
suy kiệt, 

+ Do thực dân Pháp cô lập Việt Nam Quang phục hội. 

+ Do thực dân Pháp còn mạnh, tổ chức Việt Nam Quang phục hội còn 
non yếu, cuộc bạo động mang tính tự phát. 

Câu 9 : Cuộc vận động khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân 
(1918) diễn ra như thế nào ? 
* Hướng dẫn trẻ lời : 

- Lợi dụng sự phản ứng của binh lính người Việt và nhân dân Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Huế đối với chính quyền thực đân, Thái Phiên và Trần Cao Vân 
đã vận động họ tiến hành khởi nghĩa và mời vua Duy Tân tham gia. 

- Khởi nghĩa dự định vào giữa tháng 5 - 1916, nhưng kế hoạch bị lộ. Ở 
Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Pháp đóng chặt cửa trại lính, tước vũ khí của 
binh lính người Việt, lùng bắt những người yêu nước. Thái Phiên và Trản 
Cao Vân đưa được vua Duy tân ra ngoài Hoàng thành, nhưng mấy hôm sau ' 
cả ba người đều bị giặc bắt, Nghĩa binh ở Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi đều nổi đậy, nhưng thiếu người lãnh đạo nên tan vỡ nhanh chóng. 

Câu 3: Hãy trình bày khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên (1917). 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Thái Nguyên lại là nơi đày ải những người yêu nước bị bắt trong các 

phong trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, Duy tân, khởi nghĩa Yên Thế.. 
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Giữa những người tù chính trị bị giam giữ với số bình linh yêu nước làm việc 
trong nhà tù đẩn dẫn có sự gặp gỡ tiếp xúc bí mật, Một âm mưu bạo động 
được chuẩn bị 

- Những người lãnh đạo cuộc bạo động là Trịnh Văn Cấn (Đội Cấn) một 
bình sĩ yêu nước và Lương Ngọc Quyến - một hội viên của Quang phục hội bị 
giam ở nhà tù Thái Nguyên. 

- Cuộc khởi nghĩa nổ ra đêm 30 rạng sáng 31 ~8 - 1917. Giám binh Nõ- 
en bị giết ngay Lại trận. Quân khởi nghĩa làm chủ cúc công sở, phá nhà tù, 
giải phóng tất cả tù nhân. Trừ trại lính Pháp vẫn ngoan cổ chống cự, toàn bộ 
thị xã đã do quán khởi nghĩa chiếm giữ. Ngọn cờ khởi nghĩa “Nam binh phục. 
quốc” bay cao trên bảu trời tỉnh lị Thái Nguyên. Lanh đạo nghĩa quân phát 
hịch tuyên bố Thái Nguyên độc lập, đặt quốc hiệu là Đại Hùng, vạch tội ác 
của giặc Pháp, kêu gọi đồng bào vùng lên khôi phục nên độc lập của đất nước. 

- Thực dân Pháp quyết định đưa 2.000 quân lên Thái Nguyên. Cuộc chiến 
đẩu diễn ra ác liệt. Sau một tuần lễ làm chủ tỉnh lị, cuối cùng để thoát khỏi 
thế bao vầy o ép của quân thù, nghĩa quân phải rút ra ngoài và kéo dài cuộc 
chiến đấu được sáu tháng thì tan rã. 

Câu 4 : Tóm tắt những cuộc khởi nghĩa vũ trang của đồng bào các 
đân tộc thiểu số. 
* Hướng dân trả lời : 

- Tại Tây Bắc, vào đầu tháng 11 - 1914 đã bùng nổ cuộc khởi nghĩa của 
người Thái. Nghĩa quân đánh chiếm nhiều đồn giặc dọc biên giới Việt - Lào 
và đến cuối năm 1915 đã làm chủ cả vùng Tây Bắc. 

- Năm 1918, đồng bào Mông ở Lai Châu khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của 
Giàng Tả Chay. 

- Vùng Đông Bắc, binh lính đổn Bình Liêu nổi dậy (tháng 11- 1918) lôi 
cuốn đông đảo đồng bào các dân tộc Hán, Nùng, Dao ở địa phương vào phong 
trào, hoạt động trên một địa bàn rất rộng, từ sông Yên Tiên ra đến biển, 
Quân khởi nghĩa uy hiếp cả vùng mỏ Quảng Yên, lan sang các hải đảo Móng 
Cái đến Hải Phòng. Đến giữa năm 1919, giặc Pháp mới đàn áp nổi. 

sử Tây Nguyên, cao nguyên Tây Nam Trung bộ, đổng bào các dân tộc 
thiểu số đã nhiều lần vùng dậy chống thực dân Pháp. Cuộc khởi aghïa có ảnh 
hướng lớn nhất là của đồng bào Mơ-nông do Nơ-trang Lơng chỉ huy. Nghĩa 
quân thắng nhiều trận lớn, buộc thực dân Pháp phải bỏ cả vùng cao nguyên 
Mơ-nông rộng lớn. Từ năm 1916, thực đân Pháp tổ chức bao vây chặt vùng 
Mơ-nông, triệt đường tiếp tế muối. Mặc dù vậy, cuộc khởi nghĩa vẫn kéo đài 
đến nhiều năm sau chiến tranh, cho tới năm 193B mới chấm dứt. 

Câu Bð : Phong trào Hội kín ở Nam Kì diễn ra như thế nào ? 
* xướng dẫn trả lời : 

- Phong trào yêu nước của nhân dân Nam Kì tồn tại trong các tổ chức hội 

kín như Thiên địa hội, Nghĩa hòa hội, Thái binh hội, Phục hưng hội.. Các hội 
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kin thường khoác áo tôn giáo mê tín để đễ tuyên truyền văn động và hoạt 
động trong quản chúng, chủ yếu là nông dân. 

- Trong dân gian hỏi đó lan truyền rằng Phan Xich Long là dòng dõi nhà 
trời, sai xuống làm vua nước Nam. 

- Trong những năm chiến tranh, phong trào Hội kín phát triển rắm rộ ở 
tất cả các tỉnh miền Nam. Đáng chú ý nhất là vụ đột nhập vào Sài Gòn, mưu 
phá khám lớn để eứu Phan Xích Long. : 

- Phong trào Hội kin ở Nam Kì thực chất là phong trào đấu trenh của nông 
dân Nam Bộ bị đề nén đến cùng cực đã vùng lên quyết liệt, nhưng vì thiếu sự 
lãnh đạo của giai cấp tiên tiến nên nhanh chóng thất bại. 

Câu 6 : Hãy nêu tóm tắt các sự kiện lớn diễn ra ở Việt Nam trong 
Chiến tranh thế giới thứ nhất theo bảng kê sau đây : 


Sự kiện Tóm tất núi dung 
1. Hoạt động của Việt Nam 
Quang phục hội J*E 
2. Cuộc vận động khởi nghĩa 
của Thái Phiên vả Trần Cao 
| Vân (1916). 
3. Khởi nghĩa của bình linh 
Thái Nguyên (1917) 
4. Phong trảo Hội kín ở 
Nam Kì 


* Hướng dẫn trả lời : 


Sự kiện Tóm tắt nội dung 

Í - Khi chiến tranh bùng nổ, thấy hoàn cảnh mới, Hội đã 
1. Hoạt động của Việt Nam | tổ chức nhiều cuộc bạo động. 

Quang phục hội - Trong những năm đấu chiến tranh. Việt Nam Quang 
phục hội đã vận động được nhiều tầng lớp tham gia một 
số cuộc bạo động, Nhưng các hoạt động đo đếu lần lượt 
thất bại trước sự phản công của quân thù. Cuối cùng Việt 
Nam Quang phục hội tan rã sau đợt khủng bố lớn của 
LỆ Pháp và tay sai vào năm 1916. 

Khởi nghĩa dự định vào giữa tháng 5 - 1916, nhưng kế 
2. Guộc vận động khỏi | hoạch bị lộ. Ở Huế, Quảng Nam, Quảng Ngẽi, Pháp đóng 
nghĩa của Thái Phiên và | chặt cửa trại lính, tước vũ khí của binh lính người Việt, 
Trần Cao Vân (1918) lùng bắt những người yêu nước. Thái Phiên và Trấn Cao 
Vân đưa được vua Duy tân ra ngũài Hoàng thành, nhưng 
mấy hôm sau cả ba người đểu bị giặc bắt. Nghĩa binh ở 
Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi đều nổi dậy, nhưng 
thiểu người lãnh đạo nên tan vỡ nhanh chóng. 
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3 Khỏi nghĩa cúa binh linh 
Thai Nguyên (1917) 


- Những người lãnh đao cuốc bao động là Trinh Văn Căn 
(Đôi Cân) môi binh sĩ yêu nước và Lương Ngọc Quyến - 
một hôi viên của Quang phục hối bị giam 3 nhả tù Thái 
Nguyễn 
- Quốc khởi nghĩa nổ ra đêm 30 rạng sảng 31 -8 
1817. Giãm bịnh Nô-en bị giết ngay tại trận. Quân 
khởi nghĩa làm chủ các công sở, phá nhả tù, giải phóng 
tất cả tù nhân. Trừ trại lính Pháp vẫn ngoan cổ chống 
cự. toản bộ thị xã đã do quân khỏi nghĩa chiếm giữ. 
Ngọn cử khối nghĩa "Nam binh phục quốc” bay cao trên 
bẩu trời tỉnh Iị Thái nguyễn Lãnh đạo nghĩa quân phát 
hịch tuyên bố Thái Nguyên đúc lập, đặt quớc hiệu là Đại 
Hùng. vạch tội ác của giặc Pháp, kêu gọi đồng bào vùng: 
lên khôi phục nến độc lập của đất nước. 
~ Thực đân Pháp quyết định đưa 2 000 nuân lên Thái 
Nguyên. Cuộc chiến đẩu diễn ra ác liệt. sau một tuần lễ 
làm chủ tỉnh l¡, cuối cùng để thoát khỏi thế bao vây o áp 
của quản thù, nghĩa quân phải rút ra ngoài vả kéo dài 
cuộc chiến đẩu được sáu tháng thì tan rã. 


4. Phong trảo Hội kin ở 
Nam Kì 


- Phong trào yêu nước của nhân dân Nam Ki tổn tại 
trong các tổ chúc hội kín như Thiên dịa hội. Nghĩa hòa 
hội, Thị bình hội, Phục hưng hội. Các hội kín thường 
khoác áo tôn giáo mê tín để dễ tuyên truyền vận động 
và hoạt động trong quần chúng, chủ yếu là nông dân. 

- Trong dân gian hối đỏ lan truyền rằng Phan Xích Long 
là dòng dõi nhà trời, sai xuống làm vua nước Nam. Ngay 
trước chiến tranh bùng nổ, vào năm 1913 đã có 600 
nông dân các tỉnh Gia Định, Tân An, Vĩnh Long. mặc 


chiếm công sở, rồi tôn Phan Xich Long lên ngôi Đoản 
người bị đàn áp, Phan Xich Long bị giam giữ trong 
khám lớn Sài Gòn. 
~ Trong những năm chiến tranh, phong trảo Hội kin phát 
triển rấm rộ ở tất cả các tỉnh miền Nam. Đảng chú ý 
nhất là vụ đột nhập vào Sài Gòn, mưu phá khám lớn để 
cứu Phan Xich Long. 
~ Phong trào Hội kín ở Nam Ki thực chất là phong trào 
đấu tranh của nông dân Nam Bộ bị đẻ nén đến cung cực 
đã vùng lên quyết liệt, nhưng vì thiếu sự lãnh đạo của 
giai cấp tiên tiến nên nhanh chóng thất bại. 


áo bà ba trắng, đeo bùa chú, kéo vào Sài Gòn định đánh ¿ 


Bài 40 
SỰ KHỞI ĐẦU CỦA MỘT KHUYNH HƯỚNG CỨU NƯỚC MỚI 
'TRONG PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VIỆT NAM 


1. CÂU HỎI, BÀI TẬP CƠ BẢN 

Câu 1 : Tại sao từ khi mới ra đời, công nhân Việt Nam đã đấu tranh 
chống lại tư bản Pháp ? Những hình thức đấu tranh của công nhân 
Việt Nam từ đầu đến năm 1918. 

* Hướng dẫn trả lời : 

- Vì sao : 

+ Vừa mới ra đời, công nhân Việt Nam đã tiếp thu truyền thống yêu 
nước, đấu tranh bất khuất của dân tộc. 

+ Công nhân Việt Nam sống và làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, bị 
tư bản Pháp áp bức bóe lật nặng nể, giá lao động rẻ mạt, đời sống khó khăn 
nên sớm đấu tranh chống lại tư bản Pháp. 

- Hình thức đấu tranh : Các hình thức đấu tranh phổ biến của công nhân 
Việt Nam trong giai đoạn này là : bỏ việc, phá giao kèo, đánh lại cai, kí, tổ 
chức bãi công.. Đây là hình thức đấu tranh mới của một lực lượng xã hội mới. 
Câu 2 : Trình bày cuộc hành trình cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ 
năm 1911 đến năm 1917. 

* Hướng dân trả lời : 


Thời gian Sự kiện 
Ngáy 5 - 6 - 1911 | Rồi bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cửu nước. 
Tháng 7 - 1911 Đến cảng Véc-xai (Pháp), sau đó đi nhiều nước ở châu Phí, châu 
Mĩ, châu Âu. 
Tháng 12 - 1917 Ngưyễn Ái Quốc rời Luân Đôn (Anh) về Pa-ri (Pháp) để nghiên 
lỗ cứu, học tập Cách mạng tháng Mười Nga. 
Câu 3 : Trong hoàn cảnh nào Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu 
nước ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Năm 1858, thực dân Pháp nổ tiếng súng đầu tiên ở Đà Nẵng báo hiệu 
thời kì xam lược nước ta. Mặc dầu triểu Nguyễn đi từ nhượng bộ này đến 
nhượng bộ khác rồi lần lượt chấp nhận sự cai trị của thực dân Pháp trên đất 
nước ta. Mặc dầu vậy, nhân dân ta vẫn luôn luôn đứng lên đấu tranh chống 
thực dân Pháp xâm lược. Tiêu biểu cho những cuộc đấu tranh lâu dài và bên 
bỉ đó là phong trào Cẩn vương thế ki XIX. Nhưng cuối cùng phong trào Cẩn 
vương bị thất bại, ngọn cờ cứu nước theo khuynh hướng phong kiến không 
còn phù hợp nữa. Tiếp theo phong trào Cần vương là những cuộc đấu tranh 
của các văn thân, sĩ phu yêu nước đầu thế kỉ XX theo khuynh hướng dân chủ 
tư sản, nhưng rồi cũng bị thất bại. Cách mạng Việt Nam đang bị khủng 
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heảng về đường lối cứu nước. 
- Đứng trước hoàn cảnh nước mất, nhà tan lại được chứng kiến những cuộc 
đấu tranh yêu nước của các bậc tiên bối bị 


ất bại. Tất cả đã hun đúc trong 
Nguyễn Ai Quốc lòng yêu nước nông nàn và quyết tâm ra đi tìm dườag cứu nước. 
Câu 4 : Quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì 
khác với những người di trước ? 

* Hướng đẫn trả lời : 

- Các bậc sĩ phu và văn thân yêu nước trước đây đi tìm dường cứu nước 
cliủ yếu là dựa vào các nước để giúp Việt Nam chống Pháp. Chẳng hạn, Phan 
Bội Châu sang Nhật để dựa vào Nhật giúp Việt Nam đánh Pháp, hay học tập 
những kinh nghiệm của Nhật để về lãnh đạo đồng bào ta chống pháp. 

- Còn quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là quá trình khảo 
Sát, quá trình lựa chọn. 

+ Nguyễn Ái Quốc đến nhiều nước, tìm hiểu các cuộc cách mạng đã diễn 
ra trên thế giới. 

+ Từ đó, Nguyễn Ái Quốc rút ra kết luận : Cách mạng tư sản Pháp, Cách 
mạng Mĩ là những cuộc cách mạng chưa tới nơi. Người ta đã cách mạng hàng 
trăm năm rồi mà dân chúng vẫn còn khổ cực đang toan tính làm lại cách 
mạng khác. 

+ Cuộc cách mạng tới nơi mà Nguyễn Ái Quốc tìm kiếm là cuộc cách 
mạng giải phóng dân tộc, đồng thời giải phóng cho người lao động. 

Đó là lí do để Người khẳng dịnh Việt Nam phải đi theo Cách mạng tháng 
Mười Nga vào năm 1920, khi mà Người đọc sơ thảo Luận cương của Lê-nin về 
vấn đề đân tộc và thuộc địa. 


IH. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SUNG 

Câu 1 : Lập bảng thống kê các phong trào đấu tranh của công nhân 
trước và trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

* Hướng dẫn trả lời : 

| Thời gian Phong tràu đấu tranh 

Tháng 5 - 1909 Guộc đấu tranh của công nhân viên chức hãng Liên: hiệp Thương 
mại Đông Dương ở Hà Nội. 

Năm 1912 Cuộc bãi công của công nhân xưởng sửa chữa và đóng tàu Ba 
Son. 

Tháng 7 - 1914 Công nhân mỏ thiếc Tĩnh Túc (0ao Bằng) bỏ việc đi tập thể. 
Tháng 2 - 1916 Nữ công nhân nhà máy sàng Kế Bảo nghỉ việc để phản đổi cúp 


phạt lương. _ 
[Năm 1817 Công nhân mỏ than Phấn Mễ và Na Lương tham gia khởi nghĩa 
do Đội Cấn lãnh đạo. 
Năm 1918 700 công nhân mỏ than Hà Tu đốt nhà riêng tên Bang Sâm. 
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Câu 9: Vì sao Nguyễn Ái Quốc quyết định sang phương Tây tìm 
đường cứu nước. 
* Hướng dẫn trả lời + 

~ Trong cuộc hành trình tìm đường cứu nước của mình, Nguyễn Ai Quốc 
không đi theo con đường của các bậc tiên bối như Phan Bội Châu, Phan Châu 
Trinh mà Người quyết định đi sang phương Tây, nhất là nước Phạp đề tìm 
đường cứu nước, cứu dân. Sở d Người chọn con đường sang phương Tây là vì : 

+ Ở phương Tây đã từng diễn ra các cuộc cách mạng tư sản và các cuộc 
cách mạng tư sản đó đã giành được thắng lợi. 

+ Các nước phương Tây lúc này được xem là nơi có nên “văn mình” đang 
phát triển. 

+ Đặc biệt ở Pháp, lúc này thực dân Pháp dang thống trị, đô hộ nước ta, 
một mặt chúng ra sức đàn áp, bóc lột nhân đân Việt Nam, mặt khác chúng rêu 
rao khẩu hiệu: “Tự do, Bình đẳng, Bác ái!”. Người đến Pháp để tìm hiểu sự thật 
của nên văn minh nước Pháp, tìm hiểu sự thật vẻ đời sống của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động ở Pháp. tìm hiểu sự thật của khẩu hiệu ấy. 


Bài 41 
SƠ KẾT LỊCH SỦ VIỆT NAM 1858 - 1918 


1. CÂU HỒI, BÀI TẬP CƠ BẢN 
Câu 1: Vì saơ thực dân Pháp âm mưu xâm chiếm nước ta ? 
* Hướng dân trả lời 

- Xã hội phong kiến Việt Nam thể kỉ XVHI - XIX bước vào giai đoạn 
khủng hoảng trầm trọng. Mâu thuần xã hội nảy sinh. Hàng loạt cuộc khởi 
nghìa và chiến tranh nông đân bùng nổ. 

- Yêu cầu lịch sử đặt ra là phải thống nhất đất nước, tạo điều kiện cho nên 
kinh tế hàng hoá và thị trường dân tộc phát triển. Giái phóng sức sản xuất 
và cải thiện đời sống nhân dân. 

- Sự cai trị đất nước của triểu Nguyễn : 

+ Tư tưởng bảo thủ, cố chấp, nên không theo kịp xu thế thời đại. 

+ Thi hành hàng loạt chính sách hẹp hồi, đi ngược lại quyền lợi dân tộc. 

+ Đẩy đất nước vào tình trạng suy yêu, đời sống nhân đân gặp nhiều khó 
khan, quốc phòng yếu kém, tài chính kiệt quệ. 

~ Lợi dụng cơ hội này, các nước tư bản phương Tây, nhất là Pháp dòm ngó 
rồi xâm lược Việt Nam, 

Câu 2 : Thái độ của nhân dân ta và triều đình Huế trước cuộc xâm 
lược của thực đân Pháp như thế nào ? 
* Hướng dẫn trả lời : 

- Ngày 1-9 - 1858, Liên quân Pháp - Tây Ban Nha nỗ súng đánh vào 

cửa biển Đà Nắng. mớ màn cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. 


32? 


- Thái do của triểu Nguyên - đi từ thoa hiệp này đến thoä hiệp khác và 
cuối cùng phải kí Hiệp ước Pa-td-nốt (6 -6 - 1884! chấp nhân sự thống trị 
của thực đân Pháp trên đất nước ta 

- Thái độ của nhân đán ta : chiên đấu ngaan cường vì nên độc lắp. tư da 
cưa To quốc, vì cuộc sóng bình vên của quê hương. Cuốc chiên tranh nhân 
đân bến bí, đéo dai, đều khắp với tỉnh thần đũng cảm vỏ song. 


- Từ giữa năm 1885. sau khì triểu Nguyễn đầu hàng hoàn toãn. một phong 
trầu yêu nước mới đưởi khẩu hiệu “Cần vương” đã được phát động. Phong trào 
đã thê hiện tĩnh thần quật khởi, bất khuất của nhân đân ta 

- Mãe dấu cuối cùng bị thất bại, nhưng phong trễ 
XIX đã đánh một đấu 
tộc la và để lại nh 


yêu nước cuối thế kỉ 
son trong trang sử chống ngoại xám oai bùng của đân 
ẫu bài học kinh nghiệm quý giá. 

Câu 3 : Những biến đổi lớn trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX là gì ? 
* Hướng dẫn trả lới : 

- Về hinh tể : 

+ Việt Nam trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến và bị biến 
thành nơi cung cấp sức người, sức của rẻ rnạt. 

+ Rinh tế Việt Nam bị cột chặt vào nên kinh tế Pháp 

+ Đã xuất hiện những thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa đưới hình 
thái thực dân. 

- Về xẻ hội : 

+ Giai cấp công nhân ra đời. 

+ Tẳng lớp tư sản dân tộc và tiểu tư sản xuất hiện nhưng chưa trở thành 
giai cấp thực thụ. 
Câu 4: Phong trào yêu nước, cách mạng của nhân dân Việt Nam đầu 
thế kỉ XX diễn ra như thế nào ? 

- Cuối thế kỉ XIX, ngọn cờ phong kiến đã không thể giương cao được nữa. 

~ Một trào lưu tư tưởng cách mạng mới bắt đầu đội vào Việt Nam. 

- Các sĩ phu yêu nước Việt Nam đã đón nhận những ảnh hưởng của trào 
lưu tư tưởng dân chủ tư sản, nhất là của Nhật Bản, Trung Quốc và Pháp. Họ 
đã thực hiện cuộc vận động cứu nước theo khuynh hướng đân chủ tư sản. 

- Tuy nhiên, do tầm nhìn hạn chế và những trở lực không thế vượt qua, 
cuối cùng cuộc vận động yêu nước của họ bị thất bại. 

~ Bên cạnh cuộc vận động yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản còn 
cô cuộc đấu tranh của nông dân, điển hình là khởi nghĩa Yên Thể. 

~ Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất. phong trào cách mạng 
Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc vẻ đường lối và giai cấp 
lãnh đao. Trong bối cảnh đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu 
nước. Từ chủ nghĩa yêu nước, Người đến chủ ngữ. Lã-nin và tìm ra con 
đường cứu nước đúng đắn. 


II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỔ SƯNG 
Câu I : Lập bảng quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp 


và cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta. 


Thời gian 


tuả trình xâm lược 
của thực dân Pháp 


Cuộc đấu tranh của nhân dân la 


1-98-1858 


2-1859 


2-1862 


8-1862 


6 -1867 


20 - 11 -1873 


18-8-1883 


* Hướng dẫn trẻ lời : 


Quá trình xâm lược 


Thời gian 0uộc đấu tranh của nhân dân la 
nủa thực dân Pháp 
Pháp đánh bán đảo Sơn Trà. Mở 5 
-8-1 h tt liệt. 
1—9-1856 màn cuộc xâm lược Việt Nam. Quân dân ta đánh trả quyết liệ 
2 -1859 Pháp kéo vảo Gia Định. Quân ta chặn địch ở đây. 
Pháp chiếm Gia Định, Định 
Em biá Tưởng, Biên Hoà, Vĩnh Long. 
Hiệp ước Nhâm Tuất, Pháp h 
= âi ` 
6 -1862 chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kì. Nhân dân độc lập kháng chiến 
6 ~ 1887 Pháp chiếm 3'0nnnjlnTa, | PA dân 5:ữnh Mam.[kiä 
nghĩa. 
20 - 11 - 1873| Pháp đánh thành Hà Nội. Nhân dân tiếp tục chống Pháp. 
Pháp đánh Huế. Triểu đình đầu hàng nhưng phong 
18—B-—1863 | Điểu ước Hác-măng, Patdnốt | trào kháng chiến của nhân dân ta 


công nhận sự bảo hộ của Pháp 


không chấm dứt. 


Thữi gian Sự kiện 
—F —= PS = † 
* IIướng dần trẻ lới : 
= ———¬ : ==... — 
Thửi gian Sự kiện 

5-7 - 1885 Guốc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế 

13-7-1885 | Vưa Hàm Nghi ra chiếu Cẩn Vương 

1886 - 1887 Khởi nghĩa Ba Đình 


| 1883 - 1892 Khởi nghĩa Bãi Sây 


¡1885 ~ 1895 - 


Khởi nghĩa Hương Khê 


Câu 3 : Lập biểu bảng về phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX đến 
năm 1918 theo yêu cầu dưới đây : 


Phong trào hủ trương Biện pháp đấu tranh | Thành phẩn tham gia 


Phong trào Đông 
đu (1905 - 1909) 


Đông Kinh nghĩa 
thục (1907) 


Cuộc vận đồng 
Duy tân ở Trung 
Ki (1908) 


Phong trào chống 
thuế ở Trung Kì 


(1908) Ì 


* Hướng dân 


trả lời : 


(1908) 


ý nghiệp... 


mới, cổ động việc mở 
mang công thương 


Phong trào hủ trương Biện pháp đấu tranhi Thành nhẩn tham gia 
Phong trao Giảnh độc lập. Bạo đông vũ trang để _ | Nhiều thành phần 
Đông du xây dựng xã hội giảnh độc lập. Cầu viện \ nhưng chủ yếu là 
(1905 - 1909) | tiến bộ. | Nhật Bản thanh niên yêu nước 

đ_-2i>— = 
Đông Kinh Giảnh độc lập. Truyền bá tư tưởng Đông đảo nhần dân 
nghĩa thục xây dựng xã hội | mới, vận động chấn tham gia. nhiểu tổ: - 
(1907) | tiến bộ. hưng đất nước. lúp xð hội 
Cuộc vận động | Nâng cao ý thức Mở trường, diễn thuyết, | Đông đảo cac tầng lớp 
Dưy tân ở tự cường để đi tuyên truyền, đả phá nhán dân tham giè 
Trung Kì đến giành đóc lập. | phong tục lạc hâu, bỏ 

cái cũ, học theo cái 


Phong trào 
chống thuế ở 
Trung Kì 
(1908) 


Chống đi phu, 
chống sưu thuế. 


= 


T. n 

Từ đấu tranh hòa binh, 
phong trảo dẩn thiên 
về xu hướng bạo động. 


Đùng đão các tân; lop 
nnân 3n thầu J1 
€lh VỆU tà nông (lu 


Châu Trinh. 

Xu Chủ trương Biện pháp Khả nàng Tác dụng 
| nướng _|__ thực RIỆn h 
| : 


Câu 4 : So sánh xu hướng cứu nước của Phan Bội Chau và Phan 


Hạn chế, 


Hướng dân tra lời 


xu 
hướng 


Bao. 
động 
của 
Phan 
Bồi 
Châu: 


Phủ trương 
em 

¡ Đânh Pháp 
qlanh: độc 
läp đân lõc, 
| xây dung xã 
| hài tiến bộ 
Về kinh tẽ, 
chính trị 


| 
| 
| 


Vân đông cải 
cách trong 
nước - khai 
trí, mỗ 
ngành công 
thương 

| nghiệp tự 
Cường. 


Biệnpháp Khả năng Tác dụng Hạn chế 
| (_ tự hiện CC LIINN 
| Tập hợp lực | Phù hợp vũi | Khuấy đồng | Ý đồ cấu 

lượng đánh nguyên vọng | lòng yêu viện Nhật 
| Pháp. trước hết | của nhân đân. | nước, cổ vũ. | Bản la sai 
¡ là xây dựng lực _ | nhưng chủ [nh thần | lầm, nguy. 
lượng về mọi ¡ trương cấu dân tộc . hiểm | 
¡ mặt, kết hợp với | viên Nhật Bản 
¡ cấu viện khó thực 
hiện. IIỆ 
- Mở trường học | Không thể - Cổ vũ tính | Biện pháp 
- Để nghỉ cùng | thực hiện | thần học cải lương, 
thực dân chẩn | được vi trái | tập tư xu hướng 
chỉnh lại chế độ | vở đường lỗi | cường bắt tay với 
phong kiến. giúp | của Pháp. - 6iáo dục | Pháp, lảm 
Việt Nam tiến tư tưởng phân tân 
bộ, | chống các | tư tưởng 
| hủ tục cứu nước 
phong kiến. | của nhân 
dân. 


Câu 5 : Tình hình Việt Nam thế kỉ XVIII - XIX như thế nào ? 


* Hướng dân trẻ lừi : 
~ Tình hình xã 


+ Bước vào giai doạn khủng hoảng trẩm trọng. 
+ Máu thuẫn xã hội nảy sinh. 


¡ phong kiến Việt Nam thế kỉ XVIH - XIX : 


+ Hàng loạt cuôe khởi nghĩa và chiến tranh nông đân bùng nổ. 


- Yêu câu lịch sử đật ra 

+ Thông nhất đất nước, tạo điều kiện cho nến kinh tế hàng hoá và thị 
trường di.d tọc phát triên, 
+ Giải phóng sức sản xuất và cải thiện đời sống nhản dân, 


- Sự cai trị đất nước của triều Nguyễn : 

+ Tư tưởng bao thú, cố chấp, nên không theo kịp xu thể thời đại. 
+ Thi hành hàng loạt chính sách hẹp hòi, đi ngược lại quyền lợi dân tộc. 
+ Đẩy đất nước vào tình trạng suy yếu, đời sống nhân dân gặp nhiều 
khó khăn. quốc phòng yếu kém, tài chỉnh kiệt quệ. 
- Lợi dụng cơ hội này, các nước tư bản phương Tây, nhất là Pháp dòm ngó 


rồi xâm lược Việt Nian. 


Câu 6: Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam như thế nào ? 
* Hường dân trả lời : 

- Ngày 1-9 -1858, Liên quân Pháp - Tây Ban Nha nỗ súng đánh vào 
cửa biên Đà Nẵng, mở màn cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. 

- Thái độ của triều Nguyễn : đi từ thoả hiệp này đến thoả hiệp khác và 
cuối cùng phải kí Hiệp ước Pa-tơ-nốt (6 -6 - 1884) chấp nhận sự thống trị 
của thực dân Pháp trên đất nước ta. 

~ Thái độ cúa nhân dân ta : chiến đấu ngoan cường vì nên độc lập, tự do 
của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của quê hương. Cuộc chiến tranh nhân 
dân bản bỉ, dẻo đai, đều khấp với tỉnh thần dũng cảm vô song. 

~ Từ giữa năm 1885, sau khi triều Nguyễn đầu hành hoàn toàn, một phong 
trào yêu nước mới dưới khẩu hiệu “Cần vương” đã được phát động. Phong trà 
đã thể hiện tỉnh thần quật khởi, bất khuất của nhân dân ta. 

~ Mặc dầu cuối cùng bị thất bại, nhưng phong trào yêu nước cuối thế ki 
XIX đã đánh một dấu son trong trang sử chống ngoại xâm oai hùng của dân 
tộc ta và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. 

Câu 7: Trình bày phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân 
ta cuối thế kỉ XIX. 
* Hướng dẫn trủ lời : 

- Cuối thế kỉ XIX, ngọn cỡ phong kiến đã không thể giương cao được nứa. 

~- Một trào lưu tư tưởng cách mạng mới bắt dầu dội vào Việt Nam. 

- Các sĩ phu yêu nước Việt Nam đã đón nhận những ảnh hướng cúc trào 
lưu tư tưởng dân chú tư sản, nhất là của Nhật Bản, Trung Quốc và Phảa. Họ 
đã thực hiện cuộc vận động cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản. 

- Tuy nhiên, do tầm nhìn hạn chế và những trở lực không thể vượt qua, 
cuối cùng cuộc vận động yêu nước của họ bị thất bại, 

~ Bên cạnh cuộc vận động yêu nước theo khuynh hướng dãn chủ tư sản còn 
có cuộc đấu tranh của nông dân, điển hình là khởi nghĩa Yên Thế. 

- Trong những nám Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào cách mạng 
Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc vẻ đường lối và gizi cấp 
lãnh đạo. Trong bối cảnh đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm dường cứu 
nước. Từ chủ nghĩa yêu nước, Người đến chủ nghĩa Lê-nin và tìm ra con 
đường cứu nước đúng đắn. 
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